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L Ờ I  HỎI B Ầ U

Học Viện Lục Quân dược sinh ra từ lóp Bồ túc Quân sự 
trung cấp dầu tiên ngây 7 tháng 7 năm 1946. Lịch sử của 
Học Viện gắn Bền với quá trình phất triền của cách mạng, 
của quân dội, với yêu cẩu bôi dưỡng, dào tạo cán bộ chỉ huy 
lực lượng vũ trong nhân dãn ta.

Học viện dã trải qua các chặng dường làm các nhiệm vụ : 
Lớp Bồ túc Quân sự trung cấp: frường Bò túc Quắn clúnh 
trung cấp ; Trường bb túc Quẫn sự Trung — Cao cấp ; Hệ quàn 
sự — Học viện Quân chinh; Học Viện Quân sự; Học Viện 
Lục Quân ngày nay.

Ngày 7 tháng 7 năm 1991, Học Viện Lục quân tròn 
45 tuồi.

Troig 45 năm lịch sử Học viện (7 '7 '1946— 7 -1'1991)
cắc thẽ hệ thành viên trong Học viện nối tiếp nhau dã nỗ lực 
phan dầu, từng bước trường thành, hoằn thành mọi nhiệm vụ 
mà Dàng, nhân dãn, quân dội giao cho. Học viện dã dào tạo, 
bỏ! dưỡng dược hàng vạn cán bộ trung cấp, cao cấp dếp 
ứng một phần quan trọng cho nhiệm vụ xây dựng, chiến dấu 
của quán dội ta, góp phần lăm nên chiến thắng oanh liệt 
của dãn tộc; dồng thời dã góp phần dáng kề vào việc bồi 
dưỡng cán bộ quân dội một số nước anh em bầu bạn, trước 
bếỉ là Lào và Căm-pU'chia.

Mỗi bước di lên, mỗi thằnh tích dạt dược của Học viện 
dẽu bễt nguồn từ sự lãnh dạờ sắng Suốt của ban Chắp hẫnh



Trung ương Dàrtg cọng san Việt Nam, Sự g áo dục sáu sắc vấ 
chăm sóc ân cần của Bác Ho kính yêu, sự chì dạo đúng dần 
kịp thời của Quân ủy Trung ương, sau này là Dăng ủy quân 
sự Trung ương, Bộ Quốc phòng. Sự giúp dữ tận tình của các 
cơ quan Bộ, các Học Viện, Nhà ỉnrờng, các dơn vị trong 
toàn quân và của Đảng bộ, chính quyên, đoàn thề và nhân 
dịa phương nơi Học Viện từng dóng quẫn... dã tạo nhiêu 
thuận lợi cho Học Viện hoằn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sự giúp 
dỡ tích cực của các bạn bè quốc tế, trước hết là các dông 
chí Liên Xô, trực tiếp công tác tại Học viện dã góp phàn không 
nhỏ vào sự trưởng thành của Hục Viện.

Bằng sự phấn dấu không mệt mỏ ỉ, bằng cả tấm lòng, trí 
tuệ, công sức và một phần xương mâu của mình, lớp lớp 
giáo viên, học viên, cẩn bộ, chiến sĩ, công nhân viên qua 
nhiều thế hệ, kể tiếp nhau tử lớp Bồ túc Quân sự trung cấp 
45 năm trước đến Học Viện Lục quân ngày nay, dã và 
dang chung lòng chung sức lập nên những thành tích to lớn, 
viết lên những trang sử vẻ vang của Học Viện.

Thực hiện Nghị quyết của Quân ủy 1 rung ương, sau này 
là Đảng ủy Quân sự Trung ương và chỉ thị của Tồng cục 
Chính trị vê việc b.ên soạn lị~h sử của các dơn vị, từ 
tháng 10 năm 1985, Học Viện Lục Quân dã cử mội bộ phận 
cắn bộ chuyên trách b.ên soạn Lịch sử Học Viện.

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống, Dắng ủy và chỉ 
huy Học viện Lục quân cho xuất bản cuốn « Lịch sử Học viện 
Lục quần» nhằm giúp cho n ỗi thành viên trong Học viện từ 
trước dén nay ôn lại lịch sử vẻ vang và truyền thống tốt dẹp 
của Học viện, rút ra những bài học kinh nghiệm bồ ích dê 
vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ hiện tại về có thêm cơ 
SỜ thực tiễn đề suy nghĩ về tương lai phát triền Học viện 
Lục quân,



X iiầ i bản cuốn « Lịch sử H ọc vện  Lụn quẫn* vớ, cha lư ợng  

đang còn hạn chế, cũng mong được bư ớc  đầu g iớ i thiệu 

những nét chích quá trình hình 'ìà.ih VỀ phát triền của H ọc  

V ' n cu? 45 năm xây 4ự q  V ' i  hoạt dỳức, ừ  ló p  học, Trường  

học đến Học V ệíĩ vớ to rá chửng ưu đ  ầm, khuyết d  im , 

krrh nghiệm cùng các đơn vị toàn quân.

H ọc viện Lục quân xin chân thành cảm ơn các đong chí 

lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, g áo viên, học viên đã trải qua các 

thờ i kỳ công tác v.í học tập tại H ọc viện, những đòng ch í 

cẩn bộ ở  cơ quan B ộ  quốc phòng, Bộ  Tồng Tham mưu, các 

Tồng cục đã cung cáp nhiêu tư  lịệu và dóng góp nhiêu ỷ kiến 

quí/ báu cho việc bién soạn cuốn Lịch sử H ọc viện Lục quân.

Đặc biệt, H ọc viện Lục quân chân thành cắm ơn  Viện 

[ịch  sử quân sự đã tận tình giúp đỡ  H ọc  viện tử lúc xây dựng 

đê cương đẽn khi hoàn chình bẳn ti ảo đề xuất bẳn kịp thờ i 

nhân kỷ niệm 45 năm ngàv truyền thống của H ọc viện.

Việc biên soạn cuốn sử này m ới ở  b ư ớ c  dầu, trình độ 

ngườ i viết còn hạn chế, khó tránh khỏi những thiểu sứt. Rá i 

mong các đỏng ch í và bọn dọc góp ỷ kiến bò sung, phê bình 

dề cuốn Lịch sử H ọc  v\ện Lục quàn ngày cảng đầy dỏ hơn.

HỌC VIỆN LỤC QUẮN
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-  xét đè nghị cùa H$c T iện  Quần ề\ Ị (Đe L ẹ t )  v ỉ đẽ ngh; 
cũa  Bộ Tồng th a a  mưu và Tồng cục Chính t r ị  t

-  Dè xây đựng r à  phát huy tru y ín  tb^ng oùe Kọc T iện ,

QUYẾT NGHỈ

1- Học Tiện juân e\Ị (SỈ  Lạt) dư^o lậ y  o g iy  07 tháng 7 năm 
1945 l à o  ngày thỉnh lập  cùa H^c T iện .

(
2- Học Tiện quia S I/ (SàLạt ) ,  SQ xèng tham mưu, Tống cyc 

Chính t r ị  chịu trác h  nhiệm th i  hãnh quylt ngh; này*
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C/M atiCio TỤ 9ŨII V i m m  ủô»
PHỐ ci THUI aUrsỉlAT p

Eqc v i j n  quân * /(» «  Lạt) 
35 Tống tham mưu,
T*ng cục Chỉnh t r ị ,

H .4b
VĂN TIÊN DÕNO



Chương một

TỪ  LỚP BÔ TÚC QUÂN s ự  T R Ư N G  CẤP 

ĐẾN TRƯỜNG BÒ TÚC QUÂN s ự  TRƯNG  

CAO CẨP ( 7 / 1 9 4 6 - 2 / 1 9 6 1 )

I. CÁC LỚP BỒ TÚC QUÂN s ự  TRUNG CẤP 
ĐẦU TIÊN (7/1946-2/194 )

Cách mạng tháng Tám năm 1945 vừa giành được 
thâng lợi, chính quyền nhân dân non trẻ đã phải 
dương đâu với những thử thách vô cùng quyết liệt 
phức tạp. Bốn cạnh nạn đói đang haành hành, các 
lực lưẹmg phản động trong nướe, ngoài nước, tìm 
mọi cách chống phá cách mạng. Ở miền Nam, quân 
dội thực dân Pháp được quân đội Anh dưới danh 
nghĩa « đồng minh » hỗ trợ đánh chiếm nhiều tỉnh. 
Ở rnièn Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch vào giải 
giúp quan đội Nhật đã kéo the® bọn đảng phái phản 
dộng gây rối, âm mưu lật dô chính quyền cách mạng. 
Sau hiệp định sơ bộ (6-3-1946), hàng nghìn quân 
Pháp thay thế quân Tưởng ở miền Bâc tiếp tục những 
hành động khiêu khích lấn chiếm.

Đất nước ta dửng trước nguy cơ của một cuộc 
chiến tranh xâm lược mới.

Trước tình hình dó, Đảng ta cảng quan tâm xây 
đựng lực lượng vũ trang cách mạng, Các địa phương



dều tồ chức lực lượng tự vệ. Lực lượng vu trang 
tập trung của cả nước cũng phát triền khá nhanh 
Nam bộ có 25 chi đội (tương đương với trung đoàn), 
Bâc bộ và Trung bộ có 30 trung đoàn (l).

Nhu cầu cán bộ cơ*sở của lực lượng vũ trang ngày 
càng lớn. Đảng quyết định thành lập một số trường 
quân sự đề đào tạo cán bộ tiều đội, trung đội, đại đội 
như trường Quân chính Bâc Sơn (3-1946), trường Võ 
bị Trăn Quốc Tuấn (4-1915), trường Lục quân Quảng 
Ngãi (6-1915)... đồng thời việc nâng cao trình độ cán 
bộ cẩp tiều đoàn, trung đoàn (chi dộỉ) trở nên cấp 
thiết. Theo chi thị của Thường vụ Trung ương Đảng, 
tháng 5 năm 1946, đồng chí Hoàng Văn Thái, T tn j  
Tham mưu Irường thay mặt Tồng Quân ủy điện gội 
đồng chí Hoàng Điền (2). Đại đoàn trưởng Dại đoàn
2 Quân tiếp phòng (3) dóng ở Vinh (Nghệ An) vồ Bộ 
Tồng chỉ huy nhận nhiộm vụ tồ  chức lớ p  bò túc 
quăn sự trung  cấp. Dồng chí Hoàng Văn Thái đa 
trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Điền với 
nội d ung như sau: « Cân tranh thủ thời gian khi tình 
hình tạm thời hòa hoãn ta mở lớp huấn luyện bồ túc 
cán bộ quăn sự dã trưởng thành từ phong trào du 
kích kháng Nhật nh&m bồi dưỡng kiến thức quân sự 
írlnh độ chl huy dề có khả năng chỉ huy chiín đẩu 
nếu quân Pháp phin bội Hiệp định 6Ơ bộ ngày 6 thing
3 năm 1946. Đồng thời làm cho số cán bộ n ìy  có đủ

(1) Lịch sử Quân đội nhân dân. tập ĩ, irang 234* ' ■ 1
(2) Bồng chi Hoàng Bièn 1* một tron g  s5 cán bộ dượtí 

Bắng ctr đi học trường quân sự Hoàng PbS (rrung Quốc) từ  
thời kỳ trưức năm 1945,

(3) Quàn ĩ.ếp Phòng I đ<rn vị Vệ quốc Boàn đóng bốn ,Cạnh 
dội Pháp theo hiệp định sợ bộ 6*3-1916,
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khả năng chỉ huy, lãnh dạ í) được số cán hộ mới dào 
tạo ờ trường Võ bị Trăn Quốc Tuấn ra 0

N ợ  à y  7 t h á n g  7 n ă m  1 9 4 6 , l ớ p  B ồ  túc  q u â n  s ự  

trưng c ấ p  đau t i ê n  c ủ a  q u â n  đ ộ i  t a  k h a i  ợ i ả n c i  ờ  

T ô n g  ( S ơ n  T â y )  t h i T ộ c  t ỉnh Hà  S ơ n  B ì n h  n q à v  nay.

Thời gian lớp học ngân,  nhưng nội dung bỉ!.? 5 luyện 
phong phú, tương đối toàn diện cả quân sự và chính 
trị, tập t rung vào những vấn đề cơ bản thiết  thực 
dối với người cán bộ quân sự t rung cẩp về quân sự 
chú trọng bồi dưỡng kỹ thuật  đâm lỗ, bân súng,  ném 
lựu đạn;  sử dụng những vũ khí c ó  t rong t rang bị 
như súng trường, súng máy,  súng cối 69 mm, c.hiến 
thuật từ cá' nhân đến tiều đoàn.  Về chính trị, bồi  
dưỡng t ình hình nhiệm vụ cách mạng Việt Nam,  công 
tác chính trị t rong quàn đội ;  tư cách người  cán bộ 
cách mạng,  người chí:ih trị viên Ngoài ra còn những 
kiến thức về phòng không,  phòng pháo,  phòng tăng,  
tồ chức luyện quân,  nội vụ, lễ tiết tác phong 
quân nhân...

Ông Trần Ilưng Nghĩa (tức Trương Trung Phụng) 
một nhân sĩ  tiến bộ thuộc Việt Nam cách mạng Đồng 
minh Hội (Việt Cách), thành viên cùa Chính phù 
Liên hiệp được cử làm Giám dốc ỉớp học. Đồng chí 
Hoàng Điỗn làm Chính trị ủy viên.

Lớp học có gân 100 học viên, cả cán bộ quân sự 
và cán bộ chính trị từ cấp trung dội đến câp t rung 
đoàn (chi đội), được tồ chức thành 2 phân dội. Lớp 
học có 5 đảng viên được tồ chức thành 1 chi bộ và 
dbng chí Hoàng Tiến Trinh, Chi đội trưởng chi đôi

Ợ) Theo ứ  cóng tác của dồng chi Hoàng 8iềa tòi đói



tỉnh Thanh Bóa về học được chi định iàm Bí thư 
chi bộ.

Tồng Tham mưu trường Hoàng Văn Thái đã khai 
giảng lớp học.

*
Lúc đó ta chưa cỏ tài liệu giáo khoa, nên nội dung 

huăn luyện quân sự thường dùng tài liộu và kinh 
nghiệm của quân dội Pháp, quân đội Tưởng Giới 
Thạch, do một só dồng chi cán bộ trước dây là cựu 
binh s ĩ  giác ngộ cách mạng, dược d:ều về làm giảng 
viên như các dồng chí Phùng Duy Phiên (dạy bân 
súng), Đặng Văn Lễ (dạy dội ngũ, nội vụ), Hán Ninh 
(dạy cá nhân và tiều dội chiến dấu), Cao Xuân Hồ 
(dạy chiến thuật từ trung dội dến tiều doàn).

Ban Giám đốc dôu tham gia trực tiếp giảng dạy. 
Một số dồng chí cán bộ lãnh đạo của Đảng và quấn 
dội đến giảng cho lớp học như các dồng chí Hoàng 
Hữu Nam (Thứ trường Bộ Nội vụ), Vương Thừa Vũ 
(Tư lệnh Chiến khu II —Hà Nội), Trăn Văn Quang 
(Chính trị viên Quân tiếp phòng), Lê Hién Mai (Tham 
mưu trưởng Chi6n khu II...).

Tồng chi huy Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch .ủỵ ban 
kháng chiến Nam Bộ Phạm Văn Bạch á i  đến thăm 
và nói chuyện với lớp học.

Tuy thời gian học ngân, nội dung học vừa nhiiu 
vừa mới, cộng với cái nâng nóng như thiêu đốt của 
ngày hè trên dồi núi Sơn Tây, ăn uống lại thiếu thốn 
kham khô, nhưng từ giảng viên dển học viên dều 
hăng say miệt mài học tập. Lúc ở thao trường cũng 
như ở doanh trại dẽu tranh thủ rèn luỵện. Mọi người 
dều thuộc lòng và tự giác thực hiện 3 điỉu tam niệm i

n



* Giữ nghiêm kỷ luật -  Phục tùng kỷ luật — Tôn trọng 
thời gian — Làm tròn chức vụ — Ấi mộ nhân dân— 
Kiôn quyết hy sinh —Đánh đubi thực dân —Cách 
mạng thành công ».

Doanh trại luôn lữôn vang rộn các bài ca cách 
mạng. Đề cồ vũ lớp học, Chính tri ủy viên Hoàng 
Điền còn sáng tác bài «Hiệu ca* và nhờ nhạc sĩ 
Van Cao phồ nhạc, được học viên rẵt ưa thích. Bởi 
bài « Hiệu ca* có đoạn:

c C ù n g  chung m ột lòng, cùng đủc chung
m ột ch í:

Bao thanh niên không sạo nguôi guên
thù xưa

Chen oai nhau g&ng công chăm lo cùng
nghiên cứu k ỹ  thuật và luyện tinh thần
hoạt b á t  khằn trư ơn g . Cùng phục tùng
th ư ơn g  căp  và k ỷ  luật tuân theo, vai chen

vai đoàn  kễt.
Cùng tậ p  trung lực lượng, chủng ta  khổng

hầ ngai g ian  nguy.
R p ỉ đ â y  thân p h ơ i trên sa trư ờ n g  thì châc 

thân n ày  cuốn tro n g  cờ máu
Anh em ta  gu yẽ t thầ sao cho đ â t  V iệt tớ i

th ẽ  g iớ i  Đ ạ i đ ồ n g  *.
Ngày 30 tháng 8 năm 1916, lớp học.kết thúc — các 

đồng chí Hoàng Vãn Thái (Tồng Tham mưu trưởng), 
Hoàng Sâm (Tư lệnh Chiến khu II). Hoàng Minh 
Thảo (Tư lệnh Chiến khu III, Hoàng Đạo Thúy (Hiệu 
trưởng Trường Võ bị Trăn Quốc Tuẩn) đã đến dự lễ
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bế giảng. Học viện 4ược cấp giáty chứng nhận
t ố t  n g h i ệ p ,

T r ư ớ c  k h i  c h i ạ  t a y  l ê n  đ ư ờ n g  n h ậ n  n h i ệ m  v ụ ,  l ứ p

học tồ chức bữa cơm «cay đậng» ăn toàn măng rỉrng 
với ớt, ngụ ý  nói l4n truyền thống chịu dựng gian 
khò của quân đội cách mạng và ý chí quyểt tam 
vượt mọi khổ khăn thiếu thổn trện bước dường chiên 
dẫu lâu dài sau này.

Những ngày học tập, rèn luyện, sinh hoạt cùa lớp 
học đặ dề lại ấn tượng rẩt sâu sặc đổi với học viên. 
Hơn 40 năm sau, khỉ đa trở thành tướng lĩnh, cán 
bộ cao cẩp nhự các dồng chí Lê Ngọc Hiền (1), Thầi 
Dũng Í2>, Tôn Long (3).,. văn cốn nhở và kb lại nhctng 
kỷ niệm không thề quên cí|a lớp học,

L ớ p  B b  t ú c  Q u a n  s ự  t r u n g  c ẩ p  b ẵ t  đ ặ u  tỉf n g a y  

7 t h a n g  7 n ă m  1 9 4 6  d a  t r ở  t h à n h  m ố c  s o n  m ử  đ a u

trong lịch sử xây dựng va trưởng thanh của Học 
viện Lục quân sau. nít V.

Tông Quân ủy đán 1 giá ỉóp học í  18» tiên dạt kết 
quà lốt vả quyết định mở liỗp íigay lớp bồ túc Quftn 
sự trung cấp thử 2, thời gian khoảng 3 tháng.

Đề chuần bị lớp thử 2, tồ chức phụ trách lớp học
có một số thay đồi. Ông Trương Trung Phụng vẫn 
iầm Giám đđc, đồng chí Lê Hiến Mai, Tham mưu 
trường chiến khu II được cử kiẳm chức Chính trị ủy 
viỗn lớp họe(l)  thay đồng đồng chí Hoàng Điền, 
đồng chí Vũ Lập (tức Trương Văn Quyền), nguyên

(1) Vay là Thượng tướng Quàn flội nhấn dân Việt iỉam.
(3) về sau là Thiếu tường QBVDVN. đã nghĩ hưu 
(3) VỈ sau là Đại tá QBNDVN, đã mất.
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1

là chỉ dội trưởng kiêm gỉáo viên trưồrng ộuân  
chính Việt Nam và Nguyễn Đông (tức Nguyễn Nấp), 
cán bộ tác chiến Bộ Tông chi huy được điều v§ 
Ịàm cán bộ khung kiôm giảng viên cùa lớp học (’i \  
Ngoài r a c ò t  cổ hai ngi£Ời Nhật lầ Lâm Sơn và 
Minh Ngọc vổn trước là s ĩ  quan trong quân đội Nhật, 
gỉác ngộ cách mạng, sang hàng ngũ ta, được phân 
cOng giảng một sổ tnôn kỹ thuật và chiến thuật.

L ớ p  hồ túc Quân sự trung  cấ p  thứ 2 khai g iả n g  
n g à y  3Q thán g 9 năm 1946 . Có 120 học viên, phăn 
Ịớn là cán bộ đại độí và tiều đoàn, tộ chức thành 1 
dại dội có 4 trung đội do đồng chí VQ Lập làm đại 
đội trưởng và đồng chí Nguyặn Đông làm đại đội 
phỏ, Trong cán bộ và học viên có 20 dảng viên tb 
chức thành 1 chi bộ do đồng chí Lô Hiến Mại, Chính 
trị ùy viện lớp học trực tiếp làm bí thu chi bộ.

Chương trinh huẩn luyện củalớp thứ 2, vỗ phân quân 
sự cơ bản không thay dồ! nhưng do rủt kinh nghiệm 
lớp trước vô trình độ cán bộ và yêu câu của tinh 
hình lúc đỏ, nên về chính trị được bồ sung một số 
nội dung như cộng sàn sơ giải, chính sách mặt 
trận Việt Minh. Công tác vận động công nhân, nông 
dân, thanh niên, phụ nữ...

Về phương pháp huẫn luyện, so với lớp học trước 
được cải tiến hơn như huấn luyện từ dễ đến khó, 
kết hợp lý thuyết và hướng dãn thực hành, huấn

( 1 )  . Bộ tir lệnh chiế ỉ khu lí ở bên cạnh !Ó’P học: đồng 
chí Hoàng Biền về nhận nhiệm vụ Tham mưu trưởng quân 
tiếp phòng.

(2 )  Bòng chỉ Phùng Duy Phiêa đuợc điều về phòng tác 
chiến Bộ Tồng cliỉ huy.
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luyện "từ phan đoạn đển tồng hợp các khoa mục 
chiến thuật phục kít h, tập kích...

Điều vinh dự VỚI lớp học thứ 2 là được Bác Hồ 
đến tham. Vào một buồl sáng đẹp trời cuổỉ thắng 10 
năm 1946, khỉ toàn lớp đang4ập trung ở hội trưởng 
thì được tln Bác đín, Báe đi từ phla cơ quan Bộ t»  
lệnh chiến khu II sang lớp học Giáo viên và họe viên 
chạy ra đỏn Bắc. Ai cOng muốn nhìn thật rỗ Bác 
và đứng gần Bác. Toàn lởp học cham chú lẳng 
nghe Bác nói chuyện.

Brtc ân cần tham hồi việc học tập, tinh hlnh an, 6  
và căn dặn mọi người, rồi Bác nóỉ về tinh hình 
nhiệm vụ: Đất nước ta độc lập rồi nhưng tinh hlnh 
đang căng lẳm. nhiău kẻ thii ờ cả phía Nam và phla 
Bắc dều quấy rầy ta. Ta phải ráo riết chu&n b| mại 
mạt đề khi quân đich cỏ tấn công xâm lược cả nưd?? 
thi ta phâỉ đánh thăng. Cho nên ai cĐng phải làm 
việc hết sức minh trong dạy, học và công tác dề lớp 
học đạt kết quả tổt. Khi nổi vb tỉnh thần chịu dựng 
gian khồ Bác nhầc nhổn khl còn ở can cứ đỉa việt 
Bắc, trong bữa ăn thuởng có cơm, rsu, môm. Hôm 
nào có thêm quâ ớt là sang rồi. Ngày nay tuy ta 
còn thiếu thổn nhiều, nhưng đời sống cũng da khá 
hơn chút ít. Đất nước còn nghèo, mọi người phải cổ 
gẳng chiu đựng gian khồ đề làm tròn nhiệm vụ(ll' 
Nghe lời Bác, mọi người rất xúc động, mãi mai ghi 
nhớ và coi việc Bác Hồ kính yêu đến thăm và chi 
bảo như một người cò vũ mạnh mẽ trong cả khóa học

Quân đội thực dân Pháp sau nhiều lần khiêu khích 
đã gây chiến ở Hải Phòng, Lạng Sơn .. Bộ tồng chi huy

(1) Theo lo i kè của đồng chí Lê Hữu Đức, học viên lớp 
2, nay là trung tưỏ-ng QBNBVN.
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ch! thị sớm kết thúc l<íjp họCj đ ^ . ẹ á Ậ ^ ^ p J^ ^ fỂ c  Ịf 
đơn vị chuàn bị ứng ph ị Jcm khaằ^tìhiầhị íaấn^tìoc, Ị  
Lớp bồ túc quân sự tr^rig t̂ff"p Ị f l s l f ^ ~ d f ^ w  Thiịc 
ngày 20 tháng 11 nặm 1946.

Mặc dù chưa họa hết chương trinh như dự dịnh 
V  nhưng học viện cũng đa được bôi dưỡng những kiến 

thức quân sự và chính trị, vồ dơn vị cỏ thề đâm 
nhiệm được chức trách mới.

Đủng như dự đoán của Đảng ta, qụân Pháp sau 
khi tiến công Hải Phòng, Lang Sơn, tiếp tục khiôu 
khích ở nhiều nơi khác và đến ngày 19 tháng 12 năm 
1946 thì bùng nồ kháng chiến toàn quốc của qu&n 
vả dân ta. Thực dân Pháp tăng cường lực lượng, 
mở rộng chiến tranh tiến hành chiến lược ([đánh 
nhanh, thẵng nhanh » hòng dè bẹp lực lượng khống 
chiến trong thời gian ngắn.

Dưới sự lãnh đạỡ của Đảng v& Chủ tịch Hô Chí 
Minh quân và dân ta đã kiên quyết kháng chiến 
chổng thực dân Pháp, bảo vệ độc lập, chủ quyên 
dất nước với tinh thần ^Thà hy sinh tất cả chứ không 
chịu làm nô lệ .» Trung ương Đảng và Chính phủ từ 
Thủ đô H-I Nội chuyền lên căn cứ Việt Bắc đề lanh 
đạo cuộc kháng chiến.

Qua mẩy tháng liên tục chiến đẩu hết sức gian khồ, 
quân và dân ta đã làm thất bại bước đâu chiến lược 
«đánh nhanh, thắng nhanh)) của thực dân Pháp. 
Thế trận chiến tranh nhân dân hình thành khâp nơi 
và ỉực lượng vũ trang cách mạng phát triền mạnh mẽ

Đến mùa hè năm_194_7, lực lượng vũ trang tập 
trung đã lên đếr[ị~f23".oọo hgưaf gom 57 trung àn và

LS 2 Ị;.... ' í4 4  17
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19 tỉều đoàn độc lặp. Ydu cầu nâng cao trinh độ lãnh 
đạo, chi huy chiến đẩu cho c4n bộ lúc này rất cấp 
thiết. Bộ Tồng chi huy g u yẽ t  đ ịnh  t i ễ p  tục mở tại 
các lớ p  Bồ Túc Quân sự tru n g  cáp, Nghi định sđ 
90/BCH của Bộ trưởng B ộ' Ọb ổc phòng vg mở lớp 
BỒ,túc Quan sự vạch rỗ:

*... Mờ một lớp bồ túc, cân-bộ trung cấp cho các 
tièu đoàn trưởng và trung đoàn trưởng nhẵm mục 
đích; nâng cao ý  thức và kỷ luật quân sự cho cán bộ 
cíp  tiều đoàn trưởng và trung đoàn trưởng, giáo 
huấn cốc phương pháp tồ chức bộ đội (giáo dục, 
huấn luyộn, quản trị), phô biến những kinh nghiệm 
chiến đẩu sau 6 tháng kháng chiến, hiều rỗ đường 
lối quân sự trong giai doạn hiện thời I ( 1).

Bộ Qu3c phòng còn có Nghị định bò nhiệm, điều 
động cán bộ cho lớp học. Nghị định sổ 84/BCH bò 
nhiệm Tồng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái kiêm 
Giám dổc lớp học; Phan Tử Lăng, nguyên Cục 
truởng Cục Quân chính làm Phỏ giám dốe và Trăn 
Tử Bình, nguyên Trưởng phòng kiềm tra của quân 
đội làm Chính trị ủy viên (2). Các đồng chí Vũ Lập, 
Hoàng Điền, Đặng Văn Lễ, Nguyễn Ngọc Minh... 
được diều động trở lại làm giảng viên của lớp học.

L ớ p  Bồ túc Quân sư t rung cãp thứ 3 khai g iảng  
n g à y  2 thang 8 năm r  47 tạ xã Phú Minh ( ạ Từ — 
Thái Nguyên) có gân too họ viên, tồ chức thành I 
dại dội. Các đồng chí trong Ban Giám đốc trực •tiểp 
làm cán hộ khung. Đồng chí Phan fử Lãng làm Đại

(1) Hì> S I '■'ru t rừ  Hò Qu:'c  pUòng.
(2) ỈJỒ sơ  lư u  t'-ữ hi! Qn6c phòng.
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đ ộ i  t r ư ở n g ,  đồng chí Trần Tír Sinh làm Chính trỊ 
viện và đồng chí Hoàng Đi$n lảm Đại đội phô,

So với 2 lớp trước, nội dung huấn luyện của lớp 
Bồ túc Quân sự trung cấp thứ 3 liày phong phủ vầ 
cao hơn, như kinff nghiệm rút ra từ 6 tháng dầu của 
cuộc kháng chiến toàn quốc v ỉ  chỉ đạọ chiến lược, 
chiến dịch, chiến thuật, tò chức chi huy chiến đấú, 
quân lý bộ đội và những vấn đề lớn của cuộc chiến 
tranh giải phóng như đường lối kháng chiến, xâý 
dựng can cứ địa, xây dựng dân quân du kích, tồ 
chức huấn luyện vồ sử dụng các dội hoạt dộng 
đặc biệt,.. í'iĩ’-í- ,7

Nhiều dồng ẹhí lănh đạo cũá Páng và quân dội đ i  
đến thăm và giảng bài cho lớp học như đồng chỉ 
Trường Chinh Tồng Bí thư Trung ương Đảng, các 
đồng chí Hoàng Quổc Việt, Lê Đửd Thọ ủ y  viôn

__Thũờng' vụ Trung ương Đẳng -  dồng chí Vố Nguyên
Giáp Tồng chỉ huy, đồng chí Hoàng Văn Thái Tồng 
Tham mưu trưởng...

Dồng chí Trường Chinh giảng về Đường lồi kháng 
chiến. Đồng chỉ Võ Nguyên Giáp giăng về Kinh 
nghiệm chỉ dạo chiến lược chiến dịch. Đồng chỉ 
Hoàng Văn Thái giảng về tô chức chỉ huy và một sớ 
kỉnh nghiệm chiến đấu. Các đông chí Hoàng Quốc 
Việt, Lê Đức Thọ đến thâm và nỗi chuyện'tình hình 
nhiệm vụ kháng chiến.

Lớp học này cũng được đỗn Bác Hồ đến thăm. Bác 
đến lúc gãn tối. Cùn'g đi với Bác cỏ các đồng chí 
Khuất Duy Tiến, Bí thư Thành ủy và Trần Duy 
Hưng, Chủ tịch ủy  ban kháng chiến thành phố Hà Nội.
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Sạu khi nghe Ban Giám đổc bổo cấo tình hỊnh, Bác 
nổi chuyện với lớp học, Bác dặn dò mọi người phậị 
CỔ gâng học tập, công tác, làm tốt nhiệm v ụ  được 
phân công. Bác C0ng nhăn mạnh vẵn đề doàn kết 
trong lớp học vl Bác nghe báo cáo là có hiện tượng 
thiốu đoản kết giữa một sổ học viện người Kinh vi  
học viên dân tộc ít ngưởi. Đồng chi Vfl Lãng là học 
viên của lớp học được thay mặt anh em phát bièu 
hứa với Bác « quyết tâm làm theo lời Bác dạy» (1).

Lớp Bồ túc Quân sự trung cẩp thứ 3 cũng là lớ p  
thứ nhãt tro n g  hoàn cảnh câ nước cỗ chiễn tranh. 
Tuy hoàn cảnh năm đâu chiến tranh chưa có doanh 
trại, lớp học ở nhờ nhà dân; mọi mặt dều thiếu thốn, 
nhưng tinh thân của học viên rất hăng hái say mê  
học tập; và tuy có những vấn dô rộng lởn như chiến 
lược, chiến dịch mới tiếp xúc lăn đău còn nhiều bỡ 
ngỡ nhưng anh em vẵn đăy hao hứng học tập.

Sau hơn 1 tháng học tập, giữa tháng 9 năm 1947 
lớp học bế giảng.

Ngay đâu tháng 10 năm 1947, lớp bồ túc Quân sự 
trung cấp thử 4 khai giảng địa điềm lớp học được 
dời đến xóm Soi Mít—xã Tân Cương (Đồng H ỷ  — 
Thái Nguyên).

Khác với các lớp trước, học viên lớp này chl có 30 
người được lựa chọn từ một số đơn vị đã tham gia 
chiến đấu và cơ quan Bộ Tồng chỉ huy nhâm bồi 
d ư ỡ n g  vS cô Ig t.1c tham mưu n ê n  đây cũng íá lớp

1) rhoo lúi kè cùa -cố ĩhượnự, tirnrng Vũ Làng,  neuvèn học 
viỗn loro HỆ túc quàn sụ Trung cấp th í  3, vi* sau ià Niè.n 
trưửng Học viện Lụt' quân.
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hạc đầ u  t iên vầ cõng tác. th a m  m ưu của quân
d ộ i  ta.

Nội dung huấn ỉuyện là những kinh nghiệm được , 
rút ra từ 9 tháng đàu toàn quốc kháng chiến chống 
Pháp như: nhiệm vụ»và tãm quan trọng của công tác 
tham mưu; công tác chỉ đạo và tồ chức nghiên cứu 
nắm địch của cơ quan tham mưu; thu thập tư liệu, 
tồng hợp, đánh giá tình hình địch, ta;  sử dụng bản 
đô, vẽ sơ đồ, cảnh đồ...

Cuối tháng 11 năm 1947 lớp học bế giảng. Học viên 
e ủ a  lớp thứ 4 này ra trường đìu trở thành những cán 
bộ nòng cốt xây dựng cơ quan tham mưu của Bộ Tòng 
chi huy và câc chiến khu phía Bẵc.

Sau khi đánh bại cuộc tiến công của giặc Pháp lên 
căn cứ địa Việt Bác (thu đông 1947), lực lượng 
kháng chiến của ta ngày càng mạnh. Lực lượng vũ 
trang gồm ba thứ quân bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
và dân quân du kích dân dần hình thành và phát 
triền mạnh mẽ. Lúc này, vừa chiến đẩu, vừa huấn 
luyện được xem là một trong những yêu cầu thường 
xuyên của quân đội ta.

Cùng với việc ban hành ((Huấn lệnh luyện quân 
lập công » và (( phát động chiến tranh du kích » trong 
toàn quốc, Bộ Tòng chỉ huy ra quyết dịnh mở t iế p  l ớ p  
bồ túc quân sụ trung  cấp  thứ 5. Lớp học có 60 học 
viên phân lớn là cán bộ đại đội và một sổ cán bộ tiều 
đoàn, khai giảng ngày 01 tháng 01 năm 1948.

Một lần nữa, đồng chí Hoàng Điền lại được bồ 
nhiệm làm Giám đốc lớp học; đống chí Hoàng Mười, 
nguyện Chính ủy trung ương đoàn Sơn La được điều 
về lồm Chính trị ủy viên kiêm Bí thự Đồng ủy (trong



vần bản hồí đổ gọí lầ Giám đốc'chính trị). Bộ còn 
điều đồng chí Vũ Thanh Giang đang công tác ờ Bộ 
Tồng tham mưu về làm giảng viổn. Các đồng chí 
trong Ban Giám đốc đều tham gia giảng dạy, Tài ỉiộu 
giảng dạy dều tự biên soạn.^Các dồng chí Lê Thiết 
Hừng (Gục trường Cục Quân huẩn) Văn Tiến Dũng 
(Cục trường Cục Chính .trị) được ủy nhiệm trực tiếp 
chi đạo lớp học.

Đầu tháng 02 năm 1948, lớp bồ túc cán bộ quân sự 
trung C c í p  thứ 5 kết thúc; đồng thời k ĩ t  thúc gi-li 
đoạn mở các lớ p  Bò iúc Quân sự ngăn ngùy,  
chuyền sang g ia i  đoạn  mới cao hơn là  thành lậ p  
trư ờ n g  Bồ túc quân chính trung  câp  phù hợp với 
cãu bồi dưỡng cán bộ trong bước phát triền lực 
lượng vũ trang cách mạng lúc này.

Với những thời gian ngắn, hơn một năm (7/1945 -  
2/1948) trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp, khàn 
trương, Tòng Quân ủy và Bộ Tồng chỉ huy dã quyết 
định mở liên t iẽ p  5 lớ p  hồ tú i  cán bộ Quân sự 
tru n g  câp  (trong đó có 1 lớp chuyên ngành tham 
mưu) bồi dưỡng dược hơn 400 cán bộ, là chủ trương 
hết sức đúng đẵn, kịp thời và quyểt tâm rất cao.

Tuy trong buồi đâu mờ lớp, nhiều mặt còn thiếu 
thổn, trinh độ tồ chức, giảng dạy còn non kém, tài 
liệu và phương pháp còn đơn giản, nhưng nội dung 
huấn luyện đã chủ trọng toàn diện cả về quân sự và 
chính trị, chú ý bồi dưỡng những vẩn đề rất cơ bản 
về đường lối, quan dièm chiến tranh nhân dân và 
những vấn d ề  thiết thực về chiến thuật, kỹ thuật, đặc 
b i ệ t  l à  d a  c o i  t r ọ n g  n h ữ n g  kinh n g h i ệ m  d ư ợ c  r ú t  r a  

n g a y  t ừ  n h ữ n g  n g à y  đ â u  k h á n g  c h i ặ n ,
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Bác Hồ và cắc đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước, quân dộĩ'h-ểx sức quan tâm dến các lớp học 
đâu tiên này; nhiều dồng chí lãnh dạo dã trực tiếp 
giảng những bài quan trọng.

Kết quả học tập. I^n luyện của hơn 400 học viên 
của các lớp bồ túc quân sự trung cấp đâu tiên này 
đã đóng góp một phân quan trọng vào công cuộc xây  
dựng và chiến dấu của quân đội ta trong giai đoạn 
đâu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong sổ học viên của 5 lớp Bồ túc quân sự trung 
cấp đâu tiên, nhiều đồng chí sau đã trở thành tướng 
lĩnh, cán bộ cấp cao của quân đội ta trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ V* 
thời kỳ xây dựng và bảo vệ tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
giữ những cương vị công tác quan trọng trong quân 
đội ta (l).

(1) Lẻ Ngọc Hiền — Thượng tưcrag, Phó tông tham mưu trưởng 
Vu Lăng — thượng'tướng, Viện trưởng Học viện Lục quân 
Phùng Thế Tài — Thượng tướng, Phó tong tham mưu trirỏng, 
Trần Vàn Nghiêm — Trung tưó-ng, Tư lệnh quàn kliu TX 
Nguyễn Anh Đệ — Trung tưó-ng Tư lệnh Binh chủng 
đặc công.
Lê Hữu Đức — Trung tướng, Phó Viện trưcrng Học viện 
quân sự cấp cao.
Nguyên Hòa — Trung tướng — Tư lệnh quân đoàn I.
Thái Dũng — Thiếu tướng Tư lệnh sư đoàn 304.
Vũ yên — Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện qoần sự. . 
Nam Hà — Thiếu tướng, phó tồng thanh tra quân đội và 
nỉuêu dòng cỉú khốc nữa,,.



í í .  T R Ư Ờ N G  B ố  T Ứ C  QUẰN CHÍNH TRƯNG CAP
(3/1948 -  4/1955)

Đầu năm 1948, sau cuộc tiến công lên Việt Bâc 
thất bại, chiến lược «đánh nhanh, thắng nhanh* bị 
phá sản, giặc Pháp quay về củng cố v i  bình định 
vùng chúng tạm chiếm đóng. Cuộc kháng chiến của 
quân và dân ta bước sang một giai đoạn mới. Ta và 
địch ở thế giâng co, hình thành hai vùng tự do và 
tạm chiếm, có nơi xen kẽ. Lực lượng vũ trang của 
ta gồm ba thứ quân phát triền mạnh mẽ. Bộ đội chủ 
lực ở một số nơi đã thực hiện những trận đánh lớn, 
như ở Nam Bộ có trận đánh giao thông ở La Ngà 
(7/3/1948), trận Tỉm  Vu (18/4/1948); ờ Bẳc Bộ, bộ 

dội địa phương, dân quân hoạt động mạnh trên các 
trục giao thông, dánh tiêu diệt các đồn bốt cỡ nhỏ 
của địch.

Đề đáp ứng yêu cãu chiến dấu trước mắt và phát 
triền lâu dài của lực lượng vũ trang, việc bồi dưỡng, 
đào tạo cán bộ phải đi vào ồn dinh, thường xuyÊn. 
N g à y  15 th á n g  3  năm 1948, Bộ Tòng chỉ huy ra  
N g h ì  định sõ 8 8 /B C H  mở trư ờ n g  Bồ túc Quăn 
chinh trung  că p  (l).

Đồng chí Cao Xuân Hồ đang là Tham mưu trưởng 
Chiến khu I (Cao Bằng, Bâc Cạn, Thái Nguyên) được 
diều về làm Hiệu trưởng, Dồng chí Hoàng Mười làm 
Chính trị ủy viên. Bộ máy nhà trường tuy có ít người 
nhưng cũng hình thồ-nh các Ban quân sự, Chính trị, Hậu 
cân. Giáo viên vãn còn thiếu nhiều, ngoài số giáo viên

(1) ỊỊ& So* lưu  t rữ  Bộ Quốc Phòog ,
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cò cảa iờp ố ồ  túc quân sự trung cấp thử 5, chỉ được 
bồ xung thêm 3 giáo viên, trong đỏ có t người 
nguyên là lính Nhật được giác ngộ cáchmạng.phụ trách 
khoa mục đâm lố. Giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều 
khoa mục, chưa c4 giáo viên chuyên trách sâu lừng 
bộ môn. Tài liệu huấn luyện tuy còn đơn giàn 
nhưng cũngđa biê 1  soạn thành một chương trình tương 
đối có hệ thống từ những vẩn đề kỹ thuật, chiến 
thuật, công tác chinh trị đến các khoa mục chung 
(điều lệnh, lễ tiết, tác phong...) Tuy hộ thống tài liệu 
huấn luyện đa chú ý gân với thực tiễn của kháng 
chiến, yêu càu của chiến trường lúc đó; vận dụng 
những kinh nghiệm của chiến trường trong các nội 
dung chiến thuật như đánh phục kích, tập kích, hành 
quân gặp địch. Tuy vậy,  cũng còn có nội dung quá 
rộng và cao so với yêu cầu và trình độ học viên như 
vấn đề lý luận chiến ỉược, chiến dịch...

K h ỏa  thứ nhất của trư ờ n g  Bồ túe Quân chinh 
trung  cãp  khai g iả n g  vào cuối th ản g  3  năm Ị948  
tạ i  Soi M ít.  Trong khóa học, các đồng chí Trường 
Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái đến thăm và 
giảng về đường lói trường kỳ kháng chiến ; một số vãn 
dề lý luận về chiến lược, chiến dịch; kinh nghiệm 
chiến đấu ở các chiến trường vừa được tồng kết. Khóa 
thứ nhãt của trường Bô túc quân cnính trung 
cấp bế giảng cuối tháng 6 năm 1948.

Từ tháng 7 năm 1948 đến tháng 5 năm 1950, trường 
Bồ túc Quân chính trung cấp liên tiếp mở 4 khóa nữa :

-  Khỏa II có 120 học viên (31/7 — 11/9/1948).
— Khổa III có 115 học viên (1—5/1949).
I- Khốa IV eộ Ị30 học vỉên (5-9/Ĩ949),
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— Khoa V cố íiơn 200 học vỉên (1—5/1950). Đặc 
biệt khóa này có một tiều đội cári bộ trung cấp ở 
Nam bộ ra học do đồng chí Hồ Bá Phúc, tiều đoàn 
trưởng phụ trách.

Qua 2 năm,(3/1948 — 5/1250) kề từ khi thành lập; 
T r ư ờ n g  B ồ  túc  Quân chính t r u n g  c ã p  đ ã  m ở  
đ ư ợ c  5 khóa học, bồi  d ư ỡ n g  đ ư ợ c  675 cán bộ từ  
d ạ i  đ ộ i  đỄn t r u n g  đoàn ,  cả quân sư và  chính trị .  
Nhà trường cũng từng bước đi vào ồn định và có nền 
nếp công tác từ huấn luyện đến các mặt sinh hoạt. 
Từ khóa II trở di, nhà trường đã làm doanh trại, 
không còn ở nỉià dân nữa. Các sinh hoạt đều .theo 
hiệu lệnh bằng kèn, chào cò' buồi sáng, hoạt động 
thề dục, thề thao, sinh hoạt hàng ngày đi vào nền nếp-

Điều tiến bộ rõ rệt là công tác huấn luyện ngày 
càng gân sát với thực tế chiến đấu và gân với thực 
tiễn chiến trường. Thời gian huấn luyện ở thao 
trường tăng, chú trọng tập chiến đấu ban dâu tập 
hành quân xừ trí tình huống chiến dẩu liên tục 2 — 3 
ngày liễn, vận dụng các kinh nghiệm chiến đấu của 
các chiến trường vào nội dung giảng dạy. Tận dụrg 
kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ về học đề nỏi 
chuyện cho lớp học như dồng chí Đào Chính Nam 
giới thiệu kinh nghiệm đánh đồn An Châu, đồng chí 
Đặng Văn Việt, Trung đoàn trường trung đoàn 174 
nói chuyện kinh nghiệm trận phục kích Lũng Phầy  
trên đường số 4... Các dồng chí phụ trách của cơ 
quan Bộ Quốc phòng cũng xuống giảng dạy, phò biến 
kinh nghiệm qua tồng kết của ngành mình như đồng 
c h í  Nguyễn Trọng Vĩnh, Cục trường Cục Tô c l ĩ ử c  

giới t h i ệ u  v ỉ  c ộ n g  t á c  t ô  c h ử c  D â n g ;  đ ồ n g  c h í  T r l n



Hiệu; Cục trường Cục Quân báo giới thiệu vồ cồr.g 
tác diều tra nắ:n địch; dồng chí Lê Liêm, Cục trưởng 
Cục Dân quân nói chuyện về phong trào dàn quân; 
dồng chí Văn Tiến Đũrg giới thiệu về công lác chính 
trị trong quân đội ..

Ban giám dốc cũng cỏ sự thav dôi:
Khóa II, dồng chí Lê Thiết Hùng, Tông Thanh Lra 

Quân đội về làm Hiệu trưởng.
Khỏa III, dồng chí Đào 'Chính Nam, Phó Tư lệnh 

Liên khu I VÈ làm Hiệu trường.
Khóa IV, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tòng Tham 

mưu trưởng kiêm Hiệu trưởng.
Khóa V, dồng chí Cao Xuân Hồ về làm Hiệu trưởng-

Trong thời gian này có hai sự kiện dề lại ấn tượng 
sâu sãc với cán bộ, giáo viôn, học viên nhà trưởng. 
Cuối tháng 7 năm 1949, khóa IV được nghe Bác 11ồ 
nói chuyện và dược dự Hội nghị ((Rèn cán — chinh 
quân ì) cúa cán bộ trung cấp, cao cấp toàn quân do 
Bộ Tông chỉ huy tò chức tại trưởng.

Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (1919), 
theo thỏa thuận giữa Đảng và Chính phủ hai nước 
Vi$t Nam “  Trung Quốc, tháng 6 năm 1950, Bộ Quốc 
phòng — Tòng tư lộnh (t) quvểt định sá t  nhập  
t rư ờ n g  Bồ túc Quân chính trung  căp  oà» trư ờ n g  
Lục quân Trăn Qụõc Tuân  và đưa sang , tỉnh Vân 
Nam Trung Quốc, tiếp tục nhiệm vụ dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ phục vụ yêu cău kháng chiển.

(1) Tháng G-1950 — Nghị quyết Thường vụ Tư Đẳng kíệiTỉ 
toàn Jìộ Qnổc phòng — Tống tư lệnh
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Đường hành quần tír trỏng rtước đến địa dỉềm đổng 
quân ở Vân Nam dài 1800 km, trong đó có 800 km 
phải đi bộ (và tham gia vận chuyền vũ khí về nước). 
Sau khi ôn định chỗ ăn, ở, học tập, ngày 21 tháng 12 
năm 1950 khóa học mới khai giảng.

Học viên của trường Lục quân tồ chức thành 5 
tiều đoàn, trong đó có /  tiều đoàn học viên là cân 
bộ từ  cấp  đ ạ i  đ ộ i  đẽn  trung đoàn (thường gọi là 
tiều đoàn Trung  — Sơ) sổ lượng 450 học viên. Đây 
chính là đối tượng của trường Bô túc quân chính 
Trung c íp  và tiều đoàn này là khóa VI (tiếp theo 
khóa V ở trong nước).

Tiều đoàn Trung —Sơ đỏng ở Phụng Minh Hồ còn 
cơ quan và các tiều đoàn học viên khác ở Dương 
Đồng Hải và Phụng Minh Thôn (Vân Nam). Trường 
Lục quân lúc đó do Thiếu tướng Lê Thiết Hùng lảm 
Hiệu trưởng, Thiếu tướng Tran Tử Bình, làm Chính 
ủy. Tiều đoàn Trung —Sơ do đồng chí Đàm Quang 
Trung làm Tiều đoàn trtrởng và đồng chỉ Đàm Quang 
Thìn làm Chính trí viên.

Nội dung huẩn luyện của khỏa học gồm có:
1. Kỹ thuật bộc phá, công sự.
2. Chiến thuật công kiên từ cấp trung đội dến 

tiều doàn.
3. Chiốn thuật phục kích, tập kích, tao ngộ
4. Chính trị học tài liệu trong nước gửi sang, chú 

trọng rèn luyện về lập trường giai cấp, quan điềm 
quần chúng.

G i á o  v i ê n  giàng d ạ y  c ũ n g  n h ư  tài liệu v ề  q u â n  s ự  

phan lớn d ự a  vàọ bạn (Trung Quốc), Chi cố một



sổ giáo viên Việt Nam làm trợ giáo. Khóa VI kết 
thúc giữa tháng 6 năm 1951.

Sau đó Trường Lục quân còn tiếp tục tồ chức 3 
khóa nữa (tiều đoàn Trung — Sơ) trôn dẩt Trung Quốc.

Khóa VII có 600 học viên (9-1951 — 8-1952),

Khóa VIII cỏ 180 học viên (1-1953 -  4-1954).

Khóa IX có 135 học viôn (12-1954 -  12-1955).

Sau khóa VI, nội dung và phương pháp huấn luyện 
các khóa VIÍ, VIII, IX tiếp theo đỗu có sửa đồi. Ngoài 
việc học tập kinh nghiệm của Giải phóng quân Trung 
Quổc trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
chống Mỹ ở Triều Tiôn, cãn cứ vào sự phát triền 
của cuộc kháng chiến chống Pháp trong nước, Tồng 
Quân ủy và Bộ Quốc phòng đa chỉ thị huẩn luyộn 
cho đối tượng Trung -  Sơ cấp phải: « lấy công kiên 
là chính, vận động là hỗ trợ», Không những huẩn 
luyện đánh đêm mà huấn luyện cả đánh ban ngày, 
tăng cưởng huấn luyện tiếp cận và vận động dưới điều 
kiện phi pháo và cơ giới của địch, biết tính năng kỹ 
thuật, chiến thuật của các loại súng nặng, súng nhẹ 
của bộ binh, hiều rõ tác dụng và cách thức hiệp đồng 
các binh chủng .

Thời gian học chính trị của 3 khỏa này cũng được 
nâng lên 3 tháng. Ti-ọng tâm là giáo dục Đường lối 
kháng chiến, tình hình nhiệm vụ và chính sách của 
Đảng, coi trọng b ồ i  dưỡng tinh thăn VỀU nước, tinh 
thần quốc tế vô sản, ý thức f ồ chức kỷ ỉuặt, mở rộng 
dân chủ. Cững từ khóa VII, số giáo viên Việt Nam 
tham gia giảng dạy nhiều hơn và những kinh nghiệm

29



ch’ến đẩu trong rurức dược nghiện cửu vận đụng vào
giảng dạy,

Bốn khỏa huấn iuyện trôn đất Trung Quốc đâ bồi 
dưỡng được 1345 cán bộ từ cấp đại độl dến trung 
đoán. Trong cốc khóa huẩn luyện trên, bôn cạnh 
những mặt dạt dược cũng còn những thiếu sót như 
vận dụng mảy móc, giáo điều những kinh nghiệm 
chiên đấu, phương pháp huấn luyện quân sự, kinh 
nghiệm chinh Đảng, chinh phong của Bạn, gây tình 
hình căng ihẳng, không khí nặng nề trong quân hộ 
nội bộ, nhẩt là ở khóa VII.

Tháng 1 năm 1956. Trường Lục quân chuyên về 
nước. N h i  ậm vụ huân luyện, bbi d u ỡ n g  càn bộ 
Ợuân sự trung  câp  đư ợc  g iao  cho T rư ờn g  Bò  
tũc (Ịuân sự trung  -  cao căp,

Cũng trong thời gian từ cuối nãm 1959 đến đầu 
năm 1952 cuộc kháng chiến của nhân dân ta ngày 
càng phát triền, lực lượng vũ trang nhân dân lớn
mạnh khống ngừng. Những chiến lịch lớn liên tiếp 
được mở ra, đòi hỏi phải có nhiều cán bộ chỉ huy lãnh 
đạo dề đáp ứng ycu cầu của chiến trường. Bộ Quốc 
phòng -T ô n g  tư lệnh thăy nếu chỉ có Trường Lục quân 
đang huấn luyện trên đất Trung Quốc không thề đáp 
ứng được đii cán bộ cho yêu câu của chiến trường.

T h á n g  8 năm 1952,  Bộ q u y ế t  định mở thềm  
ĩ  rư ờ ng  Bò túc Quân chỉnh sơ  c ã p  ả  tro n g  nước. 
Nhiệm vụ cùa Trường được xác định như sau:«BỒ  
túc ngắn ngày cho dổi tượng chỉnh ỉà cán bộ cấp đại 
dội nhâm bồi dưỡng cho cán bộ hiều biết, nắm chắc 
kiến thức cơ bản như: bộc phá, phá vật cản, xây
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đ ự n g  c ô n g  s ự . . .  v à  n ầ m  đ ư ợ c  m ộ t  s ổ  n g u y ô n  t ắ c  c h i ế n  

t h u ậ t  c ô n g  k i ê n  ở  c ỗ p  p h â n  đội (1),

Tuy gọi là Trường Bồ túc Quân chính sợ cấp 
nhưng thực tế thành phăn về học ở các khóa dềư 
có cả một số cán bộ tiều đoàn.

Đồng ch' Đòo Chỉnh Nam lại được b ò  nhiệm làm 
Hiệu t r ư ở n g  và 'íồỉig chỉ Ngờ Tấn Vãn làm Chính ủy. 
tĩiệu bộ có 3 ban Ban Quân sự (có giáo viên). Ban 
Chính trị và ban Hành chính — Hậu cân. Tồng số cán 
bộ, giáo viôn, công nhân viên có 32 người.

Sạu một tháng lao động làm doanh trại ở xã TiÊn 
Phong (Đông Hỷ, Thái Nguyên), n g à y  20 tháng  9 
năm Ị952, khỏa thứ nhất của t rư ờ n g  bồ túc Quân 
chinh Sơ  cấp  khai g iản g ,  cô 192 học viên, tồ chức 
thành í đại đội. Tài liệu huấn luyện về chiến thuật 
và phương pháp huín luyện chủ yếu do Bạn (Trung 
Quổc) giúp biên soạn, hướng dẵn, bồi dưỡng. Khoảng 
giữa khóa học, lồng chí Hoàng Văn Thái, Tông Tham 
mưu trưởng đi chiến dịch Tây Bắc về dã vào thăm 
trường và nói chuyện với họe viên về tình hình nhiệm 
vụ chung và chiến dịch Tây Bâc.

Khóa học kết thúc ngày 27 tháng 12 năm 1952 
Trường chuyên s a n g  xã La Bằng (Đại Từ, Thái 
Nguyên). Trường bồ túc Quăn chính sơ cãp còn mở 
tiếp 2 khóa nữa :

— Khỏa II có 2G7 học viên (21/ i — 2/1953).
— Khóa III có 263 họ : / ê '1 (23-6-1953 — 7-2-1954).
Nội dung huấn luyện của 2 khỏa tiếp theo về cơ 

bản không thay dồi. Một số cán bộ sau khi học ờ

(l) Hồ sor lưu írữ Bộ Quốc phòng.
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Irường Lục quẫn bôn Trung ọ  'ốc vồ tham gia giầng 
dạy.  Phương pháp huấn ìuyện  cỗ một số cải tiến 
như t ập  thực hành nhiều hơn và khi tập thì chia 
ra một b 5 phận t Ịp,  !TỈ>; bộ phận  theo dõi, bình xét  
n ê -1 những thiểu sót kịp ♦hòi được sửa ngay vầ gay  
được không khí thỉ đua t rong học tập.

Cỏ một sự kiện đáng ghi nhớ trong thời kỳ thực 
hiện nhiệm vụ của trường Bồ túc quân chính sơ cấp. 
Ngày 21 thtng 3 năm 1953, cán bộ nhà trường và 
học V ìn khOa l ĩ đưỵc  đón Bác l ĩ 3. Cán bộ, giáo 
viên, học viên, công nh ì  n vi ỉn toàn trường cùng với 
trường huổn luyện chiến tranh du kích được nghe 
Bác nói chuyện. Sau khi nói xong, Bác tặng mỗi 
trường 4 huy hiệu cùa Bác đề làm ph&n thường cho 
những dồng chí cỏ thành tích xuất  sắc trong phong 
trào thi đua. Khi trao huy hiệu cho dồng chí phụ 
trách mỗi trường, Bác còn dặn: ((Mỗi đơn vị phải 
dành một huy hiệu đồ thướ ,4  cho 1 đồng chí anh nuôi 
xuất sâc )). Bác nói : « Anh nuối : ■ phục vụ tốt thì công 
tác huấn luvộn và mọi công tác khác mới tốt 
dược)) (1). Những lời Bác dọn mọi người còn ghi 
nhớ mãi mãi.

Khóa học thứ III kết  thúc,  ihc-0 lệnh của Bộ, một 
sổ ít họ: viên tốt  nghi ộ.) tạ ) t ro ở lại trường viết 
kinh nghiệm còng tác chỉ VI i rị, cù 1 hầu hết  học viên 
và cán bộ  khung được í ra các I11,U t rận.  Trong

:t> r  ICO Ir  00 cu i v> : ■ • : »i • ; ■> t " . r ;  h o :  viên khóa 
IV Trường Q)àn  chiiih t: !ì : ỉ T . vi* trưiVng Bo túc
Quàn chinh S ỉ  cấp công t r\Vi,> >.ú ràv  là Bại tả, Chủ 
nhiệm phòng bậu Cíìn Bọc C ư - ự ,  nã nghi hư u
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s ố  c á n  b ộ  k h u n g  c ó  c á c  đ ồ n g  c h ỉ  H ồ  T â m ,  p h i  L o n g

được đi tham giạ shqỉỊn bị c h o  ẹhi£n dịch Đỉện 
Diên Phủ,

Trong thời gian hơn 1 năm (9-.1932 -  2-1954), qua 
3 khóa, trường Bồ túc Quân chinh sợ cíp  đa bồi 
dưỡng được 747 cán bộ từ cấp trung đội đốn tiều 
đoàn kịp thời đáp ứng một số lượng cán bộ tương 
đối lớn cho các dơn vị đang chiến đấu.

Thu đông năm 1953 -  1954, cuộc kháng chiến da 
chuyền sang thời kỳ mới trôn chiến trường chính, 
bộ đội chù lực được tồ chức thành các đại đoàn, 
các bỉnh chủng pháo binh, eông binh, thông tin da cố 
bước phát triền mới, quân và dân ta hoạt động mạnh 
trôn các chiến trường, dịch bỊ căng ra ở khâp nơl 
và tình thố này cống cố lợi cho ta. Đề chuàn bị cho 
những hoạt động lớn, những đòn quân sự quyết dinh, 
việc nâng cao năng lực lãnh dạo, chĩ huy cho cán bộ 
các dơn vị tập trung ngày càng trở nên cấp thiết. 
Thăng 4 năm 1954, Tồng quân ủy đ ã  ra qu yễ t  
định chuyền Trường  Bồ túc Quân chính sơ cáp  
thành Trường Bồ túc Quân chính trung  cỗp  và 
xác định nhiộm vụ của trường là: « Bồi dưỡng cho 
cán bộ trung, cao cấp có được trình độ quân sự, 
chính trị nhất định, đáp ứng kip thời yêu cầu tác 

'chiến cùa chiến trường ». Bộ quõc ph òn g  — Tồng tư 
lẶnh cũng quyết định điều động nhiều cán b ộ  cao

C N T h eo  lời kề cùa đồng chí Đặnợ Đình Thức học viên khóa IV 
lirường pL/ân chính trung cấp (1949), về trường Bò túc Quân chính sơ cãp 
tông  tác '1952 và sau r.ày lè Đại tá, Chủ nhiệm phồng Hậu cẫn Học viện 
QuOn sự, cPi nghỉ hưu.
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cấp, trung cấp đậ tửng lanh dạo, chỉ huy chiến đấu 
giồu kinh nghiệm vg trường,

— Đồng chí Hoàng Minh Thảo, trước cách mạng 
tháng Tám năm 1945  ̂ được Đảng cử đi học trường 
quân sự Hoàng Phồ (Trung Quốc), sau !à Tư lệnh 
Chiến khu III, rồi Tư lệnh sư đoàn 304, được bồ 
nhiệm làm Hiệu trưởng.

— Đồng chí Hoàng Phương, nguyên Phó Chính ủy 
trung đoàn 675 về làm Chủ nhiệm Chính trị rồi Chính 
ủy trường.

** Được diều về làm cán bộ cơ quan, giáo viên ròn 
cỏ các đồng chí Lê Ngọc Hiền, Lê Linh, Mạc Ninh, 
Ngô Tẩn Văn, Hùng Sinh, Hồ Quang Hóa, Nguyễn 
Hiền Tràng, Nguyễn Năng, Phan Phác, Hồ Tâm, 
Nguyễn Hải, Phạm Quang Dich, Đỗ Hạp, Phìing Duy 
Phiên, Bảo Cường, Trương Đình Mậu, Phi Long...

— P h ò n g  Q u â n  s ự  ( t r o n g  đ ó  c ó  g i á o  v i ỗ n )  d ợ  đ ồ n g  
c h í  H ù n g  S i n h  l à m  t r ư ở n g  p h ò n g  v à  đ ồ n g  c h í  
N g u y ễ n  N ă n g  l à m  P h ó  p h ò n g .

— P h ò n g  C h í n h  tr ị  d o  đ ồ n g  c h í  H o à n g  P h ư ơ n g  k i ê m  
T r ư ờ n g  p h ò n g ,  đ ồ n g  c h í  Ngô T ẫ n  V ă n  l à m  p h ó  P h ò n g .

— P h ò n g  H à n h  c h í n h — c u n g  c ấ p  d o  đ ồ n g  c h í  V ũ
Duy Trác làm trưởng phòng.

V ừ a  về nhận nhiệm vụ, đồng chi H o à n g  Minh T h ả o  
dã trực tiếp cùng đồng chí Đỗ Hạp, cán bộ của Phòng 
Q u â n  s ự  và một chiến sĩ cần vụ, mỗi người m ộ t  xe 
d ạ p ,  một bi đ ô n g  n ư ớ c  c h è  x a n h  đi tìm đ ịa  đ i ề m  m ớ i  
c h o  t r ư ờ n g .  S a u  n h i ề u  n g à y  t ì m  k i ế m ,  c á c  d ồ n g  c h í  

đ a  c h ọ n  d ư ợ c  n ơ i  đ ó n g  q u â n  p h ù  h ợ p .  Đ â u  t h á n g  5
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nam 1934, nhà trưởng dòỉ đến dịa diềm mái trong 
khu rừng xã Tân Hương (Bẳc Sơn, Lạng Sơn) x4y 
dựng doanh trại, thao trường bai tập. Được sự giúp 
dỡ tận tinh của nhân dân 5 xa Tân Hương, Tân Lập, 
Vũ Lang, Nhất Hòa,  Nhẫt Thế, sau một thòi gian lao 
dộng vất vả, nhà trường đa ồn định nơi ăn ờ, học tập.

Trong khi nhà trường đang r á o  riết chuhn bị m ọ i  

mặt cho khóa học mới thì quần và dân ta tiCu diệt 
tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ. Cụr diện chiến 
trường có nhiều biến động lớn, Bộ Tồng tư lệnh chl 
thị cho nhà trường phải điều chinh nội dung đa chuần 
bị cho phù hợp với tinh hình mới. Tháng 7 năm 1954, 
Hiệp định Giơnevơ được ký kốt. Cán bộ, giáo viên 
luân phiên đi dự 2 lớp tập huẩn chiến thuật của B ộ  

Ọuốc phòng mở vào tháng 8 và tháng 10 năm 1954.

A1 g à y  2 thán g  10 năm 1954, khóa học thứ nhât  
cùa t rư ờng  Bò túc Quăn chinh t rung  cấp  khai  
g iả n g  D â y  là lớ p  học đàu  tiên sau khi k ý  hiệp 
định Giơnevơ.  Hòa bình đã được lập lại tạo điều 
kiện cho nhà trường bước sang giai đoạn mới xây 
dựng nhà trường từng bước đi vào nề nếp chính qui; 
hiện đại. Học viên về học có 216 cán bộ, gồm cà cán 
bộ quăn sự và chính trị, từ cẩp til-u đoàn dến sư 
đoàn, được tò chức thành 2 dại dội: 1 đại dội quân 
sự và 1 dại dội chính trị.

Nội dung huấn luyện vồ quân sự gồm: dặc đicm 
quân dội Pháp, Mỹ. Tồ chức biên chế quân dội ta. 
Nguyên tắc chung về chiến thu.ạt tăn công, phòng 
ngự; Tính nang, nguyên tâc sử dụng các binh chùng; 
Công tác tham mưu trong huấn luyện và chiến dấu. 
Chiến thuật tiến công, phòrig ngự, dánh công kiên ờ
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cấp đại đội và tiều đoàn (trong đánh cụm cứ điềm); 
Diện tập liệu đoàn bộ binh chiến đấu cộng kiên.

Phần chính trị học cộng tắc chính trị trong quỗn 
đội nhân dân; công tác chính trị trong huấn luyện và 
trong chiến đẩu; công tác chính trị của tỉốu đoàn bộ 
binh trong chiến đẩu tẩn cổng tập đoàn cứ điềm địch. 
Chức trách của chính trị viên tiều đoản, chính trị 
viên trung đoàn và chủ nhiộm Chính trị trung đoàn; 
Chế độ cồng tác Đảng ủy trong quân dội nhân dân; 
Cộng tác lanh clạo tư tường.

Hôm khai giáng khỏa học, Đại tưởng Võ Nguyên 
G iá p — Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư dến 
Trường, Trong thư của Dại tướng cỏ đoạn v iế t:  
8... Phương châm xây dựng quân đội ta lầ : xây dựng 
một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến dãn từng 
bước lên chính qui hồa, hiện đại hỏa. Đề thực hiện 
phương châm đó, một trong những cồng tốc quan 
trọng bậc nhất là tăng cuờng rèn luyện, bồi dưỡng 
đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng,  
trình độ chiến, kỹ thuật cho bộ dội. Việc mở trường 
Bò túc Quân chính trung cấp Iìtn này cũng nhàm mục 
đích đó... ».

Đại tướng nhắc nhỡ cán bộ về học tại trường:
((Các đồng chí được vinh dự là học viên khốa thứ 
nhất của nhà trường, là những người cán bộ được 
đi trước trong việc xây dựng nhà trường các đông 
chí có trọng trách rất lớn với tương lai của nhà 
trường và xâv dựng quân đội. Các đồng chí cần 
nhận rõ dề ra sức thực hiện dầy đủ chương trình, 
nội dung của Tông quân ủy đă ra, làm cho khóa học
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thu được kết quả cao, rút kinh nghiệm tốt bồi bồ 
cho những khóa sau.,.#.

Đây !à một khóa học cỏ oui mô lớn nhãt và có 
chất lượng nhãf từ ngày thành lập Trường Bồ túc 
Quân chính đến nay; từ việc tồ chức doanh trại, nơi 
ăn ờ học tập, thao trường đến tồ chức cơ quan, đội 
ngũ giáo viên gồm nhiều cán bộ đa chi huy, lãnh đạo 
chiến đấu nhiều năm, giàu kinh nghiệm được diỄu 
động từ nhiều đơn vị chù lực về. Học viên cũng là 
những cán bộ chỉ huy, lãnh đạo trải qua chiến dấu 
trường thành. Chương trình nội dung huấn luyện 
dược chọn lọc, đồng thời có thời gian chuyên sâu cho 
từng dối tượng. Cán bộ quán sự 70% thời gian học 
quân sự và 30% thời gian học chính trị. Cán bộ chính 
trị 70% thời gian học chính trị và 30% thời gian học 
quân sự. Phương pháp huấn luyện cũng được cải tiến 
nhiều. Cùng với việc lên lớp lý luận trên hội trường, 
da tăng cường thời gian học trên sa bàn, ngoài thao 
trường, giới thiệu kinh nghiệm chiến đẩu. Đặc biột 
nhà trường dược Bộ diều cho dại đội 50 bộ binh thuộc 
sư đoàn 308 dè làm dội mãu huấn luyện kỹ thuật đánh 
bộc phá, đánh ỉô cốt, hầm ngầm, chướng ngại vật 
trong chiến thuật công kiên... và giúp làm thao trường. 
Do dó kết quả huấn luyện cùa khóa học rãt tốt.

Khóa học được tồ chức trong không khí chiến thẳng 
dồn dập trên khắp các chiến trường, ký kết hiệp 
định Gỉơnevơ, miền Bâc hoàn toàn được giải phóng... 
lầ những cò vũ hết sức to lớn, thúc dày tinh thần 
hăng say học tập, công tác. Nhưng dồng thời tình 
hình tư tưởng của cán bộ, học viền lúc này cũng có 
những diễn biến phức tạp. Các vùng giải phóng
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tìgày cáng mơ rộng, nhiều đơn vị díang vào tỉếp quấrt 
các đô thị, đã gây nên sự phân tán tư tưởng ảnh 
hưởng nhiều đến học tập, công tác. Nhà trường đã 
phải !ồ chức nhiều sinh hoạt lãnh đạo đề ồn định 
tư tưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện 
khóa học.

Đâu tháng 1 năm 1955, sau khi ta tiếp quản Thủ đô
Hà Nội, Trường được lệnh di chuyền về Kim Đái, 
Son Tây dề tiếp tục khóa học.

Khóa học kết thúc ngày 17 tháng 2 năm 1955.
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ vừa ký kết, quân đội thực 

dân Pháp bị đánh bại, nhưng đế quốc Mỹ tìm cách 
thay chân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược mới với 
nước ta, với cả ba nước Đông Dương. Ở miền Bắc,  
chúng cưỡng ép dồng bào di cư vào Nam gây mất 
ôn định xã hội. O’ miền Nam, chúng đưa Ngô Đinh 
Diệm về xây dựng ngụy quyền ngụy quân hô hào Bãc 
tiến. Dồng thời chúng lôi kéo các nước xung quanh 
Dông Dương lập khối Đông Nam Á (ASEAN).  Một 
nửa nước mới cớ hòa bình nhưng hòa bình chưa được 
củng cố. Một nửa nước còn đang dưới ách thống trị 
cùa bọn dế quốc và tay sai.

Đè nâng cao trình độ lãnh đạo, chi huy chiến dấu, 
thống nhất tư tưởng chiến thuật, bồi dưỡng kinh 
nghiệm cho đội ngũ cán bộ, trong khi nhiều cán bộ 
chưa qua trường lớp, nhất là cán bộ trên các chiến 
trường miền Nam mới ra tập kết. Tòng Quân ủ y  
chủ t rư ơ n g  mở cấp  tõc các lớ p  t ậ p  huấn cho cản 
bộ trung  cấp  và cao câp  t rong  toàn quân  và giao 
cho Nhà trường chịu trách nhiệm, với sự giúp đỡ của 
các cơ quan J3ộ Quốc phòng.



Bộ tăng cưởng cho Nhà trường 2 tiều đoàn bộ 
binh, 1 tièu đoàn lựu pháo, 1 dại đội thông tin dề tò 
chức thao trường, làm đội mẫu phục vụ huấn luyện. 
Nhà trường cử ra một đội ngũ giáo viên giỏi dã kinh 
qua chỉ huy chiến.đấu và kinh nghiệm giảng dạy 
chuàn bị tài liệu và íồ chức huấn luyện.

Sau một thời gian ngắn chuàn bị, ỉớ p  t ậ p  huán 
thứ nhắt hãt đàu  uào g iữa  thâng  3 năm Í955.  Đến 
gần cuối tháng 4 năm 1955, trường đã tồ chức đưọc 2 
lớp tập huấn, thời gian mỗi lứp 15 ngày, có 355 cán 
bộ cao cấp, trung cấp về học. Nội dung tập trung 
vào chiến thuật công kiên từ động tác CO' bản, k ỹ  

thuật dánh bộc phá, và công tác lồ chức chỉ huy; có 
học thêm cả đội ngũ. Sinh hoạt cùa Trường bắt dâu 
di vồo nền nếp chính qui. Phương pháp giảng dạy 
kết hợp lên lớp lý luận với xem dội mẫu tại thao 
trường. Trên cơ sở được bôi dưỡng ờ lớp tập huấn, 
học viên về đơn vị tồ chức huấn luyện ngay cho 
bộ đội.

Hai iớp tập huăn này vừa xong, Trường Bò túc 
Quân chính trung cãp  chuyền thành Trường Bồ 
túc Quân sự trung  — cao eâp.

Hơn 7 năm (1948—1955) mà phần lớn thời gian là 
trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện nhiệm vụ 
của Trường Bồ túc Quân chính trung cấp, rồi trường 
Bồ túc Quân chính sơ cấp, Nhà trường dã mờ được 
15 khóa bồi dưỡng 3778 cán bộ trung cấp, cao căp 
(có một số là sơ cấp).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường 
ván phát huy được ưu điềm vốn có từ khi còn là



nhử ng iớp BỒ túc Quân sự trung cấp dă nếu cào 
tinh thân tự lực tự cường khắc phục khỏ khăn hoán 
thành nhiệm vụ; chương trình nội dung huấn luyện 
được định hướng đúng đán, coi trọng cả quàn sự và 
chính trị, bám sát yêu tâu  chiến trường, kịp thời 
đưa kinh nghiệm chiến đẩu vào giảng dạy. Nhưng do 
chưa nhận thức dũng việc x4y dựng đội ngũ giáo 
viên ồn dịnh, chuyên sâu và do nhièu khó khăn 
khách quan nên còn mang tính chất tạm thời; lại 
chưa có đù kiến thức và phương pháp phù hợp nên 
chất lượng tài liệu giáo khoa, trình độ giảng dạy còn 
hạn chế. Cán bộ phụ trách trường luôn thay dồi cũng 
là một yếu tố có ảnh hưởng khồng nhỏ đến chi đạo 
huấn luyện và xây dựng nhà trường.

III. TRƯỜNG BÒ TÚC QUÂN s ự  TRUNG -  
CAO CẤP (5/1955 -  2/1961).

Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, lực lượng 
vũ trang cách mạng cùa ta dã phát trièn rãt 
nhanh. Cùng với nhiều đại đoàn chủ lực, trung doàn 
dộc lập, lữ đoàn bộ binh, một số binh chùng dược 
hình thành từ trong kkárig chiến, nay được củng cố 
và phát triền. Trong hệ thống nhà trường toàn quân, 
thủng 5 năm 1955, B ộ Quốc phòng — 7  ồng tư lệnh 
guyẽt  định thành lậ p  Trường  Bò túc Quân sự 
t ru n g  — cao cãp  trẽn cơ sở Trường Bồ túc Quân 
chính trung cấp, với nhiệm vụ: <MỞ các lớp huấn 
luyện quân sự với tính chãt ngân hạn rồi tiến lên 
tương dối dài hạn làm cho cán bộ trung, cao cẩp có 
trình độ cao hơn, đáp ứng được việc xây dựng quân
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độỉ hung rtĩạnh từng bước tiến ỉên chinh quy hiệrt 
đại)). Thời gian đ'âu, Nhà trường chi mờ các ỉởp tập 
huấn ngẵn ngày tập trung vào một số khoa mục.

Sau khi nhận lệnh, Trường chuyền về Hà nội, tạm 
thời ở sân bay Gta Lâm rồi chuyền về khu doanh 
trại ờ Quân Ngựa. Tiếp dó lại về Trường A n-be-xa-  
rô (l) quận Ba Đình.

Đề đáp ứng với nhiệm vụ mứi, nhà trường được 
bô xung một só cán bộ và sâp xếp ồn định tò chức.

Đồng chí Hoàng Minh Thảo, Giám đốc và đồng 
chí Hoàng Phưong, Chính ủy.

Phòng Quân sự, đồng chí Hùng Sinh, Trường phòng 
và đông chí Nguyễn Năng, Phó phòng.

Phòng Chính trị, dồng chí Ngô Tăn Văn, 
Trưởng phòng.

Phòng Hậu cân, đồng chí Vũ Duy Trác, Trưỏng  
phòng, đồng chí Cao Khải Hòa, Phó phòng.

Khối giáo viên tồ chức thành khoa, tồ nằm trong 
biên chế của phòng quân sự:

— Khoa chiến thuật bộ bỉnh, đồng chí Bùi Sinh, 
Khoa trưởng và đồng chí Lê Khánh Khang, Khoa phó.

— Khoa Pháo binh — Cao xạ;  dồng chí Hồ Đệ,  
Khoa trường.

— Khoa Công binh, đồng chí Phạm Cương,  
Khoa trưởng.

— Khoa Thông tin, đồng chỉ Hoàng Xuân Vượng 
Khoa trưởng

(ỉ) Một Irườig cũ của eou eaa cắc quan chốc tbực đần Phập
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— khoa Hậu cần, đồng chỉ Ồậng Đình Thức,  
Khoa trưởng.

— Tô Trinh sát, đồng chí Kim Hùng, Tồ trưởng.

— Tồ Xe tăng, (nằm trong khoa Chiến thuật) đồng 
chí Hồng Sơn, Tò trưởng.

— Tồ Hóa học, (nằm trong khoa Chiốn thuật), đồng 
chí Cù Xuân Sâc, Tồ trưởng.

Đi đôi với việc chuần b ị  cơ sở  vật chíĩt cho huấn 
luyện và nơi ăn ờ cho cán bộ, giáo viên, học viên, 
Nhà trường đặc biệt chú ý việc tồ chức bồi dưỡng 
giáo viên về kiến thức và phương pháp giảng dạy. 
Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1955, có sự giúp đỡ của 
cán bộ bạn (Trung Quốc), Trường đã bồi dưỡng 82 
cán bộ, giáo viên, trong đó có một số cán bộ của cốc 
cơ quan Bộ và dơn vị gửi vè học. Nội dung bồi dưỡng 
gồm: chiến thuật trung đoàn bộ binh chiến đãu tẩn 
công, phòng ngự có hiệp dồng binh chủng. Nguyên 
tâc sử dụng các binh chủng trong chiến đáu tấn công,  
phòng ngự. Một sổ tài liệu về địch (Mỹ). Công tác 
nghiệp vụ giáo viên (phương pháp lên lớp, hướng 
dẫn tập bài, thảo luận).

Từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 10 tháng 2 
năm 1957, Nhà trường đa mờ liên tiếp 3 đợt tập huấn 
với hơn 20 lớp cho hơn 2000 cán bộ từ  cấp  tiều 
đ oàn  đẽn sư đoàn  thuộc các đơn vị trong toàn quân 
và các cơ quan Bộ Quốc phòng về học.

— Đợt tập huấn thứ nhất gồm 3 lớp, có 499 học viên 
(1/11/1955 -  29/1/1956).

— Đợt tập huăn thứ hai gồm 9 lớp, có 957 học vién 
(1/5 -26/9/1956).
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*» Đợt tập huấn thứ ẩ gồm 9 iớp, cổ 940 hộc viéiỉ 
(28/7 -  10/12/1957).

Nội dung các đợt tập huấn trên thường tập trung 
chuyên sâu vào một số khoa mục. Cán bộ ở các đơn
vị luân phiên nhầu đi dự, về huấn luyện lại cho 
bộ đội.

— Đợt tập huấn thứ nhất tập trung chuyên sâu vào 
khoa mục « Trung đoàn bộ binh chiến đấu tãn công 
ở địa hình thông thường)).

— Đợt tập huẩn thứ hai tập trung chuvên sâu vào  
khoa mục «Trung đoàn bộ binh chiến đấu phòng ngự 
ờ địa hình thông thường )).

— Đợt tập huấn thứ 3 nội dung học tập cao hơn và 
phức tạp hơn: Trung đoàn bộ binh chiến đấu tấn 
công và phòng ngự ở địa hình rừng núi ; trung đoàn 
bộ binh tấn công vượt sông bằng sức mạnh trong 
hành tiến, sư đoàn bộ binh chiến đđu tấn công; sư 
đoàn bộ binh chiến đấu phòng ngự.

Việc triền khai huấn luyện các đợt tập huấn rất 
khàn trương, khó khăn, vẩt vả vì có nhiều nội dung 
mới, Nhà trường chưa có kỉnh nghiệm tồ chức huấn 
luyện chính quy với số lượng học viên đông, các lớp 
trong từng dợt lại không cùng huẩn luyện một nội 
dung cùng một thời gian. Lớp đến trước huấn luyện 
trước, lớp đến sau huấn luyện sau. Như đợt thứ nhất,  
tuy có 3 lớp nhưng khai giảng vào 3 thời điềm khác 
nhau, mỗi lớp cách nhau gãn 1 tháng. Hoặc đợt thứ 3 
có 9 lớp nhưng 3 nội dung khác nhau: 3 lớp học sư 
đoàn, 3 lớp học trung đoàn tấn công, phòng ngự ở 
dịa hình rừng núi, còn 3 lớp học toần bộ cốc khoa 
mục trung đoàn và §ự đoàn,



khối lượng công tảc huẩn luyện của Nhà trường 
rất lớn, vừa biên soạn tài liệu, bài giảng, chuần bị 
tưởng định, mà giáo viên lại ít. Tinh thần làm việc của 
mọi người răt hăng say,  miệt mài ngày đêm, thường  
không có ngày nghỉ, đề vượt^Ịua mọi khó khăn.

Hàng ngày Nhà trường duy trì các chế dộ kiềm tra 
nội vụ, trật tự, chế độ bảo mật, lễ tiết tác phong. 
Học viên rất hăng hái học tập và chấp hành nghiêm 
túc các chế độ quy định. Nhà trường tồ chức kiềm 
tra trình độ; nhiều học viên đạt kết quả tốt. Lớp sư 
đoàn thứ 3, cỏ một số học viên đạt điềm tối đa 
(đièm 5) như các đồng chí Bình Chuân, Nguyễn Hữu 
An, Hoàng Minh Phương, Nguyễn Thế Nguyên, Phan 
Phác, Tôn Long, Minh Giang...

Đề b ảo đảm chất lượng huấn luyện, sau mỗi đợt, 
Nhà trường đều giành thời gian tiến hỂinh tông kết  
kinh nghiệm, bồi dưỡng giáo viên và chuàn bị mọi 
mặt công tác huấn luyện cho đợt sau. Nhà trường 
đã tiến hành 3 đợt bồi dưỡng giáo viên trước mỗi 
đợt tập huấn. Dợt thứ 2 tiếp theo bồi dưỡng 67 cán 
bộ, giáo viên ; đợt thứ 3 bồi dưỡng 1 2 9  cán bộ, giáo 
viên. Đặc biệt, trước đợt thứ 3, vì có nhiều nội dung 
mới, yêu càu lại cao, nên Nhà trường dã giành 10 
tháng đè chuàn bị tài liệu, bồi dưỡng giáo viên vầ 
chuàn bị thao trường, huấn luyện đội mãu.

Qua 2 năm ( cuồi 1955 — cuõỉ 1957) t iến hành 
3  đ ợ t  t ậ p  huấn, 21 ỉớp ,  2396 cán bộ cao cấp, t rung  
cáp,  trường bồ tác quân sự trung cao cấp dã góp 
phăn đáng kè vào sự nghiệp xây dựng quân dội ngay 
s a u  khi miến Bâc giải phóng. Nhà trường trưởng 
thành nhiêu, tích lũy đựợs những kinh nghiêm quý



báu trong tồ chức lănh đạo, điều hânh huấn luyện 
và xây dựng theo hướng chính qưv. Trình độ dội ngũ 
giáo viên cũng dược, nâng lên rỗ rệt, tạo diều kiộn
thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường 
trong giai đoan tiếp theo,

Thực hiện nghị quyết cùa Tồng Quân ủy tháng 2 
năm 1953 về công tác cán bọ ỉ «... đến năm 1960, da 
số cán bộ trung, cao cấp của toàn quân phải lân lượt 
được học qua một lớp Bồ túc quân sự, c4n bộ từ cấp 
quân khu trờ xuống phải biết chi huy tác chiến hiệp 
dồng binh chủng ờ cấp mình... » (l), ngay sau khỉ két 
thúc 3 đợt tập huấn, thănq  5 năm Í558, Bộ Quốc 
phònq giao  nhiệm vụ cho Trường Rồ túc quăn sự 
t rung cao cáp  mờ các khỏa Bồ túc d à i  hạn cho cán 
bộ cao cấp và trung cấp bộ binh và chuyên ngành 
hậu cân.

Đ è thực hiện cho việc thực hiện nhiệm vụ mới, 
trường được chuyồn về khu vực doanh trại ờ sấn bay 
Bạch Mai (Hà nội). Tò chức Nhà trường có một sổ 
thay dồi và bồ sung thỗm cán bộ, giáo viên. Khối 
giáo viên các k h o a  từ nay trực thuộc Ban Giám dốc 
(không nằm trong phòng Quân sự nữa). Nhà trường 
còn tồ chức thêm :

— Tồ lịch sử chiến tranh, đồng chí Nguyễn văn Dị 
Tồ trường.

— Tồ huấn luyện về binh khí k ỹ  thuật : dồng chí 
Phan Viễn, Tô trường.

(1) Trích báo cáo của Tong Quân ùv (to đong clú Võ NfeUyêa 
Giáp trinh bày ỏ’ Hội ngìậ cản bộ cao cấp toàn quân (24-29 
2-1958).
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-  Tộ giáo vỉên công tác chính trị nằm trong Phồng 
Chính trị, dồng chí ĩrfin Đức, Tộ trựởng.

— Phòng nghiên cứu khoa học quân sự, đồng chl 
Hoàng Đan, Phổ phòng {chưa có trưửng phòng).

Thư viện của nhầ trường được xây dựng, ngoài 
sách báo chính trị, vãn nghệ Irong nước còn nhiều 
tài liệu quân sự, chính trị dịch của Liên Xô, Trung 
Quốc và sơ d ồ  chiến lệ dề giáo viên nghiên cứu.

N g à y  9 tháng  6 năm í 958 khóa Bồ túc d à i  han 
đàu tiên cửa Trưbnợ  Trung cao cáp  Quân sự khai  
g i ả n g , mở ra thời kỳ nhà trường chuyền từ nhiệm 
vụ huấn luyện các khóa Bồ túc ngán ngày, các láp 
íập huẩn một số khoa mục sang huấn luyện theo 
chương trinh tương dối cơ bản, hệ thổng phục vụ cho 
yỉu  cầu xây dựng quán dội trong giai đoạn mới. 
Khóa học có 312 học viên là cán bộ quân sự và hậu 
cần, được lò chức thành 6 lớp : 3 lớp cán bộ bộ bỉnh 
và 3 ỉớp cán bộ hậu căn.

Nội dung huấn luyện của khóa học gồm 2 phần
quân sự và chinh trị. Nội dung huấn luyện chính trị 
phong phú hơn trước. Ngoài một số bài công tác 
chinh trị, còn học một số nội dung mới như triết học, 
kinh tế — chính trị học, lịch sử Đảng do giáo viên của 
Trường lý luận Chính trị trung cao cấp đến giảng. 
Trước khi học chương trình chính khỏa, Nhà trường 
còn tò chức cho học viên học văn hỏa 3 tháng đề tạo 
điều kiộn tiếp thu những nội đung quân sự và chính trị.

Khóa học vừa khai giảng và học viên vừa học xong  
chương trình văn hóa, thì cán bộ, giáo viên của Nhà
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trường được học tập Nghi quyết của Tông ộuân ủy 
v ỉ  ( Dường lối quân sự của Đảng 9. Trong học tập, 
nghiên cứu, Đảng ủy, Ban giám dốc và cán bộ, giáo 
viên thảo luận rất Sòi nồi. Nhất !à liên bệ với những 
tải liệu, bài giảag mả Nhà trường lâu nay đa biên 
soạn và giảng dạy theo kinh nghiệm của quân dội 
Liên Xô, Trung quốc, nay thấy có nhièu nội dung không 
phù hợp với đường lối quân sự của Đảng, như 
phương thức tác chiến và mật độ sử dụng binh, hỏa 
lực, trang bị kỹ thuật trong tác chiến của quân dội 
một nước dông dân, đất rộng, có nền kinh tế và quổc 
phòng đa phát triền cao; vai trò của dân quân tự vộ 
trong chiến tranh nói chung cũng như trong chiến 
dấu nói riêng... Có ý kiến đề nghị đình chỉ khóa học, 
cho học viên về đơn vi. dề Nhà trường tụ chỉnh tài 
Iiộu rồi sẽ tiếp tục huấn luyện. Cuộc tranh luận diễn 
ra rất sôi nòi. Đảng ủy và ban giám đổc sau khi tham 
khảo ý kiến của nhiều cán bô, giáo viên, đa hạ quyết 
tâm trong thời gian học viên học chính trị và kỹ 
thuật, Nhà trường sẽ biên soạn lại tài !;ộu c h i ế n  thuật 
dề kỊp giảng dạy đúng như chương irìiT' của khóa 
học. Quyết tâm trẽn được toàn thề giáo viên cán 
bộ dồng tình và được Bộ Qư5c phòng dồng ỷ.

Nhà trường lựa chọn và cử ra những giáo viên có 
năng lực và kinh nghiệm thành lập bộ phận biên soạn 
tài iiệu do các đồng chí Trưởng khoa và Trường 
phòng Nghiên cứu phụ trách. Sau một thời gian làm 
việc hết sức khàn t r ư ơ n g ,  kề cà đi nghiên cứu, trao 
dòi, tham khảo ý kiến của chi huy các quàn khu (Hữu 
ngạn, Tả ngạn, Tay Bắc) sư đoản (393, 312, 304), các 
cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tồng tham mưu (Cục 
tác chiến, Cục Quân báo, Cục Quân huấn) và Bộ Tư
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Ịộnh các bình chủng (Pháo binh, Công binh, Thông 
tin, Thiết giáp, Hóa Học) và Tòng cục Hậu cần... bộ 
phận biên soạn đặ viết xong tài liệu chiến thuật 
Cấp tiều đoàn và trung đoàn, bước đau quán trlột 
theo tinh t h a n  các quan điềm trong « Đường 161 quôn 
sự của Đảngs.  Tài liệu được đồng chí Hoàng Vãn 
Thai thay mặt T h ủ  trưàng Bộ Tồng tham mưu chuàn 
y, dưa vào giảng dạy. Đây là một cố găng rất lớn 
t h ề  hiện tinh thăn trách nhiệm cao của Nhà trường 
dối với cồng cuộc xây dựng quân đội. Đồng thời cũng , 
dặt nền móng và mở ra trièn vọng cho công tác 
nghiện cứu khoa học quân sự, biện soạn tai liệu 
của Nhà trường sau này,

Công tác giảng dạy, chl đậO tập bài cũng do giáo 
viên của Nhầ trưởng dâm nhiệm. Phương pháp huẩn 
luyện dược cải tiến hơn, coi trọng phát huy dân chủ, 
lẵy ý kiến học viên tham gia bồ xung cho tồi liệu 
giảng dạy, cũng như cẩu kết tưởng định, tình huống 
tập bài, diễn tập. Do đó đa giúp Nhà trưởng hoàn 
chỉnh thêm tầi liệu mới được biên soạn và củng cổ 
thêm niềm tin cho giáo viên. Khi huấn luyện các môn 
Kinh tế — Chính trị, lịch sử Đảng đã tò chức cho học 
viên tham quan một số cơ sở công nghiệp và hợp 
tác xã nông nghiệp.

Việc thực hiện các chế độ, nề nếp, tác phong của 
Nhà trường chính qui cũng được mọi người chấp 
hành nghiêm chình. Không khí thi đua trong giảng 
dạy học tập, công tác, phục vụ rất sôi nồi. Bộ phận 
cấp dưỡng có khàu hiệu: «Ba nóng, Nãm ngon, Bốn 
sạch » (Cơm nóng, canh nóng nước uống nóng; cơm 
ngon, thức ăn ngon, mì cháo ngon, ăn kiêng ngon.
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nưởc uống ngon; thức ăn sạch, bát dĩa sạch, dụng eụ 
sạch, nhà ăn sạch). Phong trào thè dục thề thao cfmg 
dược duv trì tđt. Cán bộ, giáo viên, chiến sỹ dã tham 
gia lao động xã hội chù nghĩa ở nhà máy diện Yên 
P h ụ ,  nhà máy iruTiến bộ, làm lễ dài Ba Dinh, đào 
kênh Thụy Phương. . dảm bào chất lượng và vượt mức 
yCu cầu, da dược ủ y  ban Hành chính Hà Nội tặng 
Băng khen.

Sau 1 năm huấn luyện, ngày 26 tháng 7 năm 1959, 
Trường tồ chức lễ bế giảng khóa Bồ túc dài hạn thứ 
nhất. Lần dầu tiên trong lịch sứ quân đội ta, một
khối lượng lớn cán bộ trung cấp, cao cấp quan sự và 
hậu cần dược bồi dưỡng tương dối có hệ thổng, cơ 
bàn ờ trong nước, phục vụ cho công cuộc xây dưng 
quan đội tiến lôn chỉnh qui, tương dối hiện đại.

Một vinh dự lớn với Nhà trường là ngày 28 tháng 12 
nàra 1959, Trường Bò túc Quân sự trung — cao cấp 
được Nhà nước tặng thường Huân chương Chiến 
công hạng nhất Dây là tấm Huân chương đâu  tiẽn 
mà Trường được tặng thưởng kề từ ngày thành lập.

Tháng 3 năm 1960, Trường tiến hành Dại hội đ ạ i  
biền D ana  hộ lăn thứ nhát.  Tham dự Dại hội có 115 
đại biồu chính thức và 5 đại bièu dự khuyết. Dại hội 
dã giành nhiều thời gian đánh giá công tác huẩn 
luyện và thảo luận phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo 
huấn l u y ệ n  cùa Đảng bộ thời gian tới. Đại hội bầu ra 
Ban chấp hành Dáng bộ gồm 11 ủy viên chính thức 
và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Minh Thảo 
được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ.

Cuối tháng 3 năm 1960, Bộ Tồng Tham mưu tò chức 
một đợt biên soạn lại tài liệu giáo khoa tại trường
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Bồ túc Quăn sự trung, cao cấp Bộ g’ao n!i!ệm vụ 
cho bộ phận biên soạn tài lỉộu: « Trôn cơ sở quán 
triệt đường lối quan sự cùa Đảng, ta phải nghiên cứu, 
học tập, tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm chiến 
đấu của quân đội Liên Xô — Trung Quốc và qua 
kinh nghiệm chiến đấu của Việt Nam mà biên soạn 
cho thành tài liệu chiến thult  của Ouan đội nhan dân 
Việt Narn».

Lực lượng biên soạn, lấy trường Bồ túc Quân sự 
trung cao cấp làm nòng cổt, cùng với Cục nghiên 
cứu Bộ Tồng Tham mưu và Trường sĩ quan Lục quân, 
do Bộ trực tiếp chi đạo. C.1c đồng chí Thiếu tướng 
Hoàng Minh Thảo. Giám đốc Trường Bồ túc Quân 
sự trung —cao cấp, Thượng tá Trần Minh Vồn, chủ 
nhiệm giáo dực quân sự Trường bồ túc quân sự 
trung — cao cấp được chỉ định tham gia ban chỉ đạO'

Sau một thời gian làm việc khần trương, tài liệu 
đs bĩôn soạn xong Dồng chí Hoàng Vãn Thái thay 
mặt Bộ Tồng tham mưu chù trì hội nghị thông 
qua, giải quyết những vấn đ í  còn vướng mắc và kết 
luận cho phép dưọc dùng huấn luyện trong toàn quÊn.

T h án ợ  4 năm ỉ 960,  khóa hồ túc cỊuAn sự d à i  hạn 
thứ  2 khai q iàng .  Khóa học có 230 học viên tồ chức 
thành 4 lớp ( 3 lớp cán bộ bộ binh và 1 lớp cán 
bộ hậu cần). Chương trình huấn luyện cơ bàn như 
lớp trước, n'-irng nộ: dung tài liệu giảng dạy, tường 
định, tập bài chiến dịch và chiến thuật  cấp sư đoàn 
trung đoàn, tồi liệu về quân sự địa phương qua kinh 
nghiệm tồng kết huấn luvện khóa thứ nhất dã dược 
tu chỉnh, bồ xung.
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Cùng thờ! gian với khỏa bồ tủc thứ 2, Bộ tồng 
tham miru còn giao cho trường mở lớp bồ túc cho 
25 cán bộ chuyên ngành hóa học, một binh chủng 
mái của quân đội ta, thĩri gian học 6 tháng, nội dung 
chà yếu !à những*vấn đồ về chiến dịch, chiến thuật 
b:nh chủng hợp thành, nhàm nâng cao trinh độ, năng 
Ỉ'-'C tác chiến hiệp dồng binh chủng cho cán bộ 
chuyên ngành hóa học.

H 'ấn IuyẠn khóa bồ túc quân sự thứ 2 xong cũng 
kết thúc nhiệm vụ cùa Trường Bò túc quân sự trung
c a n  cfín.  Trường Bồ túc quăn  sư  Trnnạ  — cao câ p 
t r ở  t h i n h  h ĩ  quàn  sư t r o n g  Học oiện Quân chính 
theo quvểt dịnh của Bộ Quốc phòng tháng 3 năm lệệl |

Trong ihời gian 15 n!tm, từ lớp bồ túc Quftn eự 
trung cấp dầu tiên (7-1946) đến Trường Bồ túc Quằn 
sư trung -  cao cấp (3-1961), Nhà trưởng đa vượt  
qua những chặng đường mò mẫm ban đầu, phát triền 
từng bước vững châc, hoàn thành mọi nhiệm vụ 
đượe giao. Nhà trường dã huấn luvện 28 lớ p  bò túc  
và tậ p  huấn (Ĩ619 cán hô trunq cắp,  cao cáp,  góp 
phần rất quan trọng vào công cuộc xây dựng quân 
đội trong v ’t sun kháng chiên chSng Pháp; công tác 
nghúên cứu khoa học bât đầu được ‘triền khai trực 
tihp phục vụ cho huấn luvện tại trường.

Ưu đicm nồi bật trong suốt 15 năm (1916-1961) thực 
hiện r.hiỳro vụ huấn luyện là ngay từ những lớp bồ 
túc dan tiôn dến khi thành nhà trường, chương trình 
nội dung huấn luyện luôn dư ợc  định hướng đúng,  
coi trọng bồi dưỡng cà quân sự và chính trị cho 
người cán bộ quAn dội cách mạng. Trong quá trình
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huẩn Ịuyện đa sớm chú ý vận dụng các kinh nghiệm 
chiến đííu, góa phần làm cho nhà trường sát vội 
chiến trường, lý luận gắn với thực tế.

Tuy nhiên, trong nhiềịi khóa học, lớp học, nhất là 
các khóa, lớp của tiều đoản trung sơ ờ Trung Quốc và 
các khóa, lớp hồ túc, tập huấn ờ trong nước khi 
miền Bác mới giải phỏng còn vận dụng kinh nghiệm 
của Bạn một cách giảo điều máy móc trong nội dưng 
và phương pháp, nhưng đã kịp thời sửa chữa khi 
được nghiên cứu đường lố' quần sự cùa Đủng. Tình 
hình cán bộ lãnh đạo nhà trường và giáo viên giảng 
dạy luôn có sự thay đồi không ồn dinh, không được 
chuyên sâu trong một thời gian dài từ năm 1946, 
đến 1955 cũng ảnh hường nhất định đến chất lượng 
của công tác huấn luyện tại trường.

52



Chương hai

HỆ QUẨN S ự - H Ọ C  VỈỊN q u â n  c h ỉ n h  

(3=3961 -  5-Ỉ9Ỗ5)

I. ClìUẦN BỊ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  HỌC VIỆN 
QUÂN CHÍNH (3-1961 -  7-1962)

Trong kế hoạch 5 năm xây dựng quân đội (1955 — 
1960), Tồng Quân ủy và Bộ Quóc phòng đa có chủ 
truơng chuàn bị từng bước thành lập Học viện Quân 
chính tồng hợp dè dào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân 
sự, chính trị trung cấp, cao cấp; đồng thời là một 
trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự nhằm đáp 
ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng quân đội nhân 
dân, chính quy, hiện đại, Công tác chuần bị theo 
phương hướng nay được bắt đầu từ năm 1958. Tháng 
7 năm 1953, Bộ Quốc phòng cừ một đoàn cán bộ do 
dồng chí Hoàng Minh Thảo — Giám đốc trường Bồ 
túc Quân sự trung — cao cấp làm Trưởng đoàn 
sang Liên Xô nghiên cứu và tham khảo ý kiến của 
Bạn, Đoàn đã đi nghiên cửu ờ Học viện Phrun-de, 
Trường bồ túc quAn sự Vistmel,  Thư viện quân đội 
Xô Viết, gặp gỡ trao dồi kinh nghiệm với các cơ 
quan cùa Bộ Quốc phòng Liên Xô về tò chức một 
Học viện.

K h i  đoàn về nước báo cáo kết quả, Bộ Quốc phòng 
đ ã  g i a o  c h o  B a n  G i á m  đổc trường Bô túc Q u a n  s ự



t r u n g  -  cao cấp chịu trách nhiệm chù tri cùng trường 
Lý luận chính trị trung — cao cđp và Bọ Tư lệnh các 
binh chủng nghiên cứu xây dựng phương ổn tò chức 
Học viện Quân chính trình ỉên Bộ Quốc phòng.

Ngày 3 tháng 3 năm 1951,*Bộ Quốc phòng ra quyết 
định số 12-BQP thành lập Học viện Quân chính:  « Sát  
nhập trường Bồ túc Quân sự trung — cao cấp và 
trường Lý luận Chính trị t rung — cao cấp thành Học 
viện Quân chính cùa Quân dội nhân dàn Việt Nam 
đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp cùa Bạ ».

Học viện Ouân chính cỏ nhiệm vụ : 4 Dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ trưng — cao cẩp quân sự cho các binh 
chủng: bộ binh, pháo binh, cồng binh, thông tin, hậu 
Căn, xe tăng, hóa học và cán bộ cho lực lượng hậu 
bị. Đồng thời là một trung t âm nghiên cứu khoa học 
quân sự và học thuật chính trị của quân dội.,,)) (l).

Lưu lượng học viên hàng năm đ'ự kiến 1300, trong 
dó có 1200 là học viên trung cấp và 100 học viỗii cao cấp.

Cùng với phương án về tồ chức, Bộ Quốc phòng 
cũng báo cáo với Thủ tướng phủ về phương án thiết 
kế xây dựng Học viện và dược Thủ tướng phủ chuân 
y. Địa điềm xây dựng thuộc xã Nghĩa Do (huyện 
Từ Liêm thành phố Hà Nội). Diện tích 153.500 m2 
chia làm 2 khu: khu học tập và làm việc của toàn 
Học viện, nơi ờ và sinh hoạt của học viên; khu ở và 
sinh hoạt của giáo viên, cơ quan, công nhân viên 
và gia dinh.

Khu làm việc và học tập do Liên Xó giúp thiết kế 
vả trang bị. Các khu khác do ta làm.

*(!) HỈ3 sơ trữ sổ 828 Bộ Quốc phòng.
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Trong báo cáo của Bộ Quổc phòng còn chi rô:  
í Dày là một Học viện lớn nhất của quân dội ta, dồng 
thời cũng u  một công trình tương dối lớn xây dựng 
trong khu trung tâm Thù dô, nằm trốn ngã tư cùa 
hai con đường lớn sau này (rộng 50 m và lOOro) nên 
việc bổ cục cũng như thiết kế phải bảo dảm mỹ quan, 
phá hợp với quy hoạch thành phố » u).

Thời gian khởi công và hoàn thành được Thù 
tướng phủ ehuần y từ dâu năm 1963 đến hết năm 1955.

Về tồ chức lãnh đạo, chỉ huy, Bộ Quốc phòng quyết 
định bò nhiệm Ban Gián dốc Học viện:

Trung tướng Trân Văn Trà, Phó Tòng Tham mưu 
trưởng kiềm Viện t rưởng Học viện Quân chính.

Thiếu tướng ĩ loàng Minh Thảo,  nguyên Giám đốc 
Trường B ồ  túc Quân sự trung — cao cấp làm Phó 
Viện t rường.

Thiếu tướng Lê Chường,  nguy ôn Giám dốc Trường 
Lý luận Chính trị trung — cao cấp làm Chinh úy.

Bộ cũng quyết định Ban chi dạo xây dựng Học 
viện Quân chính gồm các dồng chí:

Trưởng ban : Tràn Văn Trà.
ủ y  viên • — Đại tá Lê Tự Đồng, trường Lý 

luận Chính trị trung — cao cấp,
— Thượng tá Trân Minh Vân, Trường 

Bồ túc Quân sự trung —cao cấp.
~ Đại úy Hoàng Tường,  Trường Bồ 

túc Quân sự trung — cao cấp.

(1) Hò sơ sổ 241/BQp vè việc thiết kií ílọc viện Quàn chinh,



*- Kỹ sư kiến trúc Nguyễn Cao Luyện 
(dưọc Bộ kiến trúc diều sang giúp).

Tuy da có quyết định thành lập Học viện Quân 
chính, nhưng vì chưa xốy dựng được t rường tnới nôn 
Học viện vẫn ờ trên hai địa điềm- Hệ Quan sự 
(Trường Bồ túc Quân sự trung — cao cấp) vẫn ờ 
sân bay Bạch Mai. do đồng chí Hoàng Minh Thảo 
trực tiến phụ trách,  1'Iệ Chính trị (Trường Lý luận 
Chính trị trung — cao cấp) vẫn ờ khu Quăn Ngựa do 
đồng chí Lê Chường trực tiếp phụ trách.

Học viện đặt dưới sự chi đạo chung cùa Ban giám 
đđc, nhưng hai Hệ có Dàng ủy riêng, cơ quan riêng, 
sinh hoạt riêng và sừ dựng con dấu của t rường cũ.

Việc tồ chức giáo viên giảng dạy thống nhất vồ 
một mối. Giáo viên Hệ Quân sự  chịu t rách nhiệm 
huấn luyện phân quân sự cho cả học viên chính trị 
Giáo viên Hệ Chính trị chịu trách nhiệm huấn luyện 
phần chính trị cho cả học viên quân sự. (Tình hình 
đó tồn tại đến tháng 5 năm 1985, khi đố quổc Mỹ 
mở rộng chiến t ranh ra miền Bắc, Bộ Quốc phòng, 
quyết dinh tách Học viện Quân chính thành 2 Học 
viện : Học viện Quàn sự và Học viện Chính trị). Việc 
xây dựng cơ sử t rường sở lúc đó cũng mới chi xong 
được khu ăn ở sinh hoạt cùa học viên, cán bộ, giáo 
viên. Còn khu học tập và làm việc vãn chưa xong.

Theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng (sau khi có Quyết 
định thành lập Học viện Quân chình)  một mặt tích 
cực chuctn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ mới cùa 
Học viện Quân chính, mặt khác tiếp tục hoàn tbầnh



tlhiẹm vụ huẵn luyện của Trưởng Dò túc Quẩn sự 
trung — cao cấp đã được xác định t rước đây.

— Lớp Bò túc Quan sự trung — cao cẩp. học theo 
chương trình 18 tháng, khai giảng tháng 4 năm 1980.

— Lớp Bồ túc cán bộ hậu bị với 25 học viên, khai 
giảng giữa năm 1960.

Tháng 9 năm 1961, Bộ Quốc phòng giao nhiệm 
vụ mở tiếp 1 lớp Bồ túc quân sự cho 164 cán bộ chính 
trị từ cãp thượng úy đến trung tá.

Cuôi năm Ị 961. m ộ t  Dnàn 26 cán bộ t r u n g  c ấ p  
của qtiđn đ ộ i  cách m ạ n g  Lào s a n g  học , m ở  đ ầ u  
thời k ỳ  làm nhiệm huân luyện học viên quốc tễ  
của Học viện.

Tò chức của Hậ Quân sự được sắp xếp lại và bồ 
sung cán bộ cho cơ quan và các khoa giáo viên. Cơ 
quan có 4 phòng và 1 ban.

— Phòng giáo vụ “  kế hoạch, Trung tá Nguyễn 
Năng Trưởng phòng.

— Phòng Chính trị, Thượng tá Nguyễn Kiện, 
Trường phòng.

— Phòng Nghiên cứu Khoa học Quân sự, Trung tá 
Hoàng Đan và sau dỏ là Trung tá Nguyễn Kim Hùng, 
Trường phòng.

— Ban Hành chính, Đại úy Đặng Đức Thao,  
Trưởng ban.

Giáo viên có 5 khoa i
— Khoa Chiến thuật bộ binh (bao gồm cả công tác 

tham mưu, địa hình, đồ bản), Trung tá Hồ Tâm, 
Trường khoa.
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— Khoa Pháo binh (bao gồm cả pháo mặt đất  và 
pháo cao xạ), Trung tá Bùi Cát Vũ, Trưởng khoa.

— Khoa Công binh, Trung tá Pnạrn Cương, 
Trường khoa.

— Khoa Thông tin,"Thiếu tá Phan Hoan, Trường khoa.
— Khoa Hậu cần, Trung tá Đặng Đình Thức, 

t rưởng khoa (i)
Tháng 8 năm 1961, Hệ Quân sự được bồ xung 14 

cán bộ tót nghiệp ỡ Học viện Phrun — de (Liên Xô) 
và Học viện Nam-Xinh (Trung Quốc) về tăng cường 
cho c á c  khoa giáo viên v à  CƯ quan.

Sau khi sáp xếp lại tồ chức, từ đâu tháng 7 nỗm 
1961, Học viện bắt tay vào việc xây dựng chương 
trình, kế hoạch huấn iuyện, biên soạn tài liệu giáo 
khoa. Còng việc hốt sức khàn trương. Một mặt đảm 
bảo huấn luyện cho các lớp Bồ túc;  mặt khác tập 
trung một số giáo viên, cán bộ có trình dộ vả kinh 
nghiệm thành lập bộ phận biên soạn do dong chí 
Hoàng Minh Thào và Trần Minh Ván trực tiếp chi 
dạo. Cuối tháng 9 năm 1961, chương trình, nội dung 
huấn luyện và một số tài liệu giảng dạy chính đã

(1) Đến nam 1962 đưa 3 tỏ lèn tliành khoa :
— Khoa chiên luực — chiến (lịch — chiến sử, Trung tá 

Hoàng Xuân Vượng, Trưởng khoa.
— Khoa Du kích chiến tranh, trung tá vũ Kắc Thòng, 

Trướng khoa.
— Khoa Trinh sát, Trung tà Kim Dùng, Truông Khoa, 
l ô  Uóa học, Thiếu tả Cu Xuàii sắc, rơ trương.
Tố xe tàng, Thiếu tá Phan Quang, TÒ trưởng.
Vói tô chức nhu thế, Học viện có đủ các Khoa, các phòng 

hỉnh thinh một Học viện chính quy bính chủng họp thành.



b.én soạn xong và được Bộ ehuầrt y, t rơ thành tàỉ 
1 Vu chinh thức giảng dạy ừ Học viện và học tại chức 
cho cán bộ trung, cao cấp trong toàn quân. Học viện 
tiến hành bồi dưỡng giáo viên, cán bộ đ chuàn bị 
cho nhiệm vụ iỉuãn iuyện mới.

Đau năm 1962, theo sự thỏa thuận và ký kẹt giữa 2 
Nhả nước Việt Nam và Liên Nô, Bộ Quốc phòng 
Liên Xô cử Đoàn có vấn gồm 12 sĩ quan do Thiếu 
tướng Đơ-ra-en-cốp phụ trách có đủ ihành phàn các 
binh chủng sang giúp Học viện. Đoàn cố văn chủ yếu 
giúp kinh nghiệm xây dựng chương trinh, kế hoạch, 
tò chức thực hành huấn luyện quân sự, tồ chức diễn 
tập và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ của Học viện theo 
một chương trình họe tại chức thường xuyên hàng 
tuần tại t rường.

Đề xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ lâu dài, 
Đàng ủy và Ban Giám dốc Học viện đã chủ t rương 
lựa chọn một số giáo viên, cán bộ có triền vọng học 
các lớp nghiên cứu sinh về khoa học quân sự tại 
trường và nhờ Đoàn Cố vấn Liên Xô giúp dỡ. Chủ 
trương được Bộ dồng ý và cho phép thực hiện (i). 
Theo kế hoạch, có 2 loại lớp nghiên cứu sinh: loại 
giành thời gian 100ị  học trong 3 năm và loại dành 
50% thời gian học, (5Q V thời gian làm việc) học 
trong 4 năm.

Lớp nghiên cứu sinh 3 năm có 5 đồng chí: Trung 
tá Bùi Cát Vũ, Thiếu tá Phan Hoan, Đại úy Thân 
Hoạt, Đại úy Vũ Đức Tháng, Dại úy Phan Minh Thảo.

(1) Quyết định số 104/QĐX3 do đồng chi Phẹm Ngọc Mậu 
Pằỏ Chủ nliiệm Tong Gục Chính trị ký.



Lớp nghiên cứu sinh 50%' thời gian học 4 năm có 12 
đồng chí: Trung tá Hồ Tâm, Trung tá Phạm Cươrg 
và các Đại úy: Nông Ich Minh, Tràn Đuộ, Nguyễn 
Luân, Đoàn Ngọc Ánh, Nguyễn Trọng Bính, Phan 
Chí Thiết, Vũ Anh Hiền* Đặng Ngọc Lý. Ngoài ra 
có 2 dồng chí do Bộ gửi học là Thiếu tá Lê Hữu Đức 
và Đại úy Hoàng Đũng (i).

Cùng với việc nâng cao trình độ chính trị, quân sự, 
Ban Giám dóc còn rất  coi trọng nàng cao trình độ 
văn hóa, trình độ ngoại ngữ cho giáo viên, cán bộ, 
học viên. Học văn hỏa da trở thành chế độ bát  buộc, 
có kiềm tra và ghi vào học bạ cung như học quân 
sự, chính trị. Giáo viên, cán bộ Nhà trường nếu chưa 
hết cấp II, ngoài thời gian tối còn được học thêm 
mỗi tuần 2 buồi chiều. Kỷ luật học rất  nghiêm. Tồ 
giáo viên văn hóa thuộc Phòng Chính trị đảm nhiệm 
giảng dạy. Một sổ cán bộ, giáo viên dã học hết phồ 
thông cũng tham gia giảng dạy.

Học viện còn tô chức cho một sổ giảo viên, cán bộ 
ds tốt nghiệp văn hủa phò thông theo học hàm thụ 
cốc t rường đại học Bách khoa, Tồng họp, Kinh tế 
tài chính... Nhiều đồng chí đa tốt nghiệp các trường 
đại học trên.

Dè giúp cho giáo viên, cán bộ học tập, nghiên cứu, 
thư viện cũng sưu tầm nhiều tư liệu, nhất là tư liệu 
về cuộc chiến t ranh giữ nước vĩ đại của quân đội 
Liên Xô trong chiến t ranh thế giới thứ hai, cuộc 
chiến t ranh kháng Mỹ viện Triều của Quân chí

(1) Hai ló-p đang học dở chuông trinli thì đinh ehỉ, vi một 
SỔ được lệnh vào chiến truỏng miền Nam toăc ra đon vị 
vào năm 1964,



nguyộn Trung Ọuổc, lư liệti vồ quan đội các nước đệ
quốc và tay sai, lịch sử chiến tranh.,.

Hưởng ứng cuộc vận động ((Xây dựng quân đội 
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chác lên chính quy 
hlèn đại » cùa Tồng Ọíiân ủy phát  động tháng 6 năm 
1961, một không khí làm việc trong Học viện rốt 
khần trương, sôi nồi. Trẽn mọi mặt giảng dạy, học 
tập, công tác, phục vụ đều có phong trào thi dua. 
K' ãu hiệu: « Nhà t rường phải làm gương cho đơn vị » 
dược cán bộ, giáo viên, chiến sĩ,  cổng nhân viên tự 
giác thực hiện. Các chế độ trong học tập, công tác. 
sinh hoạt đbu nhằm thực hiện cho dược mục tiôu 
s dạy tốt, học tốt, phục vụ tổt ». Các phòng ban, các 
khoa giáo viên, các lớp học viên hảng tuần đều thực 
hiện nề nếp tập họp nhận xét dưới cờ vào sáng ngày 
íhứ hai. Hàng ngày trực ban di kiềm tra chỗ làm 
việc, học tập, nơi nghỉ, nhà ăn, duy trì thực hiộn 
diều lệnh lễ tiết, tác phong. Hàng tháng cỏ báo dộng 
kiềm tra hoặc tập hành quân với tất cả các đối tượng 
không kề cấp bậc, chức vụ. Các dồng chí trong Ban 
Giâm dốc thường xuyên di kiềm tra,  nhận xét,  gdp ý 
kiến các mặt công tác và bản thân các đồng chí cũng 
gương mẫu thực hiện các chế độ, quy định nên ds 
có tác dụng tót đối với phong trào.

Tháng 7 năm 1962, Hệ Quân sự ( trường Bồ túc 
Quân sự trung — cao cấp) tiến hành Đại hội dại biều 
Đảng bộ lần thứ 2. Dự Đại hội có 63 đại biều chính 
thức, 6 đại biều dự khu v ết, thay mặt cho 254 dảng 
viôn của Đảng bộ (không có dại biều học viên). Đại 
hội da bău Ban chấp hành Đảng bộ gồm 11 ủy viên 
chính thúc V?)  \ ủy viên dự khuyết.  Đồng chí Hoang
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.Minh Tháo dược hầu làm Bí thư vả đ$ng chí Nguyễn 
Kiện được b&ụ lùm Phó Bí thư Ban chấp hậnh Đàng 
bộ 0).

Tìr tháng 3 năm 1961, khí có quyết định thành lập 
Học viện Quân chính đán thống 7 năm 1962 là thờỉ 
kỳ chultn hi mọi mặt  của nhà t rưởng chuyền sang 
thực hiện nhiệm vụ một Học viện chính quy lớn, đău 
tiên của quârt dội ta. Dây là công việc rất mới, khối 
lượng lại rất lớn. Nhưng chỉ hơn i năm, nhà trường 
da đặt  nền móng cho xây dựng trưởng sờ, sẵp xếp 
kiện toàn bộ máy xây dựng nề nếp hoạt động, nhất 
là dã biôn soạn hệ thống tài liệu giáo khoa huấn 
luyện cho 9 chuyên ngành và bồi dưỡng dược đội 
ngũ giáo viên nắm vững nội dung phương pháp đáp 
ứng dược yêu cầụ nhiệm vụ huấn luyện cho dối tượng 
học viên mới,

II. THỰC HỈỆN NHIỆM v ụ  
HỌC VIỆN QUÂN CHÍNH 

(7/1962 — 5/1965)

Sau hơn một năm khàn trương chuần bị và hoàn 
thành tiếp 3 lớp của trường Bồ túc Quân sự — trung — 
cao cấp còn tại, n g à y  1 t h á n g  8 năm 1962,  khóa  
học đ a u  t iên của Hệ Quần sự thuộc H ọc  viện Quân  
chỉnh khai g iản g ,  gồ m  378 học viên, tồ chức thành  
7  lớ p .  (1 l ớ p  Đào tạo,  6 l ớ p  l iò túc)  :

(]) 12 Bầlg ỉiy viAn : Hohng Minh 1 hào, Nguvễn Kiện, Trần 
Minh sân, Bùi Cát Vũ, Nj.ở í>ửc Nhường, Nguyễn AI inh, Phan 
Hoai, Nguyễn Văn Mót, Bùi Xuân Linh, l ồ  1 hê' Iiùng, Trằn 
Dan, Lè Anh Gưò'ng (dự khuyến.
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-  Lớp  Đào tạo cẩn bộ Bộ binh : 76 học viên
“  Lớp Bồ túc cán bộ Bộ binh : 150 học viên.
— Lớp Bồ túc cán bộ Cao xạ : 23 học viên.
— Lớp Bồ lúc cán bộ Pháo binh : 53 họe viên,

-  Lớp Bồ túc cán bộ Công binh: 31 học viên,

“  Lớp Bồ túc cán bộ Thống tin: 19 học viên
“  Làp  Bồ túc cán bộ Hậu cần: 25 học viên.

Cán bộ của học viên làm chù nhiệm cảc lớp học,

Thời gian học của lớp đào lạo: 3 năm, 70% học 
quân sự, 30% học chính trị. Thời gian học của các lớp 
Bồ túc ’ 18 tháng, học quân sự 75%, chính trị 25%,

Mục tiêu của cắc lớp clàe tạo được xác định:® học 
viên phải cỏ quan hàm từ cấp thượng úv đến đại úy, 
có sức khỏe qua kiềm tra. Khi tổt nghiện về đơn vị,
(ó thồ đàm nhiệm cương vị từ tham mưu phố đến 
tham mưu trưòmg trúng đoàn t r ’’ !ên đổ' với bọc viên 
bộ binh ; có thề ỉèm ch', n"':rm V ’ih v-ún ; ả ' rung 
đoàn ho ì c  t rợ lý binh chủng 3 ‘ hoàn rở iẽ í voi 
học viên binh chủng)).

Nội dung huấn luyện chiến thuật, ỉẩy chiến đấu 
hiệp đồng binh chủng dưới điều kiện thông thường 
là chủ yếu,  két  hợp mót tỷ lệ thích dáng các chiến 
thuật  cùn chiến t r anh  đu k f :h như tập kích, phục kích, 
chống càn... Chứ t rong huấn luvộn những kinh nghiệm 
chiến t ranh,  kinh nghiệm chiến đẩu đã dược tồng kết. 
Dồng thời có huấn luyện chiến dấu hiệp dồng binh 
chủng dưới diều kiện dịch sử dụng vũ khí nguyên 
tử, hỗa học và giới thiệu một số nội dung tài liệu đề
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nghiền cứu khi cà hai bôn địch, ta đều sự dụng VÍJ 
khl nguyên tử, hóa học,

Trong chư rng 'rinh huẩn luyện của học viền dào 
tao còn có viét chuyên đề cả bộ binh lăn binh chủng. 
Học viôn chuần bị 100 chuyên dồ về bộ binh và 20 
chuyôn dề về chiến tranh du kích Học viên cổ 
thời gian đi thực tập ờ các đơn vị chiến đấu. Khi học 
binh chùng kỹ thuật có thời gian tham quan, nghiên 
cứu, thực hành ở các các Bộ tư lệnh binh chủng, 
có học cả lái xe. Khi học chính trị có chương trình 
tham quan các cơ sở công nghiệp, nhà máy, hợp tác 
xã nông nghiệp. Cuối khóa tham gia diễn tập thực 
binh Bộ chl định trung đoàn 36 cùa sư đoàn 308 làm 
dội mẫu cho Học viện. Khi kết thúc khóa học cố tô 
chức Thi tốt nghiệp quốc gia.

Dối với các lớp bồ túc, trong chương trình huấn 
luyện quân sự, thời gian tập bài, tham gian diễn tập 
được chú Irọng.

Đề nắm chSc tình hình và chi đạo huấn luyện được 
chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời rút kinh nghiệm 
đối với khóa huấn luvộn đầu tiên của Học viện Quân 
chính theo phương hướng cơ bản, chính quy, Thường 
vụ Đảng ủy phân công các ủy viên Thường vụ theo 
dõi các dối tượng học viên: Dồng chí Hoàng Minh 
Thảo và Trần Minh Vân theo dõi các lớp dào tạo và 
bồ túc cán bộ binh chủng hợp thành; dồng chí Bùi 
Cát Vũ theo dõi các lớp binh chùng ; dồng chí Nguyễn 
Kiện theo dõi các lớp học viên quốc tế.

Đi đôi với công tác huấn luyện, công tác  nqhiên 
cứu khoa học quân sự n g à y  càng được  chủ trọng
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nà t rà  thành mồt nhiêm vụ t rung  tâm eùét 
Hoc viên. Hai đồng khoa học quân sự cfia Học riện 
dươc thành lập do Thiểu tướng Hoàng Minh Thẵo 
h m  chù tích, các dồng chí Trưởng phòng Chính trị 
Trường phòng gĩầo dục— kế hoạch, Trưởng phòng 
v ?hiên cửu khoa hor. các Trưởng khoa giáo viên 
'à ùv viên Hai dồng. Ở các khoa g'áo viên đều cỏ tồ 
nghiên cứu khoa học quân sự. Phòrg Nghiên cứu khoa 
hoc xâv dựng chương trình, kế hoach hoat đOng khoa 
U'1C 5 nSm (1961 — 1965) được Đảng ủy và Hội đồng 
khoa học Học viện thông qua.

Kế hoach nghiên cứu khoa học 5 ním của Học viện 
x4c dinh phương hướng như sau: « Công tác nghiên 
c -u khoa học quân sư .nhải kết hơn chạt chẽ với 
nhlẠrn vu hutín luvên trước mắt và lau dai của Học 
v *n, ohAi d4o ứng vód vêu cầu huẩn luyện cán bộ 
•rung— rao c íp  ng4v c*n" r>h4t triền cao hơn. Chú 
t-onr, rt; cỊu vAo các nỌị dung Idrn rần thiết như:

— /~'4r v ĩn  di? tư tưdr.ng quan sư cf»a Đảng.

— Nghiên cứu về địch : chiến thuật cùa quan dội Mỹ 
và tav sai trên chiến trường 3 nước Đồng Dương.

— Nghiên cứu vận dụng chiến thuat tấn cồng, phồng 
ngư f ’ia trung doftn, lữ doàn. sư đoan bọ binh chiến 
đííu trôn mọi địa hình, thời tiết ờ Việt Nam.

— Nghiốn cứu sau chiến thuật cấp trung đoàn 
chiến dấu tăn công, phòng ngự trong diều kiện địch 
sừ dụng vũ khí hạt nhân và hóa học.

— Nghiên cửu vồ nghệ thuật tồ chức và chỉ dạo 
chiến dịch.
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«  Nghiên cứu về giảng dạy lịch sứ chiến tranh.
— Tồ chức biên dịch một sd tài liệu của quẫn dội 

Liện Xô, Trung Quốc,
-  Tông kết rút kinh nghiệm công tác giảng dạy 

học tập tại Học viện,
-  Viết một sổ chuyên đỗ và tài liệu giáo khoa của 

cá.c binh chủng chuyên mồn,
— Từng bước biện soạn tài liệu chiến đấu có vũ 

khí nguyên từ.
Kế hoạch được phồ biến và thảo luận rộng rãi 

trong cán bộ, giáo viên gỏp ý kiến và xây dựng kế 
hoạch thực hiện của đơn vị mình,

N ăm  1962, năm học đhu tiên cùa Học viện Quăn 
chính diỗn ra trong không khí hết sức khàn trương, 
đăy nhiệt tình hăng say cùa mọi thành viên trong 
Học viện. Phong trào thi dua « dạy tốt học tốt và 
phục vụ tốt »thồ hiện trong mọi hoạt dộng. Công việc 
nhiều, biên chế chưa đủ, nhưng mọi người, mọi bộ 
phận đều cố gẵng làm tốt nhiệm vụ được giao. 
Quân số theo biên chế các khoa giáo viên là 272 
nhưng thường chi dược từ 80 dến 85%, các cơ quan 
và bộ phận phục vụ cũng chi có tỷ lệ như vậy. Học 
viộn lại thường có thêm nhiệm vụ dột xuất của 
Bộ giao eho.

Hoạt động của một Học viện chính quy ngày 
càng di vào nề nếp chương trình, kế hoạch, lịch học 
tập, hội họp, sinh hoạt và các chế dộ huấn luyện,  
công tác, chức trách, nhiệm vụ rùa khoa giáo viên, 
cơ quan, học viên và các bộ phận phục vụ dẽu được 
biên soạn, in phồ biến đến cơ sờ. Mọi sinh hoạt tập
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tSề cứa Học vlồn đều theo hiệu lệnh bằng kòn, thực 
hiện thổng nhất, nghiôm túc, Từ năm họe này  bẵ t  
đău được  tinh từ thảng  8 năm trước  đ i n  tháng  7  
năm sau. Hoạt động thi  dục thề thao được tồ chức,  
duy trì thường xuyên và đượe đông dảo mọi người 
tham gia, rèn luyộn theo chế độ từng lứa tuồi. Hàng 
tháng có hội thao, kiềm tra. Công tác hậu cần, dời 
sổng được Ban giám đốc và cơ quan rất quan tâm,  
luồn luôn có tồ chức thi nẩu ăn ngon, sạch giữa các 
bếp. Học viộn còn tồ chứe căng tin bán các món 
ãn, nhu yếu phàm phục vụ trong doanh trại dược mọi 
người hoan nghênh. Ngoài việc tăng gia rau xanh  
xung quanh doanh trại bảo đảm đủ rau ăn, Học viộn 
còn tò chức những khu tăng g!a tập trung ở bặí 
Phúc Xá, Mai Dịch, Lương Sơn (Hòa Bình).

Đề nâng cao ch í t  lượng lănh đạo của tồ chức 
Đảng, Thường vụ Đảng ủy đa quyết định chọn 3 chl 
bộ Khoa thông tin, Ban hành chính, lớp Đào tạo cán 
bộ binh chủng hợp thành làm đơn vị điềm.

Năm đâu thực hiện nhiệm vụ Học viện Quân chính 
của Hệ Ọuân sự đa kết thúc thtlng lợi. N g à y  21 
thống 12 năm 1962, Ọuỗc hội nước Việt  N am  dăn  
chủ cộng hòa tặng  thường Hệ Quân sự Học viện 
Ouân chính Huân chương Chiẽn công hạng  
nhất. Đa_v là phần thưởng vinh dự cho năm mở đầu 
thời kỳ Học Viện đi vào nền nếp chính quy.

Bước sang nãm 1953, mọi mặt hoạt động của Học 
viện càng khần trương sôi nồi hơn với nhiệm vụ 
huấn luyện nặng nÈ hơn.

N g à y  1 thán g  8 năm 1963, khóa thử 2 khai  
giảng với 359 học viên gdm 9 l ớ p : 7  lớ p  đ à o  
tạo oà 2 l ớ p  Bò túc:
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*=* hỏp  đào tạo cẳn bộ Bộ binh 
«• Lớp đào tạo cán bộ Trinh sát 
"■ Lớp đào tạo cán bộ Pháo binh
— Lứp đào tạo cán bộ Phòng khổng
— Lớp đào tạo cán bộ Công binh
— Lớp đào tạo cán bọ Thông tin
— Lởp đ io  tạo cán bộ HỊu cân
— Lớp Bồ túc cán bộ Bộ binh
— Lớp Bồ túc cán bộ Hỏa học

: 70 học viên 
: 30 học viện 
: 30 học viên 
: 25 học viỗn 
: 25 học viên 
: 20 học viỗn 
:20 học viên 
: 114 học viên 
: 25 học viền

Do rút được kinh nghiệm của khỏa đào tạo thứ 
nhẩt và thực tế trinh độ cùa học viốn đào tạo khóa 
thứ 2 thấp hơn (có học viô . 1  cấp trung úy) nên nội 
dung huĩn luyện cỏ sự diồu chỉnh: bớt nội dung chiến 
dịch, tăng thêm phần tiều đoàn, trung đoàn, tăng 
thời gian học công tác tham mưu...

Ngoài những lớp cùa khóa thứ 2, trong năm 1063, 
Học viện còn được Bộ giao huẩn luyện một số 
lớp k h á c :

— Lớp Bò túc s ĩ  quan dự bị, thời gian 25 ngày, 
bát đau từ tháng 10 năm 1963.

— Hai lớp tập huấn chiến dịch 99 cán bộ từ tham
mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị sư đoàn trỏ' lên của 
các s,r lo>n, nuO"! k h i  cơ  r i v i  ' ìộ phò-: .
trung .loàn t rướng,  »• íi . - ~ : ỉ.  , i .  - ừ  đoàn dù .>. 5 
Tí-ùi gi na mo: lớp M

— Mộ í lớp c h )  í 4 C.1 I1 bộ q.r\n 3 ự -á:n-OJ- ; i ỉ  a.

— Hai lớp cán bộ quân sự Lào gồm 3 cán bộ cao 
cấp và 35 cán bộ trung căp.
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Cô nợ tác  nghiền cửu khoa học íỊuần sự  của M ọ c  

v i ệ n  cũng tiếp tục phát  t r h n  mạnh m ẽ ,  k h ỡ n g  t h ề  b ỏ  
h ẹ p  t rong việc phục vụ trực tiếp c h o  g i ả n g  d ạ y ,  h ọ c  

t ậ p  tạ i  t r ư ờ n g  m à  n g à y  c ò n g  đ ó n g  g ó p  t í c h  c ự c  v à o  
công tác n g h i ê n  cử ti p h á t  t r i ề n  khoa h ọ c  quân s ự  

c h u n g  của q u A n  dội, Học viện thường x u y ê n  là n o i  
d ư ợ c  B ộ  c h ỉ  d ạ o  h i ê n  s o ạ n  tà i  l i ệ u  c h i ế n  t h u ậ t ,  c h i ế n  
d ị c h  d ù n g  c h o  c á c  t r ư ờ n g  v à  c á c  đ ơ n  v ị  t r o n g  t o ả n  
q u â n .  G i á o  v i ê n  c á n  b ộ  n g h i ê n  c ứ u  c ủ a  H ọ c  v i ệ n  
t h ư ờ n g  đ ư ợ c  B ộ  t r ư n g  d ụ n g  đi  c h i  d ạ o  c ấ c  c u ộ c  d i ễ n  

t ậ p  c ù a  c á c  d ơ n  vị  c h ủ  l ự c  l ớ n ,  h o ặ c  c ù n g  v ớ i  C ụ c  

N g h i ê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  q u â n  s ự ,  C ụ c  Q u ẫ n  h u ấ n ,  C ụ c  

T á c  c h i ế n ,  C ụ c  Q u â n  b á o  n g h i ê n  c ứ u  m ộ t  s ố  v ă n  d ề  

c h i ế n  t h u ậ t ,  p h ư ơ n g  á n  t á c  c h i ế n  d ự  p h ò n g  h o ặ c  c ô n g  
t r ì n h  q u ổ c  p h ò n g . . .

Trong những hoạt động phong phú VÊ nghiên cứu 
khoa học ouân sự năm 19S3 có một sự kiện nồi lên 
đáng g h i  nhớ. Tháng 2 năm 1963, Bộ Tồng Tham 
mưu giao c h o  Học viện dăng cai tồ chức và chù trì 
H ỉ ĩ gì.ị học thuật. Hội rghị có 101 cán bộ tham dự. 
Cùng với 32 giáo viên, cán bộ c ủ a  Học viện còn có 
15 đại biều của trường sĩ quan lục quân, 32 đại bièu 
cơ quan B ộ ;  13 dại biều Quârỉ khu Tủy Bắc, 5 dại 
bibu sư doàn 303 ; 4 đại bièu lữ đoàn dù 305... Đồng 
chí Hoàng iMinh Thảo là Trưởng Ban chỉ đạo được 
Bộ ùy nhiệm trực tiếp điều hành Hội nghị và các đồng 
chí Đại tá Vũ Yên (sư đoàn 308), Thượng tá Chu 
Phương Đới (Quân khu Tây Bắc), Trung tá Nguyễn 
Chí Điềm (lữ đoàn 305), các Trung tá Hồ Tâm, Kim 
Hùng (Học viện Quân chính), Thiếu tá Nguyễn Ngọc 
Diệp (Trượng sỹ quan Lục quân) ... là ủy viên. Thư



ký hội nghị gồm các Đại úy Nguyền Hải Bằng, Nông 
ích Minh, Nguyên Xuân Mô.

Hội nghị đã nghiên cứu và thảo luận mấy vấn dề :
— Đặc điềm, phương thíro* tẩn công của quân đội 

ta sau này?  Sử dụng thê dội 2 trong chiến đấu tán 
công ?

— Tồ chức trận địa phòng ngự như thế nào cho phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam? Quan điềm phòng ngự 
vững châc ?

— Những yếu tố trong phòng ngự và các thủ đoàn 
chiến đấu phòng ngự?

Sau khi Hội nghị thảo luận, Thù trường Bộ đã kết 
luận thống nhất và được biên soạn làm tài liệu huấn 
luyện trong toàn quân.

Tuy nhiên, những nội dung nỏi trên mới phục vụ 
chủ yếu cho nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, chứ chưa hướng tới yêu cầu của cuộc chiến 
tranh ở miền Nam đang phát triền mạnh mẽ.

Trong năm học, các khoa giáo viên và cơ quan đã 
triền khai nghiên cứu và hoàn thành 13 chuyôn đề về 
chiến thuật,  kỹ thuật, công tác tham mưu, sơ thảo 
lịch sử phát triền nghệ thuật quân sự Việt Nam (t). 
Góp ý kiến với Bộ về tò chức, biôn chế, trang bị của 
sư đoàn bộ binh và hoàn chỉnh các tài liệu giảng dạy 
cho 9 lớp chuyên ngành.

Trong phong trào thi dua dạy tốt của năm học đã 
có 15 sáng kiến của các khoa dược Hội đồng khoa 
học Học viện công nhận và cho phép vận dụng trong

” (1) Tùi liộu số 17/HV20,
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giảng dạy. Đặc biệt cỏ 3 sáng kiến được Hội dông 
khoa học của Bộ Quốc phòng công nhận như : thước 
tra phàn tử bân mục tiêu quân nhảy dù, xe tăng và 
tàn chiến của đồng chí Trần Hữu phước, giáo viên 
khoa Cao xạ ;  sa bằn bắn cho hỏa lực phòng không 
của Đại úy Mai Ty, giáo viên khoa Cao xạ ; nguồn 
điện vạn năng của Đại úy Dào Văn Sửu, giáo viên 
khoa Thông tin.

Chế độ học tại chức về quân sự, chính trị, văn hóa 
dược cán bộ giáo viên hăng hái thực hiện. Riêng về 
văn hóa, tính dến tháng 6 năm 1963, có 28 cán bộ, 
giáo viên theo học hàm thụ tại các trường Đại học 
Tồng hợp, Bách Khoa, Kinh tế — tài chính; 59 dồng 
chí theo học các lớp ban đêm tại trường bồ túc công 
nông; 93 đồng chí có trình độ văn hóa 10/10, 28 dồng 
chí có trình độ lớp 9/10, 59 dồng chí có trình độ lớp 
8/10, 47 đồng chí có từ trình độ 7/10 và 21 dồng chí 
có trình độ lớp 6/10 (l).

Đây là kết quả và quyết tâm phấn dấu răt lớn của 
chỉ huy và cán bộ trong Học viện nhàm nâng cao 
trình độ cho giáo viên dáp ứng với yêu cầu nhiệm 
vụ mới.

Học viện được Bộ bồ sung thêm một số cán bộ 
đâu ng àn h :

— Trung tá Nguyên Vũ làm trưởng khoa Trinh sát 
thay Trung tá Kim Hùng sang làm trường Phòng 
Nghiỗn cứu.

-  Trung tá Nguyễn Mạnh Quân làm Phó chù nhiệm 
Hệ giáo dục quân sự.

(1) Trích báo cáo còng tác cán bộ 6 tháng đău năm 1963 
(30-6-Ị963)
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“  Trung tá Nguyễn Quang Tuyển làm Trường khoa 
Tên lửa phòng không.

— Thiếu tá Tràn Mạnh Hiệp làm phó phòng 
Nghiên cứu.

— Đại úy Nguyễn Trọn^ Tiến làm Trưởng ban 
Hành chính.

Ớ thời điềm này, sđ lượng học viên lên đến gSn 
1000. Học viện phải làm thêm nơi ăn, ờ, học tập ờ 
phía dường băng của sân bay Bạch Mai (khu D).

Thống 2 năm 1964, sau 18 tháng huấn luyện, Học 
viện làm lễ bế giảng cho các lớp bò túc chuyên ngành 
khóa I. Trước khi kết thức khóa học, học viên dược 
tham quan cuộc diễn tập tương dối quy mô do Học  
viện tồ chức đề nghiên cứu rút kinh nghiệm và bồi 
dưỡng giáo viên, cán bộ của Học viện (Diễn tập dối 
kháng 2 cấp trung doàn, sư đoàn trên bản dồK Kết 
quả học tập qua kiềm tra cuối khóa dạt tương đối t ó t :

— Lớp Bò túc Bộ binh dạt ICO % có 92% khá giỏi.
— Lớp Bò túc Hậu cân đạt 100% có 84% khá giỏi.
— Lớp Bồ túc Thông tin dạt 100% có 82% khá giỏi.
— Lớp Bò túc Công binh dạt 100% có 77% khá giỏi.
— Lớp Bồ túc Pháo binh dạt 100% có 76% khá giỏi.
“  Lớp Bò túc Cao xạ đạt 100% có 73% khá giỏi.

Công tác huấn luyện diễn ra hết sức dồn dập, khàn 
trương. Khi khóa thứ ỈI Bò túc chuyên ngành dang 
học thì tháng 7 năm 1964, Bộ giao nhiệm vụ cho Học 
viện mỏ' tiếp khỏa Bồ túc thứ IIí cho 217 cán bộ của 
7 lớp chuyên ngành: Bộ binh, Pháo binh, Cao xạ, 
ThOng tin, Công binh, Hậu cần, Hóa học và 1 lớp cho



16 sĩ quan của íực lượng trung lập Lào. Dồng thời 
các lớp Đào tạo của khóa thứ I và các lớp Đào tạo, 
Bồ tức khóa thứ II bẵt đâu sang chương trình đi thực 
tập, tập bài, diễn tập.

Lớp Đào tạo Bộ binh khóa ĩ đang học năm thứ 
hai đi thực tập ờ các sư đoàn 304, 308, 312, 320 với 
cương vị tham mưu phó trung đoàn, trung đoàn phó 
hoặc trợ lý tác chiến sư đoàn. Học viện cứ 7 giáo 
viên di theo dõi, chi đạo. Đây ỉà vấn dề mới mẻ về tồ 
chức, phương pháp huấn luyện nhưng rất  bồ ích, làm 
cho học viên sát cương vị mình sẽ phụ trách sau khi 
ra trường trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản 
lý và huấn luyện tại đơn vị. Qua đợt thực tập này 
cũng giúp cho quan hệ giữa nhà trường và đơn vị 
ngày càng gắn bó hơn. Học viện cũng có thêm những 
thực tế dề nâng cao chất lượng và khẳng định 
phương hướng huấn luyện. Sau khi đi thực lộp về, 
lớp Dào tạo 1 bước vào đợt diễn tập ngoài thực dịa 
ở Lương Sơn (Hòa Bình).

Các lớp Bồ túc khóa ỉĩ sau thời kỳ học chính trị, 
học kỹ thuật và lý luận chiến thuật bắt đãu chuyền 
sang diễn tập trôn bản dồ và ngoàỉ thực địa. Riêng 
với lớp Bồ túc cán bộ trung — cao cấp bộ binh (114 
học viên), Nhà trường dã tồ chức nhiÊu đụt diễn tập 
dề nấng cao năng lực thực hành: diễn tập thủ trường 
và cơ quan, một cẫp — một bên; diẽn tập thủ trưởng 
và cơ quan hai cấp.

Khoa mục diễn tập cho phía « quân đ ỏ » l à«Sư  
đoàn bộ binh tăng cường, tấn cOng quân địch phòng 
ngự CÓ chuàn bị thời gian ngấns, sau dó ỈẰ «Sư đoàn



chuyền-vầo phòng ngự trực tiếp tiếp xúc với địch, 
ngăn chặn thê dội 2 của tập đoàn chiến dịch quân 
dịch ra phản kích ».

Khoa mục diễn tập cho phía ((quân xanh)) là « Sư 
đoàn bộ binh chuyền vào phòĩsg ngự trong quá trình

tấn công, ngăn chặn đổi phương phàn kích, bảo đảm 
cho thô đội hai của chiến dịch cơ động. Sau đó 
chuyền sang tấn công khi dối phương da chuyền vào 
phòng ngự ».

Các cuộc diễn tập đều do các đông chí trong Ban 
Giám đốc và cán bộ phụ trách khoa, cơ quan trực 
tiếp chỉ đạo. Học viện huy động 60 giáo viên có kinh 
nghiệm tham gia. G á c  công việc chỉ dạo viết văn 
kiện, bồi dưỡng giáo viên, học viên, bảo đảm phương 
tiện, vật chất, kề cả hai tiều đoàn bộ binh (của sư 
đoàn 3 0 8  và sư đoàn 3 1 2 )  đ ư ợ c  B ộ  điều cho Học viện 
làm đội mẫu và phục vụ diễn lập đều được chuàn 
bị chu dáo nên các cuộc diễn tập rất  sinh động và đạt 
yêu câu dề ra. Thủ trưởng Bộ Tồng Tham mưu 
qua theo dõi dã đánh giá chất lượng tốt.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được đây mạnh, 
trước hết là dề hoàn chỉnh các tài liệu giảng dạy, 
nâng cao chất lượng tồ chức, phưong pháp huấn 
luyện và bồi dưỡng trình độ của giáo viên. Việc 
t h i n g  qua bài giảng, chuàn bị các tập bài, các phương 
án và tưởng định diễn tập đều được các khoa tồ chức 
thảo luận, giáo viên làm thử đề nấm vững nội dung, 
phương pháp trước khi đưa ra huấn luyện cho học 
viên, Dáng chú ý là đàu năm 1964, Học viộn đã triền
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khai một cuộc diễn tập 2 cấp: sư đoàn vồ trung đoàn 
đối kháng trên bản dồ, sử dụng phương tiộn thông 
tin có quy m i  tương đối lớn, lấy địa hình miền 
tây Thanh Hóa đề kết cấu tưởng định nhằm nghiên 
cứu rút ra những kết luận phù hợp nhất vè chiến 
thuật tẩn công và phòng ngự của quân đội ta trong 
giai doạn hiện tại qua đó giúp Bộ tòng t ha.il mưu có 
thêm cơ sở chi dạo huẵn luyện cho toàn quân. Đói 
với Học viện, đây cũng là dip bồi dưỡng nâng cao 
trình dộ cho giáo viên, cán bộ và có thèm kinh 
nghiệm chi đạo về tò chức, phương pháp huấn luyện

Lực lượng tham gia diễn tập rất  dông, phải làm 
nhiều việc. Giáo viên, cán bộ diễn tập được tồ chức 
thành 2 khung sư doàn và 6 khung trung đoàn. Ban 
chỉ đạo gồm có; Thượng tá Trần Minh Vân Hộ trưởng 
Hệ Giáo dục quân sự ; Trung tá Mạnh Quân phó Hệ 
trưởng Hệ Giáo dục quân sự; trưng tá Hồ Tâm, 
Trường khoa Chiến thuật bộ binh, dạo diễn sư đoàn 
tấn công. Trung tá Hoàng Xuân Vượng, Trường khoa 
Chiến dịch, đạo diễn sư đoàn phòng ngự, Trung tá 
Kim Hùng, Trường phòng Nghiên cứu khoa học và 
các khoa trường khác được phân công chi dạo hai 
bên tấn công và phòng ngự.

Nhiều cán bộ cao cấp, trung cấp ỡ cơ quan Bộ, 
các quân khu, Bộ tư lệnh binh chùng, Nhà trưòng và 
sư đoàn đến tham quan diễn tập, Nhũng kinh nghiệm 
chiến dấu của các chiến truồng miÊn Nam, Lào 
cũng được các dồng chí cán bộ đi thực tế hoặc do 
các cơ quan Bộ xuổiìg phồ biến dược nhà trường 
vận dụng vào diễn tập và giảng dạy.
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Các hoạt động lãnh đạo, hoạt động công tác chính 
trị luôn được dề cao. Tháng 3 năm Í96 ! ùa tiên hành 
đại hội đại biều Đảng bộ lân thứ 2 của Hệ Q u â n  sự. 
Dự Đại hội có 112 đại biều của 27 chi bộ (14 chi bộ 
cơ quan và 13 chi bộ học viên). Đồng í hí ỉ ỉ c à n g  Văn 
Thái thay mặt Quân ủy Trung ương đã tíến dự. Dại 
hội đã tập trung thảo luận quán triệt tình hình nhiộm 
vụ cách mạng và đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ lãnh 
đạo của Học viện trong giai doạn tới. Đại hội đã bầu 
ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 ủy viên chính 
thức và 1 ủy viên dự khuyết Đồng chí Hoàng Minh 
Thảo được bầu lại là m Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ.

Việc học tập nghiên cứu Nghị quyết lân thứ 9 
(khóa III) cùa Trung ương Đảng, tiếp theo ỉà đợt 
phát động thi đua kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện 
Biên Phù (4-1954 — 4-1964) là những sinh hoạt chính 
trị có tác dộng mạnh mẽ nâng cao ý thức trách 
nhiệm, nhiệt tình hăng hái, khắc phục khó khăn hoàn 
thành nhiệm vụ trong toàn Học viện. Công việc nhiều 
nên phải làm ngày làm đỏm không kè giờ nghi, 
nhưng mọi chế độ quy định về huấn luyện, học tập 
tại chức, học văn hóa, nền nổp tác phong chính quy 
vãn được chãp hành một cách nghiêm túc, tự giác.

Từ giữa năm 1964 trờ đi chiến trường miền Nam 
càng tháng lợi lớn. Đê quốc Mỹ bắt dầu mở rộng 
chiến tranh ném bom một số nơi trên miền Bác ngày 
5 tháng 8 năm 19S4. Học viện dược lệnh của Bộ rút 
ngắn các chương trình huấn luyện dề cán bộ nhanh 
chóng ra trường về xây dựng các đơn vị mới, bò sung 
cho chiến trường. Khóa đào tạo thứ II từ 3 năm rút
xuống còn 2 nẫm, c á c  lớp bồ túc từ 18 tháng rút



xuổng còn 12 tháng. Học viện khẵn trương điều chính 
lại chương trình, ké hoạch huẩn luyện cho phủ hợp 
nhưng vẵn đảm bảo khối lượng kiến thửc cân thiết 
cho học khi tốt nghiệp ra trường. Do nhu cãu cán bộ 
xây dựng đơn vị mớkvà chi viện chiến trường, một 
giáo viên, cán bộ cửa Học viện được điẼu dộng ra 
đơn vị, một srt học viên Đào tạo khỏa I và các lớp 
Bồ túc khóa II, III chưa học hết chương trình cũng 
dược lệnh trở về dơn vị. Lớp Đào tạo Bộ binh khóa 
I lúc vảo học có 76 học viên, khi kết thúc chi còn 40 
học viên thi tốt nghiệp quốc gia. Các đồng chí dược  
lệnh diều động rất phẩn khởi, hăng hái lên đường. 
Cũng từ đó, một không khí náo nức mong dợi được 
di thiến trường chiến đấu luồn là đề tài chuyện trò 
hàng ngày trong cán bộ, giáo viên, học viên ờ 
Học viện.

Một sự kiện mãi mai được ghi nhở của Học viận 
Quân chính là tháng 9 năm 1964, theo lệnh cứa Bộ 
Quốc phòng, một số cán bộ, giáo viên của Hệ Quân 
sự và phăn lớn là cán bộ chủ trì khoa, phòng được 
điều động vào chiến trường Nam bộ tham gia chiến 
đấu. Đoàn gồm có các dồng chí: Trung tá Hồ Tâm,  
Trưởng khoa Chiến thuật Bộ binh; Trung tá Bùi Cát 
Vũ. Trưởng khoa Pháo binh; Trung tá Lê Duy Mật, 
Phó phòng Giáo vụ — Kế hoạch; Trung tá Nguyễn  
Xuân Phúc, Phó khoa Pháo binh; Thiếu tá Sơn Tiêu, 
giáo viên k h o a  Pháo binh ; Thiếu t á  N g ô  Đức Nhường, ; 
T r u à n p p hè n g  h ậ '! c'ân ; T h ấu  tà  N g ;Vễn Duy N hư ợ ng, 

v ’ỉ'R khoa Thông í in; Thiếu tá Lê Trọng Sung, 
gnbi vììíít khoa Tnoog tia; Thiếu tá Cao Phát, cán 
bộ p ,-.>Ể Nghiên cứu (l).

(l) Quyết định số 299/TV ngày 28.9.1964.
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Trưởc khỉ lên dường, Đoàn được gặp Bác Hồ và 
Bộ Chính trị thăm hòi dặn dò, Đảng ủy va chi huy 
Học vỉện tồ chức mời cơrn thân mật, chụp ảnh lưu 
niệm và đoàn cũng đa gặp gỡ chia tay vội ẵnh em 
trong Học viện rồt.cảm dộng.

Trong một đêm cuối tháng 9 năm 1S84, con tàu 
K Phương Đông 2 » của Bộ Tư lệnh Hải quan rời cảng 
Hải phòng đưa các đồng chí vào tăng cưởng cho 
chiến trường Nam bộ đồ bộ lên một địa đièni thuộc 
tinh Cà Mau. Từ đó các đồng chí tỏa đi các chiến 
trường. Trong kháng chiặn chống Mỹ, các đồng ch! 
cán bộ giáo vịên trên phân lớn đa được bồ sung vặ 
các cơ ouan Bộ Tư lệnh Miền, Khu hoặc phụ tránh 
các đơn vị và đa hoần thành tốt đẹp nhiệm vụ được 
giao. Sau khi miền Nam giải phóng có đồng chí được 
giao những nhiệm vụ quan trọng ỡ các quăn khu phía 
Nam như Thiếu tướng Bùi Cát Vũ,Phó tư lệnh Quồn 
khu 7, Thiếu tướng Ngô Đức Nhường, Phó Tư lệnh 
Quân khu 9. Cũng có đồng chí đã hy sinh anh dũng, 
vĩnh Viễn nằm lại trên chiến trường Nam bộ như 
Thượng tá Hô Tâm cán bộ chi huy sư đoàn 9.

Tiếp đó, còn nhiều dồng chí giáo viên, cán bộ được 
điều động ra chỉ huy đơn vị hoặc đi chiến trường,

Tồ chức nhân sự cán bộ của Học Viện trong năm 
1964 có nhiều biến động :

— Khoa chiến thuật bộ binh được phân chia thành 
các tô đề chuyên môn hóa : Tồ dạy cấp sư đoàn, Tồ 
dạy eấp trung đoàn, Tồ dạy cấp tiều đoàn, Tồ công 
tác tham mưu. Về Đảng, thành lập một liên chi gồm 
4 chi bộ.
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. Dõng chi ỉ l o ù n g  Minh T h đ ũ p ì d m  dốc Học Viện 
chụp <ình lưu niệm VỐI các d/c cán bộ giáo viên đi  
chiến ỉ rường - 1964



— Đại t á  Vũ Yên, Hiệu t r ư ỏ r n g  Trường Sĩ  quan Lục 
quân về làm Phó Giám đốc Học viện Quân chính.

— Thượng tá Hoàng Phương về làm Chủ nhiệm 
Chính trị (thay thượng tá Nguyễn Kiện ra làm Chính 
ủy sư đoàn 308.

— Thượng tá Đoàn Huyên về làm Phỏ Hệ giáo dục 
quân sự kiêm Trưởng khoa Pháo binh.

— Trung tá Nguyễn Hải làm Trưởng phòng Nghiên 
cứu khoa học Ouân sự thay Trung tá Kim Hùng.

— Trung tá Hoàng Đan di học ở Liên Xô vồ làm 
Trưởng khoa Chiến thuật bộ binh.

Giữa năm 1964, có 47 cản bộ được diều về Họe 
viện bồ sung cho các khoa và các cơ quan. Cũng từ 
giữa năm 1954, việc xây dựng Học việc Quan chính 
ở Nghĩa Đ ổ (vẵn gọi là công trường 800) đa làm 
xong khu ăn ở của giáo viên, học viên nôn chi huy 
Học viện quyết dịnh một s ổ  bộ phận chuyền về d ó  

đfe tiến hành công tác huấn luyên, gồm có khoa Chiến 
Thuật bộ binh, Tô giáo viên Chiển lược, Tò giáo viên 
huấn luyện các lớp quốc tế, học viên cốc lớp đào lạo 
và bồ túc, học viên các lớp Bạn và một số cán bộ, 
chiến s ĩ  cơ quan phục vụ.

Ngày 6 tháng 1 năm 1965, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng và Bộ Quốc o ’r õng ký quyết định bồ nhiệm 
Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo làrn Giám dốc Học 
viện Quân chính thay Trung tướng Tran Văn Trà.

Ngày 26 tháng 1 năm 1955, Bộ Quốc phòng ra 
quyết dinh sỗ 09/QP tò chức Thi tốt nghiộp quốc gia 
và danh sách ((Hội đồng thi tốt nghiệm quốc gia »
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Khóa I và khóa ĩ í  Đào tạo cùa Học viện Quận chính ( 1 ) 
gồm 13 dông c h i :

— Trung tướn I Hoàng Văn Thái, Thứ trưòng Bộ 
Ọudc phòng. Chù tịch.

■» Thiếu trướng Hoàng Minh Thảo, Phó Chủ tịch.

— Thiếu tướng Lê Chưởng, Phó chủ tịch.

Những ngâv tò chức thi và chẩm thi vất vả của 
Hội dồng thi, của giáo viên chấm thi, những ngày 
miệt mài cang thẳng ồn luyện và thi của học viên, 
những ngày hãng hái, nhiệt tình phục vụ của cán bộ, 
chiến sĩ, công nhân viên... đa dựợc đền bù bằng 
két quà t$t  đ ẹ p  cùa kỳ  thi tõ t  nợhiệp quốc qia  
đhu tiên ở ỉ ỉo c  viền: 100% học viên thi đ ợ t  yêu 
càu, cố 87.% khá giòi , t rong  đỏ  20% đ ợ t  giòi  
( đ iầm 5 ).

Do tình kình chiến tranh cỏ buớc phat triền mới 
dế quổí ,  M':‘ mỏi rộng chiến tranh nhá hoa: b?ing 
không quân, hải quăn ra miền Băc, c' úng thiròrng 
bắn phá các tỉnh thuộc Ọuân khu 4 theo I hì thị của 
Bộ Tòng Tham mưu, Học viện chuyền trạng thái huấn 
luyện từ thời bình sang thời chiến. Chương trình nội 
dung huấn luvộn của i ĩ ọ c  viộn tiếp tục có sự diều 
chinh cho phù hợp. Chủ vếu di sâu huấn luyộn clvến 
thuật vận dộng tấn công và vận dụng những kinh 
nghiệm mới của chiến trường miền Nam và chiến 
trường Lào. Bộ Ọuốc p'--òug cũng tô chức một dợt 
b.cn soạn tài liệu mới tại Học ' iộn Quân chính. Nội 
đung gòm các hình thức chiến thuẠt đánh công sự

(1) Hồ so- lưu trữ  Bộ Q .ốc phòng.
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vững chỉc,  phục kích, tập kích, đánh địch dang cơ 
động bằng bộ binh và cơ giới... dề giảng dạy vè. 
huấn luyện trong toàn quân, thành phẳn tham gia 
biên soạn gồm một số cán bộ của cơ quan cán bộ 
của cơ quan bộ. Các quân khu, sư đoàn, trưởng s ĩ  
quan lục quỉn và 40 giáo viên, cán bô của Học viện 
tham gia.

Dề đảm bảo an toàn tiếp tục thực hiện nhiộm Vy 
huẩn luyện, Đảng ủy và ban Giám đốc Học viện chủ 
trương sơ tán đề phòng dịch đánh phá.. Thời gian 
đầu tạm thời sơ tán ra ngoại thành Hà Nội, ở nhà 
dân học tập, làm vlệe từ 7 giờ sáng đến 16 giờ 
chiỉu v i  doanh trại. Sau dó, khi dịch leo thang đánh 
phá mạnh hơn, tình hlnh căng thẳng hơn, theo lệnh 
của Bộ Học viện tồ chức sơ tán lâu dài, a n  ở, công 
tác, hoc tập tại các dja phương xa Hà Nội ở Hoàng 
Diệu(Chương Mỹ, Hà Đông); doanh trại cùa sư 
đoàn 308 ở Thanh Oai (Hà Đông) doanh trại của sư 
đoàn 312 ở xã Trung giă (Đa Phúc, Vĩnh Phúc). Đốn 
địa điềm sơ tán nào đều phải dào hăm, hào phòng 
tránh máy bay, ngụy trang xe cộ, cùng với dịa 
phương tồ chức canh gác tuàn tra.

Đang từ nơi doanh trại, học lập, ăn ờ sinh hoạt ồn 
định giờ đây phải sơ tán, thu xếp nơi ãn ở, học tập 
cho gàm 2000 người là còng việc hết sức phức tạp. Lúc 
này vất vả, khó nhọc nhất là phòng Hậu cần, phòng 
Hành chính, phòng Giáo vụ, các cơ quan có nhiệm 
vụ chăm lo cơ sờ mặt vật chăt cho huấn luyện, sinh
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hoạt, an ở, an toàn của Học viện. Các dồng chí 
trong ban Gióm đđc thường xuyên đi kiềm tra các 
mặt công tác. Dán địa điềm sơ tán nào cũng chì 
một thời gian ngắn đã có thồ ồn dinh đfe bước vào 
huẩn luvện. Các chế độ quy dịnh và nỉ  nếp sinh 
họạt vãn được chấp hành nghiêm túc.

Cuối tháng 3 năm 1965, ở địa diềm sơ tán thuộc 
huyện Chương Mỹ (Hà Dông), Học viện tồ chức một 
đợt nghiên cứu nghị quyết bộ chính trị về tình hình 
nhiệm vụ cách mạng và Nghi quyết Quân ủy Trung 
về « Đường lối tư tường quân sự» cho cán bộ, giáo 
viên, học viên.

/Vợ à y  21 th án ợ 5—1965. Bộ Quõc phòng ra quyẽ t  
định tách Học viện Quân chỉnh thành 2 Học viện;  
Học viện Ouân sự và J1oc viện Chính trị.

*
* 4

Từ tháng 3 năm 1961 đến tháng 5 năm 1965, thời 
gian 4 năm thực hiện nhiệm vụ Học viện Ọuân chính, 
nhà trường dã mở (tưạc 2 khóa Dào tạo và 3 khóa 
Bồ tiic ợàm 28 lớ p  huân luyện 1179 cán hộ trung  
cấp, cao cáp quân sự, 9 chuyên ngành  của quân 
đội ta và 7 ló 0 huân luyện 222 càn bộ trung cáp,  
cao câp  của quân đội 2 nước Lào và c ă m - Ịìu-chia 
anh em.

Thời gian làm nhiệm vụ Học viện Quân chính 
tuy khổng lâu nhưng là thời k>r phát triền mạnh mẽ 
và dồng dồu VÈ mọi mặt. Nhà trường không những 
đa trờ thành một Học viftn lớn dâu tiên cùa quan 
đội ta lồm nhiệm vụ dùo tạo, bồi dưỡng cán bộ 
quiln sự trung cấp, cao cấp, nhiều chuyên ngành theo
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phương hướng cơ bân, chính quy phục vụ cho cồng 
cuộc xây dựng quấn dội tiến lên chính quy hỉện đại 
mà còn trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa 
h ọ c - n g h ệ  thuật quân sự cùa quân đội ta. Hệ thống 
tài ỉiệu giảng dạy về chiến dịch, chiến thuật 9 
chuyên ngành của Học viện xây dựng hoàn chinh 
không những được dùng huấn luyện trong học viện 
mà còn được Bộ cho sử dụng trong toàn quân.

Điềm nồi bật trong thực hiện nhiệm vụ là Học viện 
đ ã  x â y  d ự n g  đ ư ợc  độ i  ngữ g iáo  viên và chăm lo 
bồi dưỡng nâng cao trinh độ đội ngũ giáo viên về mọi 
mặt, chính trị, quân sự văn hóa, đời sống tinh thần 
vật chẩt và từng bước chuyên môn hóa, vừa có Ỷ 
thức trách nhiệm eao vừa nâm vững nghiệp vụ, 
Thông qua việc thường xuyên cử giáo viên đi xuống 
đơn vị nghiên cứu hướng dãn học viỗn thực tập, tham 
gia diễn tập, Học viộn đã thực hiện tốt phương châm 
# Nhà trường gắn với đơn vị. vởi thực tiễn xây dựng 
về chiến đấu của quân đội)) đã nâng cao chãt lượng 
huẩn luyện và xây dựng mối quan hệ gân bó với đơn 
vị, Học viện cũng rất chú ý xây dựng nề nếp chính 
trị cà trong huấn luyện, và trong sinh hoạt đề xay  
dựng nhà trường, rèn luyện học viên và làm gương 
tốt cho đơn vị.

Trong huấn luyện, nhà trường vãn còn có khuyết 
điềm như máy móc giáo diều khi vận dụng kỉnh 
nghiệm của quân đội Liên xổ, có khuynh hướng 
thiên về tác chiến hiện dại, tác chiến dưới điều kiện 
sử dụng vũ khí hạt nhân, chưa thật quán triệt sâu 
sâc quan điềm chiến tranh nhân dùn. Nhưng sau 
khi phát hiện, Đảng ủy và Ban Giám dốc da có 
nghị quyết kịp thời lãnh đạo khẫc phục.
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C h ư ơ n g  ha

HỌC VIỆN QUẦN Sự
(5-1965 -  12-1931)

Từ giữa năm 1965, đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành 
chiến lược « chiến tranh cục b ộ » ở miền Nam, mở 
rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc và tăng cường 
« chiến tranh đặc biệt » ờ Lào. Hội nghị Ban chấp 
hành Trung ương Đảng 1'ân thứ 11 khóa ba (3-1965) 
da ra Nghị quyết «...Tiếp tục dộng viên lực lượng cả 
nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào bảo vệ 
miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến 
lên thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà »(l). Về 
quốc phòng, Nghị quyết chỉ rõ: «Phải tăng cường lực 
lượng bộ đội thường trực, tăng cường các quân, 
binh chủng, gọi nhập ngũ lại một số quân nhân phục 
viên, tuyền thêm thanh niên vào bộ dội, tăng thêm 
thời gian nghĩa vụ quân sự, tăng thêm số người phục 
vụ trực tiếp cho quốc phòng... ra sức tăng cường  
công tác phòng thủ trị an, bảo vệ miền Bắc, ra sức 
tăng cường chi viện cho miền Nam, tích cực giúp đỡ 
cách mạng Lào, kịp thời chuyền hướng tư tường và 
tò chức phù hợp với tình hình mới (2).

(1,2) Nghị quyết ban chấp hành Trung u-ơng Dảng lần thứ 
l í  khóa ba (3.1965),



Thực hiện Nghị quyết trẽn, trang một thới gíart 
ngán, lực lượng vũ trang ta phát triền rất nhanh. 
Nhu cầu về cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy trung cấp, 
cao cấp cho các đơn vị mới thành lập và chi viện cho 
các chiến trường rẩt jớn .  Đồng thời clo hoàn cảnh 
địch tiến hành đánh phá miền Băc bằng máy bay 
ngày càng ác liệt, từ đâu năm 1965, Học viện và các 
nhà trường đã phải sơ tán nín việc tồn tại một Iĩọc 
viện quy ma lớn, tập trung Ồ1 1  định trên một địa bàn, 
khổng còn thích hợp nữa. Bộ Quốc phòng đã quyết 
định tách Học viện Quân chính thành hai học viện:  
ỉ ỉọc viện Quăn sự và Học viện Chính trị, trực thuộc 
Bộ Quốc phòng. Học viện Quân sự được xác định 5 
nhiộm vụ.

1. Huấn luyện bồ túc vc quân sự cho cán hộ trung 
cấp và cao cấp.

2. Biên soạn tài liệu cơ bản về chiến thuật của bộ 
đội, binh đoàn và thi liệu chiến dịch.

3. Tồng kết kinh nghiộm chiến tranh (kề cả tòng 
kểt kinh nghiệm chiến tranh du kích) và giới thiệu 
kinh nghiệm với các nước anh em.

4. Tập huấn cho cán bộ về chiến dịch.

5. Lên iớp quan sự cho các trường Đảng.

Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo được bồ nhiệm làm 
Giám dốc l ỉọc viện Quân sự và Bí thư Dàng ủy. Dại 
tá Dàm Quang Thìn làm chính ủy. Đại tá Vũ Yên 
làm Phó Giám đốc phụ trách huấn luyện. Thượng tá 
Đõ Trình làm Phó Giám đổc phụ trách công tác 
nghiên cứu và tồng kết kinh nghiệm chiến tranh.
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Sau khi nhận nhiệm vụ, Học viện chuyền địa điềm 
đóng quan lên doanh trại của trung đoàn 141/sư 
đoàn 312 ở xã Trung Dã (Đa Phúc, Vĩnh Phú), rồi 
chuyền tiếp lèa doanh trại của trung doàn .228 pháo 
binh thuộc xã Đại Đình (T am Dương, Vĩnh Phú). 
Mấv trăm dânc£ng của địa phương và một dơn vị cùa 
sư đoàn 303 được huy dộng đín giúp Học viện sửa 
sang doanh trại, làm thẳm nhầ mới, hội trường và dào 
hầm hàophòng tránh máy bay.

Thực hiện phương châm ((gọn, nhẹ, mạnh D ,  Học 
viện dã sắp xếp lại tò chức. Ban dâu cơ quan có 6 
phòng: Huấn luyện, Nghiên cứu, Chính trị, Giáo vụ, 
Tòng kết, Hậu cần. Giáo viên có 10 khoa : Bộ binh, 
Trinh sát, Du kích chiín tranh, Chiến lược — Chiến 
dịch— Chiến SỪ, Hậu phương, Plìáo binh, Công binh, 
Thông tin, Phòng không, Hóa học : 2 tò Xe tăng, 
Hàng không; 3 hệ học viên: Bộ binh, Binh chủng, 
Quốc tế. Sau dược tồ chức gọn lại; cơ quan còn 2 
Cục, 2 Phòng.

Cục Quân sự do Thượng tẩ Trăn Minh Vân, Cục 
trường, trong dó có Phòng Nghiên cứu, Phòng Iluấn 
luyện, Phòng Giáo vụ,

Cục chính trị do Thượng tả Hoàng Phương, Cục 
trường, trong dỏ có Ban Giáo dục chính trị.

Phòng Hậu cân và Phòng Tồng kết chiến tranh.

Các Khoa giáo viôn dưa về nằm trong các hệ.

Hệ bộ binh do Trung tá Hoàng Đan làm Hẹ trưởng, 
Trung tá Đặng Dinh Thức lủm Chính ủy, có các 
khoa Bộ binh, Trinh sát, Du kícìi chiến tranh, Chiến 
lưọc — Chiến dịch — Chiến sử.
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Hệ Binh chửng do Thượng tá Đoàn Huyên íàm Hệ 
trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa Pháo binh, Trung tá 
Dỗ Xuân Trường làm Chính ủy có các khoa Pháo 
binh, Phòng không, Hóa học, Công binh, Thông tin, 
Hậu phương, tồ giáo viên Hàng không và tò giáo 
viên Xe tăng.

Giáo viên trực tiếp làm chủ nhiệm các lớp học.

Vê Dàng, tồ chức các liỗn chi ở cảc Hệ và liên chi 
cơ quan.

I. CÁC LỚP BỒ TÚC VÀ TẬP HUẤN 
NGẲN NGÀY (1965 -1969)

Đè bồi dưỡng cán bộ kịp thời đáp ứng yêu câu 
chiến đẩu vói nhịp độ ngày càng tăng của chiến 
trường, Bộ quốc phòng giao nhiệm vụ cho Học viện 
Quân sự mở các lớp bò túc ngẳn ngày và tập huãn 
một số nội dưng với tinh thân : « Học những gì chiến 
trường cân thiết, sát và phục vụ kịp thời cho chiến 
trường, vận dụng những kinh nghiệm đánh giặc của 
dân tộc, nội dung sát thực ».

Từ làm nhiệm vụ huỗn luyện chính quy, cơ bản, 
dài ngày chuyền sang huấn luyện bồ túc và tập huấn 
ngắn ngày là một chuyền hướng lớn, lại phải chuằn 
bị gấp dè có thề khai giảng các lớp học vào cuối năm 
1965, trong khi Hục viện 4 lăn chuyên dịa đièm là 
nhiệm vụ hết sức nặng nề, phửc tạp.

Khối lượng công việc nhiều, nhất là việc xây dựng 
chương trình, kế hoạch, biên soạn tài liệu giảng 
dạy, xay dựng tưởng định, thao trưởng cho huấn



luyện, Học viện đã íồ chức 5 tồ biên soạn tài íỉệu tử 
cấp tiều đoàn đển sư đoàn do 5 giáo viên có kinh 
nghiệm lảm chủ biên !à Thiếu tá Nguyễn Văn Sĩ,  
Thiếu tá Nguyễn Đình Chiều, Thiếu tá Hoàng Liệt, 
Dại úy Nguyên Yêm, Đại úy Nguyễn Thanh Bạch. 
Tháng 7 năm 1965, Học viện cử các đoản cán bộ, 
giáo viên đi nghiên cứu tình hình các đon vị dang 
huấn luyện quân chuàn bị đi chiến dấu ờ miền Nam như 
các sư đoàn 304, 303 hoặc các đơn vị vừa tham gia 
chiến đấu ờ giới tuyến, ở chiến trường Lào như các 
sư đoàn 341, 324B... dề thấy rõ thêm yêu cău giảng 
dạy cho cán bộ sâp tới.

Hành trình cùa các đoàn rất vất vả, nhẩt là các 
đoàn đi nghiên cứu sư đoàn 341 ở giới tuyến v à  sư 
đoàn 324B ở Nghệ An. Do máy bay đánh phấ ác liệt, 
các cầu bi đánh sập, dọc đường dân sơ tán, đoàn 
phải đi bàng xe dạp, ngày nghi, đêm đi. Mọi mặt phải 
tự bảo đàm từ dụng cụ nấu ãn, gạo, thực phàm, xăm 
lốp xe dự phòng và phụ tùng sứa chữa.

Đến đơn vị, cán bộ, giáo viên phân nhau xuống ăn 
ở tìm 'niều tinh hình, tồ chức trao đòi ý kiến với cán 
bộ dă trực tiếp chi huy chiến đấu, nghiên cứu tài 
liệu tồng kết các trận đánh, đồng thòi trao đòi thêm 
với cán bộ đơn vị về kinh nghiệm xây dựng và chi 
huy chiến đãu của đơn vị khác mà giáo viên đã 
nghiên cứu học tập được, giúp bồi dưỡng về lý luận 
chiến thuật cho cán bộ đơn vị dến nghiên cứu. Cuối 
tháng 10 năm 1965, các doàn trờ về Học viện và bắt 
tay vào chuàn bị cho công tác giảng dạy.

Tháng 12 năm 1965, trước khi bước vào khóa huấn 
luyện mới, Học viẹn tồ chức Hội nghị treng 4 ngày



đề thống nhẩt chương trình, nội dung phương phdp 
huẩn luvện và bồi dưỡng giáo viên những kinh 
nghiệm chiến trường do các doàn của Học viện và cơ 
quan Bộ nghiên cứu, tồng kết.

Trong thời gian nàv đế quốc»Mỹ ồ ạt đồ quân vào 
miền Nam; Học viện tiếp tục cử 2 đoàn giáo viên 
vào chiến trường miền Nam nghiên cứu.

Ngày 2 tháng 6 năm 19)5, một doàn 3 cán bộ 
giáo viên do Trung tá Vũ Hắc Thông, Chủ nhiệm 
Khoa Du kích chiến tranh làm Trưởng doàn đa di vào 
chiến trường Tây Nguyên.

Tháng 10 năm 19Ô5, một đoàn 6 cán bộ giáo viên 
do Thượng tá Đoàn HuyÊn, Hệ trưởng Hệ binh chùng 
làm Trường đoàn.

N  g à y  31 thánq 12 năm 1965, khóa thứ nhát của 
Học viện Quân sự khai giảng.  Khóa học có 310 học 
viên bồ túc chia lồm 10 lớp: 5 lớp của Hệ binh chùng 
(Pháo binh, Phòng không, Thông tin, Công binh, 
Hóa học) và 5 lớp của Hệ bộ binh ( ĩ i è u  đoàn, Trung 
đoàn, Quân sự địa phương, Trinh sát, Hậu cần). Thời 
gian học 6 tháng.

Nội dung huấn luyện của các lớp bồ túc trên, trước 
hết lấy việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
Đảng lan thứ 11, 12 và dường lối quân sự của Đảng 
trong thời kỳ mới là một trọng tâm. Về chiến thuật 
học 4 hình thức công kiên, tiến công vận dộng, phục 
kích, tập kích trong đố lấy tiến công vận dộng là 
chủ yếu. Ngoài ra còn chú ý huấn luyện về địch, kinh 
nghiệm chiến trường, công tác tham mưu, quản lý bộ 
đội, công tác chính trị trong huấn luyện và chiến đấu,
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Phương pháp hu.ín luyện coi trọng việc ỉàm bái tập, 
xây dựng quyết lâm chiến dẩư, huấn luyện ở da ngoại, 
diễn tập có ihực binh, thường xuyên rèn luyện hành 
quân dường dài cỏ mang vác theo quy định cửa Bộ.

Trong diẽn tậq.thực binh, Học viện đã vận dụng một 
hình thức có tính thiết thực tốt. Học viện dã sử dụng 
trung đoàn. 209, sư đoàn 312 ở Phồ Yôn (Tiiái Nguyên)  
làm đơn vị diễn tập thực binh hành quân dường dài. 
Học viôn được chi định làm cán bộ trung đoàn, tiều 
đoàn và các cơ quan trưng đoàn, chỉ huy trung đoàn 
209 hành quân từ Phồ Yên qua Đèo Khế vòng về Lập 
Thạch (Vĩnh Yền) và tồ chức chuãn bị chiến đấu, thực 
hành tiến công vào một vị trí « quân xanh » dóng ở đồn 
Bảo Sơn dưới chân núi Tam Đảo sau đó theo đường 
quân sự làm gấp cùng xe tăng, pháo xe tăng, pháo xe 
kéo vượt qua Đèo Nhe đánh sang Bá Vân. Đó là một 
cách diễn tập thực binh hay.

Khóa Bò túc thứ nhất cùa Học viện Quân sự được 
tiến hành trong điồu kiện hết sức khần trương, tồ 
chức đang có nhiều biển động, học viên đông vã còn 
cả học viên Việt Nam, học viôn Lào những khóa 
trước chưa ra trường.

Vừa huẩn luyện, vừa xây dựng doanh trại, một bộ 
phận vẫn sơ tán ở nhà dân, phân tán rải rác trên 
nhiều dịa điềm dưới chân núi Tam Đảo. Công tác huấn 
luyện, thao trường, dã ngoại, dảm bảo sinh hoạt rất 
vẩt vả, phải tô chức nhiều bếp ăn phân tán, phục vụ 
thao trường với nhiều đđi tượng khắc nhau, trong 
điều kiện rẩt thiếu thổn phương tiện, Nhưng được cò 
vũ bởi tinh thân Nghị quyết Trung ương lần thứ 11, 
12 và không khí sôi dộng chống Mỹ của cả nước, tin



thâng trận cùa quan và đân ta từ chiến trường miền 
Nam đang làm thất bại chiến lược « tìm diệt » của Mỹ 
và tay sai như chiến thăng Đất Ọuốc, Bàu Bàng, Dâu 
Tiếng, Nhà Đỏ — Bông Trang, sân bay Tân Sơn Nhẩt, 
dă làm nức lòng mọi người cán bộ, giáo viên, học 
viên, chiến sĩ,  công nhân viên. Không kề vất vả một 
nhọc, ai cũng hăng hai thi đua với tiền tuyến. Đêm 
dêm dưới ngọn đèn dâu troưig mái lán giữa rừng, giáo 
viên chuần bị bài giảng, học viên ôn tập, vẽ bản dồ, 
anh chị em phục vụ thức khuya, dậy sớm đè lo bữa 
ăn dược ngon lành... dã thành khung cảnh chung lúc 
đó. Cuộc sống nơi sơ tán dân dân ồn định. 20 học 
viên dang học dược lệnh điều dộng trở về đơn vị di 
chiến trường dã nhanh chóng tạm biệt nhà trường,  
phấn khởi len dường nhận nhiệm vụ.

Ngày 2 tháng 7 năm 1956, khóa Bồ túc ngân ngày 
đàu tiên của Học viện Quân sự kết thúc, 290 học viên 
tỏa vè các đơn vị nhận nhiệm vụ mới.

Học viện đang chuàn bí huấn luyện khóa Bô túc 
thứ 2 thì ngày 22 tháng 7 năm 1966, Bộ Tồng Tham 
mưu ra quyết định giao nhiệm vụ cho Học viện tô 
chức 3 lóp tập huẩn cán bộ cao cẩp toàn quân (l). 
Thời gian mỗi lớp 1 tháng. Nội dung tập huấn gồm 
đường lối quân sự cùa Đảng ; một số 'ninh thức chiến 
thuật như cồng kiên, tập kích, phục kích, dánh quân 
đồ bộ đường không; công tác chính trị trong chiến 
dấu; những kinh nghiệm mùa khô 1965 -  1966 đánh 
bại kế hoạch phản công của quân Mỹ trên chiến 
trường miền Nam.

(1) Quyết địqh số 4i3/TM ng*}' 22 thống 7 năm 1965.
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Thù trưỏmg Bộ đến lên lớp về Đường lồi quặn sự 
(ủa Đảng! cán bộ Cục Tác chiến giới thiệu kinh 
nghiệm chiến dấu Ị giáo viên Học viện Chính tri giới 
thiệu công tác chinh trị trong chiến dẩu, giáo viên 
của Học viện quân sự.dảm nhiẹm giới thiệu các hlnh 
thịrc chiến thuật,

Một sự kiện dáng ghi nhớ trong đợt tập huấn này 
là lớp tập huẩn thứ nhất được Đại tướng Võ Nguyên 
G áp đốn giảng bài ((Đường lối quân sự » và nói rõ 
thêm quyết tâm chống Mỹ của Đảng và nhân dan ta 
q .a Lời kêu gọi nhân dẵn cả nước quyết tâm chiến 
Mẳng giặc Mỹ xâm lược của Chù tịch Hồ Chí Minh 
ngày 17 tháng 7 năm 1966 Trong dó Người kêu gọi toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta,7. « Chiến tranh có thồ 
kéo dàl năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc 
lau hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một stì thành 
phố, xí nghiệp có thề bị tàn phá. Song nhân dan 
Việt Nam quyết không sợ. Không cỏ gì quý hơn độc 
lập, tự do 1 Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây 
dựng lại dát nước ta dàng hoàng hơn, to dẹp hơn )).

Lớp tập huẩn này cOng được đón dồng chí Nguyễn 
Chí Thanh, ủy viên Bộ Chính tri, trực tiếp chi dạ® 
miền Nam ra công tác miền Bác đến thăm. Đồng chí 
đã nói về diễn biến của chiến trường miền Nam, nhăt 
là những chiến công của quân và dân miền Nam đánh 
thâng cuộc phản công mùa khô 1965 — 1966 cùa qụân 
độl xâm lược Mỹ. Những bài học quý báu của chiến 
trường miền Nam dã khẳng định: (Nếu co quyết 
tâm đánh Mỹ sẽ tìm được cách đánh Mỹ thích hợp 
nhất và nhỉt  dinh đánh thâng được giặc Mỹ ». Tiếp 
đó, lớp tập huân còn được dồng chí Vãn Tiến Dũng,
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Song Hào, Hoàng Vỉín Thái, Lê Quang Đạo trực tiếp 
giảng dạy.

Nhũng buồi học trên đã củng cố thêm ỷ chí quyểt 
tâm, níSm tin chiến thâng cho cár^bộ, đồng íhởi cũng 
giải quyết được nhiẽư băn khoăn về quân đội Mỹ, một 
đối tượng tác chiến hoàn toàn mới dối với chúng ta, 
có trang bị vũ khí hiện đại mà báo chí thấ giới vẫn 
thường tuyên truyền « có sức mạnh vô dịch ».

Lớp tập huấn thứ 2 và thứ 3, Bộ giao cho Học viện 
hoàn toàn đảm nhiệm. Số lượng của 3 lớp tập huấn tới 
1.34! cán bộ trung cấp và cao cỗp. Sau khi kết thúc 
3 lớp tập huân, Bộ giao nhiệm vụ cho Học viện cử 
giíto viên đi mở các lớp tập huấn cho Quân khu 4, 
Quận khu Tây Bâc và các đơn vị sầp di chiến đấu.

Ngầy 20 tháng 12 năm 1966, Học viện tiếp tục mở 
khóa Bò túc nhưng thời gian chi 3 tháng.

Trong năm 1966, Học viện có nhiều biến động về tồ 
và nhiệm vụ. Cuối tháng 6 năm 1965, Thiếu tướng 
Hoàng Minh Thảo, Giám dăc Học viện được Bộ điều 
đi chiến trường và Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Phó 
Tồng Tham mưu trưởng kiêm Giám dốc Học viện, Đại 
tá Trân Minh Vân, Cục trưởng Cục Quân sự ỉên làm 
Phó Giám dổc Học viện.

Theo yêu cầu cùa Bạn và quyết định của Bộ,Học viện 
cử 12 giáo viên, cán bộ tham gia đoàn chiivên gia di 
giúp quân đội cách mạng Lào xây dựng Trường Ouân 
sự trung -  cao cấp (trường Com — ma — (lam) ở Sâm 
Nưa. Trung tá Trăn Mạnh Hiệp, Phó phòng Nghiên 
cứu của Học viộn được chì dinh lồm Trưởng đoàn. 
Cũng từ giữa năm 1966, Học viện tỉ ấp nhộn nhiều đoàn
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đại biều quổc tế dến nghiên cứu, học tập, trao dồi kỉnh 
nghiệm, có thời kỹ dồn dập 4 -  5 đoàn, Tháng 6 năm 
1966, khoa Thông tin, khoa giáo viên nhiều nãm được 
khen thường vặ thành tích huấn luyện và xây dựng 
nội bộ, là đơn vị đầu tiên CLia Học viện đón nhận danh 
hiệu Đơn vị Ọuyết thẳng cíia Bộ Ouốc phòng trao.

Những năm 1967 — 1988, chiến tranh diễn ra ở cả 
hai miền nước ta và chiến trường Lào ngày càng ác 
liệt. Dịch đánh phá rộng ra toàn miền Bâc, nhiệm vụ 
cùa Học viện không ngừng phát triền, tò chức luôn 
biến dộng, nhịp dộ huấn luyện, công tác và sinh hoạt 
ngày càng khcln trương,

Do vêu cãu của chiến tranh, các binh chủng phát 
triền nhanh chóng, việc tập trung các phương tiện, 
kỹ thuật và bồi dưỡng cán bộ trung cao cẩp cho các 
binh chủng ở Học viện không còn phù bợp nữa nên 
Bộ quyết định giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ trung — cao cấp các chuyên ngành về cho Bộ Tư 
lệnh binh chủng. Học viện chỉ còn nhiệm vụ huẩn 
luyện cho cán bộ Binh chủng hợp thành, Trinh sát 
và Quần sự địa phương. Tháng 4 năm 1967, Học viện 
đã bàn giao 74 trong số 101 giáo viên các chuyên 
ngành Pháo binh, Phòng khôiig, Thông tin, Công 
binh, Hậu cần, ĩióa học, Xe tăng về các Bộ tư lệnh 
binh chủng.

Hai hệ học viên Bộ binh và Binh chủng được sắp 
xếp lại thành Hệ cán bộ Trung đoàn (Hệ i) và Hệ 
cán bộ Tiều đoàn (Hệ lí).

Trong hai năm 1957 — 1953, Học viện dã mỡ liên 
tiếp 6 khóa, 19 lớp B ồ  tức cán bộ trung đoỉrn, tinh
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thành dộl và cán bộ tiềụ đoàn với 3Ố lượng 1625 học  
viên. Thời gian hẹc cố láp 6 tháng, có lớp chi 3 tháng,  
Nội dung huấn luyện tập trung vào các hlnh thức 
chiến thuật vận dộng tấn cồng, công kiân, đánh địch 
đồ bộ dường không, tập kíth,  phục kích, các kỉnh 
nghiệm chiến đẩu trên chiến trường miền Nam, Lào  
Yầ chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Trong huấn luyện, hết sửc coỉ trọng tập bài da 
ngoại, diễn tập, rèn luyện hành quân chiến đẩu dường 
dài,"công tác chỉnh trị trong một số hình thức chiến 
thuật. Đặc biệt, vởi một số lớp Bồ túc, về huấn luyện 
cán bộ tiều đoàn dẵn quân vào chiến trường, da tập 
trung vào cẩc nội dung tồ chức hành quân đường 
dài; kỉnh nghiệm chiến đấu khi gặp địch trên dường 
hành quân ỉ công tác chính trị; công tác quân lý bộ 
dại trong hầnh quân. Với cầc lớp trên, việc rèn luyện 
thè lực dẻo dai, mang vác nặng dan cũng dược 
chú Ỷ trong quá trinh huấn luyện.

Đông thời với việc huãn luyện các lớp Bồ tủc có 
tính chất bồi dưỡng cấp tốc cho các chiến trường, 
Học viện còn mở 3 lớp tập huấn công tác Tham mưu, 
công tác Quân sự địa phương và 8 lớp học viên 
Quốc tế.

Thời gian này, theo chì thi cùa Bộ, Học viện nhiều 
lần cử cán bộ dến các trường Đảng Nguyễn Ái Quổc 
I III V trường Đảng các tinh Vĩnh Phú, Hà Bẳc, 
Hải Hưng, các cơ quan Bộ Giao thòng, Bộ Văn hóa 
giới thiệu về đường lối quân sự của Đảng, về chuyên 
đề Tò tiên ta đánh giặc hoặc nôi chuyện về một số 
chiến dịch, các trận thắng lớn trên chiến trường 
miền Na m.
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Tinh hình tò chức của Học viện vấn không ngửng 
biến dộng. Ngày 28 tháng 6 năm 1967, Đại tá Vũ Yên, 
Phỏ Giám đđc Học viện được điều về làm Tư lệnh 
sư đoàn 308. Ngày 11 tháng 01 năm 1968, Dại tá 
Nguyễn Văn Hiếu, Ch4nh văn phòng Bộ Quốc phòng 
về làm Phó Giám đốc Học viện. Thượng tá Thư 
Chương, Chính ủy sư đoàn 330 về làm Chủ nhiệm 
Chính trị thay Đại tá Hoàng Phương chuyền đi công 
tác khác. Ngày 12 tháng 01 năm 1968, Đại tá Đỗ 
Trình, Phó Giám đốc Học viện về làm cục trưởng 
Cục Quân huấn.

Hàng năm, cán bộ, giáo viên của Học viện lăn lượt 
thay nhau đỉ thực tập ở các đơn vị hoặc đi chiến 
trường tham gia chiến díu và nghiên cứu. Trong 
Gán bộ, giáo viên nhà trường thường xuyên có 
khổng khí náo nức được ra chiến trường. Năm 1966 
đã có 13ị dơn của giáo viên, cán bộ, chiến sĩ gửi lên 
Đảng ủy và Ban Giám dốc xin ra mặt trận.

Số lượng cán bộ, giáo viôn được di chiến trường 
đông nhat là đợt tháng 10 năm 1967 tham gia chuàn 
bi cho cuộc tiến công chiến lược xuân 1968. Cùng 
một lúc có 97 cán bộ, giáo viên (2/5 tòng số giáo 
viên, cán bộ trung, cao cấp) được tồ chức thành 12 
đoàn gồm 8 đoàn đi các sư đoàn chủ lực, 4 đoàn di 
chiến trường đường số 9 — Khe Sanh và Khu 5. Các 
đoàn được lệnh di gấp, chỉ sau vài ngày chuàn bị là 
lên đường, mọi người đều phấn khỏi. Các dồng 
chí trên da được tham gia chiến đẩu trong cuộc tiến 
công mùa xuân nam 1968. Nhiều dồng chí đa dược 
dơn vị khen thưởng, có dồng chí được thường Huân 
ch rơng Chiến công như Thiếu tá Nguyễn Nghiệp,
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giáo viên khoa Thông tin được giao nhiệm vụ làm 
Chủ nhiệm Thông tin sư đoàn 304 chiến đấu ở Khe 
Sanh, Một số dồng chí đa hy sinh anh dũng khi làm 
nhiệm vụ như Thiếu tá Vũ Duy Ái làm phái vi£n cùa 
Bộ ở Khe Sanh, Thiếu tá Hoàng Liệt giáo viên Chiến 
thuật làm cán bộ trung doàn ỏr Tây Nguyên, Thiếu 
tá Dăng Ngọc Lý, giao viên Chiến thuật, Đại úy 
Nguyễn Phúc Tuy, giáo viên Phòng không, Đại úy 
Đõ Viên Tín, giáo viên Công tác chính trị làm Phó 
Chính ủy trung đoặn 2/sư đoàn 325c ở chiến trường 
TAy Nguyên.

Theo yêu cầu cùn chiến trưòng và sự điều động 
của Bộ, hầu hết các đồng chí phụ trách cơ quan, các 
khoa dược diều ra các dơn vị như dồng chí Hoàng 
Đan ra làm Sư doàn phó sư đoàn 304, dồng chí Đoàn 
Huyên làm Phó Tư lệnh binh chùng Phòng không, 
đồng chí Bảo Cường làm Sư đoàn phó sư đoàn 341, 
các dồng chí Đỗ Trọng Đảng, IIỒ Đệ, Kim Hùng, 
Nguyễn Năng, Phan Hoan và nhiều đồng chí khác.

Với tinh thăn thi đua (C một người làm việc bẫng 
hai»như lòi kêu gọi cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học 
viện v?.n đảm bào nhiệm vụ ngày càng nặng, dù quAii 
số giám nhiều, nhất là cán bộ, giáo viên (năm 1968 
chi còn bằng một nửa năm 1955). Các, cơ quan Quân 
3 r, Tồng kết, Nghiên cứu, Chính trị, Cán bọ phụ trách 
các Hệ, ngoài công tác chuyên môn dều được phân 
cAng giảng dạv thêm. Đòi sống nơi sơ tán mặc dù 
thiếu thốn nhưng cơ quan Hậu cần, anh chị em phục 
vụ ừ các Hệ vẫn hết sức cố gắng dảm bảo nhu cầu 
học tập, ăn, ở cho toàn Học viộn.
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Quan hệ giữa Học viện và địa phương nơi dỏng 
quân rất mật thiết, đã phối hợp chặt chẽ cùng vởi 
địa phương canh gác, tuần tra, bảo đâm an toàn vầ 
tuyín tr ■' ?n rMnh sách cho nhân dân. Ngày 17 
tháng VI .lã,í. 1067, máy hay Mỹ ném bom vào dập 
nước của dịạ phương gân nơi dóng quân cùa Học 
viện. Một quả bom nồ chậm còn nàm ờ chân đập, 
Trung sĩ Ngô Quang Khải thuộc Phòng Vật chẫt—Cục 
Quẫn sự, được phân công gỡ bom cứu đập nước, bom 
nĩ>, đồng chí Khải đã hy sinh, Toàn thề Học viộn và 
nhận dân địa phương vô cùng thương tiếc.

Sau thắng lợi của ta trong cuộc tiến công và nồi 
dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1988, địch phải xuống 
thang chiến tranh, cuối năm 1968 ngừng ném bom 
miền Bíc .  Từ dầu năm 1969, trong khi vẫn tiếp tục 
các lớp Tập huấn, Bò túc ngắn ngày, Học viện được 
lệnh chuàn bị cho nhiệm vụ mới theo phương hướng 
«Nâng cao chất lượng đồng đều, tương dối toàn diện, 
đáp ứng cả ba chiến trường)). Yêu câu học viên phải 
(I Thống nhất tư tưởng chiến thuật, cách dánh, nắm 
chác binh chùng, nàng cao năng lực chi huy hiệp 
dồng, giỏi cf)ng tác tham mưu, quản lý bộ dội, tác 
phong chiến đấu tốt, sức lực băn bỉ dẻo dai ». Học 
viộn lấy huẩn luyện bồ túc là trọng títm từng bước 
chuyền sang đào tạo. Đối tượng chù yổu lồ cán bộ 
trung đoàn, tinh đội, thành dội, huyện dội, tham mưu, 
trinh sổt và dào tạo tiều đoàn.

Đến cuối năm 1969, Học viện không còn làm nhiệm 
vụ Bồ túc ngán ngày và tập huấn theo yêu câu chiến 
trường mà bẳt đầu chuyÈn sang nhiệm vụ bồ túc, đào 
tạo thời gian tương đối dài.
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Học víộn khàn trirơng chuàn bị chương trinh, kế 
hoạch và tài liệu huăn luyện mới. Tháng 9 năm 1969, 
Học viện chuyền về công trường 800 ở Nghĩa Đô 
(nay là Học viện Quân sự cấp cao). Vì thời kỳ chiên 
tranh có một vài đơn vị bạn-ađa đến ở tậi công trường 
800 nỗn Học viện chưa chuyền về hết được. Một bộ 
phận còn phải ờ doanh trại trung đoàn 141 thuộc xa 
Trung Da cách Hà Nội 40km. Giáo viên, cán bộ cơ 
quan từ Nghĩa Đô phải lôn giảng dạy, công tác tại 
Trung Da.

Giữa năm 1969, Bộ điều Thiếu tướng Tạ Xuân Thu, 
Chính ủy quân chủng Hải quân về làm Chính ủy Học 
viện Quân sự, Đại tá Trương Công Cằn ở Bộ Tư lệnh 
Phòng khồng -  Không quân ví làm Phó Chính ủy ; Dại 
tá Nguyên Như Thiất về làm Phó Giám đóc, Đại tá 
Dàm Quang Thìn về Tòng cục Chính trị. Đồng thời 
cần bộ, giáo viên đi thực tế các chiến trường, các 
đơn vị lúc này trở về ngày càng nhiều. Học viện dược 
bồ sung thêm một số cán bộ ở các đơn vị chiến đấu. 
Bộ máy lãnh đạo, chi huy cơ quan và các khoa giáo 
viôn của Học viện được tăng cường vững mạnh hơn.

Toàn Học viện dang khàn trương chuần bị cho năm 
học mới thì được tin Bác Hồ kính yêu qua đời. Với 
niềm tiếc thương vô hạn, phong trào học tập tấm 
gương của Bác dề làm tốt hơn công tác chuàn bị cho 
khóa học.

Tháng 10 năm 1969, khóa học khai giảng có 6 lớp 
Bồ túc với 324 học viên, thời gian học 6 tháng, 1 lớp 
đào tạo giáo viỗn chiến thuật và 1 lớp đào tạo cán 
bộ tiều doàn thời gian học 1 năm.

100



Từ năm 19Ô5 đến nãm 1969 íà thời kỳ Họe việrì 
đang từ nhiệm vụ huấn luyện theo phương hướng 
đào tạo cơ bản, hệ thống chính quy doi hạn chuvền 
sang nhiệm vụ bò túc, tập huấn ngăn ngày theo yêu 
cầu phục vụ kịp rhời cho chiến đấu; dồng thời nhiệm 
vụ quốc tế của Học viện cũng mờ rộng hơn trước và 
có nhièu đối tượng học viên đến học. Trong chiến 
tranh phải sơ tán, khồng có trường lớp ồn định, diêu 
kựn huấn luyện, sinh hoạt lát  khó khăn, nhưng Học 
viện đã có nhiều cổ gâng khắc phục dảm bào thực 
hiện nhiệm vụ huẩn luyện dược giao. Nội đung huán 
luyện luôn bản sát và đáp ứng yêu cầu của chiến 
trường; phương pháp huãn luyện cũng phù hợp với 
tính chất của các lớp Bồ túc và tập huấn ngắn hạn;  
chú trọng tăng cường thực hành và rèn luyện, phò 
biến kịp thời những kinh nghiệm được tồng kốt của 
chiến trường.

I I .  BỒ TÚC CÁN BỘ TRUNG -  CAO CỵP VÀ ĐÀO TẠO 
TRUNG CẤP TƯƠNG Đ ố i  D À I HẠN (1970 -  1975)

Nghị quyết cùa Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ 
công tác cán bộ 3 năm (1970 — 1972) chi rõ : (C Hoàn 
thành bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp, từng 
bước thực hiện đồng hóa cán bộ, đáp ứng yêu 
cảu trước mẳt của lựe lượng vũ trang, dồng thời tích 
cực chuàn bị mờ lớp dài ngày huấn luyện cơ bản hệ 
thống toàn diện». Nội dung huấn luyện theo 
qui mô táe chiến trung đoàn, lấy chiến dấu tiến cổng 
eó hiệp dồng binh chủng ở địa hình rừng núi là chủ 
yếu. Chiến thuật bao vây dánh lấn được tồ chức dạy
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cho các đòi tượng học viôn. Thời gian của các lởp 
bồ túc 6 tháng hoặc 9 tháng, đào tạo học 1 năm.

Từ năm 1970 đến năm 1972, thực hiện Nghị quyết 
trên của Quân ủv Trung ương, Học viện đs tiến 
hành huấn luyện dược 8 khóa Bồ túc cán bộ trung 
cẩp các đơn vị chủ lực vồ tinh dội, thành dội, 4 khóa 
Dào tạo cán bộ tiều đoàn, 1 lớp Bô túc cán bộ cao 
cồp 4 tháng và 1 lớp Dào tạo giáo viôn (lớp nghiên 
cứu lý luận và giảng dạy).

Các khỏa Bồ tức và Đào tạo tiều đoàn, bfti dưỡng 
tham mưu, dào tạo giáo viÊn xen kẽ gối nhau. Lưu 
lượng thường xuyên 450 — 550 học viên Việt Nam và 
100 — 150 học viôn Quốc tế, Học viện vùa huấn luyện, 
vừa nghiên cứu, tồng kết, biên soạn tồi liệu mới, bồ 
sung, tu chinh tài liệu dang dùng, chuàn bị tường 
định, thao trưòng diẽn tập cho phù hợp. Năm học 
1970 — 1971, Học viện dã biên soạn, bồ sung 154 bài 
giảng, 42 tường định, 1G2 bài tập >à 42 trận đếĩnh 
phục vụ cho giảng dạv. Năm 1972 biên soạn hệ thống 
tài liệu huấn luyện theo phương hướng dánh lớn, 
hiệp dồng binh chủng.

D» dội ngũ cán bộ, giáo viên dược bồ sung từ nhiều 
nguồn như cán bộ đi thực tế chiến trường về, cán bộ 
ở các đơn vị chiến dấu, ở cơ quan Bộ và các binh 
chủng dến, nin cần phải thống nhất những vẩn đề 
cơ bản vồ nhận thức đường lổi quan sự, tư tường  
chiến thuật, nghiệp vụ giảng dạy. Ban Giám dốc Học 
viện chù trương tồ chức các lớp bồi dưỡng tận trung 
cho cán bộ, giáo viôn, thời gian mỗi lớp 45 ngày, ăn 
ờ tập trung, có cán bộ phụ trách chủ nhiộm và chính
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tri viên lớp. Học xong mỗỉ mốn học cỏ kièm tr í ,  chớ 
dièm. Dây là một chủ trương đúng dản, kiên quyết 
vá kịp thời. Việc lanh đạo học tập chặt chẽ, giáo 
viên, cán bộ chấp hành nghiêm túc. lỉàu hết giáo 
viên, cán bộ d£u qua bôi dưõng, trình độ giàng dạy, 
công tác được nâng lùn, tạo nên s ự  thống nhất VÈ tư 
tường và tương dối dồng đều về trình dọ nên tiến 
hành huấn luyện có nhiều thuận lợi hơn. Giáo viên, 
cán bộ vẫn tiếp tục di chiến trường, ra dơn vị dè 
nghiên cứu. Năm 1971 có 35 dồng chí ra các dơn vl 
dự chiến dịch Dường số 9 “ Nam Lào. Năin 1972 có 
40 dồng chí ra các dơn vị chủ lực và phòng khống 
hoặc di mặt trận Quảng Trị.

Cơ sờ sản xuất của IIọc viện trên Lương Sơn, Hòa 
Bình và xung quanh doanh trại được khôi phục, dàm 
bảo rau ăn và 4 kg 50Ỡ thịt/đầu nguòi/năm và hơn 
ÍO tấn thóc, Tháng 8 năm 1971, nước sông Hồng ỈẾn 
to, dê Mai Lâm (Gia Lâm) bị vỡ, 152 cán bộ, giáo 
viên, chiến sĩ của ỈIọc viện đã tham gia chống lụt 
cứu dân.

Các chế dộ sinh hoạt, học tập cùa Nhà trường 
chính quy được khôi phục. Phong trào thi đua ((dạy 
hav, học giỏi, công tác t ố t )) dược duy trì đều khăp 
các đơn vị trong Học viện. Trong bai năm liền, khoa 
Chiến thuật bộ binh và Khoa Giáo dục chính trị dều 
đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Lớp đảng viên 
IIỒ Chí Minh dầu liên cùa Học viện kết nạp 11 dàng 
viên mới. Sau dó hàng năm số đảng viên mới kết nạp 
ngày càng tăng.

Tết Canh Tuất năm 1970 Học viện có vinh dự dón 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lưong Bẵng tới thăm Học
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viện. Học vỉện có một tồn thẩt lởn, tháng 10 nãni 
1971, Thiếu tướng Tạ Xuân Thu, Chính ủy Học viộn 
từ tràn vì căn bệnh hiềm nghèo. Thiếu tướng Vương 
Thừa Vũ, Phó Tồng Tham mưu trường lại được chi 
định làm Giám dốc kiê^n Bí thư Dảng ủy Học viện.

Tháng 4 năm 1972, đế quổc Mỹ ném bom trỏ' lại 
mi£n Bắc. Đêm 16 tháng 4, Học viện Quân sự được 
lệnh lại sơ tán một lân nữa. Thời gian dâu, sơ tán ra 
các xã Hủu Ai, Cút Quế, La Phù, Di Trạch, Xuân 
Phương (Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội). Sau đó Học 
viện chuyên lên vùng núi tinh Hòa Binh, Lần sơ tán 
này vẫt vả hơn bin trước vi Học viện hoàn toàn ờ 
nhà dân. Sá lượng học viên bồ túc, Đào tạo Việt Nam 
và Quốc tế đều đỏng, gồm 18 lớp với gân 600 người 
cùng với các cơ quan, giáo viên và một số gia đình 
cán bộ, công nhân di theo, phân tán trên một địa bàn 
rất rộng, tồ chức bếp ăn theo từng khu vực. Nhưng 
dến địa điềm sơ tán nào, chi sau một thời gian ngắn 
chỗ ăn ở, học tập, hầm hào phòng tránh đă làm xong 
và lại tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện. Được như vậy 
là cỉo các cơ quan làm việc rãt tích cực, nhất là Phòng 
Hành chính, Phòng Hậu càn và sự giúp dỡ tận tinh 
của Đảng bộ, chính quyền và nhan dân dịa phương 
nơi dóng quân. Đău năm 1973, sau khi Hiệp định Pari 
được ký kết, Học viện trờ về doanh trại. Học viện 
Quân sự dược Bộ nhận xét là đơn vị hoàn thành xuẩt 
sắc nhiệm vụ trong năm 1972 và vinh dự được nhận 
lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thâng tăng trong dịp 
tết Qúi Sửu (2/1973).

Bước sang năm 1973, sau khi buộc phải ký Hiệp 
dịnh Pari, (phải kỷ tiếp Hiệp nghị Viêng Chăn rồi



phái tuyên bổ ngừng nồm bom Câm-pu-chia),  Đế quốc 
Mỹ vàn ngoan cổ tiếp tục tiến hành chiến lược « Việt 
Nam hóa chiến tranh ». Quân ngụy vừa co cụm thành 
các cứ điềm lớn từng trung đoàn, lữ đoàn, vừa tiến 
hành những CUỘ£ hành quân lẩn chiếm vùng giải 
phóng. Yêu cầu Tác chiến của quân đội ta ngày càng 
có qui mô lớn hơn, tác chiến hiện dồng binh chủng sẽ 
trờ nôn phồ biến hơn dề dầy nhanh hon nữa công 
cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tồ quốc. Do 
đó trong kế hoạch 3 năm (1973— 1975) Bộ Quốc 
phòng qui định nhiệm vụ cho Học viện là : C( Tiếp tục 
Bồ túc Đào tạo cán bộ trung —cao cấp có tính chất 
tương dối cơ bản, hệ thống, toàn diện, có trọng diềm 
theo yỗu cầu tác chiến tập trung hiệp dồng binh chủng 
qui mô lớn, hiệp đồng 3 thứ quân, hiệp đồng quân 
chùng với mức dộ nhẩt định nhãm dồng đẽu hóa trình 
độ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mât và chuàn bị 
cơ sờ lâu dài...».

Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ trên, Học 
viộn xác định mục tiêu, chương trình, nội dung, kế 
hoạch huấn luyện cho từng loại đối tượng học viên 
và khàn trương triền khai công tốc chuàn bị cho 
nhiệm vụ huấn luvộn mới theo phương h u ớ n ợ : huân 
luvện cho hạc viên g iỏ i  eâp  mình, huăn luyện đư ợc  
cáp dưới ,  hiều bỉẽl công việc cáp  trên.  Học viên 
biết tác chiến qui mô lớn và hiệp dồng binh chùng 
quân chủng trong dièu kiện chiến tranh ác liệt, khàn 
trương, liên tục trên nhièu loại địa hình, chù yéu là 
địa hình giáp ranh, xen kẽ đồng bàng, làng mạc, cố 
liên quan đến thành phố, thị xã, quận lỵ, chi khu. 
Huấn luyện cả chiến thuật, chiến dịch tiến cồng và 
phòng ngự ở mức độ khác nhau.



Tô chức của Học viện Quân sự được săp xếp ỉại 
các tò giáo viên Tham mưu, Binh chủng và 
Chính trị đều tô chức thành các khoa độc lập. Học 
viộn cố 14 khoa giáo viên. Cơ cẩu tồ chức của một 
Học viẹn binh clrủng hợp thành lúc này tương dối 
hoàn chỉnh.

Học viên các lớp đào tạo chủ yếu là cán bộ tiều 
đoàn, trung đoàn. Thời gian học 2 năm. IỈỌG viên các 
lớp Bồ túc là cán bộ trung, cao cấp, tinh đội, thành 
dội, huyện đội. Thời gian học 1 năm.

Sau một thời gian làm việc hết sức khàn trương’ 
Học viẹn Quân sự dã xây dựng 188 chương trình kế 
hoạch cho các lớp khíic nhau, biôn soạn, tu chinh 292 
tài liệu, bài giảng, 62 bài tập binh chủng và 3 
tưởng dịnh.

Do nhịp độ chiến tranh lúc này khổng cao như trước, 
nhất là yêu càu tác chiến qui mô lớn thời gian tới, 
nên các đơn vị, cán chiến trường gửi cán bộ về học 
tại Học viện ngày càng đùng. Có nhiều dơn vi gửi 
cán bộ đi học quá cả sổ lượng chiêu sinh, nhãt là các 
đơn vị thuộc khu 5, Tây Nguyên. Nhièu dồng chí là 
Anh hùng quân đội, nhiều cán bộ từ các chiến trường 
Nam Bộ ra học. Không kè số học viên các lớp trước 
còn lại, khóa học năm 1973 quân sõ học viên tă n g  
g ã p  đô i  sỡ với các khỏa trước,  nhưng trình dộ 
không đồng đều, nhất là học viên Đào tạo tiều đoàn. 
Nhiều dồng chí trưởng thành trong chiến đấu, chưa 
qua trường lớp hoặc trình độ văn hóa mới biết đọc, 
biết viết. Đây là một khó khăn cho công tác giảng 
dạy của giáo viên cũng như học tập của học viên* 
Trước tình hình đỏ, Học viện đã chủ động mở 2 lớp
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dự khỏa, thời gian 2 tháng đề bồì dưỡng thêm kíẽn 
thức cho cđc học viên trước khi vào học chương 
trình chính khóa.

Ngây 24 tháng I năm 1974, dến thăm Học viện. Sđu 
khi nghe Ban Giam dốc 'oáo cáo tình hình và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ huấn ỉuyện -  nghiên cứu khoa học 
vâ các mặt xây dựng Học viện trong nàin 1973, Dại 
tướng Võ Nguyên Giảp đa khen ngợi tinh thần khăc 
phục khó khln  hoàn thành nhiệm vụ cùa Bân Giám 
dốc, cán bộ giáo vièa, học viên, chiến sĩ và tông  
nhân viân toàn l lọc viện Quân sự.

Năm 1974, nhiệm vụ của Học viện dược 'giao nặng 
hơn. Kọc viên các lớp Dào tạo cũ vẫn tiếp tục, học 
viên các lớp I3Ồ túc, Đào tạo mới vào học tăng lên. 
Đây là năm học có số học viồn đông nhất từ trước 
đến nay của Học viện.

Chỉ huy Học viện và các cơ quan, khoa giáo viên 
dược táng cường thêm. Thiếu tướng Nguyễn Quyết 
Chính ủv Quan khư 3 về làm Chính ủy Học viện;  
Thiẽu tướng Nam Long, Phó Tư lệnh Quân khu Trị 
Thiên V Ề  làm Phó Giám dóc; Đại tá Nguyễn Xuân 
Trà, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân về làm Chủ 
nhiệm Chính trị (thay Thượng tá Thư Chương ra đơn 
vị); Thượng tá Nguyễn Hiệp, PỈ1 Ó Chù nhiệm Hậu 
căn mặt trận B5 về làm Chủ nhiệm Phòng Hậu càn 
thay Trung tá Đinh Kim Bát về nghỉ hưu).

Trong nhiệm vụ huấn luyện năm 1974 ngoài các lớp 
học Đào tạo, Bồ túc như mọi năm, Học viện còn được 
giao nhiệm vụ mở một lớ p  đ à o  íạo cản bộ trung — 
cao căp,  cấp bậc ThiẾu tá, Trung tá đ ã  giữ cương V ị
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Tham mưu Phó Trung đoàn, Sư đoàn hoặc Tham mưu 
trường Trung íioàn, Trung đoàn trưởng. Thời gian học 
2 năm. Đây là lớp thí diếm chu ân bị cho nhiộm vụ phát 
triền của Học viện sau này. Lớp học khai giảng ngày 
01 tháng 4 năm 1974. Trước đó Học viện được Bộ 
giao nhiệm vụ tò chức và phục vụ lớp tập hu£n 
(20-2 — 30-4-1974) cho cán bộ trung — cao cấp ờ các 
chiến trường ra dự. Nội dung tập huẩn chủ yếu là 
tòng kết các chiến dịch, các trận đánh lớn những 
năm 1972 — 1973. Lớp tập huấn da được Thủ trường 
Bộ.Tồng tham mưu và cơ quan Bộ Quốc phòng, các 
Bộ Tư lệnh Pháo binh, Phòng không, Thiết Giáp, 
Thông tin đến lên lớp. Đồng chí Phó Giám đốc Học 
viện, Đại tá Nguyễn Như Thiết tham gia Ban chỉ đạo 
và Chủ nhiệm khoa Chiến dịch, Trung tá Khiếu Anh 
Lân ; Chù nhiệm khoa Công binh, Trung tá Ngô Năng 
Thạch... được phân công giảng bài. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, Bộ trưởng quốc phòng đã dến thăm 
rà nói chuyện với lớp học.

Năm 1974 Học viện còn tồ chức lớ p  Bồ túc cán 
bộ cao căp  thứ 2, từ Thượng tá dến Thiếu tướng ở 
cương vị từ Sư đoàn phó đến Tư lệnh quân khu. Thời 
gian học 9 tháng, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 
1974. Ngoài các đồng chí trong ban Giám dốc và giáo 
viỄn chủ chốt của Học Viện, Thủ trưởng Bộ Tồng 
Tham mưu và các Bộ Tư lệnh binh chủng đa đến 
giảng bài và giới thiộu kinh nghiệm. Trong lớp học 
có một nội dung mà sau này mãi mai di vào lịch sử 
huấn luyện của Học viện. Phó Tồng Tham mưu 
trưởng, Trung tướng Lfi Trọng Tăn lên lớp khoa mục 
Chiến dịch tiến công và ra bài lập cho lớp học:  
n N iu  chọn Tâỵ Nguỵêti  làm hưởng t i ĩn  công chiẽn



lược chủ yếu thì mục t i iu  của chiin dịch đành  vào 
đâu?» Trù mộ số răt ít học YÍỀn chọn mục tiêu Kon 
Tum hay Đức Lạp, phân lớn học viên dồ nghị chọn 
Buôn Ma Thuột. Trải qua 53 ngày dêm học tập ly 
luận, làm bài  ̂ tập, học viên xây dựng quyết tim 
chiến dịch lên bản đồ, trình bày cồng tác chuàn bị, 
tồ chức chiến dịch, những vấn đồ tạo thế, phá thế 
dịch, tập trung lực lượng ở hướng và khu vực chủ 
yếu... được tranh luận hết sức sôi nồi, nhiều khi 
trong những lúc nghi vẵn không ngớt; vl đây là một 
vẩn dề thời sự lớn, học tập g£n liền với thực tiễn 
chiốn trường trong thời gian tới,

Tưởng định với ky hiộu 874 được xây dựng từ 
tháng 8 năm 1974 và đáp án do giáo viên của Học 
viện chuần bị dưới sự chỉ đạo của Bộ Tông tham 
mưu dược học viên nhat trí thừa nhận là phương án 
phù hợp nhất.

Quá trinh diễn biến của chiến dịch Tây Nguyên sau 
này đa phản ánh những cố gẵng cùa Học viện trong 
công tác huấn luyện bám sát với thực tế chiến trường

Ngày 9 tháng 4 năm 1975, lớp học bế giảng. Nhưng 
trước đó từ cuối tháng 2 dến đầu tháng 3 năm 1975, 
một số học viên đã dược lệnh trở về đơn vị chỉ huy 
chiến đáu, như các Thượng tá Nguyễn Hải Bằng, Lê 
Sơn, Nguyễn Bình Sơn, Nguyễn Thới Bưng (út Thới), 
Đoàn Sự...

Đến cuói năm 1975, Học viện hoàn thành nhiệm vụ 
huấn luyện năm học, có 473 học viên tốt nghiệp ra 
trường, trong đó có 40 học viên, cán bộ quân đội 
cách mọng Lầo và 10 cán bộ của phong trào giải
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phóng Palextin. Ch! còn lại 1 lớp đào tạo cán bộ 
trung cao ẩp ' ãn tiếp tục khóa huấn luyện.

Các năm này là những năm cao điềm thực hiện 
nhiệm vụ huẩn luyện của Học viện Quân sự. Sổ lớp 
học, sổ lượng học viên đ<?u tăng hơn trước rẩt nhiều. 
Chương trình nội dung và thời gian huấn luyện luỏn 
thay đồi. Dồng thờ! lại có một số lởp yêu càu cao 
hon (lớp cao cấp) và cũng có những lớp trình độhọc  
viên khi nhập học không đồng đều (lớp đào tạo tiều 
doàn). Do đó công tác biên soạn tài liệu, giảng dạy, 
vận dụng phương pháp, dảm bảo chất lượng là một 
việc hết sửc khỏ khăn.

Phong trào thi đua với khầu hiệu (í Khoa mục sau 
tốt hon khoa mục trước, khóa sau tốt hơn khóa 
trư ớ c» được các khoa, các cơ quan, các bộ phận 
phục vụ vận dụng đê ra yêu cầu chi tiêu phấn đãu 
của dơn vị mình một cách cụ thề. Trong học viên, có 
phong trào « Học giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng 
tiến bộ )), dã xuất hiộn những nhóm học tôn điền hình 
như nhóm học tập do Anh hùng Quân Giải phỏng 
miền Nam Bùi Xuân Trúc ỉớp 1ÍA phụ trách; các 
môn ítibm tra cùa nhóm đồ II dạt loại khá, giỏi.

Lưu lượng học viên dông, doanh trại của học viên 
không dù chỗ ăn ở, học tộp, nồn một số lớp Bồ túc 
trung cấp phải phân tán ra Xuân La, Xuân Đỉnh 
(Từ Liêm - Hà Nội).

Cùng với công tác huấn luyện, công tác nghiôn 
cứu khoa học quân sự cũng rất sôi riòi, tập trung 
chủ yếu vào công tác tồng kết, biên soạn các chiến 
dịch, các trận đánh dè phục vụ giăng dạy, dồng thời 
tiếp tục nghiên cứu biên soạn một số công trình khoa
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học, Ng m 1973 đa hoàn thành 6 công trình Khoa học 
quân sự. •

1. Bài giảng về đường Iốỉ quân sự của Tảng ờ Học 
viện Quân sự,

2. Ba phương thitc tác chiến (đánh giao thông, dánh 
du kích, tác chiến kết hợp địch vận).

3. Tò tiên ta đánh giặc (1).
4. Lịch sử Việt Nam về chiến lược (cộng tác với 

ủy  ban khoa học xâ hội Việt nam).
5. Tiến công địch trong công sự vững chăc bằng 

hiệp 'Ồng binh chủng.
6. t)ánh t lvế t  đoàn, đánh địch rút lui ở đường số 

9 Nam Lào.
Hai tài liệu Học v:ận biôn soạn được Bộ thông qua 

và sử dụng là « • In dộng, bao vây tấn công liên tục® 
và II Sư đoàn đánh . ãn cứ ».

Trong các cồng trình nghiên cứu của Học viện, tập 
«TỒ tiên ta đánh g iặ c» là một trong những công 
trình được đánh giá cao. Công trình này ban đàu đo 
dồng chí Hoàng Minh Thảo đặt vấn đề nghiên cứu và 
đã giành nhiều công sức, sau dó dồng chí Phạm Ngọc 
Phụng, thiếu tá, giáo viên khoa Dường lối quân sự 
làm chủ biên cùng nhóm giáo viên nghiên cứu tiẽp. 
Công trình dã được báo cáo trước nhiều dồng chí lãnh 
dạo của Đảng, Nhà nước và quân dội, nhiều doồn đại 
biền Quốc tế, nhiều lớp học của các trirờng Đàng ờ 1

(1) Tài liệu nàv đirực b ’êa soạn lại Iháng 1 nám 1971 với 
tên mỏi lá «Tái tliao lư ợ c  trong chiến tranh Jẻu nưó'c của 
dân tộc Viột Nam» Chủ biên : Phạm Ngọc Phụng — Bộ môn 
Lịch sử Học viện Quàn sự.

111



Trung ương, ngành và đia phương. Đồng thời đưọc 
in với sỗ lượng lớn gửi đi các chiến trường miền 
Nam làm tài liệu giáo dục.

Giáo viên, cán bộ của Học viện cũng thường xuyên 
dược củ tham gia chiến dịcỉD di nghiên cứu thực tể 
hay làm phái viền cho Bộ. Cuối năm 1974, một đoản 
gồm 4 cán bộ, giáo viên được cử vào Tây Nguyên 
đề tham gia chuằn bị cho hoạt động năm 1975. Khi 
chiến dịch Hồ Chí Minh bât đău, Thiếu tướng Nam 
Long, Phó Giám đốc Học viện Quân sự cùng một số 
cán bộ, giáo viên lại được điặu di làm phái viên đốc 
chiến của Bộ,

Sau giải phỏng miền Nam, dồ tiếp tục hoồn thành 
nhiệm vụ nam học 1975 và chuàn bị cho nam bọc mới, 
tháng 6 năm 1975, Đảng ủy Học viện đa họp xác 
định phương hướng lanh đạo: «Tập trung sức hoàn 
thành nhiệm vụ trước măt, dồng thời khần trương 
tồng kết kinh nghiệm trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, chuần bị tích cực đè từng bước chuyÈn 
sang huấn luyện xây dựng Học viện cơ bản lâu dài. 
Phải chuàn bị lực lượng sẵn sàng thực hiện các 
nhiệm vụ dột xuất Bộ giao. Trong cổng tác tư tường 
phải đề phòng nhang khuynh hướng lệch lạc có thè 
này sinh như muốn dừng lại. nghi ngơi, hường lạc, 
lơi là thiểu cảnh giác )).

Các Đảng bộ, cức chi doàn thanh niên, các don vị 
trong toán Học viện da tiến hành các sinh hoạt lãnh 
dạo, sinh hoạt chính trị đề giải quyểt tư tưỏng và 
phát động dợt thi đua ngắn.

Nhân dịp kỷ niệm Ouổc khánh lần thứ 30 (9-1945 — 
9-19754, Mọc viện đưọc cử 200 cán bộ, giáo viên,
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học viôn tham gia duyệt binh tạ! Quáng Trường Ba 
Đinh. Khổi s ĩ  quan của Học viện Quan sự hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng cấp Bâng 
khen,

Năm học 1975, Hợc viện cũng dược Bộ Quốc phòng 
nhận xét hoàn thành xuất sâc nhiệm vụ và nhan dịp 
tết Bính Thìn (1.1976) Học viộn là một trong 10 đơn 
vị trong quằn dội dược Chủ tịch Tôn Đức Tlìấng 
tặng Lẵng hoa. Đay là lẵng hoa thứ 2 Học viện dược 
vinh dự dó.n nhận.

Thực hiện Nghị quyết cùa Thường vụ Quân ủy 
Trung Ương, Bộ Tòng Tham mưu ra quyẽt định 
(14_iO-'9753 rh ‘ỊVỈ>n Hoc viện Quân sự từ Thủ Dô 
H à  \ ' ô i ĩ> 7 > ‘ à n  -*» ■ h ’> D *  ì . ạ t  (trường Võ bị Dà Lạt 
cùa dị. ! ũ). Tháng 12 năm 1975, Iloc viện cử một
đoàn cán bộ di trước nghiên cứu tình hình, làm công 
tác chuân bị chuyền quân, do Thiếu tướng Nguyễn 
Như Thiết, Phó Giám đốc phụ trách, có đầv đủ cán 
bộ các cơ quan Hành chính, Qufin sự, Hậu cần, 
Chính trị. Ngày 7 tháng 2 nãm 1976, cuộc chuyền 
quủn vào địa diềm mới bst dău. Đại bộ phận hành 
quan bẵng xe lừa vào Vinh rồi từ Vinh di ô tô qua 
các trạm giao liên vào Đa Lạt. B ộ  phận chuyên chở 
phương tiện sinh hoạt dụng cụ doanh trại, phương 
tiện tài liậu huấn luyận đi theo đường biền từ Hải 
Phòng vào Nha Trang rồi chuyên bâng ồ tồ lên Đà 
Lạt. Một bộ phán nhỏ gồm các đồng chí sức khỏe vếu 
đi máy bay quân sự vào Sài Gòn rồi lên Dà Lạt.

Mặc dù cuộc hành quan trên chặng dường dài(gần  
2090 kin) thời gian dài (hàng tuần 13) của hơn 1000 
người và hàng trăm tấn dụng cụ phương tiện cồng
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kềnh đi bằng nhiều phương tiện, nhiều đường khác 
nhau, tâm tư tình cảm của nhiều người diễn biến 
phức tạp (sau nhiều nỉím chiến tranh, hòa binh vừa 
lập lại, một lần nữa lại phải xa hậu phương gia dinh), 
nhưng nhờ có sự lanh đạo và tồ chức chặt chẽ của 
Dảng ủy, chỉ huy Học viện và các Đảng Bộ cơ 
sở nên cuộc hành quân dảm bảo đến địa điềm mới 
an toàn, chu đáo.

Sau 6 ngày hồnh quân, đại bộ phân đa dến địa 
diềm đóng quân, trừ bộ phận chuyên chở nặng. Sau 
1 tuân tiến hành ồn định nơi an, ở, học tạp, công tác 
hufín luyện và các công tác khác đa hoạt dộng trở 
lai bình thường.

HI. HỌC VIỆN QUÂN Sự THỰC IIĨỆN 
KẾ HOẠCH 5 NẤM (1976 -  1981)

Sau t h ă n g  lợi m ù a  X u 3 n  n ă m  1975, d ẩ t  n ư ớ c  t a  
bước vào một kỳ n g u y ê n  mới, kỷ n g u y ê n  đ ộ c  lập, 
thổng nhất, tiến lên chù nghĩa xa hội. Quan d ộ i  t a  
cũng chuyền sang một giai đoạn mới với hai nbiỊ-m 
vụ luôn luồn sẵn síing chiến đãu bảo vộ Tô q u ố c  và 
tích cực tham gia xay dựng kinh tế.

Xuíít phát (ừ tình hình nhiệm vụ của cách mạng 
Việt Nam và vê'] chu sự nghiập củng cố quốc phòng, 
căn cứ v;\o kế hoạch xa.v dựng quàn đội (1976 -  1981) 
mà Ọuủn ủy Trung ương dề ra, Bộ Quốc phòng xác 
định nhiệm vụ cho Học viộn Quan sự như sau:

1. Dào tạo cán bộ chỉ huy và tham mưu cấp trung 
doàn và sư đoản, bồ túc cán bộ, trung do&n binh 
chủng hợp thành.



2. Dảo tạo, bồ túc nghiệp vụ công tác tham mưu 
cho cán bộ cơ quan tham mưu cAp sư đoàn trở lổn,

3. Đào tạo, bồi dưỡng giito viên quân sự cho cíc  
Hoc viện,

4. Bồi dưỡng cán bộ quân sự địa phương, từ Ch! 
huy, Trưởng ban Quân sư huyên và tương đương 
trở lên.

5. Tham gia nghiên cứu, tồng kết biên soạn tài 
liệu theo sự phan công của Bộ.

6. Bồi dưỡng cán bộ quân sự giúp bạn.

Như vậy nhiệm vụ của IIọc viộn so với trước có 
ph;U triền hơn. Trước lâ y  bò túc là chỉnh, nav  ỉâ v  
Đào tạo tà chính, r í  ực tiâĩi đảo  tạo từ tiều đoàn,  
truriợ doh.i ỉên trunợ đ o à n , sư đoàn. Thời g ian  
k óã d à o  tạo từ 1 nă'n lèn 2 nâm và 3 năm, Bò 
túc từ fí thảng, 9 thảng lẽn 1 năm. Phương hướng  
huấn lu vân tương đõt cơ hàn, hệ thõng, toàn diện,  
t t .ỏng nhát.

Sau khi đến Đà Lạt và ồn định nơi Sn ở, Học viện 
tiến hanh ngay mọi cOng tác chuỉìn bị cho nhiệm vụ 
huín luyện n ới. Tò chức cùa Học viộn dược củng cố. 
Tháng 5 năm 1075, Trung tướng Hoàng Minh Thảo, 
Phó Tư lệnh Quân khu 5 dược diều về làm Giám dốc 
Học viện QuAn sự. Tháng 0 nỉim 1976, Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chính ủy ỌuAn khu Trị 
Thiên v'ê làn: Chinh ủy ÍIọc viện (thay Thiếu tướng 
Ng uyen Quyết). Thượng tá Nguyên Tôn Long làm 
Cục trường Cục Quân sự, Đại tá Nguyễn Xuân Trà 
làm Cục trường Cục Chính trị. Hội dồng khoa học 
qu.ìn sự dược thành lập lại, vì các dồng chí trong Hội
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đồng trước c!3 thuyên chuyền hết. 14 khoa được bô 
sung thêm giáo viên. Ban Hành chính được tách khỏi 
Cục Quân sự phát triền thành Phòng Hành chính 
Thành lập Phòng Sản xuất đề chuyên trách việc tăng 
gia sản xuẩt tập trung; thành lập tiều doàn Vệ binh 
Và Thông tin gồm 2 dại dội Vệ binh (c 5, c 6) và 1 đại 
đội Thông tin (c7). Học viện tồ chức thành 4 Hệ: 
Hệ tiều đoàn, Hệ trung đoàn — sư đoàn, Hệ Bồ túc 
v h Hệ Quốc tế.

Việc biín soạn chỉnh lỹ hệ thống tài liệu, vận dụng 
những kinh nghiệm đa được tồng kết trong chiến 
tranh chống Mỹ là cPng việc rẩt lớn. Lại phải tiến 
hành khảo sát địa hình noi dỏng quăn dề xảy dựng 
các tập bài, tướng định cho phù hợp, nhẩt là trong 
điều kiện an ninh vùng mới giải phóng chưa bảo đảm, 
hoạt động của bọn Fulr5 vẫn diễn ra hồng ngày, mìn 
đạn của địch còn vương v5i trong nơi dóng quẫn và 
vùng xung quanh vẵn thường xuyên gây ra tai nạn 
cháy nồ, đa có trường hợp tử vong. Công việc lại 
tiến hành vào những tháng cùa mùa mưa vùng Cao 
Nguyên (tháng 5 — tháng 11).

Học viộn quy hoạch nơi ăn ờ, học tập, làm việc 
riêng biột. Nơi học tập có giảng đường lên lớp, có 
các phòng học cùa các tồ học tập cho các đối tượng 
học viên Dào tạo, Bồ túc. Nơi ăn ở, sinh hoạt học 
tập cùa học viên Quốc tế thành từng khu riêng. Trước 
khi bước vào huíín luyện, Ho,' viện íồ chức hội nghị 
(10 ngày) vừa bồi dưỡng cho giáo viên nội dưng, vừa 
thào luận thống nhất  phương pháp huãn luyện cho 
khóa học mới.

NgAy 10 tháng 9 năm 1976, khai giảng khóa học 
mới và từ đ â y  năm học bất đàu  từ tháng 9 năm
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Đại lường, Bụ trương Bộ quốc Dhòng Võ Nguyên Giáp đến thùm  

rò núi chuyện thán m ật uới cán bô, giáo viên học viên  

Học viện quân sự (8 - 1977ì



đổng quân mới đề hoàn thành nhiệm vụ là c-5 cẳng 
lớn của toàn Học viện. Trong thói gian lùi}', Ban 
Giám đốc Học viộn và hàng ngũ giáo viên, cán hộ 
có nhiều thay dồi. Tháng 3 năm 1977, Trung tướng 
ĩ ỉoàng Minh Thào được về làm Giám đốc Học viíỊn 
Quán sự cẩp cao. Tháng 5 năm 1977, Thiếu tướng Vữ 
Lãng, Tư lệnh Quân đoàn 3 về làm Giám dốc IIọc 
viện Quân sự. Tháng 12 năm 1977, rhiốu tướng 
Nam Long được diều di làm Phó Giám dốc ĨIọc viện 
Quân sự cấp cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, 
Chính ủy Học viện Quăn sự được điều di làm Thứ 
trưởng Bộ Vật tư, Đụi tá Nguyễn Nam Thâ Ìg, Chính 
ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh vè làm Phó Giám dốc phụ 
trách về chín 1 trị Itheo chií độ m ộ t  t h ả  trưởng). 
Cũng năm 1976, khi Học viện Quân sự cấp cao 
được thành lập, r u ộ t  số cán bộ, giáo vi ôn chủ c h ó t  có 
kinh nghií-m giảng dạy lâu năm dược Bộ diêu ra lam 
nòng cốt xây dựng Học viện Quân sự cấn c. o.

Cùng với thành tích ve huiiii luyện, Học việ 1 còn 
có nhiều cố găng trong việc giúp dỡ Dàng bộ Thành 
phố Đà Lạt xây dựng chính quyăo các!) mạng các 
phường, ấp. Thành phố Dà Lạt nằm trong linh L'lm 
Đồng bị dịch chiẾm dỏng trở lại sau tháng 3 năm 1945 
một thời gian ngán, cho dến ngày 3 tháng 4 năm 
1975, khi bộ đội vào giải phóng, cơ sờ cách mạng 
còn rất yếu. Đẫt rộng người thưa, dãn lại ừ nhiều 
dịa nhương khác nhau tập trung về sinh sống nên 
tình hình chính trị ở đây rất phúc tạp. tíợn phản 
dộng vũ trang dã có cơ sỏ trên dịa bàn Lâm Đồng  
từ trước. ISi.ững năm 1976 “  1977 — 1978, chúng vãn 
tiếp tục hoạt dộng khống chế dồng bào, uy hiếp 
chính quyặn, ấp, xa, bẳL thanh niên vào rừng, ép
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buộc gia nhập l'ulrô. Có đêm (trong năm 1978) tạí 
ăp ngav bỏn c,ạnh l íọc viộn dóng quan, chúng bát 
di 18 thanh niên. Vốn là khu vực trường sĩ quan 
của dịch cũ, nôn lực lượng t'ô ngụy gidn diệp trong 
các phường, ăp xung quanh còn nhiều. Khi IIọc viậm 
vào Dà Lạt, Đùng ủy và chi liưy ỈIọc viện dã coi 
việc giúp dỡ dịa phương xây dựng và bào vỌ chính 
quyền cách mạng, tu.vẽn truvcn dường lối chính sách 
của Dàng cho nhan dân gỏp phím giữ gin an ninii 
trật tự dõi với thanh phá Đà Lạt là ruột nhiệm vụ 
trọng tâm thưởng XU} ôn của Học viện. Trong các 
năm 1979 — 1930, Học viện dã cừ từng doàn 3 9 - 4 0  
C a n  bộ trung cđp, cao cấp xuống ăn ớ cùng nhân dân 
các phường, ăp trọng dièm dè làm cồng tác vận dộng 
quàn chúng, tuyOn truyền chính sách. Học viện dã 
xây dựng dược mối quan hệ gắn bó với Dàng bộ, 
chính quyen và các doàn thè. Các sinh hoạt chính 
trị lởii như bàu cử Quốc hội, bầu cử ỉíội dồng nhân 
dân, ngày kỷ niộm đến những buòi nói chuyện thời 
sự. chinh sách, giảng dạy chính trị cho các trường 
p lò thòng, dại học, trường Dáng, các doãn thè... 
Học viện đều sẵn sàng dáp ứng đay dù theo yêu càu 
của địa phương, nhất là với các ăp, phường xung 
quanh Học viện, nên dã tạo dược mổi quan hệ quân 
dàn lốt dẹp và bảo đàm an ninh chính trị cho Học viện.

Dề cải thiện bữa án hàng ngày và giải quyết khó 
khăn vồ dời sống vật chít ,  Hục viộn đã sớm dặt vấn dồ 
tăng gia sản xuit  ; dê ra chi ti 3.1 rau xanh cho từng 
người, từng bộ phận; lập phòng sản xult  dề phụ 
trách sản xuãt tập truiig như trồng trọt, chăn nuôi. 
Vì vậy trong các nãrn học 1976 — 1977 và 1977 — 1978,
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Học viện đa báo dám dược gân nửa số rau xanh bữa 
ăn hàng ngày. Học viộn còn xây dựng cơ sở sản 
xuít  ờ 2 huyện Di Linh, Đức Trọng, khai phá được 
20 héc ta, mõi năm thu hoạch hơn 20 tăn ngô, hơn 
10 ỉẩn sân, giong giềng, hcrtì 300 con lợn và 30 con 
bò, 1 héc ta cây dược liệu. Trong cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên ngoài việc tăng gia rau theo tiêu chuằn, 
nhiều dồng chí còn trồng cây A-ti-xồ,  một cây dược 
liệu qúy. Nhờ vậy, 3 năm 1979, 1989, 1981 tuy tinh 
hình kinh tế chung có nhiều khó khăn, có lúc địa 
phương chỉ đảm bào được một phần nhu cầu, nhưng 
Học viện văn duy trì được mức sinh hoạt ồn định.

Từ ngày vào Đà Lạt (1976), Học viận thường xuvên 
được đón tiếp các đông chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, quân đội đến thăm và dộng viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 1976, chỉ sau 2 tháng Học viện 
đến địa điềm dóng quăn mới, đồng chí Tống Bí thư 
Lê Duàn dã đến thăm.

Ngày 22 tháng 12 năm 1976, nhân kỷ niệm 32 năm 
thành ỉập Quàn đội Nhân dân Việt Nam, Học viận 
dã long trọng tồ chức lẽ dó nhận phần thưởng cao 
quý: Huân chương Quân công hạng nỉìẩt Thượng 
tướng Chu Huy Mân, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tồng Cục Chính 
trị dã vào dự và gân Huân chương lên ỉá Quân kỷ 
của Học viện.

Ngảy 4 tháng 8 nãm 1977, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, ủ y  viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng dến thăm Học viện. Sau khi nghe Ban Giám 
đốc báo cáo và di thặm nơi học tập, ặn ở, thư viên,



Dại tương dã nối chuyện vởi đại bỉều cán bộ, giáo 
viên, hạ sĩ  quan, chiến sĩ,  công rùiân viên. Đại tướng 
biền dương Học viên dã chấp hành nghiêm chình 
mệnh lệnh chuyền quân, đảm bảo an toàn và nhanh 
chóng ồn dinh, tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, cớ nhiều 
cố gẵng. Đại tướng nói: (I Học viện các dồng chí từ 
lúc thành lập có nhiệm vụ quan trọng là đùo tạo, bồi 
dưỡng cán bộ trung cấp, gần dây cả cán bộ cao cấp. 
Trong những năm kháng chiến quyết liệt, Học viện 
đã làm tốt nhiệm vụ của mình là dào tạo, bồi dưỡng 
dược trôn 8000 cán bộ trong nước, đồng thời góp phàn 
đào tạo một số cán bộ quan trọng VẼ quàn sự cho 
các nước anh em. Học viện lại tiến hành công tác 
nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự. Do đỏ có 
thề nói rằng trong khi làm nhiệm vụ của mình, Học 
viện dã cống hiến quan trọng vào công cuộc xây  
dựng và chiến đấu của quân đội nhân dân chúng ta, 
đặc biệt là trong những năm kháng chiến chổng Mỹ, 
cứu nước quyết liệt ».

Từ giữa năm 1977, tình hình biên giới phía Tây Nam 
bắt dâu eãng thẳng. Chính quyền phản dộng Căm-pu-  
chia do bọn diệt chủng Pôn — pốt — ỉêng-xa-ri  căm 
đâu thường xuyên cho quAn dội tiến cống, dốt phá nhà 
cửa, giết hại nhân dan ta ờ các tỉnh dọc biên giới.

Giữa năm 1978 tình hình cả biên giới Tây Nam và 
biên giới phía Bấc càng căng thẳng. Năm học 1978 “  
1979 vừa bẫt dâu, Học viện nhận chỉ thị của Bộ gãp 
rút biên soạn tài liệu huẩíi luyện mới đề phòng khả 
năng xấu có thề xày ra.

Ngày 22 tháng 7 năm 1978, Đại lá Nguyễn Hiền 
Tràng được Bộ điều v'ê làm Cục trưởng Cục Quân sự 
của Học vịện thay Đại tá Lê Kích về nghi hưu,
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Trong khi đnng thực hiện nhiệm vụ năm học ro ổi 
vói số lượng học viôn tương dơi dông gồm nhiều dối 
tượng dào tạo chi huy, dào lạo giáo viửn, bồ lúc, Học 
viộn nhận dược lệnh cùa Bộ lồ  chức d ợ t  l ậ p  huân 
đ ộ t  xu ấ t  cho cán hộ t r u » g  c ã p , cao c á p  thuộc các  
đ ơ n  v ị  ch ủ ỉự c  và  cản hở đ ịa  p h ư ơn g  cả phía  N a m  
và  ph ía  Bãc.  Chỉ trong 3 tháng (9 — 12 / i978/ Học viện 
dã huy dộng đội ngũ các Trường khoa và giáo viên có 
kinh nghiệm lên lớp, hướng dãn tập hài phục vụ 4 lứp 
tập huấn cho 563 cán bộ phía Nam và 160 cán bộ phía 
ỉ ăc, Nội dung tập huấn gồm: dối tượng tác chiến 
mới ; những văn dề nguvên tác chiến tiiuật, cách đánh 
của chù lực; thống nliẩt một sỗ văn dồ công tác chỉ 
huy tham mưu; bồi dưỡng năng lực chi đạo, chỉ huy 
qutn sự dịa phương. Các đợt tập huăn này rất kịp 
thời và phát huy tác dụng, trực tiếp trong cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tò quốc ờ biên giới Tày -  Nam và biôn 
giới phía Bác.

Khi bộ dội Viột Nam làm nghĩa vụ quốc tế giúp 
cácli mạng Cămpuchia giải phóng dát nước, Học viện 
có 4 cán bộ chính trị dược cử làm phái viên di theo 
4 cánh quân là Thiếu tá Nguyên Kliẳc Quảng, Đại úy 
Đàm Viết Hòa, Dại úy Phan Đình Đào và Đại úy 
Dào Xuân Vạn.

Cuối năm 1973, do lưu lượng học viên Lào sang 
học ngày càng dông, Học viện dã tồ chức lại l iệ 
Quốc tế do Trung tá Phạm Minh Hà làm Hộ trường.

Ngày 17 thãng 2 năm 1979, bát đầu cuộc chiến 
tranh bảo vộ Tồ quóc ở bicn giới phía Bác, Ngày 26 
tháng 2 năm 1979, chấp hành mệnh iệnh của Bộ, Học 
viện đã cử 136 cán bộ, giáo viên, học YÌCn đào tạo
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tồ chửi', thành 13 đoằn hành quíin cấp tổc, tâng cường 
cho các quân khư I, ỌiiSíi khu II và qưùn khu Thủ 
Đỏ. Đến nơi, cúc đoàn ;■ án bộ cúa Mọc viện đă giúp 
Quíln khu tồ chức í ộp huăn cho cán bộ cùa các quân 
khư xây dựng phương án tác chiến và chỉ hur x&y 
dựng trận địd. Trong hoàn cảnh chiến tranh mới nô 
ra, nhân dân sơ tán, viộc tiếp tế cung cap c ù a  bộ đội 
hết sức khó khăn, nhất ỉà các địa phương miền núi 
hàng ngày thường xuyên ăn n?ô, săn. Dụng cụ phương 
tiện xây đựng trận địa thiếu, tư tường cán bộ, chiến 
s ĩ  mới nhập ligũ thường lo lâng cho gia dinh, hậu 
phương. Cán bộ giáo viên học viên trong các đoàn 
của Mọc viận rất tận tình công tác, giúp các dịa 
phương. Một só dồng chí dã trực tiếp í ham gia chi 
huy chiến dấu. (Khi kết thúc chiến tranh, các đoàn 
trờ về Học viện dồn được các đơn vị nhiệt tình cảm 
ơn và tặng Cằi.g khen).

Sau khi cuộc chiên tranh biên giới phía Bẫc nò ra 
it ngày, 5 lớp 13ồ iúc dược lệnh kết thúc sớm trước 
thòi gian quy định Irờ vb don vỊ chi huy chiến đău. 
Bộ cũng diều 2i cán bộ, giáo viên của Học viộn di 
xây dựng các dơn vị mới thành ỉập hoặc bò sung 
cho các Quán khu phía Ĩ3ẳc. Số cán bộ, giáo viên 
chuyền ra đơn vị phần lớn là cán bộ chù trì hoặc 
giáo vỉẽn có kinh nghiệm lâu nãm.

Ngày 19 tháng 4 năm 1979, Đoàn đại biền Quốc hội 
đến thăm Học viện, nghe lãnh dạo, chì huy Học viện 
báo cáo tình hình và thăm nơi học tập, ăn ờ sinh 
hoạt. Đoùn dã ghi íại nhiều cảm tường tốt đẹp.

Năm học 1978 -  1979 sắp kết thúc, Học viện được 
lệnh tồ chức các ỉớp Tập buẩn cho cán bộ của cức



qu&n khu, quân đoản ố  câ phía Bắc, phía Nam V *  

1 lớp cho 75 giáo vìốn quân sự của các irường trong 
toàn quân. Cán bộ tập huấn trên 3 địa bàn ở phía 
Bắc, ừ Long Bình và Đà Lạt.

Tháng 6 năm 1979, Đạf  tá Nguyễn Ván Tòng Phó 
Chính ủy Quân khu 9 về làm Phó Viện trường về 
chính trị thay Đại tá Nguyễn Nam Thắng. Tháng 7 
năm 1979, Đại tá Tràn Văn Trân VÈ làm Phó Viện 
trưởng Học viện.

Sau chiến tháng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ 
Tò quóc ở hai đầu đất nước, lực lượng vũ trang ta 
càng phát triền mạnh vì cùng một lúc phải sẵn sàng 
chiến đấu ỏ' cả hai hướng Bãc — Nam. Do đó, năm 
học 1979 — 1980, số lượng cán bộ từ các chiến trường, 
các quân khu, các đơn vi về Học viện dông hơn năm 
học trước 24%.

Do học viên đông, Học viện chính thức dược tăng 
thốm cơ sở Long Bình (Dồng Nai) cách Đà Lạt gần 
300 km, dành riêng cho Hộ học viên Bồ túc do Dại 
tá Hoàng Hồng Tiệm làm Hệ trưởng. Một bộ phận 
giáo viốn cán bộ, công nhan viôn thường xuyên ờ đó 
làm nhiệm vụ huấn luyện và phục vụ mọi mặt học 
tập, sinh hoạt. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện cho các 
lớp học viên, Học viện vãn tiếp tục dược Bộ giao 
nhiệm vụ giúp đỡ các Quân khu 7,9 và Quân doàn 4 
tập huấn cán bộ nhũng tài liệu mới biên soạn.

Thời gian này có những mâu thuẫn hết sức gay gầt 
này sinh như nhiệm vụ ngày càng nặng nề, giáo viên, 
cán bộ ngày càng giảm do bò sung cho các đơn vị, 
vừa phân tán xuống cơ sở Long Bình, vừa đi tập 
h u ã n  c h o  c ố ẹ  q u â n  k h u ,  q u â n  đ o à n ,  N h ư n g  đ á n g  c h ú



ý hơn cả là có nhiều dồng chí không yên tâm ở H ọ c  

viộn, ở Đà Lạt. Ván dề này vốn đã xuất hiộn ngay 
từ khi Học viện chuyền vào Dà Lạt, Học viện ở quá 
xa các cơ quan Bộ, mối quan hệ công tác giáo dục 
huấn luyện, nghiên«cứu khoa học, nghiệp vụ chuyên 
môn với các ngành dều hạn chế, không kịp thời, thiếu 
nhiều thông tin về chính trị, quân sự, kinh tế, xa hội. 
Tuyệt dại bộ phận cán bộ, giảo viên, học viên có gia 
đình ở phía Bác, di lại khó khăn. Hàng năm đỀ tò 
chức di phép cửa giáo viên cán bộ hoặc ra trường 
cùa học viên, Học viện phải thuê hàng chục ô tô 
chuyên chờ dường dài, lo an toàn đi lại, ãn uổng dọc 
dường ; rồi còn tồ chức xe đón vào. Trong khi đó, 
tình hình kinh tế dất nước ngày càng khó khăn, các 
trận bao lụt ở miền Bác vả cơn lũ sớm ở đồng bằng 
Nam Bộ năm 1978 — 1979 gfty mất mùa. Sáu tỉnh bôn 
giới phía Bẳc bị chiến tranh tàn phá và chiến tranh 
vẫn de dọa xày ra. Gia đình nhiều dồng chí rất khó 
khăn, túng thiếu. Những lá thư từ hậu phương gửi 
đến đã ảnh hưởng nhiều đến tâm tư tình cảm anh em. 
Học viện đóng quân ờ một tinh nhỏ, irúền núi, thống 
thường lương thực, thực phSm, tiẽn lương cung cấp 
cho H c viện khó khan vă khối lượng yêu cầu lớn 
mạc dừ ii.ih hẩt sức cố gẵns ,  tận tình. Hàng năm cứ 
về mùa khô ( 5  tháng)  nước cho sinh hoạt thiếu 
nghiêm t rọng vì hạ thống dãn nước quá cữ, hư hỏng 
nhiều ; có thờ; g:an Học viện phải cho xe bồn ra lãy 
nước hồ v5 ỉoc (lè dùng cho t oàn Học viện găn 2000 
người ăn uống v k  v n h  hoạt.

Đề dảin bảo hoàn thành nhiệm vụ nam học, tạo cơ 
sờ xây dựng l ỉọc viện lâu dài những năm tiếp theo, 
Đảng ủy vầ chi huy Học viện quyết tâm tập trung
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iẫnh đạo thực hiện lốt những sinh hoạt chỉnh trị lớn 
trong năm học và tìm mọi biện pháp cải thiện đời 
sống, từng birớc ồn (lịnh tình hình tư tưởng, xây dựng 
tình cảm gắn bó với Học viện, nAng cao trách nhiộm 
hoàn thành nhiệm vụ diiỢC giao.

Hoạt dộng chính trị cỏ ý nghĩa lởn đău tiên trong 
nãm học là việc tiến hành Đại hội đại biều Dàng bộ 
Học viện lân thử IV (9-1979). Đại hội cỏ 120 đại bibu 
chính thức và 11 đại bíều dự khuvết. Những vấn đồ 
đại hội tgp trung thảo luận (từ đại hội các Đảng bộ 
cơ sờ) là đánh giá thành tích da đạt được, nguyên 
nhân và phương h ư ớ n g  nhiệm vụ nhiệm kv tới ,  trong 
dó tập trung thào luận và kết luận các vẩn đề chính 
như nhặn rõ tháng lợi của cách mạng, trách nhiệm 
cùa người đảng viôn trong quân dội hiện nay, yêu 
eầu ồn định tư tưởng, yứn tâm xây dựng quán đội, 
yỉn  tẵru ở Học viện, khẳng định quyết tâm phấn dấu 
xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, 
hiện dại, mẫu mực. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành 
mới có 9 ùy viên chính và 3 dự khuyết (1). Đại hội 
dã đạt kết quả tốt. tạo cơ sờ chính tri 11 r tường 
thuận lợi đề giải quyết các vãn đc khác.

Tiếp dó, chấp hành chỉ thị của Ban Bí thư Trưng ương 
Đảng và Nghị quyốt của Thưùrig '.'ụ Ọuiin ùv Trung 
ương, Đảng ủy chi huy Học vi Ún triền khai cuộc vận 
động ((Phát huv bàu chất tốt dẹp, nâng cao sức mạnh 1

(1) Uy TĨỎn chinh thứ" : Vií Lằng, Ngnven Van Tùng, trăn 
Vấn Tràn, Ng '  ễ n ồ n g  Thanh, vùn Bà v àn, Xguvỗn .hanh 
Bạ, h vữ I hanh Dòng, II làng : :ung Th ui.

ủy Viòn (lự khu v í t :  Xguyihi Xuân p„uv'., Phạm Quang 'í hụ, 
Trương Nhữ Việ.i,
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hiến đấu r*’ia cá<’ lực lượng vũ trang nhằn đân 5> 
trong Hor vi í " coỉ đây không những là cuộc vận 
động lớn tìó ý nghĩa lớn dối với sự nghiệp xây dựng 
quân dội ta trong giai đoạn cách mạng mới, mà còn 
là dịp tốt xây íkrng về chính trị, tư tưởng và cáo 
mặt dề Học viện trưởng thành. Đảng ủy và chi huy 
Học viện đa họp quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết 
của trên và cụ thề hóa những nội dung vỗu cầu phấn 
dấu, thực hiện trong Học viện. Sau đó lanh đạo việc 
tiến hành sinh hoạt trong các Đảng bộ, các đơn vị, 
đánh giá mạnh, yếu, đã ra những chì tiêu cụ thế 
phấn đấu và những điềm yếu cần khăc phục.

Đău năm 1980, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập Đảng Cộng sân Việt Nam ( 3  '2 '1930 — 3/2/1980), 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc tiến 
hành phát thẻ Đảng trOEig toàn quốc. Bây cũng là 
đợí sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp giáo dục 
dảng viồn nâng cao chất lượng và sức chiến dấu của 
Đảng, Đảng ủy và các Đảng bộ trong Học viện dã 
lanh dạo tiến hành chặt chẽ, qua hai đạt 3/2 và 19 5 
có 1027 đảng viên dược nhận thẻ Đảng.

Học viện rất coi trọng lãnh dạo và t5 chức tang 
gia sân xuất. Xác dinh chỉ tiêu lau Xanh nộp bếp 
ăn quy định cho từng đói tượng học viên dào tạo,  
mõi người 120 kg/nărn; học viên bồ túc, mỗi người  
lOOkg/năm; giáo viên, cán bộ mỗi người lOOkg/nãmĩ 
mỗi chiến s ĩ  I40kg/năm, anh em đều nộp đủ. Nhiều 
dơn vị sàn xuất khá không ăn hết, nhượng cho đơn 
vị bạn, hoặc trao dồi hàng hai chiều lẫy thực phàm 
khác. Sản xuất tập trung c ũ n g  dược ni ở rộng. Học 
viện dã có hơn 40 hs trồng lúa, ngô, dỗ tương, giong
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Hềng, hồng, ao cá. M5ỉ năm thu hoạch 15 “ 20 tẩn 
thóc, 20 tẩn ngô, 10 tan đỗ tương, gần 200 con bò 
và hơn 300 con lợn. Hàng năm được 3 — 5 tấn cá 
thịt và gãn 1 triệu cá giống, 2—3 tấn mật ong. 3 — 4 
tấn cao Ati — xô. Ngoài Ta Học viện đỗ cùng vơi địa 
phương hoàn thành xay dựng hồ nước ((Chiến thẫnga.

Năm học 1979 “  1980 cũng là nãm Học viện bước 
dầu nghiên cứu tồ chức thực hiện chi thị cùa Ban Bí 
thử Trung ương Đảng và nghị quyết của Thường vụ 
Quân ùy Trung ương về (( Cải cách giáo dục#, Học 
viện đã (lề ra kế hoạch nghiCn cứu cải cách 6 vấn đề-

1. Chương trình huăn luyện chuần.
2, Phương pháp huấn luyện ở Học viện Quân sự.
3 Biên chế và tồ chức Học viện Quan sự.
4. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
5. Trang thiết bị, vật chất huẵn luyện.
6. Các chế độ huẩn luyện.
Từ những vấn đề đặt ra nghiên cứu vận dụng, Học 

viện dã bước đău xác định mục tiêu, yêu cău đào 
tạo người trung đoàn trường binh chủng hợp thành, 
khối lượng kiến thức căn bồi dưỡng; từ dó xây dựng 
chương trình; kế hoạch huăn luyện. Trong quá trình 
huấn luvộn, Học viện chi đạo quản triệt và vận dụng 
phương châm® huấn luyện kết họp với giáo dục, học 
tập đi đôi với rèn luyện, lý luận gắn liền với thực 
tiễn, nhà trường gân với chiến trường vả dơn vị » 
Học viện dã có những thay đồi cụ thè ỉihư dưa khoa 
mục phòng ngự và vận dộng tiến công lên học Irưức 
( dề phòng có chiến tranh, học vĨỄn ra trường sớm)  
thòi gian lên lớp được rút gọn, tăng thời gian nghiên
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cứu, tập bài diSn tập, tập bải binh chùng, tập bàl 
chi huy thực hành chiến đấu; kết hợp nhiỉu hình 
thức vào một tưởng định, nâng trình độ vận dụng 
linh hoạt, tập hành quan rèn luyện thề lực ; bb sung 
thêm trang tbiếk bị, sa bàn; đưa m*>t số giáo viên 
và học viên di thưc tập ở các dơn vi dang sẵn sàng 
chiến đííu trên biẽ ' 1  giớ' phía Bâc và Tây Nam.

Trong năm học nàv, 8 giáo viên đi phía Bâc, 47 học 
viên Đào tạo năm thứ 3 đi thực tập ở cúc dơn vị trên 
chiến trường Cãm-pu-chia; sđ lớn học viôn này đa 
dược tham gia chi huy chiến đấu, nhiều đồng chl 
được khen thường, khi về đã viết các chuyên dề sát 
với thực tế chiến trường.

Năm dầu triền khai Cải cách giáo dục, cồn ở mức 
nghiên cứu vận dụng; phải đấu tranh với tư tưởng 
thỏa man, tư tưởng ngại khó không muón thay đồi-

Công tác nghiên cứu khoa học trong năm học, vãn 
duy trì hoạt dộng tốt, đã biên soạn các tài liộu như; 
Đặc diềm chiến thuật sư đoàn vượt sông bằng sức 
mạnh, Tiến công thành phố, thị xã, Phòng ngự bờ 
biền, Điồu lệnh chiến dấu sư doàn, trung doàn bộ 
binh (Bộ phan công Học v:ộn viít)  ; Hộ thống các 
bài giảng cho học viên Đào tạo 3 năm, cho học viên 
Bồ túc, học viên Đào tạo giáo viổn chiến thuật ; 
Nghiên cứu phương pháp điỗn tạp chi huy và cơ 
quan tham mưu hai cấp; Công tác tham mưu song 
song. Chuyên dè chuyền vào phòng ngự trong thời 
gian gấp và bát dău xây dựng bộ phim ((Công tác 
tham mưu song song » dùng phục vụ cho huấn luyện.

Nam học này, Học viộn được đón tiếp nhiều các 
dồng chi lanh dạo (cả Việt Nam và Lào). Ngày 13
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tháng 7 nãm 1984, Chủ tịch Xuphanuvông, ủ y  viên 
Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ngày 27 
tháng 7, Thủ tướng Phạm Văn Đông; ngày 6 tháng 
8, đồng chí L ê  Đức Thỗ ủ y  viên Bộ Chỉnh tri Trung 
Ương Đảng; ngày 14 tháng 8, Dại tướng Hoàng Văn 
Thái Thứ trường Bộ Quốc phòng... đến tham và 
ỉồm việc, nói chuyện với Học viện.

San g  năm học 1980 — 1981, nhiệm vụ của Học  
viện từ Dào tạ@ cán bộ chỉ huy bình chủng hợp  
thành cãp trung đoàn chuyền sang Đào tạo cán 
bộ chỉ huy  -  tham mưu bỉnh chủng hợp thành căp  
t rung đoàn và sư đoàn. B ẵ t  đầu có lớ p  Dào tao  
càn bộ trung  — cao cấp  cùa Quăn độ i  nhân dân  
cách mạng căm-pu*-chìa.  Số lượng học viên tăng 
23% so với năm học trước. Đây là năm huấn luyện 
có sổ lượng học viên đông.

Do thay đồi nhiệm vụ đào tạo và có đối tượng học 
viên đào tạo mới của quân đội nhân dân cách mạng. 
Cãmpuchia, nên Học viện phải xây cỉựng chương trình 
mới, biên soạn tài liệu mới. Ọua kiềm tra trình độ 
học viên vào học các lớp Đào tạo, nhiều đồng chí cán 
bộ tuy có thành tích và thực tiễn chỉ huy chiến đấu 
nhưng kiến thức quan sự cấp phân đội còn yếu đo 
chưa qua trường lớp. Một số phải trở về đơn vị bồi 
dưỡng liếp. Đồng thời Học viện lựa chọn một số 
đồng chí khá hơn tồ chức thành 2 lớp Dự khóa Đào 
tạo chi huy iham mưu binh chùng hợp thành và 2 lớp 
Dự khóa dao tạo giáo viên chiến thuật dề bồi dưỡng 
thêm, nhâm nang cao trình dộ dồng đều cho cán bộ, 
thòi gian 1 năm, rồi năm sau mới lên học chính khóa
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Dâv là một cổ găng: lởn, thề hiộn tinh thăn trách 
nhiệm cùa Học viện đối với việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bữ, trong khi giáo viên cùa Học viện so với chĩ 
tiêu còn thiếu 30%, trong đó giáo viên mới lại nhiều.

Từ nSm hoe - m o -1081.  Mor viện bâ t  đầu thực 
hì»n nìònn eỉnv theo c* b t im.  x*v dưng phòng 
phương n h á o  và nhông diều hành hudn 1u vfin , quản 
IV' diều hanh rOnrr t in Ịvu^n luvên chăt chẽ, tiến trinh 
bihu tưomnr ddi hn dinh. t?in? oTr̂ nrr dưa hoe viên'di 
rèn hiv*n ti<,,- *K th.TP. t ín. I. r̂n Hao tao giao viên 
chĩ^n tt,-.0 f d  ̂ TOn! ta Ng.,v*n TỊ-m l̂, rtaoh, Phó Chù 
nhĩ^nạ ^ + h’,at p*nh ■' M n ty tiom thanh va
Ọ* r *, r t  rr t -í t \  ’T |. Ííí, ĩ  o n "  p  h d Ch*Ị n h ’ A n*Ị k h o a  Sư  
r* m o ” a r, í;.fi r iTar - i -T  d tín d^n o  ’ I a n k h11 g iiìn  tă n  
v,,,>rn r i * n  họ. dAng thiad nua dó th ự c tạ p  ch o  h ọ c v iê n  
V* n^ưnm g n h ìn  sư n h a m .

d-ĩrvc d“ t^ „ t, a,« Ĩ-Taĩ n"hí thn" k^t chuv£n dề
t h ~ '-.V ~ n'vr'tvj o h d o h ■ 1 1f n 1 • 1V n  trong 4 n g à v  do 
Trtinrr tưdrn" VỊẠn trirỏng Vũ I.ẫng chủ trì. Hội nghị 
d* oV rọ r.u,~rnrr ti<n dat dưryc hưdrc d9u về thực 
ti: A -> ~ a ĩ r a ~ h rr: 4 o d 11 r tron" hai nSm huấn lu vện vít 
d! n q V| ,r ím <T r õ  hom t h ohú0 và ọhưorng D h 4 p huíín 
ltiv'n (-i'n vi'a. VỊộr. cừ giáo vi* "Ị. hoc viên di
tt-Mr-' tao c /\ r' dom vi dang ch’5n dẩn t''ở thàĩih chế độ 
thư am" xuv.ftn han" nSm 12 giáo vi ân dấn các dơn 
vi ờ Căm-nu-chia thưc tận.

^"àv i#ò thang 2 nìĩm 193', Hại tưdmg Lian Xa A-  
ha-íu -r^o dốn thím và làm việc với chỉ huy Học viện.

Mỉg^v 4 thang 3 n?ím 1931, tồ chức Công đoàn Quốc 
phòng Học viện QuAn sự được thành iập đề t.Ịp họp 
giáo dục cổng nhan và nhân viên quốc phòng. Khi 
thanh lập Công đoàn có 92 đoàn viêii trong tồng số 
18 1 công nhân viên.
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Ngày 18 tháng 4 năm 1981, Quyền Chủ tịch Nguyễn  
Hữu Thọ đến thăm học viện,

Tháng 5 năm 1981, theo quyết định cùa Bộ Quốc 
phòng, Phòng Cán bộ tách khỏi Cục Chính tri, trực 
thuộc ch! huy Học vỉỹn do Trung tá Hoàng Minh Tịnh 
làm Trường phòng.

Tết Nguyên dần Tân Dậu (1981) Học viện được 
rhận Lẵng hoa của Quyền Chủ tịch Hội dồng Nhà 
nước Nguyễn Hữu Thọ tặng. Đây là L5ng hoa thứ 3 
Học viện vinh dự được nhận.

Cũng trong năm 1981, trong dịp tồng kết 2 năm 
thực hiện cuộc vận động ((Phát huy bân chất tốt dẹp 
nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang nhản dân», Học viện Quân sự được trao cờ 
luân lưu cùa Bộ Quổc phòng. Phòng Nghiên cứu Khoa 
học quân sự được Quốc hội tặng thưởng Huân chương 
Chiến công hạng Ba, Khoa Lý luận cơ bản dược 
thường Huân chương chiến công hạng Ba và cờ (( Đơn 
vị xuất sâc » của Bộ Quốc phòng

Ngày 7 tháng 7 năm 1981, nhân kỷ niệm 35 năm 
ngày thành lập Học viện ( 7 / 7 ,  1945 — 7/7/198!) làn 
đau  tiên, Học viện, tồ chức n g à y  truyền thông r ã t  
t r ọ n g  thề. Đông dào đại bièu Đảng bộ, chính quyền 
và các đoàn thè, các ngành của linh Lâm Dồng đến 
dự. Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng vảo dự, cẳt băng khánh thành Nhà 
Truyền thống Học viên và đọc thư của Quân ủy Trung 
ương. Trong thư có đoạn viết :

((... Học viện đa dào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán 
bộ cho các chiến trường, góp phần xứng đáng vào 
sự trưởng thành nhanh chóng và chiến thâng vẻ
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vang của quán đội ía. Đội ngũ cán bộ tổt nghiệp ớ 
Học viện da hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao,  
nhiều đồng chí dã trở thành sĩ quan chỉ huv giỏi, 
thành cán hộ cao cấp của quân đội, một sổ dồng chí 
dã dược tặng danh hiệu Anh hùng !ực lượng vũ trang. 
Học viện cũng đa đào tạo hãng nghìn cán bộ, giáo 
viên cho Quân đội các nước bạn góp phan làm tốt 
nhiệm vụ Ouốc tế của quân dội ta... ))

Ngầy 14 tháng 8 năm 1981, khi dến thăm và làm 
việc với chỉ huy Học viện chuần bị chuyền Học viện 
Quân sự thành Học viện Lục quân, Thượng tướng 
Lc Trọng Tấn, Tồng Tham mưu trưởng nói:

« ... Tuv ở xa Bộ, diều kiện vật chất đề tồ chức học 
tập có nhiỀu khó khăn nhưng Học viện đã tỏ ra vững 
vàng trước mọi thử thách, chãp hành tốt mọi ch! thị, 
mệnh lệnh huãn luyện của Bộ, gân việc học tập ờ 
Nhà trường với chiến trường. Nhiệm vụ dào tạo đội 
ngũ cán bộ, giáo viên trở thành một yêu cầu cấp bách 
có ý nghĩa quyết định trong việc xâv dựng quân dội 
eách mạng, chính quy, hiện dại. Nhiệm vụ sáp tới 
(ùa Học viện rất nặng nề, Rất mong Học viện tiếp 
tục phát huy truyền thổng đoàn kết, kiên trì khắc 
phục khó khăn, khổng ngừng tìm tòi sáng tạo trong 
nghiên cứu, học tập và giảng dạv góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ trên giao, hoàn thành nhiệm vụ 
quốc tế... »

Trong 16 năm thực hiện nhiệm vụ của Học viện 
Quân sự, (1965 — 1981) Học viện dã nhiều lân thay 
dồi nhiệm vụ huấn luyện, từ các lớp Tập huấn cấp 
tốc, Bồ túc ngắn ngày, dến Bồ lúc dài hạn và Dào  
tạo tương đối cơ bản; từ ít doi tượng đến nhiều đố; 
tượng học viên khảc nhau, lại qua nhiều làn sơ tán,
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dl chuyồn dịa đỉềm dỏng quân, trong đỏ cồ cuộe 
chuyên quân lởn Hà Nội — Đà Lạt. Trong hoàn cảnh 
nào Học viện cũng phát huy nỗ lực cao nhất, khẵc 
phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ Bộ giao.

Trong 16 năm, Học việỉTđã đà o  tạo bồ túc được  
10,780 cán bộ gnủn đò i  ta  và quân dội hai nước anh 
em Lào và Cátn-pu-chia; tâp huấn 2707 cán bộ trung 
cáp —cao cấp. Giới thiệu kinh nghiệm quân sự với 42 
Đoàn cán hộ các do 1 tộc anh em, bâu bạn trên thế giới.

Ưu điềm nồi bật trong quá trình 16 năm thực hiện 
nhiệm vụ Học viện quân sự là Học viện đíl chuyền 
hướng kịp thời công tác huấn luyện theo mệnh lệnh 
cùa Bộ và thực tiễn của chiến trường, huấn luyện 
ngày càng sát với yêu cầu chiến đấu. Học viện ngày 
càng trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học 
của quân đội, hệ thống tài liệu do Họe viện biên soạn 
được sử dựng rộug rai trong toàn quân.

Tuy vậy trong công lác xây dựng Học viện lâu dài 
cũng còn thiếu sót như chưa thường xuy ôn quan tâm 
xây dựng đội ngũ giáo viên một cách cơ bản, có trình 
dộ nghiệp vụ chuyôn sâu, nên khi bước vào làm 
nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình cư bản, dài 
hạn thì bị chắp vá, h;;t hăng, nhiêu giáo viỗn còn 
thiếu kiến thức cơ bán, phương pháp sư phạm. Có 
thời kỳ lực lượng giáo viên, cán bộ đưa di chiến 
trường ồ ạt, (1907) nên ảnh hưởng đến chất lượng 
huấn luyện tại Học viện. Cán bộ chỉ huy của Học viện 
cũng luôn thay dồi, một thời gian dài 10 năm (1967 -  
1976) Học viện không có Viện trường trực tiếp phụ 
trách mà do một đồng chí Phó Tôiig tham mưu kiêm 
nhiệm, không giành được nhiều thời gian trực tiếp 
chỉ đạo; nên cũng ảnh hường đến chất lượng huấn 
luyện vố xây dựng Học viện,
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BO TTOONG BO Q"OC PHONG

-  Cí-D cứ vào đ ị ỉu . .3 1  L u ậ t  t ỉ  chức H f i  đôug Bo trưỉitc  nưoc 
Cộng hòa xã h ộ i  chu n g h ĩa  vĩft Mam n gày  ít—7 - 1 9 8 1 và dieí* 2 
d i ê u  50 ngh ị  đ in h  s í  35/CP ngày  9 -0 2 -1 9 8 1  c ú a  R y: đòng £hính 
phú cuv d in h  n h lỄ a  Tụ qu-rĩn h f n ,  t r á c h  n h l ^ a  0  ã r'ộ t r ư ớ n g  và 
chức □áng c u 8 Bộ t r o n g  l ĩ n h  vỳc quán l ý  Nhỉ nước;

-  Theo q u - r l t  d ịn h  B Ĩ  68/QB-QP n gàv  21- 7-1965  vê th à n h  1 ậ p  
Học, v i ệ n  Quàn sv t r y c  th u ỹ c  Bị QuSc phòngi

- xét dè n g h ị  c ủ a  dông c h ỉ  TÒng tham rnưu t r ư ớ n g ,  Chú nhiệrn 
T ỉn g  cục C hính  t r ị ,

QƯVÊT ƠỊNH

Điêu 1 . -  Nay dó i  t é p  Học v i ệ n  q uân  sự thành Học vrénLục quĩỉì 
tTVc th u p c  Bộ QuSc p h ò n g  kẽ’ t ừ  n g à y  0 1 - 0 1 - 1 9 8 2 .

Vi  eu 2 8 — Tô cĩiưc h i ê ũ  chê do Hpc v i ệ n  Lục quân n g h iê n  cúu dg 
n ghị  Bộ Tỏng th a o  mưu qu y ễ t  định..

PỊ-ẽu 3. -  c á c  dông c h ỉ  T òng t h a n  rsưu tr_*ớaỹ, Chú nhiệm TỈng 
c . Chinh t r j  , Chu nh l jra  Tong nục Hậu c à n ,  Chu c h i ị i s  T Ỉn g  cực

■ u ệ t , d ò n g  c h í  v l ệ n  t r ư ớ n g  Hỹc v i ệ n  Li)c quân  va  các  cơ  CỊUtta 
- l è n  q uan  t h i  hành q u y é t  đ ị n h  n à y . / *

1»N 01 gưi :
- V i ệ n  t r ư ớ n g  HVLQ.,

- BTTM,TCCT ,TCHC ,TCKT ,
- các  Cyc : Nhà t r ư ờ n g ,
. Cục Can b ô ,  Cyc T a i  vụ ,
- Cực Tồ c h ứ c -đ ộ n g  v i ê n ,
- Lưu.

K/T BO TRUÔNG BC QUOC PHONG 
T 6 Í  t x ư ờ n g .

*  \  •
t .; t .

TmÍGNO TlA5MC
LÉ TRỌNG TÁN



C h ư ơ n g  bón

HỌC VIỆN LỤi
( 1 9 0 2  -  1 9 9 1 )

QUÂN

Sau thung !ợi chiến tranh biên giới phía Bâc tháng 
2 năm 1979, đăt nước ta trong trạng thái vừa có hòa 
bình, vừa phái đương đầu với cuộc chién tranh nhiều 
mặt của địch, dồng thòi phải sẵn sàng dối phó với 
một cuộc chiến tranh lớn có thề xảy ra.

Đồ bào vệ vững chác Tố quốc xã hội chủ nghĩa,  
ỈỤ 'C  lượng vũ trang của ta có bước phát trlèn mạnh, 
nhiều quân doàn chủ lực, dơn vị binh chủng, dơn vị 
dịa phương dược thành lập, thế trận chiến (ranh nhân 
dãn dược củng cùng cố. Sự phát triền dó dòi hỏi hệ 
thống nhà trường trong quân đội phải dược mờ rộng, 
dáp ứng yêu cău đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh dạo, 
chi huy các căp trong quân dội.

Ngày 15 tháng 12 năm 1981, Bộ Quốc phòng ra 
quvết định số 422/QD chuyền Học viện Quân sự 
thành Học viện Lục quân.

Nghị quyết của Quăn ủy Trung ương về công tác 
Nhà trường 5 năm (1981 — 1985) ngùy 30 — c 1 — 1982 
xác định rõ: ((Ra sức phát huy công tác Nhà trường 
những năm qua, tích cực học tập những kinh nghiệm 
tiên tiến về cồng tác Nhà trưòng cùa Liên X ồ ; trong 
kế hoạnh 5 năm tới, chấn chình, củng cố, kiện toàn
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Nhà trưởng theo hai trinh độ học vẩn (hai cẩp dâd 
tạo), đạt tiêu chuàn chính qui, hiộn đại bào đảm đào 
tạo, bồi dưỡng dội ngữ cán bộ thường trực và dự bị 
đáp ứng một cách chủ động cả về số lượng, chất 
lượng, góp phần quyết-dịnh với sự nghiệp xây dựng 
quân dội chính quy, hiận đại, cùng toàn dân đánh 
thắng mọi kè thù trong bđt cứ tình huống nào, dồng 
thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng 
Lào và Căm-pu-chia».

I. ĐÀO TẠO BỒ TÓC CÁN BỘ THEO '1 RÌNH ĐỘ HỌC 
VẤN CẤP CHIẾN T H U Ậ r - CHIẾN DỊCH (1982 -  1938)

Ngày 9 tháng 3 năm 1982, Bộ Ọiiổc. phòng ra tiếp 
chỉ thị số 350C Ĩ/Ọ P xác dinh những nhiệm vụ cơ 
bản của Học viện Lục quân:

1. Đào tạo, bồ túc s ỹ  quan Chi huy — tham mưu 
cấp chiến thuật, chiến dịch cho 8 chuyên ngành (Binh 
chùng hợp thành, Trinh sát, Xe tăng, Pháo binh, 
Phòng không Lục quân, Công bỉnh, Thông tin, Hóa 
học) cùa qiuln ch,ủng lục quân.

2. Đào tạo giáo viên chiến thuật cho 8 chuyên 
ngành trên.

3. Tồ chức các lớp hàm thụ cho sỹ quan Chỉ h u y — 
tham mưu 8 chuyên ngành.

4. Hướng dãn nghiên cứu sinh là sỹ quan chuhn bị 

luận án khoa học quân sự trên dại học.

5. Nghiên cứu khoa học quăn sự, biên soạn tài liệu
giáo kho# cấp chiến th u ật -•  chiến dịch do Bộ giao.



6. Tham gia các cuộc dièn tập chiến thuật — chiến 
dịch do Bộ chỉ dạo.

7. Trong những năm trirớc mát phải lồ chức dự 
khóa cho các đăi tirựng choán bị vào dào tạo sv quan 
Chi huy “ tham mưu cấp chiến thuật — chiến dịch của 
các chuyên ngành trên.

Ngoài ra Học viộn còíi phải tồ chức lao dộng sản 
xuất góp phăn òn d;nh và cài thiện dời sống cán bộ, 
chiến sĩ,  công nhan viên, học viôn và làm các nhiệm 
vụ khác đo Bộ Quốc phòng và Bộ Tồng Tham mưu giao.

Cán bộ vào học các lớp chuyên ngành phải có 
những diều kiện: giữ chức từ liồu doàn phó trở lên, 
cấp quân hàm từ thượng úy, dã tót nghiệp trường 
dào tạo sỹ quan chỉ huy cấp pliAn đội, trình dộ văn 
hóa dã tốt nghiệp phò thông trung học, có sức khỏe. 
Khi ra trường học viên được cấp bàng tốt nghiệp có 
trình dộ học ván quân sự cao cAp, có thề dàm nhiệm 
các chức vụ : phó hoặc tham mưu trưởng trung đoàn, 
phó hoặc trung doàn trưởng, chủ nhiệm binh chủng 
trung đoàn, sư đoàn hoặc các chức vụ tương đương.

Thời gian mỗi khóa học 3 năm. Năm thứ nhat, học 
các môn kỹ thuật binh chủng và chiến thuật trung 
đoàn, diễn tập chỉ huy tham mưu một cđp, viết tiều 
luận. Năm thứ hai, học khoa mục sư đo An, diễn tập 
chì huy cơ quan tham mưu hai cấp và viết chuyÊn 
đề. Nãm thứ ba, di thực tập 3 tháng, học khoa mục 
chiến dịch, diễn tập tồng hợp và chuần bị luận văn 
tốt nghiệp Các môn công tác Đảng -  công tác chính 
trị, lý luận cơ bản, ngoại ngữ (Binh chùng hợp ^hành 
v i  Trinh sát học Trung vãn, các Binh chủng kỹ thuật



học Nga văn) học rải ra từng nam trong toàn khốâ. 
Từng mồn học có kiềm tra cho diềm, kết thúc học kỳ 
có thi và cuối khóa Thi tốt nghiệp quốc gia.

Chuyền thành Học viện Lục quân là bước phát 
triền quan trọng và thay đôi lởn của Học viện so với 
trước về: nhiệm vụ, mục tiêu yêu cău đào tạo, theo 
đó là thay đồi vâ tò chức phương pháp huấn luyện, 
cơ cấu tồ chức, cơ sở vật chtít đảm bảo cho thực 
hiện nhiệm vụ. Học viện đă có thời kỳ làm nhiệm vụ 
dào tạo cơ bàn dài ngày (như khi là Học viện Quân 
chính hay những năm cuối Học viện Quân sự). Nhưng 
lúc đó cũng mới dào tạo cán bộ binh chủng hợp thành, 
còn các chuyên ngành chỉ có các lớp Bồ túc. Trình 
độ cấp bậc của học viên vào học trước dày cũng 
thăp hơn, nhiều đồng chí chưa học hết trung học phồ 
thông, chưa qua dào tạo sơ cấp, có dồng chí cẩp bậc 
trung úy và mói là cán bộ dại đội. Việc tiẾn hành tập 
bài và diẽn tập 1 cấp, 2 cấp diễn tập tồng hợp có tất 
cả học viên các binh chủng tham gia cũng như viết 
tièu luận năm thứ nhất, chuyên dề năm thứ 2 và làm 
luận văn tối nghiập cuối khóa lân này là sự dồi mới 
và cao hơn về tồ chức, phương pháp huẩn luyện so 
với các khóa Dào tạo trước đây.

Vấn dồ lớn nhẩt, dău tư nhiều công sức và thời 
gian là xây dựng hộ thống các chương trình, kế 
hoạch, biên soạn hệ thống các tài liệu giáo khoa cho 
từng chuyên ngành, từng dối tượng, từng năm học ; 
các bài giảng tường định theo mục tiêu yêu cầu đào 
tạo mới dè ngay từ năm học 1982 -  1983 thực hiện 
nhiệm vụ của Học viện Lục quân. Thời gian chi còn 
6 tháng đề làm mọi cồng tác chuàn bị cho năm học
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mởí. Trong khi dó vẵn tiếp tục huân luyện cho 26 ỉớp 
học Đào tạo 3 năm khóa 17, 18, Bò túc khóa 32, Đào 
tạo giáo viô 1 và học viên Quốc í ế của năm học 1981 — 
1932 trôn cả hai cơ sử Đ i  Lạt và Long Bì: h. Khối 
lượng công viộí»quá lớn, Ccán bộ, giáo vl£n biên chế 
vốn chưa dú theo y£u cầu cùa các năm học trước, 
giáo viên các chùng binh dược diồu dộn bò sung VÊ. 
Một cuộc Hội nghị do Tòng Tham mưu trưởng Đại 
tướng Lê Trọng ĩđn chủ trì ở Tàn Sơn Nhát có dại 
diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các 
binh chùng dự nghe Học viện báo cáo tình hình và 
quyết định những vẩn dề can giải quyết trong hoàn 
cảnh thời gian chuàn bị cho khóa học quấ gấp, yổu 
c tì 11 cần giai quvet níỉỉèu.

Đảng ùy và Ban Giám dóc ITọc viện dã họp và mở 
nhiêu hội nghị cán bộ Đảng, cán bộ chù trì thảo luận 
dè di đến th'3ng nhẩl nhận thức, tir tưởng, quyết tâm 
biện pháp tò chức thực hiện cụ thề. Qua các đợt sinh 
hoạt dã khơi dậy dược ý chí và trách nhiệm của mọi 
thành viôn trong Iĩọc viện với tinh thân (C Vì sự 
nghiệp dào tạo bồi dưỡng đội ngữ cán bộ chi huy 
nòng cốt cho quân dội, trong bãt cử hoàn cảnh khó 
khăn gian khò như thí  nỉio cũng nêu cao ý thức tự 
lực, tự cường, tinh thăn cách mạng liến công, chù 
dộng sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ dược giao, 
không bó tay khuất phục hoặc trông chờ ỷ lại vào 
cấp trên )) (lk

IIọc viện sSp xếp lại tồ chức, chuìln bị các cơ sở 
vật chất liu ấn luyện, sinh hoạt, ăn ở cho khóa học 
mới. Ban Giám đốc có Trung tướng Vũ Lăng, Viện 1

(1) Nghị (Ịuyết Đảng ủy Học viện (1C82),
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trưởng và cẩc Đại tá Nguyễn Vãn Tống, Viện Phó 
về Chính trị, Nguvễn Văn Hiếu, Trần Vãn Trân, 
Nguyễn Iliồn Tràng, Phó Viện trưởng.

Khối giáo viên tô chức thành ÍS khoa, ngoài 14 
khoa cũ là: Binh chung hợp thành, Pháo binh, Phòng 
không, Xe tăng, Thông tin, Công binh, Hóa học, Chi 
huy-Tham mưu, Quân sự chung, Hậu phương, Trinh 
sát, Công tác Đàng — Công tác Chính trị, Lý luận cơ 
bàn, Vãn hóa — ngoại ngữ ; thành lập 4 khoa m ớ i: Bảo 
đảm kỹ thuật, Bán súng-thồ lực, Nghệ thuật chiến 
dịch (trước là 1 tồ trong khoa Binh chủng hợp thành) 
và Không quân —Hải quân.

Khối cơ quan có Cục Chính trị, Cục Huítn luyện, 
Phòng Nghiên cứu khoa học quân sự, Phòng Hậu 
cần, Phòng Hành chính, Phòng Cán bộ, Phòng Kỹ 
thuật, Ban Tài vụ. Thành lập một tiều đoàn phục vụ 
huấn luyện (d829) gồm 1 dại đội pháo binh, 1 dại dội 
xe tăng, 1 dại đội pháo phòng không, 1 đại dội thông 
tin, 1 trung đội công binh và 1 tiều đội hỏa học. Ngoài 
ra có 3 dại đội vệ binh làm nhiệm vụ canh gác doanh 
trại vả phục vụ thao trường ở 2 cơ sở.

Do tồ chức biên chế phát triền, Học viện đông nên 
cơ sở Long Bình được sửa sang mở rộng như một 
phân hiệu do Dại tá Trần Văn Trân, Phó Viện trường 
trực tiếp phụ trách. Ớ cơ sờ Long Bình có các lớp 
học viốn chuyên ngành Binh chùng kỹ thuật, học 
viên dự khóa, tiều đoàn 829 bảo dảm huấn luyện và 
1 dại dội vệ binh. Các khoa giáo viên có số tiết giảng 
nhiều cho học viên các chuyên ngành binh chùng cử 
giáo viên xuống và tồ chức thành 7 phân khoa: Binh 
c h ủ n g  H ợ p  t h à n h ,  P h á o  b i n h ,  P h ò n g  k h ô n g ,  T h i ế t
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g i á p ,  Thông tỉn, Công binh, Hóa học và m ộ l  tò giáo 
Viên Nga văn. Các cơ quan cũng cử cán bộ xuống đồ 
giúp chỉ đạo chỉ huy, điều hành bảo đảm cho cồng 
tác huấn luyận vù mọi sinh hoạt vật chăt, văn hóa 
của cơ sở 2. Kh£i lượng công việc rất lớn và trièn 
khai hết sức khàn trương.

Giữa tháng 7 năm 19S2, Học viện làm lễ bế giảng 
răm học 1981 — 1982, tốt nghiệp ra trường gồm các 
lớp Đào tạo khóa 17, Bò túc khóa 32, Đào tạo giáo 
viên và cdc lớp học viên Bạn Lào, Cam-pu-chia. T6 
chức đi phép cho học viên Đào tạo khóa 18 và Ọuốc 
tế chưa hoàn thành chương trình khóa học. Cũng 
trong năm học (1981 — 1982) nhân kỷ niệm ngày Nhà 
giáo Việt Nam® (20-11) Đại tá Nguyễn Tùng Vân, 
Tô trưởng tồ giáo viên Quốc tế (trong khoa Chiến 
thuật Binh chủng hợp thành) dược thay mặt giáo 
viỗn của Học viện ra Hà Nội dự c.ỉộc gặp mặt các 
giáo viên dạv giỏi của các Học viện, Nhà trường 

q. 5 • do Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng Phạm
An D ồ n g  chủ trì.
Từ bế giảng các lớp năm học trước đến khai giảng 

các iiýp năm học sau chỉ còn hơn 1 tháng, công việc 
dòn dập lúc nảy ià hoàn chỉnh các tài liệu biên soạn,  
đánh máy, in án và  từng khoa tồ chức hội giảng bồi 
dưỡng giáo viên, tập huấn nhũng nội dung trọng diềm. 
Công lác sửa chữa, lồm thêm nơi họe tạp, ăn ờ, sinh 
hoạt, chi có thè tiến hành rộng rãi khi kết thúc năm 
học, nhất là vứi cơ sở 2 Long Bình.

Cuói tháng 8 năm 1982, mọi mặt công tác chuàn bị 
cơ bản đã hoàn thành sẵn sàng đón ỉiọc viên năm 
học mới. Hơn 40 chương trinh, kế ho$ch huấn luyện,
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477 tèi ỉíệu giáo khoa,  bài giảng tập bàỉ, tưởng định 
cho các đối tượng được biên soạn xong. Sửa chữa, 
mở rộng và làm mửi gần 8000 m2 nhà gồm giảng 
đường,  phòng học, nhà ở, nhà ăn, công trình phụ, 
(làm thêm 27 giảiỊg đường, có 21 giảng đường chuyên 
dùng binh chủng) íồ chức 15 bếp ăn, tồ chức xe tuyến 
dưa đón giáo viôn và cán bộ cơ quan đi lại công íác 
hàng tuần giữa 2 cơ sở, in ấn hàng vạn trang tài liệu 
các loại. Trong thời gian này một sổ dồng chí Bạn 
(Liôn Xô) đến là m việc với Học viện. Ngàv 8 tháng 
3 năm 1982. Dại tá Síarốp đến lãm việc về chương 
trình, nội dung huấn luyện chính ĩrị : ngày 10 tháng 
3, Đại tá Xa-ma-di -a-dốp đến !ầm việc về trang thiết 
bị. Tháng 7 năm 1982, Đại tá V.Ỉ.Ku-Zem-Xki dược 
cử đến giúp Gục Hucín luyộn của Học viện,

Tháng 8 năm 1982, Đại tá Nguyễn Hiền Tràng,  Phó 
Viện t rưởng được điều động về Học viện Hậu cần.

N g à y  5 t h á n g  9 năm 1982, khóa học thứ nhát  
theo mục ticu đ à o  tạ o  của H ọc  viện Lực guân khai  
g i ả n g  (ký liiộu ĐÍ9) có 5 chuyên ngành:  Binh chùng 
hợp thành, Trinh sát,  Pháo binh, Xe tăng, Phòng 
không, tồ chức thành 18 lớp trong tồng số 52 lớp của 
năm học 1932 — 1933. Học viên vảo học được kiềm 
tra trình dộ quân sự, chính írị, văn hỏa, nếu không 
đủ diềm trung bình trờ lên thì đưa qua bọc lớp Dự 
khóa 1 năm, năm học sau mới lên được Chính khóa.  
Kiềm tra sức khỏe không đảm bảo học. tập thi t rả về 
đơn vị.

Học viện tồ chức thành 4 hệ : Hệ đào tạo, Hệ bồ 
túc, Hộ quốc tể và ĩ ỉ ệ  binh chủng ở cơ sờ II (Long 
Bình). Công tác huẩn luyện tiến hành trên 2 cơ sở
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cách xa nhau nín v̂ ỉộc chi đao, điều hành và tlểrt 
rành giảng dạy ríít khàn trương. Trước dây, thời 
kị' Hệ Quíin sự -  Học viện Quân chính (1961 — 1965), 
Học viện cũng da thực hiện nhiệm vụ dào tạo các 
Chuyên ngành theồ chương trình chính quy, nhưng 
cũng chi trong thời gian ngẳn, được 2 khóa, nên kinh 
nghiệm, tài liệu tích lũy chưa được nhiều. Mặt khác, 
cán bộ lanh đạo cũng như giáo viên đa giảng dạy 
chuyên ngành hồi đó, nay hâu hết đa chuyền di nơi 
khác. Đảng ủy và chi huy Học viện đã coi khóa học 
nìy  là một trọng tủm lãnh đạo, theo dõi chặt chẽ 
kịp thời rút kinh nghiệm. Hết học kỳ I, Học viện tồ 
chức hội nghị sơ kết, bước đau đánh giá về nội durg 
tầi liệu mới biên soạn, tò chức, phương pháp buồn 
luyện và hqc tập, kịp thời bb sung cho học kỳ 2.

Trong năm học, các khoa giáo viên binh chủng tiếp 
tục được bồ sung từ các Bộ Tư lộnh binh chủng, vừa 
giảng dạy ngay, vừa bồi dưỡng tài liệu cùa các năm 
thứ 2, thứ 3.

Cuối năm 1982, Đại tá, giáo sư tiến sĩ E.V.Ka-Zét-  
nhi-cốp và chuyên gia về giảng dường chuyên dùng 
Va-!ê-ri  đến Học viện cùng với các dồng c h í  Bạn 
khác giúp Học viện theo dõi huấn luyện, soạn thào 
chương trình bồi dưỡng tại chức cho giáo viên và 
cùng cổ các giảng dường chuyên dùng.

Năm 1982, Học viện có thêm nhiệm vụ đột xuất là 
phụ trách giảng dạy toàn bộ chương trình quân sự, 
chính trị cho lớp bồ túc 4 tháng gồm 131 cán bộ trung 
eao c ấ p  cùa Quân khu 7, tô chức tại thành phố 
Hồ Chí Minh.
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Công tác nghiên cửu khoa học được mò rộng đ à  

phục vụ nhiệm vụ đào tạo mới, nhất là xây dựng 
mục íiôụ, yêu câu dào tạo, nhân cách người chỉ huy 
theo chế độ một thù trưởng, chi đạo biên soạn 
chương trình, kế Hoạch liuẩn luyện, tài liệu giáo 
khoa và tồ chức phương pháp huấn luyện, phương 
pháp học tập của Học viện.

Với sự giúp dỡ của Xưởng phim Quân dội, Phòng 
Nghiồn cứu khoa học quân sự đa hoàn thành bộ phim 
giáo khoa VÊ cồng tác tham mưu mang tên «TỒ chức 
chiến đấu theo phương pháp song song)) dài 3 cuốn, 
dùng cho công tác huấn luyện, có tác dụng rất tổt 
Bộ phim được 22 đơn vị, quân khu, quân đoàn và 
nhà trường dặt mua.

Học viện dã nghiôn cứu và đưa vào vận dụng 
thành cồng 5 dề tài diễn tập thực nghiệm t cấp, 2 
cẫp ngoài thực địa, viết tiều luận, chuyên đề, sử dụng 
sơ dồ, bàn dồ trong giảng bài, có 3 thư viện phục 
vụ giáo viên và học viên, với lồng só 118.579 cuốn 
sách. Hàng năm Học viện vẫn tiếp tực cừ giáo viên 
đi thực tế nghiên cứu ờ các dơn vị đang làm nhiệm 
vụ phía trước. Năm học 1932 — 1983, 1 doàn 11 giáo 
viên quân sự, chính trị được cử di thực tập, nghiên 
cứu ở Ouăn khu 1 và Quân khu II.

Các mặt công tác dâm bào huấn luyện, đảm bảo 
sinh hoạt vật chất, tinh thần vẫn tiíp tục trien khai, 
không những đảm bảo CỈIO năm bọc trước mầt mà 
còn chuần bị cho nhiệm vụ mờ rộng năm học sau. 
Hoạt động công tác Đ à n g - c ô n g  tác Chính trị được 
tiến bảnh sâu, rộng. Đảng bộ Học viện lác này có '0 
Đàng ùy cơ sờ, lli5 chi bộ. Phong trỀo (lũ đua sôi nồi,
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việc í'vr' hỤ-n C' iộr  vận động «PhỂ< huv bân chất 
lốt lẹp. ì ■’ ">'■> <5 V" manh chiến dẩu của các lực 
lượng vũ ỉ ca ' ị  i  rIpc viện ngíiv cồng có nBn
nếp và :i >; ! M í t V thực.  gân bồn với hoàn thành 
nhiệm vụ hu;ĩnJu/ộ ỉ v i  Xíìy dựng Học viện.

Hoạt động văn hốa van nghệ quần chúng rẩt sôi 
nòi cả trong cán bộ, giáo viên, học viồn, công nhân 
viên, chiến sĩ. Cuối tháng 11 năm 1982, đội nghệ thuật 
quân chủng của Học viện tham gia Hội diễn của tỉnh 
Lâm Đồng với 8 tiết mục đã giành 4 huy chương 
vàng, 4 huy chương bạc. Tháng 3 năm 1983, Đội lại 
dự liên hoan nghệ thuật kỷ niệm ngày giải phóng 
thành phố Đà Lạt được Uy ban nhân dân tặng 
giấy khen.

Cuối năm 1982, Đoàn Thanh tra của Bộ Ouốc phòng 
do Trung tướng Nguyễn Hữu An, Phó Tòng Thanh 
tra quân đội dăn đàu gồm đại diện các cơ quan Bộ- 
Tồng cục Chính trị vào kiếm tra toàn diện Học viện, 
kết luận đánh giá Học viện là « Đơn vị đạt loại khá D.

Tháng 3 năm 1933, trong dịp tồng kết  4 năm thực 
hiộn cuộc vận động (1979 — 1982), Học viện được 
Ọuổc hội tạ ‘g thưởng Huân chương Quân Công 
Hạng ĨI và >3ộ Quốc phòng trao cờ « Dơn vị dẫn đâu 
phong trào thi dua năm 1982 ». Cốc khoa Binh chùng 
hợp thành, Khoa học xã hội được tặng thưởng Huân 
chương Chiến cồng hạng nhất ;  Khoa Thông tin được 
tặng thưởng Huân chương Chiến còng hạng ba. 
Ngày 29 tháng 4 năm 1933, Học viện tồ chức trọng 
thồ !ễ dón nhận cờ thưởng và Huân chương đồng thời 
côngbố quyết định của Hội đồng Nhà nước phongdanh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại
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tháng ỉ nỉím 1983, Thượng tựứng Lỉên Xô F.p Krê* 
Vơ-đa... đến thăm Học viện.

Tồng kết phong trào thỉ đua năm học 1982 — 1983 
Học viện có 5 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết 
thăng và 55 c?ìiến s ĩ  Thi đua,

Trên đà thẵng lợi của nẫm đầu x -v  dựng Học viện 
Lục quân,  Học viện bước sang năm học thứ hai 
(1983 — 1931) với khí thế phẩn khởi, Thưng khối lượng 
công việc và khó khăn cũng nhiều hơn.

N ă m  học Ỉ983 — 1984 cỏ 6 9  ỉớ p  (tăng hơn n ã m  
trước 243), có đù 8 ch uyên ngành, cà học viên Việt 
Nam và Quốc tế gồm 25 đối tượng. Học viện phâi 
xây dưn~ '"3 chương ỉ rì h mốn học gồm 178 khoa 
mục, 40.0'0 ị'ĩ' •’i '  > Nụoà l í hươr g  trình học chung 
các kh ->a '!>■ í ’u " do-, n. còn có 60 h lớp học khoa
mục sư ihàn,  43". lớp học khoa mục chiến dịch. Do 
dó yỗu cítu dâu tLr vào cỏng tác biên soạn tài liệu 
giáo khoa, tập bài cũng như tồ chức phươrg pháp 
giảng dạy công phu, tốn nhiều công sức hơn,

Viộc giảng dạy giúp Quan khu 7 nhiều hơn trước. 
Không những giảng cho các lớp Bô túc cán bộ quân 
sự t rung — cao cđp mà còn giảng cho Trường Dảng  
của Quân khu.  Học viện dã giảng 2 khóa Bồ (úc quân 
sự cho 286 học viên và 2 khóa của Trường Dảng với 
703 học viên (các môn lý luận co bản).  Trong khi đỏ 
dội ngũ giáo YÍôn, tuy được bồ sung nhưng so với 
yêu cầu phát  triền nhiệm vụ vẫn thiổu. Biên chế của 
Bộ cho 569 giáo viên nhưng mới có 330 (thiếu 179).

Iíọc viện cỏ một sổ thay dồi về tồ chức như tách 
khoa Khoa học xa hội thành 2 khoa Lý luận Mác —
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Lê-nin vả công lác Đảng — cồng tác Chính trị, gỉải 
t'nc khoa Hỏa lực;  ghép tồ giáo viỗn bán súng — thi? 
lực, diều lệnh vào khoa Ọuân sự (.hung và clo yôu Lầu 

huấn luyện nhiều, nên tièii ủoàn đảm bào huấn luyện 
dược tò chức thành 4rung đoàn (e829).

Học viên chuvbn ngành tồ chức thành 2 hộ: Hệ 
binh chủng chiến đẩu có học viên Pháo binh, Xctăng,  
Phòng không;  H? binh chùng bảo lảm có họ ' viên 
Thống tin, Côrg binh, Hóa học. ! ồ clìức cơ sỏ' ỉí 
dược bõ sung và k ện toàn. Dại tá ĩ ỉoàng Lé, nguy ên 
Cục t rưởng Cục Huíín !u\ộn CÍƯỢC bồ nliiỏm lùm Phó 
Viộn trường, trực tiốp phụ trách cơ sờ II thay Dại 
tá Trần Văn Tran.  Các cơ quan cũng bồ sung thôm 
cdn bộ xuống cơ sở II, thành lập cức Ban Hậu cần, 
Chính trị, Hành chính, Huấn luyện, các Tồ Nghiên cứu, 
Tài Vụ, tháng 9 năm 1983, Dại hội đại bièu Đảng bộ 
3 cấp cơ sở II có 30 chi bộ và 326 đàng viên l?.n 
thứ nhẩt  được tiến hành.

Học viện cử một đoàn 10 giáo viên quân sự và chính 
trị đi thực tạp ở Quan khu I. Cùng thời gian Học viện
đã xây dựng p.iòng Lịch sử q ;ân sự dề phục vự việc 
nghiên cửu, giảng dạy học tập của cán bộ, giáo viên 
và học viÊn.

Ngày 24 tháng 2 năm 1984, dồng chú Huỳnh Tấn 
Phát  — Phó Chù tịch Hội dồng Nhà nước, Chú tịch 
Dcàn chù lịch úy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc 
Viỵt Nam ú í  n thăm Học viện.

Ngày 27 tháng 2, Học viýn dược đón dồng chí Lô 
Ddìtn — Tồn g Bi thư Di iig. Đây là lan thứ 2 dồng chí 
đến thăm kc íừ khi Học viận chuyền vào Dà Lạt.
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Cuỗi nílr 1 10^1 
1 í V J ỳ ĩ\ ạt tá Nguyên ■ră;i Tòng,  p hố Viện

♦ p •.rông ch ính trị c h ỉi y t' n đi công tác k !ìác. Tháng 1
r '.m 193 1, Thiếu tu ớ  n £ Tran  Bá ỵp 1, . /VK n u 0, T"\ 1 r1 hó Tư lệnh
Ọ J 'ì 1 k h ■ 1 5 vồ 1:\ m o ,  <ì ìio V i u í r 'f Ỉỉ !1 <*■ thay Đại tá
i 1 Ván Tr An*di nhụt nhi Ạ m vạ ở c 1 i ỉ  n t r a  õ ng
T ?. V N a m.

Thực hicm Ngh q u yết 07 cùa B ộ Chinh trị về cơ
c 'té lãniỉ đạo của Đ àag t rong q:uì A đội. t h ổ n 4 năm
1 : 3 1, Bộ Quốc phòng c nỉ dinh Hội òồ õg Học viện
ị 5Ỉ11 ú dồn g chí, 1 r ung t . ráng Vũ Lãng, V i ệ  n t r u ử n g
ỉ ã m Chủ ‘ịch. Đồng thời Tồng cục Chính trị cũng chỉ 
. . 1 Í1 Hội dồng Chinh 1 rị íỉọc viện gồm 4 dồng í Ỉ1 Í, 
Dại tá Đặng Hòng Tiianh, Chủ nhiệm Chính trị làm 
Chủ tịch..

Xăm học 1933 — 123 1 két thúc, Dại úv Lê Văn IIộ, 
học viên dào tạo khóa i8 (đào tạo 3 năm theo chưong 
trinh cũ) đã dạt tlìànli tích Thi tốt nghiệp cà 4 môn 
dèu đạt loại giỏi.

Tò Ig kết phung trào thi dua năm học 1933 “  1984, 
Học viện có 8 don vị dạt danh hiộu Đưn vị Quyết  
thắng và 74 Ciiiển sĩ thi dua. Làn đ à u  t iên một lớ p  
học viên đ ư ợ c  tặncỊ danh  hiệu « Dơn  vị  Ouyãt  
l liăng )> (Lớp Đí9đ — Dào tạo cán bộ Biíih chủng hợp 
thành năm thứ 2).

Xăm h ọ c  193 1 — 1935 k h ô  T Ị  c ò n  h ọ c  viên đào tạo 
theo c h ư ơ n g  H ì n h  c ũ ,  Dào t ạ o  theo mục tiêu mới da 
có dù học viên 3 năm h ọ c  ( n ă m  thứ 1, 2, 3) của 3 khóa 
liên tiếp (Khóa 19, 20, 21, tò chức thành 87 lớp).

Từ 4 Hệ học viôn của mlm học trước, đến năm học 
này đa lên thành 9 Hệ học vi0n (mỗi chuyên ngành



thành 1 Hậ trong đó có các khổi học viôn năm thứ 
nhẩt,  năm thứ 2, năm iỉúr 3). Về Đản? có 19 dàng bộ 
cơ sờ (3 cấp, 2 cẩn, bộ phận), VỚI 152 chi bộ.

Học viện chl hoàn thành hệ thống các giảng đường 
chuyên dùng cho 8 thuyên ngành, Phồng diSu híiiih 
huẩn luyện, Piiòt ig phương pháp, bãi rèn luyện thề 
lực, sa bàn bắn kẹo nòng điều khiên bằng diện ờ trong 
nhà, với sự hướng dẫn của Bạn Liên Xô vồ gi Ang 
dường. Đồng thòi  hoàn thành xây dựng hộ thõng 
chương trinh kế hoạch huấn luyện cho 23 dối tượng 
học viên, với 229 tài liệu !ý luận chiến ihuặt ,  chiến 
dịch, 135 tập bài, tưởng định dáp úng gần 60.000 
tiết học, chuun bị dề tài hướng dẫn 290 tiều luẠn, 294 
chuyên dề và 225 luận văn tốt nghiệp.

Công tác h u ấ n  luyện triền khai h?t s ứ c  nhộn nhịp, 
bảo đảm cùng ỉ ú c giàrg dạy nhiều khoa mục cho 
nhiều đối tượng k h á c  nhau. Ngoài viỌc lỉu !6p ở 
giảng đ ư ờ n g ,  học v i èn  uă:Ti t h ứ  nhất l ảm bái  t ậ n  t r Ễn 
bản dồ, diễn tận 1 cấp, vièt tiều luận; học viên năm 
thứ 2 của tất cà các chuyên ngành cuối học kỳ' í tập 
trung lên Đà Lạt,  tiến hành diễn tập hiệp dòng chi 
huy và cư quai !  tham mưu 2 cấp ờ dã ngoại, thời 
gian 1 tuần. Dáy ỉà cuộc diễn tập hàng năm có qui 
mô tương dối lớn, tốn nhiôu cỏng sức, ciiuàn bị nhieu 
tài liệu, huy dộng hàng trăm cán bộ, giáo viên iầm 
đạo diễn, theo dõi và một khối lượng lớn người, xe 
cộ vận chuyên từ cơ sỏ' II lên, đàm bảo nơi ăn, ờ, 
diễn tập ờ dã ngoại. Tiếp đó, học viôn viết chuyên 
đề. Sau thời gian nghỉ hè, dâu tháng 9. học viên năm 
thứ 3 lập trung ở t rạm 66 Hà Nội đề di thực tập ờ 
các quân đoàn trên địa bàn Quân khu I, Quân khu ỈI,



Một doần 17 giáo viên quân sự, chinh tri cùng đi vởi 
h ọ c  viên v ừ a  l à m  nhiệm v ụ  t h e o  dối, giúp dỡ, vừa 
n g h i ê n  cứu l i n h  hình t h ự c  t ế  p h ụ c  vụ  c h o  giảng dạy 
Các k h ỏ a ,  lớp t i ế p .  S a u  khi đi t h ự c  t ậ p  về, học viên 
h^c t i ế p  c á c  kheo* m ụ c  c h i ù n  dỊch,  C h í n h  t r ị .  Các 
chuyên n g à n h  P h ò n g  không, X e  tăng, Pháo binh d ẽ 1 

tập chỉ huy băn dạn t h ậ t  ở  t h a o  trường, còn lại thời 
gian chừ yếu t ậ p  trung cho việc chuằn bị luận văn và 
ôn thi tốt nghiệp.

Học viên dào tạo Bạn Lào, Căm-pu-chia có các 
khoa mục tập bài và diễn tập ở thao trường.

Học viộn tiếp tục giúp giảng dạy các lớp Tập huấn 
hoặc Bò túc ngắn ngày cho cán bộ trung, cao cẩp 
của các Quân khu 5, 7, 9.

Cùng một lúc giảng dạy ở 3 khu vực cách xa nhan 
(Đà Lạt  — Long Bình — 3 quân khu) và dẫn học viên 
di thực tập ở phía Bác, đội ngũ giáo viên vốn thiếu, 
phải CỐ gắng nhiều nay càng phải tăng cường độ lao 
động, Thông thường một giáo viên giảng dạy 400 — 
r 30 t iết /năm,  nhiều đồng chí giảng đến 600 — 700 
tiẩt /nãm, phự trách hướng dẫn 3 — 4 học viên làm 
luận văn, phải t ranh thù cả ngày nghi, giờ nghỉ, chuần 
bị bài. Một só cán bộ khoa và giáo viên liên tục2 — 3 
năm liền chưa bố trí được thời gian nghỉ phép. Việc 
học tập tại chức, bồi dưỡng trình dộ giáo viên do 
các dồng chí Bạn Liên Xô giúp đỡ hoặc giảng thử, 
thông qua bài ớ các khoa vẫn được duv trì đều dặn. 
Học viện dã tồ chức cho học viên bảo vệ thử luận 
văn đề rút kinh nghiệm chuàn bị cho Thi tốt nghiệp 
quốc gia. Các khoa cũng tồ chức bảo vậ thử cho học 
viên thuộv chuyên ngành  mình.



Đau năm 1983, ' hi chiến t rưởng Căinpuchia cỗ 
những cliuyồn biến lớn, íuy lực lượng gián viCn thiếu, 
nhưng thấy là dịo tốt  nghiên cứ ! thực t í ,  IIọc viện 
đa cứ một đoàn 12 giáo viên quân sự do Đọ! íá Nguy tín 
Hữu Đạt, Chủ nhiỌrn Khoa Trinh sát  phụ t rách đốn 
mặt trận 479. Các ' lồng chí giáo viên xuống tr>M’ tiếp 
giúp đơn vị chuàn bị và tồ chức chiến dấu,  nhi cu đồng 
chí được tham gia chi huy chiến d.íu. D ạ : úy Phạm 
Quốc Văn,  giáo v: in Khoa Chick.! tì-".* t '.Vì!) chủ Ig 
hợp thành vói cương vị thực tập ỉà iVỉi.g -loàn phó 
đã tham gia chi huy chiến d ĩ u  ở Cc;0 -:.'iis}--hìi, hoàn 
thành nhiệm vụ tốt cược  Sư doàii khen ihuỏTig. Thiếu 
tá Lê Văn Duần.  giáo viên Khoa Pháo binh chỉ huy 
chiến dấu có thành lích dược dơp. vị biòu dương.

Cùng với nhịp dô khần t rương của công tác nghiên 
cứu, huấn luyện, các mặt  phục vụ huấn luyện, bảo 
đảm dời sống vật chrít, tinh thăn bào đàm di ỉại, bảo 
đảm an ninh chính trị nội bộ và an toàn đơn vị cũng 
được các cơ quan, các phân đội thực hiện với ý thức 
t rách nhiệm cao.

Các ngày kỳ niòm l ớ n  như 40 năm ngày thành lập 
Quân dội nhân dân Việt Nam (19 14 —1934), 55 ngày 
thành lập Dàng Cộng sản Viột Nam ( í930 — 1985), 10 
năm ngảy toàii thúng của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước (1975 — 1935), 95 năm ngày sinh Chủ 
tịch l íồ  Chí Minh ( '390 — 1985)... là những mốc các 
dợt thi dua ngăn của Học viện nỗ lực plTín dãu hoàn 
thành nhiệm vụ năm học.

Ngày 30 tháng 4 năm 1935 nhân kỷ niộrn 10 năm 
ngày toàn tháng của cu)c kháng chiến chống 
Mỹ  cứu nước, 3 khối s ỹ ’quan cùa Iỉọc viện gồm 350





cán bộ, giáo vlồn, học vi én dâ tham g:a da vệt  bỉnh ở 
thành phố l iồ Chí r:did:, thành phỗ ;3á Lại ,  thành 
phó Biên Hòa —Dản > ' ai •;! „•a d cạc kheo thưởng.

Nhân dịp kỷ id' .;i 4 ỉ 1 ngày thà: h láp Oaân dội 
nhân dủn Việt Nam í 33~1 2 - 3; t ị  “  2 i 434), một  
lan nữa H ọ c  ơ i  ụ  r i  lự, l i u  ọ c  : . . . í  ị ì h  . ’> i  ! u i  .7 n ợ  c a o  

< Ị u ỷ ,  H u â n  c ỉ u t - y  Q  1 c o . ì  ĩ  h ạ n g  n , iứ t  của Hội 
dông Nhà nước tạ pp V ■' i iv.ciii vui và cũng là 
nguồn cò vũ d  ; • ; Hòn iũ.ì ú  J i  vói i l ạc viện t rong 
n ă m học 1 'v 3 ' “ '' i •' ò 0 .

Cuối tháng r> «i'íim l á 35, khóa dào t ạo đau tiên theo 
mực t iêu của Ì.Iọc ý:ặii hạc . i n  (của 5 chuyên ngành 
binh chủng),  hi. m; Vù .> Lỳ tui 'ì ốt n.ònỊp quốc gia. 
Bộ Quđc phóng đá q : i  V --i d;a,ì diióh Hách Hội dồng 
thi Tốt ìighlvp > 9 íc gia •••bin Trung tư ớn* Bỗ Trình,  
Phó V i'ịn ti'-, un : Học viện Oaàii  sự Cho cao ỉàni Chủ 
tịch, Dại diện C i ú  huy l ĩọc VI,;.ĩ Lục quân,  Chi huy
các Binh chùng, c  ụ c N ỉ 1 ẻì tr u ùng, Cục Tuyên huấn
làm ủ y  viẻn.

Danh sách giá. 0 V i è n c •; L i  3 ‘ỉii do Bộ Quốc p'lòng
chỉ định từ các i. I ) c vi ộ ■‘ĩ — ĩ*l su í' 'Íí> (•ao, I ĩ ọ c viện
Chính trị — ọ 0,3 \i r. ;/•, H c Vlộ:i c Bu cần, I-ĩọc viện
Lục auâ . 1  và một :>ó r■: ã 3 Ig '1 1 • ì bi nh chủng. . Học
viên dự thi 5 m ou : Ló ỉ và íl ì ụ c hành quân sự,
Công tác Đảng ■"Công tá 0 ch ính trị và bảo vệ Luận
Văn tốt nghiệp. Kút quà í hi ídạt kết qu à tót.

— Khối dào tạo s ĩ  quan chi huy — tham mưu chuyên 
ngành Phòng khò Ig Lục quàn, 17 học viên thi dạt 
yêu càu 100%, có 94,11^ khá giòi.

— Khối Dào tạo sĩ quan chi huy — tham mưu chuyên 
ngành Pháo binh, 42 học viên thi đạt yêu cầu lũO/ó, 
cò 92,8>'í khá giỏi.



— Kh5i Dào tạo sĩ  quan chi h u y - t h a m  mưu binh 
chủng hợp thành  vì' chavỉ-n iự-ồnh Trỉc,h sát ,  150 họe 
viên thi đạt  yêu cìiu 105%, có 33% khá . V.

— Khới Đào tạo sĩ  quan chỉ b >1 1 - — i ’ : ; . u chuyên
ngành Xe tăng,  13 học t i ôn  thi dạt . 100%, có
61,11% khá giỏi.

Riêng môn thi bảo vệ íuỊn văn tốt nghiệp !à môn 
thi mới và khó nhưng do có chuàn bị tốt, bảo vộ thử 
nên khi thi da đạt  ven ch LI Í00% có 85,3 3 khá giỏi, 
t rong dó giỏi chiếm 15,14 :1,

Hội dõng thi đã nhận xét  « Cuộc thi tốt nghiệp 
quốc gia dược tiến hành !ĩ!n díìLi tiên ờ Học viện Lục 
quân dạt  kết  quả rất ídt  ». San dó, Đại tướng Hoàng 
Vân Thái ,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào thăm ĩ ỉọc  
viện Lục quân đã khen ngợi kết  q u ả  kỳ thi lót nghiệp 
Quốc gia của Học viỌn và cho dây ià một  kinh nghiộm 
càu dược phồ biến rộng rai t rong các Nhà t rường,  
Học viện cùa toàn  quân.

Học viện đã làm lỗ bé' giảng t rọng thề khỏa thứ 
nhẩt dào lạo sĩ  quan chi huy tham mưu cấp chiến 
thuật —chiến dịch 5 chuyện ngành và cấp bằng tốt  
nghiệp. Trong buồi lẽ, Dại úy Dương Đình Quảng, 
học viồn thi tót nghiộp ioại giỏi, đã thay mặt toàn 
thề học viên tốt nghiệp tuyên thệ và hôn lá Quân kỳ 
Buồi lễ đa gây dược ăn tượng sâu sâc và niềm tự 
hào đối với cán bộ, gilo  viên, chiến sĩ,  công nhan 
viên toàn Học viện.

Tòng kết thi đua năm học, 1984 -1935  toàn Học 
viện dã bình bâu được 12 dơn vị Quyết tháng. Trong 
dó cộ 2 lớp học viên là lớp D20B (học viên binh



c!vjnq í:'jp i!ha rò ) v i háp DCiD (học viên cíìiiyéiì
n ' ả n h  1 ' ờ ' iho Ch "a sĩ thi dua. Thiếu tá Cù
X Te I:■' . ■ ’ P:.o íạo s ĩ  q an { hì liuy — tham
m.:j  Oi h  r í.-tầnrs năm thứ 2 cỏp  Đ20ĨB) là
h c V. J -i L.Ò.1 ikrợc cổng nhẠn Ciìién sĩ
Q V ế L i .: . .

Ilọc V•ậ ' 1  b"Ọ'c 'iV niM Đoàn dại bièií 8 giáo viên và 
học vic;i ra dự clm; 'p ii ạt cùa chù tịch Hội đồng 

Cộ tru ở : ;.r  Phạm Vd'! ÌK ng cùng với dại blều các 
t! à V u ■;; •) \ à  !i',:c vi ín «iỏị toàn quản.  Đoàn do Viện 
trư Trn í r Võ L * dẫn dầu,  gồm Đại tá 
Hò Phước Nhom, C!i’j ỉìiiitm Khoa Dinh chủng hợp 
thành và l ' ■<’!. vi li i ỉ  í ốt i.vỉịỊị-p dụt loại g iỏ i :
Thiổii tá r i ' ! !  Xi! 'ìlì í :è và Dại úv Dương Đình 
Ọtiằiig, ] : Ọ C  \ ' Í Ị  Dào tạo binh chùng hợp thành 
(D '9 ) ; Dại / I í V c Ì1 \  ẫn Thù/,  học viên chuvên 
ngành Ti ắ"> 0 ! dn í . di ; Đạ< úy Nguvẽn Hồng Trưởng,  
học viên chu > cu • r. í, pỉd n; không (DKỊ);  Đại úy 
Nguvỉíi  Ý i’i:ửc, học vic I. cimyên ngành Xe tăng 
( D X i ) ; t*'ỉ.!Ì ủy p!gỏ Đình Miên học viên chuyên ngành 
Trinh súI. (vT. p).

K í t  thúc núm ■ ọc, Học vi-ỉn đa tiến hành ngay việc 
tòng kết,  tập t rung chú yổu vào khỏa Đào tạo mới 
dè kịp thời rát  kinh nghiệm cho nồm học tới. Sau khi 
khàng dị.-.h niKtrng kết  quà dạt  dược cùa khóa học 
daa tiên, ch , c!:j ra nhừag thiốu sót t rong nhận thức 
chưa dăy dù cua ỵỉáo viéu, cán bộ vìỉ mục tiêu yêu 
câu đáo tạo n i n  ;My dụng chương trình, kế hoạch 
huấn Iuyộn còn dàn d£u hoặc cỏ những nội dung dành 
nhiều thời gian klìông căn thiết (như học về xe bọc 
thép, tập thề !ực) một số vãn đề cìtn bò sung (như
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tồng thời gian thực hành, cổng tác tham mưu, Ỉỉuâỉi 
luyện cụm đi bin tựa, đánh chiếm di Ồm cao, trung 
đoàn bặ bình vâv !ári; s;r ùoản bô binh rời khỏi chiến 
d a ÌI Một vốn đề lớĩ! khác dược tồ chức thanh lừng 
chuyên đe rút kinh njhiệm riêng như di én tạp tòng 
8 chuyên r.gành Chỉ huy —tham mưu 2 cấp ở dã 
ngoại;  hướng dán bảo vệ luận văn tốt nghiệp 
quốc gia.

Sau 3 năm ( 82— 83)  thực hi ộ 1 nhi? m vụ Họe viện 
Lục quân, cùng với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 
trọng tâm ỉà huẩn luyện và nghiên cứu khoa học, 
công tác xay dựng t rưởng sở dâm bảo lrưẩn luyện, 
dảrn bảo dời sống vật chểt,  tinh ihíVn cửa Học viện 
đa cỏ những cỗ gắng rát  iớn. Trong hoàn cảnh kinh 
tế —xã hội có những khó khăn gay gắt,  kinh phí 
thường cáp thiếu và chậm, ílọc vi ộ lì lại ở t rẽn 2 cơ 
sờ xa nhau, nhưng dã hoàn chinh được nơi ăn ở, hệ 
thống giảng dường, phòng học, hội t rường, sân bãi 
tận, IIọc viện cũng dã triền khai mạnh mẽ việc tăng 
gia sản xuất tập trung và tập t!íề. Rau ă i í  do cán bộ 
giáo viên, chiến sĩ, học viên tang gia đàm bảo phần 
lớn cho bữa ăn hàng ngày (cả năm dạt 132.390 kg). 
Một só đơn vị ờ cơ sở II (Long Bình) rau lăng gia 
ăn không hết còn nhượng cho dơn vị bạn. Khu vực 
sản xuất  tập trung của ilọc viện dã cỏ 103 ha gieo 
trồng, gồm 24 ha dậu tương xen ngô, 6 ha mía, 12 ha 
thả cá, 33 ha lúa nước, ỈG ha cà phô, 5ha hòng, 18 lia 
cao su) dàn gia súc có 446 con bò, gan 300 con lụn. 
Thu hoạch 2776 kg mật ong (150 dàn), 289kg phán 
hoa, 2760 kg cao Atixô, 1,5 triệu con cá giống. Ngoài 
những bữa ăn liên hoan ngày lễ, tết, còn đưa thêm



vào bữa trong năm với mác: dại táo, 2 kg thịt, 2kg 
nểp, 6 kg đậu phụ ; trung táo, 3 kg thịt, 3 kg nếp, 
12 kg dậu phụ; tiặu táo, 2 kg 850 thịt, 3kg nểp, 12 kg 
đậu phụ.

V â m  ỉ ọc 1985 “  í9$6, Học viện Lục quân có đ ẫ y  
đù học viên 8 chuyên nạành tồ chức thành 86 lớp.  
Tồ chức Đảng gồm 19 Đảng bộ cơ sở (2 cấp và 3 
■ v T  ' t í  chi bộ. Đội ngũ giáo viện được bồ sung 
i 1 *■ Y <■' i đạt 74,55% (400/538) và trình độ cũng

khống no ;g i ỉ - 1  (U í/400  giáo viên mới qua trường 
cáp pha 1  i ộ ‘, 5 ỉ '4 >0 mõi họcbồ  túc). Cơ quanmớicó  
85,57% (503/ >51' heo biên chể. Hợc viện vẵn tiếp tục 
nhiệm vụ giảng ỉ iy cho các lớp Bồ túc cán bộ trung “  
cao cấp của các Quân khu 5, 9 và học viên Cơ sở 2 
của Học viện kỹ thuật  quân sự ờ thành phố Hồ Chí 
Minh. Công lác huấn luyện, nghiên cứu và các mặt 
phục vụ kỉ ác vãn cao, khối lượng bảo dâm vật ehăt 
cho huấn luyện, sinh hoạt, đảm bảo đi lại giữa 2 cơ 
sở tăng lên.

M ộ t  sự kiện đáng ghi nhớ là mở đìiu năm học 1985“  
1986, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Q u ố c  khánh 2 tháng 9, Hội  đ o n g  N h à  
nước đ ã  t ặ n g  th ư ở n g  H ọ c  oiện Lục quân Huân  
ch ư ơ n g  Ho Chỉ Minh  — phĩìn th ư ở n g  cao nhăt  từ  
t r ư ớ c  đễn  n a y  đ õ i  vớ i  Học viện.  T r o n g  !ỗ khai 
g i ả n g  năm học mới, Đại t ư ớ n g  H o à n g  V ă n  Thái, T l ì ứ  
t r ư ở n g  B ộ  Q u ố c  p h ò n g  đa t h a y  m ặ t  Đ à n g  ủ y  Q u â n  
sự T r u n g  ư ơ n g ,  B ộ  Q u ố c  p h ò n g  g â n  tăm H u â n  c h ư ơ n g  
cao q u ý  l ẫ n  l ả  c ờ  Q u y ế t  t h ắ n g  c ù a  H ọ c  V i ộ n .  Đến 
d ự  l ễ  c ò n  c ố  T r u n g  t ư ớ n g  V ũ  X u â n  C h i ê m ,  Thứ 
trưởng B ộ  Q ư ố c  p h ò n g ,  T r u n g  t ư ớ n g  D ư ợ n g  C ự  Tàm,
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P h ó  T ư  lệnh Quân khu 7 ;  đồng chí Nguyễn T r u n g  

Tín, Bí thư Tinh ủy, dồng chí Nguyễn Xuân Du, Chù 
tịch ủ y  ban nhân d a n  tỉnh Lam Đồng. Đại tướng 
Hoàng Văn Thổi đa biÈu dương thảnh tích của Học 
viện trong công cuộa*đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
quân đội ta và quân đội 2 nước anh em Lào và Căm 
pu-cha .  Dại tướng cũng khen ngợi ý thức chấp hành 
mệnh lệnh, tinh thần khác phục khó khan của Họe 
viện trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ 
theo mục tiôu mái và kết quả đạt được cùa khóa học 
thử nhất vừa quạ,

Vinh dự trên !à nguồn cò vũ, động viên lớn khởi 
đâu cho phong trào thi đua sôi nồi trong Họe viện, 
phãn đấu đề hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Tháng 8 nam 1985, thực hiện Nghị quyết 27 của Bộ 
Chỉnh tri Trung ương Đủng, Đảng ủy Quăn sự Trung 
ương da quyết định thành lập Đàng ủy Học viện Lục 
quân có 9 ủy viên do dồng chí Vũ Lăng làm Bí thư.

Cuối năm học 1985 — 1986, Bộ Quốc phòng quyết 
định Hội đồng Thi tốt nghiệp Quốc gia do Thượng 
tướng Nguyên Hữu An, Phó Tư lẹ-ih Quân khu II 
làm Chủ tích và đại diện Bộ Tư l ệ n h  CÍ ÍC binh chủng, 
Cục Nhà trường và Học v i ệ n  Lục q u â n  làm ủ}' viỗn. 
Danh sách giáo viên chẩm thi do B ộ  Ọuổc phòng 
quyết định. Học viên dự thi t ố t  nghiệp khóa thứ 2 
(1983 -1 9 8 5 ), đào tạo cán bộ c h ỉ  huy —tham mưu theo 
mục tiêu Học Viện Lục quân lan này, có dỏ 8 
chuvèn ngành, kết quả t h i  tối nghiệp dạt tương đ ố i  tốt.

Đạt cao nhất là khối học viên chuyên ngành Thông 
tin có 29 học viên, 100°  ̂ khả giỏi.
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Đạt thấp nhất là khối học vlãn chuyên ngành Pháo  
binh, 100% đạt yêu cầu, 81,3%' khá giỏi.

Kề từ năm học này, theo diều !ệ cỏng tác Nhà 
trường và hướng cỉẫn cùa Cục Nhà trường, khi kết 
thúc khóa học Đào tạo 3 năm sẽ chọn học viên tõ t  
nghiệp Inại xuđt  sẳc và học viên loai giỏi  (1). Đây 
là một tiêu chukn cao, học viên phải vừa kết hợp 
phẩn dấu học tập tốt vừa tu d ư ỡ n g  rèn luyện suốt 3 
năm học vg mọi mặt.

Kết thúc năm học 193' — 1935, có 3 học viên tốt 
nghiệp loại giỏi. Thiếu tá Cù Xuân Tồ, học viên lớp 
203, khối Binh chủng hợp thành (2 năm là Chiến sĩ 
thi đua, và 1 năm là Chiố ’ 1 s ĩ  Oíivết thắng).

Dại úy Trương Minh Tạo, học viên khối Binh (hửng 
hợp thành. Dại úy Tạ Mạnh HiVtg. học viên khối 
chuyên ngành Thông tin.

Trong số 12 đơn vị được bình bầu Dơn vị Quyết 
thắng có 2 lớp học viên (lớp 208,  khối học viên 
Dào tạo Binh chủng hợp thành (ỉần thứ 2 trong 3năm 
hoe) vò Ịớọ DCíA học VìÊn Đùo tạo Công binh).

TinV.g II năm 1935. Đại tá Đặng Hồng Thanh dược 
bồ nhiệm ị ù m r u  ó Viện t rưởng Chính trị kiêm Chủ

( 9  T i è "  ' l ố t  'V.-Thií MI l o ạ i  x u ất soc ; Thi tốt
núhiíĩ) q u e  . . VI ■ h  i , 1 tì õ  1 ' V ì  kỳ t : o n g  3 năm học
k i i ủ e g  b ị  i ,  : :  1 - .  . . . .  , ỉ ó :h  t r ừ  k n .

— Ti ỈM C.Ị IỈT 1 Ĩ I Ọ  . v ỉ  ỏ  ' \  n  t  n  2 í i ' CT) ! ạ : giỏi : Thi t í t  nghiệp
q u ố c  g i a  1! >t ì r . ạ i  g i ò i .  í h i 5  ì m r .  k ỳ  ! M p ơ  2 !' ; t ‘ n  ’1 ‘ n  hoe (ìật loại
k ỉ i á  trư ì  ì 1 tro ; ; .tủ 3  l i ' } k Ỷ  a 1 - i c ú ^ i ó i  Y*i t o n g  3 n á m  h ọ c

khòag b ị  k ỹ  k i ệ í  ! ữ  k h i c r t t á c i r  irữ  ì J n .
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nhiệm Chính í rị Mọc viện. Tháng 5 năm 1986, Thiếu 
tir.Ví.g Trĩln Nguyện Bộ dược diều về iồm Phó viện 
trưởng Chí !; Irị:

Sang thời kỳ ìàrn nhiệm vụ Học viện Lục quân, 
công tác bồi dưỡng g :áo*viên dược ỉàrn thường xuyên. 
Từ năm 1983, Học viện dã quvết định tồ chức 1 lớp 
nghiên cứu sinh làm luận án Phó tiến sĩ khoa học 
quân sự gồm 4 Đại (á Huỳnh Nghĩ, Chủ nhiệm khoa 
Nghệ thuật chiến dịch ; Phùng Minh, Chù nhiệm khoa 
Xe tăng I Lê Đức Nhan, Phó chủ nhiệm khoa Chiến 
thuật  Binh chủng Hợo thành;  Tr'ân Ngọc Lan, 
Trưởng phòng Nghiên cửu khoa học quftn sự.

Tháng 6 nỉím 1986,  Bộ Quốc phòng đã lồ chức Hội 
đồng chăm luận án, do Thượng tướng Hoàng Minh 
Thảo, Viện trưởng Học viện QuAn sư cao cấp làm 
Chủ tịch. Tại hội t rường  66R ( thành phá Iỉô Chí 
Minh) Đại ta ĩ ỉuvnh Nghĩ  dã báo vệ to Anh công ỉuận 
ản tr vớc Hội dồng.

Thang 9 năm 1936, t rong đợí  phong hàm dặc cách 
giáo sư khoa học quân sự, II )i dồng Bộ t rưởng đã 
có quyết dịnli phong iu\/-ì • G i á o  rư cấp 2 cho Thượng 
t ư ở n g  Vũ Lă ig  — Viện l ' Họ:: Lục quân,
về Dường ì di qoAn sư, ch' ' • ú h -  chMn thuật .  Giáo 
sư cấp 1 cho Đụi tá T/ư t ử r.ì khoa Hóa
học về Tham mưu : í H: h ư .

Tháng 12 nỉ!m 19 33 mội ứ••?>!) cún bộ eồm các 
chuyên v i ê n ,  giũ. o s ư ,  dại d ị ; -1 I S O V ĩ r i  phòng H ộ i  
đồng Bộ trirởn. , Bộ pựi  ' vã t rung Ị.ọc chuyôn 
nghiệp,  Hy han Nr;. ị  ; ự; :ữ' ; Hực à t rường do 
đồng chí N g i í y d Va ; 'i dư, ự t rường Vụ quản lý 
khoa học cHi ò ■> Dại học và t rung "ỌC chu vô n nghiệp
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vảo khằo sât tinh h l n h  Hộc viện. Sau đỏ, ngày 18 
tháng 3 nãm 1987, Hội đòng Bộ trưởng đã ra quyết 
định cho Học viộn Lục quân (cũng như Học viện 
Quân sự cấp cao, Học viện Chính trị -> Quân sự, Học 
viện H ậ u  cần) cế n h i ệ m  vụ v ị  q u y S n  hạn đào tạo 
trên đại học,

Những sự kiện trôn là bước phát triền quan trọng 
trong công tác nghiôn cứu khoa h ọ c  và bồi dưỡng 
giáo viên, cán bộ cùa Học viộn,

Năm học 1986 — 1987 và 1987 — 1988, Học viện tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ dào tạo cán bộ chỉ huy -  tham 
mưu chiốn thuật — chiển dịch 8 chuyên ngành theo 
tinh thân chi thị 350 CT/ỌP của Bộ Quốc phòng, Đồng 
thời có các lớp Bô tủc học viện Việt Nam, các lớp 
Đào tạo cán bộ chỉ huy cho quân dội cách mạng Lào, 
Cam -pu-chia và các lớp dào tạo giáo viên chiến 
thuật trung cấp, Bồ túc cán bộ trung cấp, Đào tạo 
giáo viên cho quân dội cách mạng Cãm-pu-chia ; giúp 
giảng dạy ở các Quân khu 7, 9 cơ sở 2 của Học viện 
kỹ thuật quân sự; và có thêm một số đối tượng học 
viên mới như chuyên ngành Pháo binh, Thông tin, 
Phòng không, Công binh của quân đội cách mạng 
Lào và Căm-pu-chia.

Oua 6 năm thực hiện nhiệm vụ Học viện Lục qưần 
và huấn luyện 4 khóa Đào tạo, việc xác định chương 
trình, nội dung, khối lượng kiến thức, tồ chức phương 
pháp huấn luyện theo mục tiêu đào tạo mới đã ồn 
định. Qua nhiều lăn tông kết chung về công tác huấn 
luyện, các hội nghị chuyên dề về từng đề tài (tồ chức 
phương pháp huấn luyộn chuyên ngành cho học viên 
quốc tế, tập bài, diễn tập; hướng dãn chuyên dề,
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luận vgn, Tliỉ tốt nghiệp...) vả qua việc thừc hiện 
8 ngày phương p h áp B hàng tuần ở cgc khoa... trình 
độ nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên, điều hành của 
Cơ quan được đều tay hơn và đỉ vào nền nếp.

Những năm học 198*5 -  1987 và 1987 — 1938, lưu 
lượng học viên dồng, nhiệm vụ huấn luyện nặng, Học 
viện vgn ớ trên 2 cơ sợ. Trong khi dó tinh hình kỉnh 
tế -  hội ngày càng khó khăn, diễn biến phức tạp 
dặ tác dộng rất nhiều dến tư tường, đến nhiệt tình 
của cán bộ giáo viên, học viên. Mạt khác trình dộ, 
kiến thức cá về quân sự, chính trị và vãn hóa của 
học viôn khi vào học những năm sau cflng thấp hơn 
SO với các năm học trước.

Tháng 9 năm 1986, Đại hội đại biều lăn thứ 5 ciia 
Đảng bộ Học viện Lục quân dược tiến hành. Tham 
gia Đại hội có 150 dại bièu thay mặt cho 1923 đảng 
viên trong Đảng bộ. Đại hội đã kiềm điềm công tác 
lãnh đạo từ Đại hội lần thứ 4 (1979), chủ yếu tập 
trung vào thời gian từ khi chuyền nhiím vụ thành 
Học viện Lục quân. Điềm nôi bật là Đại hội khẳng 
định nhũng thành tích đã đat dược mà nguyên nhân 
chủ yếu là ý chí chiến đấu, tinh thần chấp hành chi thị 
nghị quyết cùa cấp trên, tinh thần chủ động sáng tạo, 
không ỷ lại vào khách quan, vào khó khăn, doàn kết 
sẵn sàng nhận và hoàn thỀnh nhiệm vụ cùa Dàng bộ, 
Dại hội dã bâu ra Ban chấp hành mới gồm II ủy viên 
chính thức (l). Sau dỏ han c h ấ p  hành đã bă ' 1 đồng 
chí Vũ Lăng làm Bí thư Đảng ủy Học viện.

ri) Ban cKíp hành bảng bộ Học viện ! ục quàn khỏa 5 
Vu ì ăng, T r a n  Nguyên bộ, Hoàns ! ê, Vũ Bình, Nguyễn Bá 
Hào, Lồ bức Ntiàn, Huỳnh Nghĩ, 1‘iàing Minh, Nguvễi) .nghiệp 
Bùi Binh Phàn, Trằn hnu Huấn.
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N ă m  học 8Ổ-87  cồ 87 lởp.  Tổt nghiệp rá trưởng cố 
học viẽn đào tạo 8 chuyên ngành khóa thứ 3 viện học 
bồ túc, học viện Đào tạo giáo viên. Học viên Thi tốt 
nghiệp quỗc gia 100% đạt yôu cầu có 94,7% đạt khá 
giỏi. Đại úy Lă Trọng Binh, học viên Đào tạo Binh 
chủng hợp thành được công nhận tốt nghiệp loại giỏi. 
Kết thúc năm học cộ 4 Đơn vị quyết thâng và 66 
chiến sĩ Thi đua,

Đầu năm học 1987 -  1988, Thượng tướng Vũ Lãng, 
Viện trưởng bị bậnh nặng phải đi điều trị, tháng 10
nam 1933 thì từ t-a 1 T hểu tướng Trần Bá Kliuỗ, 
Phó Viộu trưỏr t;» >bụ trá 'h huấn luvện được điều đi 
cỏ 1  g *1' h i '1 TỈ hue -in viện 'ỉm Thiếu tưởng 
T à I 1 « 1 • .. !■>».! í á N ,̂Ịiv5:t Văn Hi ẩu trôn
hí. h í t ;  > iứ ÍUiig !,s •/;•* Dậi tn Đặng Hồng 
Fhauh lư.7; cơ sở ĩỉ Long Bình — Suổt năm học 
không có viện trướng vả người chi huy phụ trách về 
huấn luyện.

Năm học này có 75 lớp, tuy không đông bằng năm 
học trước nhưng nhiều đối tượng khác nhau. Và vẫn 
tiến hành huín luyện trên 2 cơ sở nên khó khăn văn 
tiếp diễn. Trước tình hình dó, Đảng ủy đa lãnh đạo 
toàn Đảng bộ và dơn vi phát huy ý chí trách nhiệm, 
kinh nghiệm dã được tích lũy, nhất là vai trò của 
cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ cao cẩp làm nòng cốt 
khúc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm họ.-.

Năm học kết thúc, tốt nghiệp ra trường có học viên 
Đào tạo 8 chuyên ngành khóa thứ 4, học viên Bò 
túc, học viên Dào tạo giáo viên chiến thuật trung 
cấp, và học viỗn Quốc tế. Thi tốt nghiệp quốc gia của
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Ỉ1 ỘC viên Đào tạo 8 chuyên ngành có Đại úy Bế Xuân 
Trựợng dựợc công nhận học viện tốt nghiệp loại giỏi.

Năm học cố 1® đơn vị Quyết thầng, 76 chiến sĩ Thì 
đua. Trong 10 đơn vị quyết thẫng có hai lớp học viên; 
lớp 22A, học viên đào tạõ binh chủng hợp thành và 
lớp Ị)C3, học viên đầo tạo chuyên ngành Công binh.

Trong thời gian này, các hội trưởng, phòng học, 
SR bàn, bai tập và 29 giảng đường chuyên dùng đa 
được củng cố, phục vụ thường xuyên cho huấn luyện, 
Ngoài định lượng trên cung cấp cơ quan hậu căn còn 
tạo thêm nguồn đề tăng cường cho bữa ăn và những 
ngày ỉẫ, tết được 1700 kg thịt, Í4880 kg đậu phụ, 
6899 kg gạo nếp, 2480 kg đậu xanh; vận chuyên 
923.000 km/1593’ tấn hàng, bâm bảo xe tuyến hàng 
tuần đi về giữa hai cơ sờ, tiết kiệm 4235 lít xăng.

Từ tháng 7 năm 1986 Học viện hàng năm trích tiền 
lãi sản xuất cấp cho mỗi cán bộ, giáo viên, công 
nhân viên 2 tháng lương cơ bản, học viên và hạ s ĩ  
quan thâm một số tiền vào dịp !ễ kỷ niệm thành lập 
Học viện (7-7) và tết Nguyên dán.

II. THỰC HÍỆM NHIỆM v ụ  HUẤN LUYỆN THEO 

NGHỊ Q U Y Ể r  CỦA THƯỜNG v ụ  ĐẢNG ỦY QUÂN s ự  

TRUNG ƯƠNG VÈ CỒNG TÁC NHÀ TRƯỜNG

Sau khi có Nghị quyết của Dại hội Đảng lân thứ 
VI, Bộ chính trị Trung ương Đảng đã ra Nghị quvết 
02/NQTW về nhiệm vụ quốc phòng với những nội 
dung quán triệt tinh thần đòi mới.
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Căn cử vào quy hoạch xây dựng dội ngũ cần bộ 
trong những năm tới và tình hình mọi mặt cùa công 
Lac Niià trường quân đội, ngày 24 tháng 5 năm 1988, 
'i hường vụ Dâng ủy Quân sự Trung ương đã ra 
Nghị quyết 115 NQTW về Công tác nhà trường, 
khang định: « l iếp tục thực biện cải cách giáo dục, 
dồi mới công tác dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công 
tấc Nhà trường di vào chiồu sâu theo tinh thần dòi 
mói công tác tồ chức cán bộ do Dại hội lân thứ VI 
cùa Đàng dề ra. Tập trung sức nâng cao chất lượng 
toàn diện và hiệu C|uả cùa công tác dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng một 
dội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội có phàm 
chất dạo dức tốt, vững vàng về chính trị, có trinh 
dộ năng lực lãnh dạo, chỉ huy quản [ý và phong cách 
lãnh dạo ngang tam với yêu chu nhiệm vụ, có độ 
tuôi và sức khỏe phù hợp, đù sức hoàn thành nhiệm 
vụ trong mọi tình huống)) 0).

Nghị quyết còn nêu rõ : « Phải nắm vững yêu càu 
dào tạo cán bộ theo chức vụ, nhẩt là chức vụ ban 
dầu, chức vụ trọng điềm. Phải nâng cao năng lực học 
vấn và năng lực thực hành của cán bộ theo yêu cầu 
cùa chức vụ chỉ huy (2). Học viện Lục quân dược xác 
dịnh nhiệm vụ :

«Học viện Lục quàn dào tạo Trung doàn trưởng, cỏ 
thề phát trièn dến Phó Sư doàn bộ binh, tăng thiết 
giáp, pháo binh. Việc dào tạo cán bộ trung đoần Công 
binh, Thông tin, Cao xạ phân công cho các trường

(1) Nghị quyết 115 NQ—T\v lần ií.
(2) Nghị quyết 115 NQ -  Tw phần III,
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Quân chủng Phống không và của các binh chùng phụ 
trách, thời gian học 3 năm.

Đối tượng vào học ià Phó Trung đoàn trưởng, tiều 
đoàn trưởng đã giữ chức vụ một năm trở lên hoặc 
tương đương, *

Khi tốt nghiệp bò nhiệm Trung doàn trường, Phó 
Trung đoàn trưởng; Chủ nhiệm Binh chủng Trung 
đoàn trở lên (tùy theo chức vụ trước khi đi học) có 
thồ phát triền lên Phó Sư đoàn trưởng.

Bồ túc nâng cao từ trợ lý quân sự địa phương 
huyện, tinh, đưa về Học viện Lục quân bồ túc về 
nội dung quân sự cấp trung đoàn và nội dung quân 
sự địa phương cấp huyện, khi tốt nghiệp được bồ 
nhiệm chi huy quân sự dịa phương cấp huyện (1).

Nhiệm vụ mục tiêu, yêu cầu dào íạo cùa Học viện 
Lục quân có sự thay đòi. Nếu trước dây lă dào tạo 
theo trinh độ học vấn cán bộ chi huy — tham mưu 
cấp chiến thuật — chiến dịch cho 3 chuyên ngành 
binh chủng và Bồ túc cán bộ trung cấp, nay đà o  tạo  
thao chức vụ cán bộ chỉ huy t rung đoàn cho 5 
chuyên ngành bỉnh chủng và bò túc cho t rợ  l ý  guân 
sự đ ịa  phương huyện, tỉnh.

B ước vào năm học 1988 — 1989, Học viện có biễn 
đ ộ n g  rấ t  lớn về tò chức. Bộ Tòng Tham mưu đ ã  
chuằn y  cho Học viện Lục quân t ậ p  trunq lên D à  
Lạt,  bàn giao cơ sở 2 Long Bình cho Quân đoàn 4; 
học viên của 3 chuyên ngành Phòng không, Thồng tin, 
công binh cùng chuyền về các trường cùa quân chủng, 
binh chủng, Học viện sâp xếp lại tồ chức. Giải thề

ƠJ Nghị quyết 119 NQ -  TW phần ỊỊ



các tồ chức phân khoa giáo vién, các cơ quan và 
:.-j 'g cioàn s 9 ở cơ sờ 2 Long Bình. C-iáo viên, cán 
bộ ;rờ ve các khoa và cơ quan ở Đà Lạt. Thành lập 
khoa Dường lói quân sự và Quan sự địa phương. Học 
Viên lồ chức thành 4 hệ: Hệ Dào tạo Binh chủng 
hợp thành và Trinh sát;  Hệ Đào tạo binh chủng; 
Hệ Bồ túc và Đào tạo giáo viên; Hệ Quốc tế. Thành 
l ip ti&u đoàn vệ binh và clảm bảo huấn luyện gồm 2 
đại dội vệ binh và 1 dại dội thông tin, pháo binh, 
hóa học, 64 sỹ quan dược nghi hưu theo tinh thăn 
nghị quyết 47 trong dó có 2 Phó viện trường (Đại 
tá Ngu>ễn Văn Hiếu; Dại tá Đặng Hồng Thanhj cùng 
28 đại tá, phân lớn là cán bộ chù trì các khoa; các 
cơ quan, hệ, giáo viên tuồi dã cao. Một số cán bộ, giáo 
viên được chuyền về các trường binh chùng và chuyên 
vùng. Só lượng giáo viên chi còn 317 ờ 16 khoa.

Tháng 8 năm 1988, Thượng tướng Nguyễn Hữu An, 
Tư lệnh Quân khu II được diều về làm Viện trường 
và 'Thiếu tướng Lê Thành Văn u) nguyên Trường 
doàn Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cu Ba được 
diều về làm Phó viện trưởng. Cà hai dồng chí dều 
dược bô sung vào Đàng ủy Học viện (2).

Do thay đồi nhiệm vụ cân phải biên soạn tài liệu, 
xây dựng chương trình kế hoạch mới và việc vận 
chuyên một khối lượng rãt lớn người và cơ sở vật 
chất từ Long Bình lên Đà Lạt và tồ chức lại nơi ăn 
ờ học tập cần có một thời gian, nên Học Viện đã dề 
nghị và được Bộ chuàn y năm học 1988 — 1989 vẫn

(1) Tháng 12 năm 1988 đồng chi kê Thành Vãn được phong 
quân hàm Trung tưómg.

(2) Lúc này đòng chi Tran Nguyèa Dộ làm Bi thự pảng ủy.
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tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện ĩlhưng hoân chiêu sinh 
các  dối tượng học vién Việt Nam một năm, (vãn 
clìiẻu sinh học viên Quổc tế). Từ năm học 1988 — 
19 8  ) trở  đ i  sẽ khai g iả n g  vào đàu  tháng  10 hàng  
nam đề có thời gian tòng Jiết năm học cũ và làm 
cóng tác chuần bị năm học mới chu đáo hon.

0 ước vào năm học. Đảng ủy Học viện đa ra Nghị 
quyết lãnh đạo năm học với mấy trọng tâm:

— Lãnh đạo ồn định tò chức Đảng, chính quyền 
gọn mạnh thật sự có hiệu lực.

— Tập trung sức nâng cao chất lượng toàn diện 
và có hiệu lực công tác dào tạo.

— Lãnh đạo quán triệt sâu sát Nghị quyết 115-NQ- 
TW cùa Thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương về 
công tác nhà trường tạo nên sự nhất trí cao về nhận 
thức tư tưởng, tiến hành công tác biên soạn tài liệu, 
xây dựng chương trình và cấc công tác chuàn bị khác 
dò năm học sau triền khai việc quán triệt Nghị quyết 
một cách toàn diện.

— Lãnh đạo việc vận chuyền từ cơ sở 2 lên an 
toàn, chu đáo và bàn giao cho dơn vị bạn một cách 
nghiêm túc.

Ngày 05 tháng 10 năm 1988, Học viện khai giảng 
năm học 1988 — 1989, có 41 lớp (không có học viên 
năm thứ nhất), Hội đồng khoa học quân sự của Học 
viộn được kiện toàn. Học viện tồ chức biên soạn tài 
liệu chiến thuật cấp trung đoàn theo sự phân công 
cùa Bộ do Đại tá Hoàng Lê, Phó viện trưởng (1) trực 1

(1) Tháng 8-1990 đuyc phong hàm Tbỉếụ tướng,
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Học viên LĨàotuo. tốt nghiện ra ĩnriìnẹ tuyên thè, 
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tiếp chỉ đạo, đa biên soạn được 35 tài liệu cấp Học 
viện, 55 tài liệu cẩp khoa. Sau đó đã tập huấn cho giáo 
viên, cán bộ trong Học Viện và một số trường bạn.

Trong huấn luyện, Học viện đã chỉ dạo việc vận 
dụng kinh nghiêm chiến đấu vào tập bài, diễn tập, 
viết luận văn, chú ý nhiều ở cấp trung đoàn.

Việc tồ chức hội giảng tiếp tục được tiến hành ở các 
khoa oà từ  năm học này  bẵ t  đâu  việc bình xèt  
giáo  oiên giỏi ,  giáo viên tốt cấp khoa và dề nghị 
danh sách tham gia hội giảng ở Học viện đề chọn giáo 
viên giỏi cấp Học viện (1). Ở cấp khoa do toàn thề 
gỉáo viên bàu bâng bỏ phiếu kín, cấp Học viện do Hội 
đồng khoa học của Học viện xét. Qua tiến hành bình 
bău có 11 đìònq chí đư ợc  công nhận là <r g iáo  v i in  
giỏ i » căp  Học viện, 16 g iáo  viên g iỏ i  và  62 g iáo  
viên tõ t  cấp  khoa.

Kết thúc năm học, tót nghiệp ra trường có học viên 
Dào tạo cán bộ chỉ huy-tham mưu cấp chiến thuật- 
chiến dịch 5 chuyên ngành Việt Nam: 100% dạt yêu 
cău có 81, 29% khá giỏi. Đặc biệt nồi lên là lớ p  2 3 P  
học viên Dào tạo cán bộ chuyên ngành Trinh sả t  
học viên thi tõ t  nghiệp quõc g ia  đ ạ t  khả g iỏ i  100% 
và dược tặng danh hiệu Đơn vl Quyết thâng. Thiẽu 
t i  Võ Văn Khoa, học viỀn khối Binh chủng hợp thành 
(Đ23) dạt danh hiệu học viên tốt nghiệp loại giỏi"

Trong năm học do công tác quản lý học viên chưa tốt, 
cán bộ hệ, khối, lớp bièu hiện hữu khuynh, mặt khác 1

(1) Phần thư&ng cho gtào viên giỏi cấp Học viện: 1 thảng 
lương cơ bản, giảo viên giỏi cấp khoa 70% thảng lương cơ bàu, 
gỉtto YỈên tỗt cấp khoa 50% tháng lựơng cợ bản.



ỷ  thức rèn luyện cùa đội ngũ đảng viên thưa nghiêm 
túc, nôn khối học viên đào tạo Binh chủng họp thành 
khóa 23 có nhiều hiện tượng vi phạm kỷ luật vè học 
tập và sinh hoạt. Chi huy Học viận, các cơ quan, và 
tồ chức Đảng phải chi đậo tiến hành nhiều sinh hoạt 
đè giải quyết.

Tháng 3 năm 1939, Thiếu tướng Dương Minh Ngọ 
nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 được diều vồ 
làm Phó Viện trưởng Chính trị thay Thiếu tướng Trân 
Nguyên Độ về nghi hưu.

Tháng 5 năm 1989, Trung tướng Nguyễn Trọng 
Xuyên, ùy viên Trung ươrig Đảng, Chủ nhiệm Tồng 
cục Hậu cân vào làm việc với chi huy Học viện.

Tháng 6 năm 1989, Đại tướng Đoàn Khuê, Uy viên 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tòng Tham mưu 
trường vào thăm và làm việc với chỉ huy Học viện. 
Dại tướng Tồng Tham mưu trưởng đã chỉ thị cho Học 
viện chuân bi làm nhiệm vụ đào tạo vòng 2 cán bộ 
tiều đoàn trường bộ binh vào năm học 1990 — 1991.

Sau khi chuần bị chương trinh huấn luyện và dã 
biên soạn xong tài liệu theo tinh thân Nghị quyết 115 
NQ — ĐU của Thường trực Đảng ủy Quân sự Trung 
ương về Công tác Nhà trường và tập huấn cho cán 
bộ năm học 1989— 1990, Học viện tiến hành huấn 
luvện theo mục tiêu yêu cầu đào tạo mới. Dãu năm 
học, Đảng ủy Học viện đã đề ra Nghị quyết lãnh dạo, 
trong đó nêu rõ : « Nỗ lực phấn đấu theo tinh thăn 
đồi mới, nâng cao chát lượng đào tạo và bồ túc cán 
bộ c h i  huy trung đoàn bộ binh và binh chùng Tăng, 
T h i ế t  G i á p ,  P h á ọ  b i n h  ( c h o  c ả  t a  v à  b ạ n  L à o ,  C ă m -
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pu-chia), đống thời chuàn bị các mặt cho nhiệm vụ 
đào tạo t:èu đoàn trưởng bộ binh trong năm họcl990-  
1991, chăm lo xây dựng Dàng bộ trong sạch vững 
mạnh toàn diện » (l).

Học viện tiếp tục sẵp xếp lại tồ chức cho phù hợp 
với nhiệm vụ. Chi huy Học viện lúc này có 4 dồng 
chí: Thượng tướng Nguyễn Hữu An, Viộn trường, 
Trung tướng Lê Thành Văn, Thiếu tướng Hoàng Lê, 
Phó viện trưởng và Thiốu tướng Dương Minh Ngọ,  
Phó viện trưởng Chính trị, Giáo viên có 15 khoa (giải 
thề khoa Nghệ thuật Chiến dịch và khoa Không 
quân — Hải quân, đưa giáo viên giảng về chiến dịch 
và Hải quân thành 1 tồ nằm trong khoa Chiến thuật 
Binh chủng Hợp thành, giáo viên Không quân về 
khoa Phòng không, giáo viên Lịch sử chiến tranh về 
khoa Đường lối Quân sự và Quân sự địa phương). 
Thành lập thêm khoa Chiến thuật Phân đội. Lực lượng 
vệ binh chì còn 1 đại đội (C6) trực thuộc Phòng Hành 
chính, dại đội Thông tin (C7), bảo dảm huãn luyện 
trực thuộc Phòng Huăn luyện, (giải thề tièu đoàn 
829). Biên chế các cơ quan dược rút gọn hơn.

Năm học 1990 — 1991 lưu lượng học viên ít được tô 
chức thành 3 hệ: Hộ Đào tạo gồm tất cả học viên 
chuyên ngành. Hệ Bồ túc và Đào tạo giáo viên; Hệ 
Quốc té.

Đè tăng cường quân lý, rèn luyện và giúp đỡ họe 
viên trong quá trình học tập, Học viện cử giáo viên 
có kinh nghiệm xuống trực tiếp làm Chủ nhiệm các 
lớp học viên đào tạo các chuyên ngành thay thế chế

(1} Ịígbị CỊUuyết Bảng ủy yề năn} học 198? 1-  1990,
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độ học viên kiêm nhiệm lớp trưởng trước đây. Cản 
bộ phụ trách Hộ Đào tạo cũng được sắp sếp bò nhiệm 
thay thế các đồng chí nghi hưu.

N ă m  học 1989 — 1^90 là năm đầu  triền khai 
nhiệm vụ dồ i  mới  toàn diện, đ b n g  bộ theo tỉnh 
thản N g h ị  quyé t  1Ị5 Ị ẩVQ — DU của D àng ủy Quân 
sự Trung ương ve Công tác Nhà trường.  Chương 
trình, nội dung, phương pháp huẵn luyện được xác 
định và thực hiện sát với mục tiêu, yêu càu dào tạo 
mới. Đối với học viên dào tạo Binh chủng hợp thành, 
thời gian chủ yếu tập trung vào các khoa mục Trung 
đoàn, một phần là khoa mục Sư đoàn, còn lại rãt ít 
(5%) về khoa mục chiến dịch. Luận văn thi tốt nghiệp 
Quổc gia của học viên năm thứ 3 tập trung chủ yếu 
vào cấp trung đoàn. Trong giảng dạy ờ giảng đường, 
tập bài, thực hành, việc quán triệt dường lối tư 
tưởng quân sự của Đảng, quan điềm thực tiễn về 
địch, ta được vận dụng sát hợp hơn. Việc chi đạo và 
thanh tra nhận xét huấn luyện của các cấp, nhất là 
của chỉ huy Học viện làm được thường xuyên hàng 
tuân, chặt chẽ nốn dã có tác dụng rất tốt, uốn nắn 
những lệch lạc và bô sung kịp thời về nội dung, 
chương trình, tồ chức và phương pháp huấn luyện.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng dược thực 
hiện một cách tích cực. Ngoài việc tiếp tục hoàn 
chỉnh các tài liệu đã biên soạn, công tác chuàn bị tài 
liệu, bài giảng, tưởng định, chuàn bị thao trường cho 
nhiệm vụ đào tạo tiều đoàn trưởng năm sau được 
tiến hành rất khàn trương. Khoa phân đội cử cán bộ 
đến nghiên cứu kinh nghiộm các Trường S ĩ  quan Lục 
quân d ề  biên s o ạ n  t à i  liệu, chuần b ị  t h a o  trường.



Trong nâm học, công tác biên soạn còn h o à n  thânh 
thêm 4 tài liệu cấp Bộ, 3 tài liệu cấp học viện, thu 
thập 180 tồng kết trận đánh trong 2 cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ dùng cho công tác nghiên cứu 
và giảng dạy. Học viện tồ chức 1 lớp Đào tạo trên 
đại học gồm 7 dồng chí do Đại tá Phó Tiến s ĩ  Huỳnh 
Nghĩ phụ trách.

Những năm 1987 — 1988, một nhóm giáo viên k h o a  

Nghị thuật Chiến dịch gồm Đại tá Huỳnh Nghĩ, Chủ 
nhiệm khoa, Đại tá Trịnh Văn Noi và Trung tá 
Nguyễn Hùng Sinh, giáo viên cùng với Viện Lịch sử 
Quân sự đa hoàn thành biên soạn-xuất bản công 
trình tồng kết Chiến dịch phản công Đường số 9 
Nam Lào,

Những nãm 1938 -  1999, Thượng tướng Viện trưởng 
Nguyễn Hữu An, tiếp tục nhiệm vụ cùa cố Thượng 
tướng Viện trưởng Vũ Lãng, trực tiếp chỉ đạo biên 
soạn tập 2 — Công trinh Lịch sử nghệ thuật chiến 
dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, 
chổng Mỹ (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ).

Cùng thời gian, Đại tá Huỳnh Nghĩ hoàn thành 
biên soạn 2/7 chương của Tập 2 công trình Lịch sử 
nghệ thuật chiến dịch trên đay và cùng Viện Lịch sử 
quân sự hoàn thành biên soạn, xuất bản công trình 
tồng kết Chiến dịch tiến công Tây Nguyên xuân 1975.

Hội giảng hàng nãm đã thành nề nếp. Đ ạ t  hội 
g iảng  tháng  9 năm 1990 công nhận 8 giáo vi ớn 
d ạ y  giỏi cãp  Học viện, 15 giáo  viên d ạ y  g iỏ i  và  
61 giáo viên d ạ y  tõ t  cấp  khoa.

Công tác Đảng — công tác chính trị tiến hành 
tương dối tốt. Đa tồ chức chu dáo những đợt hoạt
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chặt chẵ, tính đến nâm học n*y, Ban dă 6 lân đật 
danh hiộu Đơn vị Quyết thăng,

Thiểu tá L,ô Anh Điều, giáo viên của Khoa Pháo 
bỉnh, mới tham gia giảng dạy 2 năm thì năm thứ nhẩt 
la giáo viên dạy giỏi cấ-p Học viện và Chiến sĩ  Thi 
dua, nỉm học này là giáo viện dạy giòi cấp khoa và 
là Chiến sĩ  Quyốt thắng.

Trong khổi học viên cỏ Thiếu tá Vũ Đửc Hĩnh, lớp 
Đ25B, học viên Dào tạo Binh chủng hợp thành nam 
thứ 3, các môn học đều đạt loại khá, giỏi là Chiến sĩ  
Thi đua 3 nam liền ; Đại úy Phạm Thanh Đương, học 
viên lớp Đ25B, các môn thi trong nãm học dạt khá 
giòi 100%, trong đó 70% giỏi, dược công nhận là 
Chiến s ĩ  Quyốt thẵng và Học viên giỏi.

Công nhân viên Nguyễn Thị Xuân đẫ nhiều nam là 
Chiến sĩ  Thi dua, bền bỉ phẩn đấu, có tinh thân trách 
nhiệm cao và đa góp phan tích cực xây dựng bếp ãn 
cùa khu giáo viên cán bộ một thời gian dài trước đây 
yếu kém, nhiều cán bộ phải lự nấu ăn, ảnh hưởng 
dến sức khỏs, giờ giấc, sau này giữ được òn định và 
có nhiều cải tiến.

Theo yêu cầu cùa Tỉnh úy Đắc Lắc, Học viện da 
cử Đại tá Huỳnh Nghĩ biên soạn giúp tinh cuốn sách 
nhan đê: «Buôn Ma Thuột,  trận đánh lịch sử 9 nhân 
kỷ niệm 15 năm ggày giải phóng Buôn Ma Thuột.

Tháng 9 năm 1990, Đại tướng Lê Đức Anh, ủ y  viên 
Bộ Chính trị, Bộ trường Bộ Quổc phòng đến thăm và 
làm việc với chi huy Học viện.

Năm 1990 — 1991 có thâm học viên Đào tạo tièu 
doàn trưởng (Việt Nam), Tò chức thành Hệ học viên 
pkân  độ i  gom 2 lớp.
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Việc thực hiện chương trinh, nội đung huẩrt l u y ệ n  

theo tinh thăn Nghi quyết 115/NQ-ĐƯ đa tương đói 
&n định. Tồ chức Học viện đa được sắp xếp gọn nhẹ.

Phong trào thi đua được triền khai từ dău năm học, 
các hoạt động Tuyên truyền, vãn hóa, thề dục thè 
theo chuần bị chào mừng Đại hội Đại biều toàn quốc 
lân thứ VII và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Học 
viện (7-7-1946 — 7-7-1991) được triền khai sồi nồi.

Nhan ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11 nẵm 
1990) Học viện có 3 giáo viên được Hội đồng Bộ 
trưởng tặng danh hiệu tt Nhà giáo ưu tú » là các Dại 
tá Hu5'nh Nghĩ, nguyên Chủ nhiệm khoa Nghộ thuật 
Chiếu dịch phụ trách lớp Đào tạo trên Đại học; Trâ 
Công, Giáo sư cấp I, nguyên Chủ nhiệm khoa Hổa 
học; Lê Đức Nhan, Chủ nhiệm khoa Chiến thuật — 
chiến dịch Binh chủng hợp thành,

Tính đến hết năm học 1990 — 1991, Học viện Lục 
quân da thưc hiện nhiệm vụ được 9 năm, 2 lần thay 
đồi mục tiêu, yêu cầu dào tạo. T ừ  đào  tạo và bò túc 
cán bộ theo  t r inh  độ  hạc ván cấp Chiến t h u ậ t  — 
Ch ìén d ịch  cùa 8 chuyên nợành lục Ợuân chuyền 
sang đ à o  tợo,  bò túc cán bộ theo chức vụ ciìa 5 
chuyên  nrĩành và đà o  tạo cán bộ tiều đoàn t rư ở n g  
bô binh.  Trong 9 năm, Học viện đ ã  bồi d ư ỡ n g  
đìrạc  4 425 học viên là  cán bộ trung cáp, cao cáp  
cìía Ợu ân đ  ộ ì V iệt  .Va,n, Lào và Cam - pu-chia.  Ngoà i 
ra C Ò I  giảng dạy cấc l ớ p  Bồ túc, Tập huấn cán b ộ  

t rung cao cấp quân sự ớ các quân khu 5, 7, 9, Phân 
hiệu II Học viện kỹ thuật quân sự.
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Thời kỹ làm nhiệm vụ Họố viộn Lục quân ỉâ một 
trong hai thời kỳ phát triền mạnh mẽ ci’ia Học viện 
từ khi thành lập (thời kỳ trước là Hệ quân sự — Học 
viện Quân chính). Nhưng cũng là thời kỳ nhiệm vụ 
được giao phức tạp, nặ*hg nề hơn (đào tạo học viên 8 
chuyên ngành Việt Nam ” 5 chuyện ngành cho bạn 
Lào, Campuchia).

Diềm nồi bật lên trong 9 năm thực hiện nhiệm vụ 
Học viện Lục quan !à tỉnh thần kiên quyết chẩp hành 
chỉ thị mệnh lậnh huấn luyện cùa cấp trên, vượt lện 
mọi trờ ngại dề thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh 
khó khăn gay gắt : học viên mỗi năm một nhiều, mục 
tiêu yêu cầu đào tạo cao, có nhiều chuyốn ngành 
khác níiau, nhiệm vụ dược giao thường gẩp. trong 
điều kiện giáo viên các chuyên ngành chưa được bồ 
sung đầy đủ, hoàn cảnh kỉnh tế xẫ hội khống ồn định, 
Học viện phải phân tán ở 2 cơ sờ cách xa nhau 300km 
và bản thân Học viện lại xa Bộ hàng ngàn km, mọi 
thông tin quan trọng cần thiết đều thiếu và chậm,  
Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng 
Học viện vãn quyết tâm khẳc phục mọi khó khăn trở 
ngại, nẫm vững việc nâng cao chất lượng là mục tiêu 
phấn đấu, thường xuvên cải tiến nội dung chương 
trình, tồ chức phương pháp huấn luyện thông qua 
viêc bình giảng, hội giảng cùa giáo viên, xây dựng 
cáo giỉ.ng dường chuyên dùng, tăng cường tập bài, 
diễn tập, duy trì chế độ đi thực tế của giáo viên và 
học viên ở các đơn vị phía trước, thực hiện nghiêm 
cấc chế độ học tập, kiềm tra, thi tốt nghiệp...
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Trong quá trình 9 năm thực hiện nhiệm vụ Học 
viện Lục quân cũng có những khuyết dièm như chưa 
thật quán triệt sâu sâc quan điềm chiến tranh nhân 
dân, có thời gian còn thiên rề huẩn luvện tác chiến 
cùa bộ đội chù*lực; hơn 3 năm bỏ bộ phận giáo viên 
Ọuân sự địa phương; trong huãn luyện còn cỏ lúc 
thiếu quan điềm thực tiễn, bài giảng, tập bài. diễn 
tập chưa phù hợp với thực tiễn chiến đẩu của quân 
đội ta và của quân đội Bạn. Việc quản lý rèn luyện 
học viôn cũng có thời kỳ còn chưa chặt chẽ, bàn lĩnh 
ch;nh trị của học viôn đào tạo khi ra trường chưa 
thật tương xứng với cương vị dược giao. Việc xây 
dựng qui hoạch đội ngũ giáo viên cũng chưa theo kịp 
yêu cìỊu nhiệm vụ.
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Chương năm
IiỌC VIỆN THỰC IIIỆN NHIỆM v ụ  ọ u ổ c  TẾ  

(1961 -  1991)

Thăng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, da làm cho uy Un quốc tế của dân tộc ta được 
dề cao. Dân tộc ta đã trờ thành lá cờ dâu (lánh đồ 
chủ nghĩa thực dân cũ. Tiếp theo là thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống dế quốc Mv xâm lược, cuộc 
đụng đàu lịch sử giữa dan tộc Việt Nam với đế quốc 
Mỹ, tên dế quốc dhu sỏ có liềm lực kinh tế, quân sự 
mạnh nhất trong phe đế quốc, da làrn cho cà loài 
người tiến bộ khâm phục. Một lan nữa, dân tộc ta 
lại giương cao ngọn cờ tiên phong chóng chủ nghĩa 
thực dân mới. Đảng ta có đường lối cách mạng, 
dường lối đối ngoại đúng đắn, có tinh thần quốc tế 
cao cả, có tình cảm quốc tế thăm thiết. Chính vì vậy 
mà nhiều Đảng, nhiều phong trào cách mạng trên thế 
giới muốn đến đất nước ta dè trực tiếp trao dòi, học 
hỏi kinh nghiệm.

Nêu cao tinh than quốc tế vô sản, Đảng ta rất coi 
trọng nhiệm vụ giúp dỡ phong trào cách mạng thế 
giới, nhất là dối với cách mạng Lào và Cãm-pu-chĩa,  
hai dân tộc đã cùng gân bó cách mạng Việt Nam 
trong cả quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng chống 
kẻ thù chung. Điều đó được thề hiện dày đủ mối quan 
hệ dân tộc -  quốc tế ở câu nói của Chủ tịch Hồ Chí 
■ỊHinh í Giúp Bạn tức là minh tự giúp mình ỉ.



i. THAM GIA ĐÀO 1 ẠO, r ồ i  DƯỠNG CẤN BỘ CHO 

QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG LÀO VÀ CĂM-PU-CHIA

Vận mện’: cũn ha n ư ớ c  Việt Nam — Lào — Căm-pu-  
chia t r ê n  b á n  l á o  Dòng Dương l u ô n  gái) b ó  v ớ i  n h a u  
trong l ị c h  s ử  n h i ê u  [lăm dău tranh cá. 11 m ạ n g  chống 
kề thù chung. Mối quan hệ gán bó, liên minh giữa ba 
dân t ộ c  là « liín minh dặc biệt ». Học viộu là một đơn 
vị dược Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng giao 
nhiệm vụ liên tục dào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 
quân dội cách mạng hai nước Lào và Cãm-pu-chia.  
Ngay t r o n g  thời kỳ kháng chiẽn chống thực d?in 
P h á p ,  đã c ó  một số ít cán bộ quân đội Pa thét Lào 
đến dự c á c  l ớ p  Bồ túc quân sự. Sau kháng chiến 
chống Phốp thắng lợi, miền Bâc nước ta được giải 
phóng, t r ư ờ n g  lớp đa dược xây dựng ồn dịnh thì số 
lượng c á n  bộ quân dội Bạn sang học ngày càng nhiìu 
và liên t ụ c  hơn. Đến khi thành lập H ọ c  viện Quân 
chính tháng 3 năm 1961, một trong những nhiệm vụ 
của Học viện dược Bộ Quốc phòng xác định là ((Bồi 
dưỡng, bồ t ú c  c á n  bộ trung cấp, cao cấp cho quân 
dội cách m ạ n g  Lào và Cãm-pu-chia đề làm nòng cốt 
cho việc x â y  dựng lực lượng vũ trang nhân dân hai 
nước anh cm. Đồng thời giúp Bạn mờ trường đào 
tạo s ĩ  quan, chi huy... ».

1. M ỏ '  các lỏ-p Bò túc và Đào tạo học viên Bạn ngắn 
ngày (1961  — 1976)

Cuối năm 1961, đoàn cán bộ trung, cao cấp của 
quân dội Giải phóng Nhân dân Lào gồm 26 dồng chí 
sang học tập tại Học viện. Đoàn có 19 cán bộ tièu 
doàn và 7 cán bộ đạị dội bậc tnrôns  gbm cả cắn bộ



quần sự và chính trị (t). Lớp học được chia làm 2 tồ. 
Lõng chi Hồ Ngọc Trai, Thiếu tá giáo viên khoa 
Ch:én thuật Bộ binh dược phân công trực tiếp làm 
c  :ù nhiệm lớp, các Dại ú}' Trần Kỳ An, Đoàn Binh, 
giáo viên khoa Đu kích chiến tranh làm Tò trưởng.

Dòu tháng 1 năm 1962, ló Ị? Bò t úc cán bộ trung,  
cao cáp  đàu tiên của Quân dội Giải phóng nhản 
Lào tạ i  Hệ (Ịuân sự — Học viện Quân chinh khai 
giảng.  Thời gian học tập 6 tháng vói tỷ lệ học quân 
sự 60J'Ó và học chính trị 40"n. Nội dung huấn luyện, 
v'ê quân sự, học chiến thuật tiến công cấp dại dội, 
tiều doàn; Phòng ngự ờ dịa hình rừng núi; Chiến 
thuật phục kích, tập kích, chống càn, lao ngộ chiến;  
về chính trị, giới thiệu kinh nghiộm Công tác Đảng — 
Cống tác Chính trị; Lịch sử Dàng Lao dộng Việt 
Nam. (Phần Chính trị do giáo viên của Hệ Chính trị 
sang giảng dạy). Phân lớn học viôn chưa nói dược 
tiếng Việt nên khi học tập phải qua phiỗn dịch. Học 
viên đều là những cán bộ dã từng lãnh dạo, chỉ huy 
chiốn dẩu nhiều năm, từ thời kỳ chống Pháp, cộng 
vói tinh thăn học tạp chăm chỉ, chịu khó nên tiếp 
thu tốt. Học viện hết sức chăm lo dến việc học tập, 
ăn ỏ sinh hoạt của lớp học. Thượng tá Nguyễn Kiện, 
ửy viên Thường vụ Đản? ủy, Chù nhiệm Chính trị 
dược phân công trực tiếp lãnh đạo lớp học. Các dồng 
chí trong Ban Giám dốc cũng thường xuyên kiềm tra 
công tác huấn luyện và phục vụ lớp học.

Sau 6 tháng học tập, lớp học bế giủng và dạt kết 
quả tốt; 100^ dạt yèu cầu, 80 0  khá giỏi, trong dó 1

(1) Thời kỳ này, tiều đoàn là (1 i . 1  vị cao nhất cùa Qjân dội 
Gíỷl phóng Nhàn dàn bào.
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ắ2% giỏi. Có 8 đồng chí đạt loại giỏi là Chẫm Niên, 
Thoong Đươn, Khăm Pha, Ây, Khăm Păn, Thao Sưu, 
Ma-ni-Vông, Sun và Phan-Nu (1).

Trong số học viên lớp Bò tức trung, cao cấp đầu 
tiên của Quân đội Giải plióng Nhân dân Lào tại Học 
viện Quân chính, nhiều đồng chí sau nàv đã trở thành 
tướng lĩnh hoặc giữ các cương vị t rọng yếu trong 
quân đội Bạn như các đồng chí: Ây, Chăm Niên, 
Khăm Pha, Khăm phồn...

Đầu năm 1963, Bộ Quổc phòng chỉ thị cho Học Viện 
về nhiệm vụ 2 năm 1963 — 1964, về cống tác bồi dưỡng 
cán bộ Quân đội cách mạng Lào.

Tháng 4 năm 1963, Học viện Quân chính được Bộ 
Quốc phòng giao mờ lóp Bồ túc cho 3 cán bộ cao 
cấp của Bộ Tòng Tư lệnh quân đội cách mạng Lào.

Về chương trình, kế hoạch và nội dung huấn luyộn 
cùa lớp học do Bộ Quốc phòng hai nước xác định 
như sau : tỷ lệ thời gian học quân sự 80 %, học chính 
trị 20%. Chương trình kế hoạch học sẽ chia làm 2 đợt. 
Đợt 1, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1933 ; sau đó tạm 
dừng về nước công tác ; tháng 5 năm 1964 sang học 
tiếp đợt 2. Nội dung huẩn luyện, về quân sự học : tư 
tường quân sự cùa Đảng; một số kỹ thuật của các 
binh chùng; tồ chức, biên chế, thủ đoạn tác chiến 
của địch trền chiến trường Lào ; chiến thuật chiến 
dấu tấn công, phòng ngự của tiều đoàn, trung đoàn

(1) LÓ'P liọc có 26 đồng chí, đang học có một đòng chi được 
gọi v'è đi dự Hội nghị Quốc tế nên khi kết thúc lớp học chỉ 
còn 25; đòng chí Ấy hiện nay là Thượng tướng Tông Tham 
mưu trư ở ng  Quàn đội giải phóng nhân dân Lào.



ớ địa hình rừrtg núi: chiến thuật íập kích, phục k!ch 
công kiên, chống càn; nguyên tắc lý luận chiến dịch 
tấn công và chiến dịch phòng ngự cửa Ọuân đội Nhãn 
dân Việt Nam ; giới thiệu một số chiến dịch : Biên 
giới, Điện*Biên Phù, Nậm Thà, Xa-lả phu-khun... 
Vè chính trị giới thiộu — nghiên cứu lập Lrường quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — Lê nin; tình hình nhiệm 
vụ quóc t ế ; kinh nghiệm lanh đạo và tiến hành cách 
mạng Việt Nam; kinh nghiệm công tác chính trị trong 
Quân dội Nhản dân Việt Nam.

Công việc giảng dạy cho lớp học dồu do các đồng 
chí trong Ban Giám đốc Học viện cùng các đồng chí 
cán bộ chủ trì khoa đảm nhiệm.

Từ cuối năm 1953 đến tháng 6 năm 1951. Học viện 
còn mở tiếp khóa 2 Bồ túc cán bộ cho Quân đội 
cách mạng Lào.

— Khóa Bồ túc thứ 3 có 35 học viên, gồm 15 cán 
bộ tièn doàn và 20 cán bộ đại dội, khai giảng tháng 
11 năm 1963.

— Khóa Bò túc thứ 4 có 53 học viên, gồm 15 cán 
bộ tiều doàn và 35 cán bộ đại đội, khai giảng tháng 
6 năm 1961.

Ngày 19 tháng 7 năm 1964, các lớp học viên Quân 
đội cách mạng Lào rất phấn khởi dược dồng chí 
Cay-Sỏn Phòm-vi-hàn,  Tòng Bí thư Dàng Nhân dân 
Cách mạng Lào dến thăm Học viện và gặp gỡ 
động viên.

Đến năm 1965, sau khi trường Trung cẩp Quân sự 
của Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào (trường 
com-jna-đam) được sự giúp dỡ của các chuyên gia
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Việt Nam đi vào hoạt dộng thì từ dó đến nãm 1978, 
cán bộ chi huy Binh chủng hợp thành của quân dội 
cách mạng Lào học tập ờ trong nước, cấn bộ các 
chuyên ngành Trinh sát, Quân báo sang học ở Học 
viện. Từ tháng II năm 4954 đến tháng 10 năm 1976 
Học viện đ ã  liên t iẽp  mở 8 lớ p  Đào tạo  ngẳn n g à y  
oà bồ túc cho cán bộ trinh sát, Quân báo của Bạn  
Lào. Thời gian mõi lớp học 1 năm, với tỷ lệ thời 
gian học chính trị 20°o, chiến thuật binh chủng hợp 
thành 30,°ó, nghiệp vụ chuyền môn 50;'ó.

Tình hình nước Lào trong thời kỳ đâu những năm 
1960 có nhiều biến động chính trị. Khi phái hữu lên 
nắm chính quyền, một bộ phận trong Quân đội 
Vương quốc Lào do một số s ĩ  quan ly khai đứng lên 
chống lại phái hữu, hình thành lực lượng trung tập 
(thường gọi là Phái Đươn). Đề tranh thủ lực lượng 
và phân hóa địch, theo yồu cầu của Trung ương 
Đảng Lào, Bộ Quốc phòng Quân dội ta giao cho Học  
viện mở lớ p  học cho sỹ  quan của lực lượng trung lập.

Khóa thứ nhất khai giảng tháng 8 năm 1961, kết 
thúc ngày 17 tháng 2 năm Ỉ995, có 16 học viên, tồ 
chức làm 2 lớp: lớp trung cấp ký hiệu CĐ1 có 4 học 
viên, (l dại úy và 3 thiếu úy), lớp sơ cấp ký hiệu 
CĐ2 có 10 học viên, (8 chuần úy và 4 thượng s ĩ  nhất). 
Chương trình cùa 2 lớp học dược phân phối theo tỷ 
lệ thời gian 60% học quân sự, 40% học chính trị.

Khóa thứ 2 bát đầu từ tháng 7 năm 1967, kết thúc 
tháng 10 năm 1967 có 2 sĩ  quan cao cấp của lực 
lượng trung lập Lào l à  Đại tá Than v à  T r u n g  t á  

Coong Xi (hai s ĩ  quan này với danh nghĩa l à  k h á c h  

của B ộ  Q u ố c  phòng). Nội d u n g  h ọ c  l ậ p  m a n g  t í n h
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chíít nghiên cứu, nghe giới thiệu iàng xã chiến đấu, 
Khoảng 3 tuần đ'àu, việc ăn ở  do Cục Đối ngoại ( B ộ  

Quốc phòng) pbụ trách ; thời gian tiếp theo, việc học 
tập và sinh hoạt do Học viện đảm nhiệm tại nơi sơ 
tán (dưới chân núi Tafti Đảo).

Chương trình lớp học nảy được phân phối theo tỷ 
lệ thòi gian 50 í học quân sự, 50% học chính trị (phăn 
chính trị do giáo viên cùa Học viện Chính trị đến 
giảng). Nội dung phĩtn học quân sự gồm có: đường 
lối quân sự của Đàng Lao dộng Việt Nam ; một số 
vấn đề tò chức chỉ huy và những chiến thuật dược 
vận dụng phò biến của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Với c ãm -pu -ch ia ,  do tình hình cách mạng trong 
những năm từ 1954 đến 1979 có nhiều khó khăn, diễn 
biến phức tạp nên số lượng cán bộ cùa lực lượng vũ 
trang cách mạng Căm-pu-chia sang Việt Nam học 
rất hạn chế. Từ năm 1964 đến năm 1970 có 3 Đoàn 
cán bộ đến học tập tại IIọc viện Quân chính và Mọc 
viện Quân sự.

L ớ p  Bỗ túc cán bộ trung cãp  thứ nhắt của C ă m " 
pu-chia khai g iả n g  đãu năm 1964 glữm 14 học viên. 
Các dồng chí này đã qua một thời gian học chính trị, 
kỹ thuật và chiến thuật phân dội ờ Trường s ĩ  quan 
Lục quân, nay đến Học viện học 6 thảng về chiến 
thuật cấp íicu đoàn, trung đoàn và kiến thức về một 
số binh chủng. Trong thời gian học tập, lớp học đã 
được dón dồng chí Sơn Ngọc Minh, một. cán bộ lãnh 
đạo lão thành cùa Đảng nhân dân cách mạng C ă m -  
pu-chia đến thăm.

L ớ p  B ồ  t ú c  t h ứ  2 g ồ m  7 c á n  b ộ  c a o  c ấ p  c ủ a  C ă m -  

p u - c h i a  s a n g  h ọ c  t ừ  t h á n g  4  d ế n  t h á n g  10 n ă m  1 S 6 8 .
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Vi học viên là những cán bộ cao cấp ở các cương vị 
chỉ đạo nôn vịẹc Ì1 ỌC tập cố tính chất nghiên cứu írao 
đôi kinh nghiệm (có khi đốn các địa phương tham 
quan, trao dồi). Nội dung nghiên cứu trao dồi hết 
sức phong phú, gồm cte  víín dề : quy luật của dịch 
đánh phá chiến tranh du kích của ta; kinh nghiệm 
chi dạo chiến tranh dư kích cùa khu 5; kinh nghiệm 
xây dựng lực lượng vũ trang dịa phương; kình 
nghiệm tò chức dội vũ trang công tác; kinh nghiệm 
dánh phá « ấp chiến ỉược» của dịch; kinh nghiệm chi 
dạo hoạt dộng của bộ dội địa phương; kinh nghiệm 
thôn, xóm, xã chiấn dấu; kinh nghiệm chi đạo chóng 
càn quét; chiến thuật tập kích, phục kích, chống càn 
của bộ đội dịa phương cốp dại dội, tiều đoàn. Tham 
quan và trao dồi kinh nghiệm về tồ chức sản xuất 
các loại vũ khí thó sơ; Tò chức làng, xã chiến dấu; 
dánh phá giao thông dường bộ, đường sãt dường sông.

Việc giảng dạy của lớp học thường do các dồng 
chí trong Ban Giám dốc, cùng eác Chù nhiệm, Phó 
Chủ nhiệm khoa hoặc giáo viên có kinh nghiộm của 
Khoa Du kích chiến tranh đảm nhiệm.

Lớp Bõ túc cán bộ thứ 3 gồm 125 học viên, khai 
giảng cuối năm 1969, học viên là những cán bộ đã 
từng sát cánh chiến dău với Quân đội Việt Nam, 
dược lựa chọn di học ở Học viện Chính trị một năm, 
sau đó chuyền sang học bồ túc quân sự 6 tháng về 
kỹ thuật và chiến thuật cẩp dại dội, tiều đoàn. 
Tháng 5 năm 1970, lóp học bế giảng. Bộ Quốc phòng 
giao nhiệm vụ cho Học viện Quán sự cùng Cục Liên 
lạc Đối ngoại tồ chức đưa học viên Bạn Về nước đè 
kịp nhận nhiệm vụ, Dồng chí Vũ Phạm Quế, Thiếu 
tá giáo viên khoa Đường lối quân sự được phân côpg



i :n Trưởng đoàn đira Bạn về nước. Sau 4 thẩng hành
■ - í  n vã' '3, CT:' ’ ’ ồ theo đường Tr ư ờng Sợn, Đoần

bàn ■’ •»-> V’i<5n cho Bạn.

Cũng tl <■ ;ií ■ i3ư Iiíỉm 1970, trong 2 tháng Học 
viện Quân s ự  da từ giáo viên đến một số cơ sở lên 
!óp cho gần 100 cán bộ người Khơ-me tập kết cồng 
tác trong các cơ quan Dân — Chính “  Dàng những 
nội dung, kiến thức quan sự căn thiết dề về nước 
[harp gia phong trào cách mạng.

2 .  Dàọ tạo theo chương trình chính q u y  y à  tửc 
hạn học Vặền Bạn (1976 — 1 891).

Từ nãm 1976, khỉ cách mạng Lào da giành đươc 
ths.ng lợi hoàn toàn vả sau năm 1979 khi nhan dan 
CSm-pu-chia da đốnh đuồi bọn diệt chủng, cán bộ cùa 
quăn đội cách mạng hai nước Lào và Căm-pu-chia  
sang học tại Học viện ngày càng dông và thường 
xuyên. Đề đáp ứng yêu căư xây dựng và chiến dáu 
của quân đội hai nước anh em ngày càng phát triền, 
cồng tác đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu chuyền sang 
chương trình chính quv, dài hạn. Không nhũng chi 
dào tào cán bộ Binh chủng hợp thành mà còn dào 
tạo cán bộ Binh chủng kv thuật, dào tạo giáo viên 
cho các trường Bạn.

Cán bộ Quân đội cách mạng Lào sang học lớp dào 
tạo 3 nam, bồ túc học 2 năm, trong do-có 1 nam học 
văn hóa và tiếng Viột. Cán bộ Quăn dội cách mạng 
Căm-pu-chia sang học các lớp Dà ) tạo thưởng học 2 
nam (trong đó có 6 thắng học tiống Viột hoặc học 
■văn hóa), các lớp Bồ túc học 1 năm. "ị ừ sau năm 1935,
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h ọ c  viên Bạrt trước khi đến Học viện đẩ được b ồ i  

dưỡng trình độ văn hóa cần thiết ở trong nước.

Chương trình, nội dnng huẩn luyện đổi với các lớp 
Đào tạo của Bạn Lào tương dối cơ bản hơn. Ngoài 
chương trình học chính trị 20 — 25%, là phăn quân sự, 
học các môn kỹ thuật chuyên ngành và chiến thuật 
từ cấp tiều đoàn dến sư đoàn. Đối vói Bạn Căm-qu-  
chia, do căn có nhiều cán bộ ngay đề xây dưng lực 
lượng và chiến đấu nên thời gian ngắn hơn; chương 
trình tập trung vào những môn cần thiết. Đổi với 
một sổ lớp Đào tạo đầu tiên, tỷ lệ học chính trị chiếm 
50% chương trình học.

h ớ p  Đào tọa cán bộ Bạn Lào theo chương trình 
chính ợuy khai ợiànợ thânff 1Ọ năm 1976, k^t thức 
tháng 9 nam 1979.

Từ 1976 đền nay (1991), Học vỉộn đ ã  Hên t ỉ ê p  
mà 12 khôa Dào tạo  gồm 21 lớp, 289 học viên \ à  1 
Khóa Bò túc gồm 4 lớp, 60 học viên. Trong 12 khóa 
Đào tạo cỏ 7 khỏa Đào tạo Chỉ huy — tham mưu Binh 
chủng hợp thành, 3 khỏa Đào tạo giáo viên, 1 khóa 
Đào tạo cán bộ chỉ huy — tham mưu và 4 chuyên 
ngành Pháo binh, Phòng không, Công binh, Thông 
tin và 1 khóa Dào tạo cán bộ Tham mưu -T r inh  sát. 
K hóa  Đào tạo cản bộ Bạn c ă m -  bu-chia ở Học  
viện khai g iả n g  ngày  13 tháng  s  năm Í9ỈW, là cán 
bộ trung, cao cấp, tò chức thành 2 lóp, trong đó có 
học viên đã giữ cương vị chi huy trung đoàn, sư đoàn, 
cán bộ cơ quan các Quân khu và Bộ Quốc phòng, đã 
trường thành trong chiến đẩu, nhưng chưa qua đào 
tạo cơ bán. Lớp này phân lớn có trình độ văn hóa 
khá, nhiều học viân nói được tiếng Việt và nói được
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: i  : : ế n g  Pháp (nên không học văn hỏa). Thời g a ỉ n  

■; : 1 năm. Tháng 7 năm 1981 khóa học kết thúc.

Từ nam 19X0 đẽn nay (<991) hỉ ọc viện đ ã  liên 
t : ỉ  p  mở 11 khóa Dào tạo và 3 khóa Eồ túc. Đặc 
Vẹt khóa Đàô tạo thứ năm (K5) năm học 1983 — 
1984 chl cố 3 cán bộ cao cấp cùa Bộ Quốc phòng.

Các khóa Đào t ạ o  cũng như Bồ túc học viên L à o  
và Căm-pu-chia :lều thực hiện nghiêm túc Điều lộ và 
các quy chế nhà trưởng như kiềm tra học kỳ, thi tốt 
nghiệp cuối khóa. Tuy nội dung học tập mới, trình dộ 
văn hóa nhiều dồng chí còn hạn chế, viết nói tiếng 
Việt khó khăn, song phần đông học viên Bạn miệt 
m à i ,  chịu khó học tập. H ầ u  h ế t  c á c  k h ó a  thi tốt 
nghiệp d ề  X c ó  h ọ c  v i ê n  giỏi.

Qudn triệt quan diồm của Đảng và chl thị cìia cẩp 
trên về thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Đảng ủy và chỉ 
huy Học viện luôn quan tâm chi dạo mọi mặt công tác 
huẩn luyện và phục vụ các lớp học viên Bạn. Ngay 
từ tháng 10 năm 1965, sau khi nhận nhiệm vụ quốc tế, 
Học viện Quân sự đ ã  thành lập  Hệ Quốc té  đặt 
dưới sự chi đạo trực tiếp cùa Thường vụ Đàng ủy 
và Chi huy Học viện dề chuyên chăm lo phục vụ 
Bạn. Đông chí Đặng Đình Thức, Trung tá, ủy viên 
Thường vụ Đảng iiy Học viện làm Hệ trưởng dầu tiên. 
Ở các khoa dều có những giáo viên được phàn công 
giảng dạy cho học viên Bạn. Riêng khoa Binh chủng 
hợp thành, từ năm 1979 đến nay (1991) đã có Tò giáo  
viên guõc tẽ  do các Đại tá Lẽ Quang, Nguyễn Tùng 
Vân, Hoàng Vĩnh Bao lân lượt làm tõ ĩrưởng, chuyên 
việc giảng dạy cho Bạn.
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đâm bảo chẩt hrợng huẩn luyện, các tàỉ liệu 
dạy tiếng Việt, văn hóa, chính trị, quân sự, chuyên 
ngành, tập bài, tưởng định đêu được biên soạn riệng 
vầ nhiều lãn tu chinh cho phù hợp với trình dộ học 
viên Bạn dễ tiếp thu. CácJkhoa giáo viên chính trị, 
quân sự còn thường xuyên cử giáo viên đi trao dôi ý 
kiến với các cơ quan cỏ quan hệ với Bạn đề tìm hiÈu 
tình hình đất nước, con người Bạn, đường lối, Nghi 
quyết của Đảng Bạn. Được phép của Bộ Quốc phòng, 
Học viên cũng dã tĩj chức nhièu Đoàn giáo viên cán 
bộ sang nghiên cứu tình hình nước Bạn, đi thực tế ở 
các đơn vị quân đội cách mạng hai nước Làp vã Cặm® 
pu-phia dh phục vụ cho cộng tấc giếng dạy,

Bén cạnh vỉệc biên soạn tài liệu giáo khoa, vấn 
tồ chức và phương pháp giảng dạy, học tập cũng 
dược Đảng ủy và chi huy Học viện quan tâm chỉ đạo, 
các khoa thưởng xuyên rút kinh nghiệm, trao đồi thu 
thập ý kiến của Học viên Bạn. Học viên đã nhiều lần 
tiến hành hội nghị khoa học đề tồng kết vồ tồ chức 
và phương pháp huấn luyện cho học viên Quốc tế.

Việc phục vụ bảo đảm sinh hoạt vật chất, tinh thần, 
văn hóa của học viên Quốc tế cũng dược coi là một 
công tác quan trọng. Học viện chăm lo chu đáo việc 
ăn, học tập, nghỉ ngơi hàng ngày tại doanh trại cũng 
như khi ở thao trường. Hệ thống loa, đài, nghe tin 
tức, xem truyền hình, thổng báo thời sự được tồ 
chức đều dặn. Những ngày lễ, ngày tết Gô truyền 
dân tộc của Bạn và ta, được tồ chức chu đáo. Hết 
năm học, đến kỳ nghi hè, Học viện dã tồ chức cho 
học viên Bạn đ i ‘nghỉ ờ Nha Trang, Vũng Tàu, tham 
quan các nơi danh lam thắng cảnh.
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N*ối đ ế n  s ự  đ ỏ n g  g ổ p  c ủ a  H ọ c  v i ệ n  t r o n g  v ! ặ e  t l i ự é  

h ’. ỉ n  n h i ệ m  v ụ  đ à o  t ạ o  v à  b ồ i  d ư ỡ n g  c á n b ộ  c h o  q u â n  

- - i  2  n ư ớ c  a n h  e m  L à o  v à  C a m p u c h i a ,  n g à y  13 t h á n g  

7 r.3m 1 9 8 0 ,  t r o n g  d ịp  d í n  t h ă m  H ọ c  v i ộ n  Q u â n  s ự ,  

C h ủ  t ị c h  n ư ớ c  - £ ộ n g  h ò a  D â n  c h ủ  N h â n  d â n  L à o  

X  j - p h a - N u - V ô n g  đ a  p h á t  b i ề u : « L ầ n  d â u  t i ê n  t ô ỉ  
đ ế n  t h ă m  H ọ c  v i ệ n  Q u â n  s ự  V i ệ t  N a m  ở Đ à  L ạ t ,  t ô i  

r ẩ t  c ả m  đ ộ n g  v à  p h ấ n  k h ở i  đ ư ợ c  t h ấ y  c ơ  s ở  H ọ c  v i ệ n  

n g à y  m ộ t  p h á t  t r i ề n  v à  h o à n  c h ỉ n h  đ ề  đ á p  ứ n g  v ớ i  

n h ữ n g  n h i ệ m  v ụ  m ớ i  c ủ a  m ộ t  Q u â n  d ộ i  V i ệ t  N a m  
c h í n h  q u y ,  h ỉ ệ n  đ ạ i ,  x ã  h ộ ỉ  c h ủ  n g h ĩ a  v à  v ớ i  k h o a  

h o c  k ỹ  t h u ậ t  q u â n  s ự  t i ê n  t i ế n  đ ề  p h á t  h u y  c a o  đ ộ  

b ả n  c h ấ t  a n h  h ù n g  c á c h  m ạ n g  v à  t à i  t r í  k h ô n g  n h ữ n g  

c ủ a  Q u â n  đ ộ i  N h a n  d â n  V i ệ t  N a m  m ả  c ả  c ủ a  Q u â n  

d ô i  G i ả i  p h ó n g  N h â n  d â n  L à o  v à  q u â n  đ ộ i  C á c h  m ạ n g  

C ă m p u c h i a  a n h  e m  n ữ a ,  d ề  v ừ a  l à m  t r ò n  n g h ĩ a  v ụ  
d â n  t ộ c ,  v ừ a  l à m  t ố t  n g h ĩ a  v ụ  q u ố c  t ế ,  x ứ n g  đ á n g  

v ớ i  n h ữ n g  D i  s â n  b ấ t  d i ệ t  B á c  H ồ  v ĩ  đ ạ i  c ủ a  c h ú n g  
t a  đ a  đ ề  l ạ i  c h o  3 d â n  t ộ c  V i ệ t  N a m  — L à o  — C ă m p u c h ỉ a  
a n h  e m  v à  c h o  t h ế  h ệ  m a i  s a u

Đ ồ n g  c h l  C h ủ  t ị c h  H ộ i  đ ồ n g  B ạ  t r ư ở n g  n ư ớ c  C ộ n g  
h ò a  N h a n  d â n  C ă m p u c h i a  C h ă n - X i  n g à y  16 t h á n g  9  
n ă m  1 9 8 2 ,  k h i  đ ế n  t h ă m  H ọ c  v i ệ n  c ũ n g  n ó i :  « T ô i  
x i n  t h a y  m ặ t  Đ ả n g ,  c h í n h  p h ủ  n ư ớ c  C ộ n g  h ò a  N h â n  
d â n  C ă m p u c h i a  b à y  t ỏ  l ò n g  b i ế t  ơ n  đ ế n  B a n  l ã n h  
đ ạ o ,  c á n  b ộ ,  n h â n  v i ê n  H ọ c  v i ệ n  Q u â n  s ự  C ộ n g  h ò a  
x ă  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  V i ệ t  N a m  đ ã  q u a n  t â m  g i ú p  đ ỡ ,  d à o  
t ạ o  c á n  b ộ  Q u â n  — C h i n h  t r o n g  l ự c  l ư ợ n g  v ũ  t r a n g  
c h ú n g  l ô i  t r o n g  m ọ i  g i a i  đ o ạ n  d í u  t r a n h  c h ổ n g  t h ự c  

d â n  P h á p ,  M ỹ  v à  b ọ n  d i ệ t  c h ù n g  P ô n  p ố t  I ê n g - X a - r i . . =  
N h i ề u  c á n  b ộ  m à  N h à  t r ư ờ n g  đ ã  đ à o  t ạ o  đ ư ợ c  c ó  ư u  
đ i í r n  t ổ t  đ á n g  k h e n  v ề  m ọ i  m ặ t  q u â n  s ự ,  c h í n h  ỉ r ị ,
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ịcỹ t h u ậ t  v ả  t inh t h â n  c h iế n  d i u .  D ã y  lả t h ả n h  tích  
r ể t  lộn của Nhà trường B.

Nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, 
Quân đội của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lồo 
ẹũng như nhiều dồng chí*Iặnh đạo của Đảng, Nhà 
nước, Quân đội cùa nước Cộng hòa Nhân dân 
Cămpuehia da dê'n thâm Học viện gặp gỡ dộng viêĩỉ 
học viên 3 nỉíức.
i Trải qua 30 năm (1961 — 1991), thực hiện nhỉệm vụ 

quốc tế với 2 nước Bạn Lào và Cămpuehia, Học 
viện đa mờ 41 khóa đ à o  tạo, bồ túc, 1.022 cán bộ 
trung, cao cấp  cùa Quân độ i  Giải phóng Nhân  
dân  Lào và 16 khóa đ à o  tạo,  6 khóa bò túc 619 
tà n  bộ trung, cao cấp  của Quân độ i  nhân dân  
tách  m ạng  Cămpuchia.

Đè ghi nhận công lao tóa Họe viện trong eông tác 
bồi dưỡng, dào tạo cán bộ gỉúp Bạn Lào, cuối năm 
1977, Nhà nước Cộng hòa Dăn chủ Nhân dân Lào đã 
trao tặng Học viện Huân chương Tự do Hạng nhất.
■» r 1 .
■ 3. Cử cán bộ, giáo viên sang giúp các tr irờng cùa 
quân đội cách mạng Càn và C ăns-pii-ehia :

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế, cùng với việc 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp cho quân 
đội cách mạng Lào và Cămpuchia, Học viện còn 
được Bộ Ouốc phòng giao nhiệm vụ cử các đoầncán  
bộ, giáo viên sang giúp dỡ, làm chuyên gia giảng dạy 
xây dựng các mặt của các Trường quân sự của 
quân đội Bạn.

Từ năm 196ỉ đển năm 1982, Học viện đ ã  củ 3 
Đoàn cán bộ, g iá o  oỉên sang g i ú p  B ạ n  Lào.
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Đoàn thứ nlìẵt g ồ m  50 cán bộ, gỉáô vỉèn của Hạể 
'.ỀĨÌ Quân chính và Trường S ĩ  quan Lục quân do 
Trung tá Hồ Tâm, Chủ nhiệm khoa Chiến thuật B ộ  

binh cùa Học viện Quân chính làm Trưởng đoàn sang 
giúp Trường Quân sự của chính phủ Vương Quốc 
Láo:t).  Trước khi Iện dường, Trung tướng Trần Vãn 
Trầ, Phó Tòng Tham mưu trưởng kiêm Giám đổe 
Học viện Quân chính đâ gặp gỡ, động viên, giao 
nhiệm vụ cho Đoàn. Cuối tháng 02 năm 1961, Đoàn 
chuyên gia lên đường sang giúp Bạn ở Cánh Đồng 
Chum, Trong 7 tháng, Đoàn đã giúp trường Bạn tô 
chức và huãn luyện cho 3 lớp Bồ túc quân sự. (Lớp 
Bồ túc cán bộ tiều đội với 17 học viên ; lớp Bồ túc 
cán bộ dại đội với 42 học viên). Ngày 28 tháng 7 năm 
1962,Hiệp định Giơ-ne-vơ v í  Lào được ký kết, chính 
phủ Liên hiệp ba phái được thành lập, Đoàn d ư ợ c  

lệnh vỗ nước. Đại tá Đươn thuộc phái Trung lập, 
dại diện cho Chính phủ Liên hiệp Lào tiễn Đoàn về 
đến Hà Nội.

Năm 1956 tình hình cách mạng Lào có những biến 
chuyền mới, vùng giải phóng ngày càng mở rộng, 
lực lượng vũ t rang của Đảng Nhân dân Cánh mạng 
Lào phát  t r iền Bạn yêu cầu Bộ Quốc phòng Việt 
Nam cử chuyên gia sang giúp xây dựng Trường 
Quân sự Trung  -- Cao cấp tại vùng giải phóng Săm 
Nưa (Trưởng Commadam) .  Theo mệnh lệnh của Bộ 
Ouổc phòng, thành phăn Đoàn chuyên gia sang giúp 
Bạn lần này gồm cán bộ giáo viên của Học viện 
Ouân sự, Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Lục

Ó). Nghị định số 486 Q')T ngày 13 thảng 2 năm 1961 của 
Bộ Quốc Phòng — Tong Tư lệnh.
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quân. Riêng Học viện Quản 9 ự  t é  12 c á n  b ộ ,  g :á o  

viẽn tham gia, Trung tá Trân Mạnh Hiệp, Phó phòng 
Nghiên cứu khoa học quân s ự  Học viện Quân s ự  làm 
Trưởng đoàn; 5 giáo viên khoa du kích chiến tranh 
gồm các Thiếu tá Trần Kỳ Ẳ n ,  Đoàn Bình, Nguyễn 
Ngọc Lũy, các Đại ú y  Đào Trọng Thủy, Nguyễn Văn 
Phong, 2 giáo viên khoa Chiến thuật Bộ binh là Thiếu 
tá Hoàng Diệm, Đại úy Nguyễn Tùng Vân, 1 giáo 
viên khoa Hậu cân là Thiếu tá Phạm Thụ và 1 eán 
bệ dồ bản là Trung úy Nguyễn Thế Đinh.

Khóa đầu tiên của Trường trung — cao cấp Com - 
ma«đam khai giảng đâu tháng 9 nãm 1968 có 40 học 
viên từ trung đội trưởng đến tiều đoàn phó, thời gian 
học 6 tháng, hoàn toàn do chuyên gia Việt Nam 
giảng dạy thông qua phiên dịch. Từ khóa sau trở di, 
chuyên gia Việt Nam chỉ giảng một phăn và bồi 
dưỡng giáo viên Bạn đảm nhiệm giảng dạy nhiều hơn. 
Đoàn chuyên gia của Học viện làm nhiệm vụ trên 
đất Lào suót 9 nãm ròng (1966 — 1975) giúp Bạn bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên ngày càng trưởng thành, 
xây dựng tồ chức Trường đi vào nền nếp và tham 
gia công tác huấn luyện nhiều khóa học. Với tinh 
thần quốc tế trong sáng, lòng nhiệt tình hăng hái 
trong thực hiện nhiệm vụ giúp Bạn, luôn chần thành 
cời mờ trong sinh hoạt, đoàn chuyên gia đã được 
Bạn tin yêu, quý mến. Hàng năm, mỗi khi Quân đội 
Cách mạng Lào mờ các chiến dịch, theo chỉ thị của 
Bộ Tư lệnh 959 (Đoàn chuyên gia giúp Lào), các 
đồng chí chuyên gia công tác ở Trường lần lượt 
được cử đi tham gia chỉ huy chiến đấu trong các đơn 
vị của Bạn. Nhiều đồng chí có thành tích dược Bạn

196



'li-en (hường như: Đoàn Bình, Trần Thanh Phong, 
Hoàng Diệm, Nguyễn Tùrg Vân, Đào Trọng Thủy... 
Năm 1970, trong dịp sang thăm và làm việc với Bạn, 
Đ ạ i  tướng V õ  Nguyên Giáp, Bộ trường B ộ  Quốc 
phóng dã.đến thăm, nói chuyện với Đoàn chuyên gia 
quân sự Việt Nam đang công tác tại Trường Quân 
sự trung cao căp Com-ma-đam. Đây là một kỷ niộm 
đẹp và nguồn cồ vũ lớn đối với Doàn chuyên gia. 
Cuối năm 1975, đoàn hoàn thành nhiệm vụ dược lệnh 
về nước.

Đầu năm 1978, do yêu cău của Bộ Quốc phòng nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Quốc phòng 
Việt Nam một lần nữa lại giao nhiệm vụ cho Học 
viện Quân sự cử Đoàn chuyên gia thứ 3 sang giúp 
Trường Quân sự Trung — Cao cấp của Bạn ở Thủ dô 
Viêng Chăn, gồm 4 cán bộ do Thượng tá Vũ Hãc 
Thông, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện Học viện 
Quân sự làm Trưởng đoàn cùng 2 giáo viên chiến 
thuật Binh chủng hợp thành và 1 giáo viên khoa Du 
kích chiến tranh. Năm 1984, Đoàn chuyên gia thứ ba 
cùa Học viện sang giúp Bạn đã hoàn thành nhiệm 
vụ về nước,

Đồi với cách mạng c ăm -pu -ch ia ,  từ sau khi cách 
m ạng thăng lợi  (1—/ 979),  Học viện cũng đ ã  3 lăn 
đ ư ợ c  Bộ Qu5c phòng  g ia o  nhiệm vụ cử cán bộ, 
g iá o  viên sang g iủ p  Trường Quân Chính Trung  — 
Cao cáp  của Bạn.

Năm 1985, theo chỉ thị cùa Bộ Quốc phòng, Học 
viện đã cử cán bộ sang giúp Trường Quân Chính 
trung — cao cáp cùa Quân dội cách mạng Căm-pu-  
ẹhia ờ Ph-nOm-pênh gồm Trung tá Đào Văn Đòi làm
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c h u y ề n  gía về cồng tác cán bộ cho H i ệ u  truồng vá 
Thiếu tá Nguyễn Trần Trung làm chuyôn gia Phòng 
Huấn luyện. Năm 1988, hai dồng chí dã hoàn thành 
nhiệm vụ trở về nước.

Năm 1987, theo yêu càu*của Trường Quân Chính 
trung — cao cấp Căm-pu-chia,  Bộ Quốc phòng chi thị 
cho Học viện cử một Đoàn gồm 8 giáo viên do Đại 
tá Lưong Bá Tấn, Phó Trưởng phòng Huấn luyện 
làm Trường đoàn sang giúp Bạn cùng 3 giáo viên 
khoa Chiến thuật Binh chủng hợp thành !à Dại tá 
Nguyễn Đức Phong. Trung tá Nguyên Văn Lanh, 
Đại úy Lê Văn Tằng; 1 giáo viên khoa Pháo binh là 
Trung tá Nguyễn Văn Trọng; 1 giáo viên khoa Quân 
sự chung là Thiếu tá Trĩin Doãn Hùng; 1 giáo viên 
khoa Công binh là Đại úv Nguyễn Hồng Kv và 1 cán 
bộ Phòng Huấn luyện là Đại úy Đào Văn Tiến.

Trong thời gian hơn 1 tháng, với tinh thần làm việc 
khàn trương, Đoàn dã giúp Trường Bạn nhiều nội 
dung công việc như: rà soát lại toàn bộ tài liệu về 
nguyên tãc chiến thuật tiến công và phòng ngự từ 
cấp tiều đoàn dến sư đoàn và giúp sửa chữa, biên 
soạn một số tài liệu cho phù hợp; xây dựng tường 
đinh chiến thuật và bồi dưỡng giáo viên trường Bạn;  
bồi dưỡng giáo viên trường Bạn về phương pháp 
xây dựng tưởng định chiến thuật; phương pháp 
giảng dạy lý luận và hướng dẫn thảo luận, tập bài; 
giúp trường Bạn tồ chức quy hoạch lại hệ thống 
hội trường, phòng học, cách diều hành công tác 
huấn luyện.

Tháng 8 năm 1990, Học viện Lục quân được lệnh 
của Bộ Quốc phòng cù đoàn thứ 3 gồm 6 cán bộ giáọ



viên sang tiếp tục gỉúp Trưởng Quân Chính Trutĩg 
cấp Cãm-pu-ehia, Dại tá Phạm Ngọc Minh, Phó: 
trưởng phòng Huấn luyện làm Trưởng đoàn cùng 2' 
giáo viên Chiến thuật Binh chủng hợp thành, 2 giáo 
viên sư phạm quân sự, 1 giáo viên khoa Chỉ huy —' 
tham mưu. Sau hơn 2 tháng, Đoàn đã giúp Trường' 
Bạn bồi dưỡng giáo viên, biên soạn tu chinh tài liệu 
chiến thuật, tưởng định huấn luyện và một số công 
tác xây xựng trường.

II. GIỚI THIỆU KINH NGHIỆM QUÂN s ự  
VỚI NHIỀU ĐOÀN ĐẠI BIỀU QUỐC TẾ

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện đào tạo bồi dưỡng 
cổn bộ cho quân đội cách mạng hai nước Lào và 
Câm-pu-chia,  Học viện còn vinh dự được Trung 
ương Đảng và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ giới 
thiệu kinh nghiệm quân sự với một số Đoàn dại biÈu 
Đàng, quân đội, tò chức cách mạng một số nước xã 
hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc.

Đoàn đại bièu quân sự nước ngoài dầu tiên mà 
Trường Quân sự — cao cấp được giới thiệu kinh 
nghiệm chiến tranh là Đoàn cán bộ của Quân Giải 
phóng An-giê-ri,  vào tháng 6 năm 1959, có 7 sĩ  quan 
và 2 thư ký.

Nội dung giới thiệu nghiên cửu ỉầ Đường lôi quân 
sự, kinh nghiêm chiến tranh du kích. Sau đó tò chức 
Đoàn đi xem diễn tập làng, xã chiến đãu, cách dánh 
cứ điềm bâng dặc cồng.

Liên tiếp từ năm 1959 đến nẫm 1975 da có 42 Đoàn 
Dại biều quân sự của cếc nuớe anh ẹm, bâu bạn Yà



phong trào cách m ạ n g  thuộc châu Ẩ, chầu Ẳu, châu 
Phi, châu Mỹ La tinh và Trung Cận Đông. Nghe Học  
viện giới thiệu kinh nghiệm chiến đấu của Việt Nam.  
Có nước đã cử 3 Đoàn khảc nhau đến Học viện 
nghiên cứu kinh nghiệm? Dồn dập nhiều Đoàn đến 
nghiên cứu kinh nghiệm nhất là những năm 1966 — 
1969, khi quân Mỹ trực tiếp t iến hành chiến tranh 
xâm lược ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá 
hoại ra miền Bắc bàng không quân và hài quân.  
Thành phàn các doàn cũng nhiều cấp bậc, chức vụ 
khác nhau. Phăn lớn là cán bộ phụ trách dầu ngành,  
phụ trách địa phương (các Cục, các Quân khu) từ s ĩ  
quan cao cấp, tướng lĩnh đến ủy viên Trung ương,  
ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản hoặc của Phong  
trào cách mạng.

Nội dung nghiên cứu trao đòi kinh nghiệm của các  
Đoàn thường không giống nhau, hết sức phong phú, 
đa dạng, tùy theo yêu càu cách mạng và hoàn cảnh  
của từng nước.

Đối  với những nước mà Đảng Cộng sản đa giành 
chính quyền đang xây  dựng chủ nghĩa xã hội, xác  
định đối tượng tác chiến là quân đội M v ,  thì Đoàn  
đề nghị nghiên cứu, trao đồi, tìm hièu về vũ khí kỹ  
thuật của Mỹ sử dụng ờ chiến trường Việt Nam, cách  
phòng chống;  chiến thuật của quân đội Mỹ; kinh 
nghiệm chống chiến tranh phá hoại  bằng không quân,  
hải quân.

Dối  với  những nước cổ quân Mỹ còn chiếm dỏng  
một phân lãnh thò và cỏ nguy cơ xảy  ra chiến tranh 
xâm lược thì cấc Đoàn nghiên cứu nhiều vấn đề lớn,  
như llm hiÊu v$ trang bị, chiến thuật, thủ đoạn của



quân đội Mỹ t r o n g  chiến tranh phá hoại bẵng hả 
quân và không quân, các vấn đề kinh nghiệm chiến  
tranh du kích ở miền Nam,  chống dồn dân lập # ãp 
chiến lược », hoạt động sau lưng dịch, xây  dựng làng 
xã chiến dẩu...

Dối với các nước mà Đảng Cách mạng còn đang 
hoạt động bí mật đấu tranh giành chính quyền, thì 
nội dung nghiên cứu trao đôi là chì dạo chiến tranh 
du kích, tồ chức lực lượng dấu tranh vũ trang, xây  
dựng căn cứ địa cách mạng,  xây  dựng làng xã chiến  
dấu, kinh nghiệm chống dồn dân lập «ẩp chiến lược*  
kinh nghiệm vận dộng binh lính đich. Có Đoàn còn 
dè nghị dược đi vào miền Nam  trực tiếp nghiên cứu 
thực tâ chiến trường.

Phụ trách giới thiệu kinh nghiệm với các Đoàn,  
có các dồng chí trong Ban Giám dốc, nhưng chủ yếu 
lk những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm cùa khoa 
Dường lối quân sự và khoa Chiín  tranh Du kích. Có 
nội dung do cán bộ của cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ  
T6ng Tham mưu đến giới thiệu.

Khối lượng cồng tác phục vụ ăn ờ, sinh hoạt  các  
Đoần quốc tế cũng rẪt lớn, nhất  là trong diều kiện 
Học viện phải sơ.tán,  đóng quân ở chan núi Tam Đảo.  
Trừ một số trường hợp do Cục Đổi ngoại  dảm nhiệm 
phục vụ, phân lớn các Đoản quốc tế do Học viện tồ 
chức xây nhà, phục vụ ăn ở sinh hoạt. Có đoàn chi 2, 
3 dại bièu nhưng cũng có Đoàn  dông đến 15 — 20 đại 
bièu. Mọi hoạt dộng từ nghiên cứu, học tập, ăn ờ,  sinh 
hoạt của từng doàn đều cách biệt, dề bảo dảm bí mật  
theo yÊu càu của cách mạng, ăn uổng cũng nhiều vẻ 
tùy theo từng dân tộc, quốc gia, phong tục, tập quán,  
tổn giáo. Có Đoàn kiêng ăn thịt bò ; có Đoàn lại 
kiêng ăn thịt lợn; có đoàn ăn nhiều gia vị... Với tinh
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thần q u ổ c  tế c a o  cả, H ọ c  v i ệ n  đã ỉ â m  hết sức minh, 
với  cố gầng cao nhất cỉồ phục vụ Bạn. Học viện phải 
cử người đi học nấu ăn ỏ' các khách sạn, luôn giáo 
dục ỷ thức, thải độ phục vụ chu dáo tận tình cho cả 
giáo viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên có quan 
hệ với Bạn. Khi các Đoàn  hoàn thành nhiệm vụ 
nghiên cứu lên dường về nước bao giờ cũng phái biều 
cảm tưởng rất tốt  với Học viện. Nhiều đoàn đã gửi 
lại những lá thư, vật  kỷ niệm (hiện còn íưu lại trong 
Nhà Truyền thống cùa Học viện), hoặc sau khi về 
nước một thòi gian, dã biên thư sang thông báo là 
đã v ậ n d ụ n g đ ư ợ c n h ữ n g  kinh nghiệm học ở Việt Nam.

Trong lịch sử 45 năm xây dựng và t rưởng thành, 
H ọc  oiệtt đ ã  có hơn 30 năm đ ư ợ c  Đ ả n g  và  Quân  
đ ộ i  g iao  cho làm nhiệm vụ Quõc tẽ, đ à o  tợo bầi 
d ư ỡ n g  1631 cán bộ trung — cao cỗp  của Quân độị  
Cách mạng hai nước Lào và c ă m p u c h ia ,  g ió i  
thiệu kinh nghiệm với 42 Đoàn Đại biều của 19 
nước oà P h on g  tràv  g iả i  p h ó n g  dân  tộc thuộc 4 
châut Âu, Ả, phi, M ỹ  La- t inh  Dồng thời, Học  
viện cũng cử nhiều Đoàn cán bộ, giáo viên sang giúp 
Bạn xây dựng các trường Trung cao cốp quan sự 
của quân đội cách mạng Lào và Căm-pu-chia,  làm 
ehuyên gia giảng dạy hoặc công tác ở các t rường Bạn. 
Từ lãnh đạo chi huy Học viện đến cán bộ, giáo viên,  
chiến s ĩ ,  công nhân viên, trên bất cứ mặt công tác 
nào,  từ giảng dạy đến phục vụ dều thề hiện nhiệt tình, 
trách nhiệm, tình cảm Quốc tế, niềm vinh dự dược 
Đảng,  Quân đội giao cho thực hiện nhiệm vụ quốc 
tế cao cả. Với những cổ gắng đó, Học viện dã góp 
phăn vun đáp thêm tình đoàn kết cách mạng, đóng góp 
một phỉtn thực hiện nhiệm vụ Quốc tế cùa Đảng ta.
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Kế ì luận
Trong việc xây dựng và phát triền các lực lượng  

vũ trang cách mạng, Đảng ta ráí coi trọng cồng tác 
dào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhẩt là cán bộ trung 
cấp và cao cấp. Từ khi giành dược chính quyền về  
tay nhan dàn cho đến Híiy, công tác đó được tiến 
hành liên tục theo qvi mò thích hợp với điều kiện và 
khả năng của ta ti-OBg từng thời  kỳ cách mạng. Ban  
đầu mới tồ chức lớp hb iúc Quân sự Trung cấp theo  
chương trình ngân ngày nhăm mục dích bồi dưỡng  
kiến thức quân sự,  nâng cao trình độ chi huy tiều 
đoàn và trung đoàn cho những cán bộ quân sự đẩ 
trường thành từ phong t rào du kích kháng Nhật.

Lực lượng vũ trang dược mở rộng, yêu cầu tác 
chiến ngày củng cao,  trình độ cán bộ phải được tiếp 
tục nâng lên. Việc bồi dưỡng cản bộ đòi hỏi phải tiến 
hành liên tục đề đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và  
chất lượng. Hình thức lớp học không còn thích hợp,  
chương trình ngân ngày  không tải hết những nội 
dung tối thiều cần nghiên cứu. Trường Bò túc được  
thành lập. Tiếp đó là Học viện ra đời và làn lượt  
mang tên gọi khác nhau do đổi tượng,  nội dung đảo  
tạo khác nhau như : Học viện Quan chinh (1961 — 1965( 
Học viện Quân sự (1966 — 1981), Học viện Lục quân 
Ị982 đến nay.
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Học viện Lục quân kế thừa và tiếp tục nhiệm vụ 
đào tạo và bồ túc quân sự cho cán bộ trung cãp và 
cao cẩp trong toàn quàn mà những học viên, trường  
và lớp bồ túc quân sự trước đây đã làm. Qua 45 
năm, hệ thõng đà o  tạ o j ) à  bò túc này  đ ã  tồ chức 
và huân luyện 164 khóa học vớ i  sõ lượng  25.933  
học viên, trong dó :

101 khóa 24.302 cán bộ trung cẩp, cao cấp binh 
chủng hợp thành, binh chủng chuyên ngành, giáo viẽn 
chiến thuật, cán bộ quân sự địa phương và s ĩ  quan 
dự bị của quân đội ta.

41 khóa,  1.012 cán bộ trung cấp, cao  cấp của quan 
đội cách mạng Lào;

22 khóa, 619 cán bộ trung cấp, cao cẩp của quân 
dội cách mạng Căm-pu-chia.

Học viện đã giới thiệu về Đường lối quân sự của 
Đảng,  và kinh nghiệm dấu tranh vũ trang cho 42 
đoàn đại biều cán bộ Quân sự của 19 nước vồ các tồ 
chức phong trào giải phóng dân tộc thuộc 4 châu:  
Âu, Á, Phi, Mỹ La Tinh.

Học viện còn cử giáo viên giúp đỡ các Quân khu 
giảng dạy 16 khóa tập huẩn và bồ túc cán bộ trung 
cấp, cao cấp.

Từ năm 1960 dến nay (1991) 6 đoàn cán bộ, giáo  
viẽn đa được cử sang giúp đỡ việc xây  dựng và huấn 
luyện ở các trường trung, cao cấp quân sự của hai 
nước Bạn Lào và Căm-pu-chia.

Hâu hết học viên được đào tạo,  bồi dưỡng ở Học  
viện qua các thời kỳ dều hoàn thành tốt nhiệm vụ 
dược giao,  nhiều dồng chí đã trường thành, hoàn
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thành x u ĩ t  sẳc  nhiệm vụ, trở thành cán bộ cấp cao,  
tướng lĩnh của Quân dội Nhân dân Việt Nam cũng 
như Quân dội Giải phóng Nhân dân Lào và Quăn dội 
Nhân dân Cãm-pu-chia.

Cùng với sự phát triền cùa nhiệm vụ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học quân 
sự cũng từng bước hình thành và ngày càng mở rộng,  
T ừ c h ỗ b a n đ ă u  còn lúng túng cả về xác định chương  
trình, kế hoạch,  nội dung huấn luyện, biên soạn tài 
liệu, tồ chức, phương pháp huấn luyện... dến sau này  
Học viện tự xây  dựng dược hệ thổng chương trình, 
kế hoạch huấn luyện, tài liệu giáo khoa,  phương pháp 
huẩn luyện...  không chi dáp ứng nhiệm vụ huấn luyện 
trước mắt mà từng bước xác định dược chương trinh 
nội dung kế hoạch lâu dài 5 năm... và góp phân 
nghiên cứu, phát triền nghộ thuật quân sự Việt Nam.  
Trên thực tế, Học viộn đã t rở  thành một trong  các  
t rung tâm biên soạn tà i  liệu chiến thuật căp trung  
đoàn, sư đoàn  đè huấn luyện ở cốc Học viện, Nhà  
trường và các dơn vị toàn quăn.

Cùng với sự phát triền chung của Học viộn, dội 
ngũ cán bộ, giáo viên lớp lớp kế tiếp nhau,  được bồi 
dưỡng trong thực tế huấn luyện, thực tế chiến trường  
ngày càng trưởng thành và hoàn thành tót nhiệm vụ.

Qua nhiều thế hệ kế tiếp nhau với những nhiệm vụ 
nặng nề, phức tạp. Cán bộ giáo viên của Học viện đã 
luôn luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt dẹp: 
tích cực học tập nghiên cứu không ngừng nâng cao 
kiến thức và trình dộ nghiệD vụ thường xuyên ròn 
luyện ý chí kiên dịnh vững vàng trước mọi tình hình.
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Trôn chặng đường lịch sử mấy chục nam xây đựng 
và hoạt động trong chiến tranh Học viện đa phài 
thay đòi 9 lân nơi dóng quân. Mội lần đến dịa dièm 
mái dều phải tốn rất nhiều công sức dằ xây  dựng 
doanh trại, nơi ăn ỗ  học tập, C&U trúc thao trường  
bãi tập... Học viện luôn luôn dược sự giúp đỡ tận 
tinh của Đảng bộ, chính quyền,  đoàn thề, nhan dân 
dịa phương,  góp phần tích cực xây  dựng địa phương,  
chẩp hành mọi cht’i trương, quy định của địa phượng,  
giữ vững quan hệ đoàn kết gần bó với địa phương.

Bảo dâm được sinh hoạt  vật chất tinh thần và các  
mặt khác của hàng ngàn người trong mọi hoàn cảnh 
là việc hết sức khỏ khăn, phức tạp. Trôn cơ sở  xác  
định rỗ nhiệm vụ chính trị, có sự lanh đạo dứng đẫn 
và ch! đạo chặt chẽ của cấp trồn, từ lãnh dạo chỉ huy 
đến các cơ quan chức năng, bộ phận phục vụ trong  
Học viện đồu hết sức chăm lo và tập trung tri tuệ, 
công sức giải quyết tổt các mặi báo dảm hậu căn,  
Vật chất , tài chính, quân y, chinh sách .. làm cho  
cuộc sống Và công tác dược ồ 1 dịnh về cơ bản, kề cả 
những lúc tình hình chung cùa đát r.irớc có nhiều khó 
khăn phức tạp. Học viện dã từng bước chăm lo xây  
dựng giúp đỡ khu tập thồ gia đ'nh cán bộ, giáo viên,  
công nhân viên, trorig dlău kiện cho phép góp phân 
làm cho anh em đõ khỏ khăn, thêm an tâm công tác.

Những thành tích và cóng h’ến của mọi thành viên  
qua nhiều thế hộ dã được Đảng,  Mhà nước ghi nhận 
bàng những phần thường cao quí, tô thâm thêm 
truyền thống vẻ vang của Mọc viộn.

— 4 lần dược Bác Hỏ dến tham và dạy bảo ân cân 
(1946, 1947, 1949, 1953).
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-  3 lân được Chù tịch Nước và Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước thưởng Lẵng hoa (1973, 1976, 1981).

7 lần được tặng thưởng Huân chương:

+  Huân chựorìg Chiến công hạng nhăt (12-1959)*
+  Huân chương Chiến cồng hạng nhất (12-1962).
+  Huân chương Quân công hạng nhất (12-1976).
+  Huân chương Tự do hạng nhất của Nhà nước  

Cộng hòa Dân chủ Nhân dan Lào (1977).
+  Huân clurơng Quân công hạng hai (3-1983).
+  Huân chương Quan công hạng nhất (12-1984)
+  Huân chương Hồ Chí Minh (1985).

Cùng vởi thành tích chung của Học viện, nhiều 
khoa giáo viện và cơ quan da hoàn thành xuất sắc  
nhiệm vụ, được Nhà nưởc tặng thưởng Huân chương  
cao quí, như các khoa Lý luận cơ bản, Khoa học xa 
hôi. Chiến thuật Binh chủng hợp thành, Thông tln v i  
Phòng Nghiên cứu khoa học quân sự.

Từ năm 1966 đến nay có nhièu Khoa, Phân khoa,  
Phòng,  Ban, Tồ và Đại đội phục vụ dạt danh hiệu 
a Đon vị Quyết  thSng», trong đó có những đơn vị là 
«Đơn vị Quyết. Thắng » 4 lãn trờ lên như các khoa  
Chiến thuật  Binh chủng hợp thành;  Giáo dục chính 
trị; Thông tin; Pháo binh; Trinh sá t ;  Hậu phương;  
Công binh;  Nghi  thuật chiến dịch ; các Ban kế hoạch  
huấn luyện;  Bảo mật...

Học viện ríít vinh dự được nhiều dồng chí lãnh đạo 
Đảng,  Nhà nước, Quân đội đến thĩim, giáo dục,
dộng viên.

Học viộn Lục quân đạt được những thành tích đáng  
tự hùo, trước hót do sự lãnh đtỌO đúng dân của Ban
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chẩp hảnh Trung ương Dảng,  được sự giáo dục sằu 
sắc quan điềm, tư tưởng quân sự cùa Chủ tịch Hồ  
Chí Minh; được Quân ủy Trung ương (nay là Đ ỉ n g  
ủy Quân sự Trung ương) trực tiếp lănh đạo, Bộ  
Quổc Phòng, Bộ Tồng Tharrumưu, Tồng cục Chính trị 
trực tiếp ch 1 đạo hướng dẫn, giúp đỡ làm cho Học  
viện tiến hành nhiệm vụ trung tâm cũng như mọi 
mặt hoạt  động khác luôn đi dứng hưởng và có nhiỉu  
thuận lợi. Sự giúp dỡ của c í c  cơ quan Bộ, trực tiếp 
là Cục Nhà trưởng,  Bộ Tư lệnh các binh chùng, các  
Nhà trường,  dơn vị trong quân đội da tạo nhiều điều 
kiện hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ, chinh quyền,  
nhân dân địa phương dóng quan hết sức chăm lo, 
giúp đỡ nhiều mặt đa gỗp phần rẩt lớn cho Học viện  
tiến hành nhiệm vụ và ồn định dời sống.

Sự giủp dỡ trực tiếp công tắc huăn luyện, nghiên  
cửu xây  dựng của các đồng chí Bạn Liên Xô  trong  
một sổ  thời kỳ dă làm cho cán bộ, giáo viên của Học  
viện có điều kiện trực tiếp học tập nhiều về kiến 
thức quân sự hiện đại, nghiệp vụ huấn luyện, thêm 
cơ sờ đề xây dựng từng bước tiến lên chính quy,  
hiện đại.

Tấm lòng, công sức, trí tuệ và một phần máu xương  
của lớp lớp cán bộ, giáo viên, học viên, chiến s ĩ ,  
công nhân viên trong 45 năm qua là nhân tố chủ y í u  
xây dựng Học riện trưởng thành như ngày nay.

Lịch sử Học viện mãi mãi trân trọng với công lao 
của những dồng chí được Đảng,  Nhà nước, Quân đội 
giao cho trọng trách lãnh dạo, chỉ huy trong 4 thời 
kỳ, đã cùng tập thề cấp ủy và chi huy đưa Học viện  
từng bước trưỏng thành, trong đó, dồng chí Hoàng
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Minh Thảo, đồng chí Vũ Lăng là hai đồng chí Gì Mn 
Ỏ6c — Viộn trường đã có thời gian lãnh dạo, chỉ huy 
lâu hon và dã dóng góp công lao xuất sâc trong quá 
trình xây dựng Học viện.

Trài qua 45 nătĩi xây dựng và trường thành thực 
hiện thăng lợi nhiệm vụ, Học viện Lục quân da tích 
lũy được nhiều kinh nghiệm quỷ báu, trong dó nòi 
ỉên mấy bùi học chủ yếu sau dây :

/ .  Th ư ờng  xuyên (Ịuàn tr iệ t  nhiệm vụ chính trị.  
nhiệm vụ guủn sự của Đ ản g ,  của quân đội,  nhiệm 
vu của ỉ i ọ c  viện t rong  từng  gia i  đoạn cách mạng  
x â y  dụng q u y ẽ t  tâm  phấn đấu với tinh thần tích 
cục  chù đ ộ n g  sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ-

Lịch sử 45 năm xây dựng và trưởng thành cùa 
Hoc viện gẵn liền với quá trình dấu tranh cách mạng 
của Đảng, của dân tộc và của quân dội ta. Nhiệm vụ 
chính trị, nhiệm vụ quân sự luôn phát triền. Nhiệm 
vụ dào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dáp ứng với 
yêu câu chiến dấu, xây dựng của các lực lượng vũ 
trang nhân dân ta cũng không ngừng phát trị&n. Từ 
dó, nhiệm vụ của Nhà trường (Học việi i )  nhiều l?.n 
ihay  dồi với yêu cầu dòi hỏi ngày càng cao, càng 
nặng rồ. Từ những lớp bồ túc, tập huSn ngán ngày,  
dến dàọ tạo,  bồi dưỡng theo chuông trình cơ bàn, 
ìh ín g  nhát, dài ngày cho cả học viên binh chùng hợp 
ỉhủr.h vả nhiều chuyên ngành binh chùng; dồng thời 
-dược giao nhiệm vụ dào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân 
sự trung cao cấp cho quân dội hai nước Bạn Lào và 
Cãm-pu-cbia.  Mặt khác, Học viện cử nhiều đoàn cán 
b ộ  di công tác chiến trường và lồm một s ố  nhiệm Y ụ  

i u  Bộ g i ạ p . .
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Một định hướng cơ bản xuyên suốt trong nhiệm  
vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua tất cả raọĩ thời kỳ  
cùa Học viện là : quán triệt và vận dụng đứng đẵn  
sáng tạo quan điềm, tư tưởng quân sự của Dâng,  
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật quàn sự  
Việt Nam. Xây dựng độiìigũ cán bộ tuyệt đổi trung  
thành với Đảng với nhốn dan và sự nghiệp cách  
mạng, cỏ bản lĩnh chính trị vững vàng,  có ph&m chăt  
dạo đức cách mạng trong sáng; đồng thời câ năng  
lực, phong cách lanh dạo, chi huy, quản bộ dội  
theo cương vị được giao. Bảo đảm cán bộ ra trường  
làm nòng cổt cho dơn vị hoàn thành thẵng lợi mọi  
nhiệm vụ. Trên thực tế, Học viện đa cung cấp một  
lực lượng dông đảo cán bộ quân sự trung, cao  cấp 
cho các đơn vị, cho chiến trường ; nhiều đồng chí được  
đào tạo ờ Học viện đã trưởng thành, là s ĩ  quan cao  
cấp, tướng lĩnh, giữ một sổ vị trí quan trọng trong  
các dơn vị, cơ quan quân dội ta và cả dốt vái  quân  
đội nhãn dàn Lào và Căm-pu-chia.

Với yêu câu nhiệm vụ giáo dục, huấn ĩuyện n gày  
càng cao, khối lượng họe viên ngày càng E i h i ẽ a ,  Nhà  
trường (Học viện) cũng nhiều lân di chuyền vĩ í r l  
dỏng quần, các mặt bảo đảm từ đội ngũ cẩn hộ, giáo  
viên, tài liệu, giáo khoa, cơ sở vật chất cho huấn  
luyện, sinh hoạt v.v. gặp rất nhiều khỏ kh£n. Nhưng  
Đảng bộ, lănh đạo và chỉ huy các cấp thường xuySrí 
tập trung chăm lo việc quán triệt nhiệm vụ chinh trĩ,  
nhiệm vụ quân sự của Đảng, chăm lo xây  đựng H ọ c  
viộn vững mạnh về mọi mặt, trước hết là vững vản g  
về chính trị, tư tưởng, cùng cổ đoàn kểt nhat tri Sỉội 
bộ, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạ o  trong  
thực hiện nhiệm vụ, noi gương tđt cho học viêa., Thực
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IV xâ> dựng Học viện trưống thành, phát triền theo 
'TÍ- câu nhiệm vụ, xứng đáng là một tồ chức trung 
k ír. của Đảng, của quân đội, xứng đáng với sự tin 

của các đơn vị và địa phương.

2. X â y  d ụ n g  hệ thống tà i  liệu g iả n g  d ạ y  cộ 
(hđt l u ợ n ợ ; chương trình, kẽ hoạch, tồ chức, 
phương p h á p  phù h ợ p ỉ c ô n g  tác  bảo đảm ,  t ra n g  
th i i t  bị đ ò n g  bộ , đ á p  ứng mục tiêu, yêu eăụ 
dào  tạo ,

Trong mfli khóa huấn luyện, mục tiêu, yêu cầu, 
rôi dung, thời gian chuăn bị và thực hành huấn 
luyộn dều do cấp trên quy định, Học viện phải chấp 
hầnh nghiêm túc. Dề thực hiện dược nhiệm vụ, khâu 
quan trọng trước hết phải nghiỗn cứu, biên soạn, 
Xây dựng cho được hệ thống tài liệu giảng dạy cổ 
chĩt  lượng đáp ửng với mục tiêu dảo tạo, bồi dưỡng 
cán bộ. Trong điều kiện chưa có sách giáo khoa, rất 
thiếu tài liệu cho giáo viên, học viôn nghiôn cứu cũng 
gặp nhiều khỏ khăn. Khóa học dĩiu tiên (7.7.1946) 
cũng như vài khóa tiếp dó, cán bộ giảng dạy thường 
là những dồng chí lãnh dạo của Đảng và Ọuân đội 
hoặc cán bộ phụ trách ở các cơ quan của Bộ. Công 
việc theo dõi học tập, hướng dãn thảo luận ở lớp học 
đều do cán bộ nhà trường đảm nhiệm, vừa học vừa 
rút kinh nghiệm dằ chuằn bị bài giảng. Trong hoàn 
cảnh đó, Đảng ủy và Ban Giám hiệu thường phải 
theo dõi thật sát cồng viộc của giáo viún, tồ chức 
những buồi thảo luận riêng dề giúp dỡ cho anh em 
cúng cố những nhận thức dã thu hoạch được qua học 
tập, hướng dẫn nghiên cứu mờ rộng thêm về kiến 
thức dề chuăn bị những chuyên dề mà mỡi cán bộ
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d ư ợ c  phận CỖĨ1Ề nghiên cử u ,  biên §0 ận, Đẳng iiý  vằ  
Ban Giám hiệu còn chủ ý tồ chức nhộng buồi nghiên 
cứu vỗ Đường lối, tư tưởng quân Sự của Đảng, các 
Nghị quyết, chi thị của Bộ đề g i ú p  cho giáo viên 
quốn triệt đượe n!]ững quan điềm của Đ ả n g  về chiến 
tranh nhân dân Việt Nam, nguyên tắc tác chiến 
nhâm đánh bại quân đội xâm lược, những nguyên 
tâc xây dựng lực lượng vQ trang nhân dan của ta... 
dề xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy, việc nghiện 
cứu tham khảo kinh nghiệm chiến đẩu của quân đội 
nước ngoài, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa là rất 
căn thiết. Song phải tiếp thu có chọn lọc, tránh rập 
khuôn máy mốc. Nguồn tư liệu chủ yếu cần khai 
thác là sự giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, những 
kinh nghiệm Chiến đấu và xây dựng da dược tồng 
kết từ các chiến trường, dơn vj, các cơ quan Bộ, cử 
những đoàn cân bộ, gíấỡ viên đi nghiên cứu thực tể 
ở chiến trường vằ đơn vị,

Một biện pháp rất có hiệu quả và thiết thực là tồ 
chức khai thác kinh nghiệm ở học viên từ các nơi 
về học. Bâng các cuộc hội nghị khoa học, các buôi 
rút kinh nghiệm về dạy và học, học viên đóng góp 
nhiều ý kiến cho việc xây dựng tèi liỉu, n h ấ t  là tài 
liệu chiến t h u ậ t .  Đề giúp cho (ông lác nghiôn cứu và 
biên s o ạ n  t à i  liệu, v i ệ c  x â y  dựng và p h á t  triền t h ư  
viện khoa h ọ c  e ủ a  Học v i ệ n  là m ộ t  k h â u  c ô n g  t á c  

không thề thiếu, c ầ n  c ó  c á n  họ đ ư ợ c  đào íạo VÈ cổng 
tác này và có kinh phí thích dáng dề hoạt dộng tích 
cực, t h ư ờ n g  x u y ê n

G ù s g  v ứ s  x â y  d ự n g  h ệ  t h ố n g  t à i  l i ệ u  có c h ấ t  l ư ợ n g  

v i ệ c  n g h i ê n  c ữ u  x â y  d ự n g  c h ư ơ n g  t r i n h ,  k ế  h o ạ c h ,
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t i  :hưc. phương pháp huẩn íuyện cho phù hợp véỊ 
tưng khóa học, từng đối tượng học viên, có ý nghĩa 
c .yẾt định trong việc hoàn thành nhiệm vụ huặn luyện, 

Thời kỹ đàu, khỉ cồn là các lớp bồ túc quân sự 
rgân hạn, vi^c xay dựng chương trinh, kế hoạch t5 
chức, phương pháp huẩn luyện tương dối đơn giảno 
D ing ủy và Ban Giám hiệu chú trọng nghiên cứu sâp 
x íp  cho dược chương trình, kặ hoạch huấn luyện 
th ị t  hợp lý, đề trong một thời gian ngắn {một vài 
thắng) vừa cả lý thuyết và thực hành, học viên có 
tLề tiếp thu được một số nội dung chù yếu, thiết thực 
rhất, đáp ứng được nhiệm vụ chiến dấu trước mât, 
Từ khi phát triền thành trường B ồ  túc quân sự trung, 
cao cấp đ ế ì  Học viện, thời gian huấn luyện dài, sổ 
!ư .*ng hộc viên dông, nhiều đrti tượng, nhiều lớp, các 
khóa học kể tiếp, xen kẽ nhau, việc xay dựng chương  
trì.ih, ké ho,,iCt'i phương pháp huấn luyện.,, trở nên 
rát phức tạp. Do yêu càu nhiệm vụ chiỗn dấu ở các 
chiến trường nên số cán bộ được về học lập tại Học 
viện lại phải sẵn sằng trở vồ đon vị đề lãnh đạo, chì 
huy khi có lệnh của cấp trỗn. Do vậy, Dàng ủy và chỉ 
huy Học viện cũng như cơ quan Huẩn luyộn phải 
diu tư nhiều cỏng sức đẫ nghiên cứu xây dựng chương  
trinh, kế hoạch, bố trí nội dưng huấn luyện sao cho 
thật phù bợp trong từng học kỳ, từng năm học, nhằm 
bảo đảm được khối kiến thức cho học viên tương dối 
có hệ thổng và khi có lệnh đièu vồ đơn vị có khả 
r.ăng hoàn thành được nhiêm vụ. Do dó về ti lệ thòi 
gian học tập thực hành ngày càng dược tăng cường 
thích dáng hơn. Trong quá trình huẩn luyện, Học viện 
còn phải căn cứ vào những Nghị quyết, chi thị của 
cấp trên và luôn bám sát tình hình thực tế ờ chiến
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trường, dơn vị dề kip thòi bồ sung, diều chỉnh chương 
trinh, kế hoạch, nội dung huỉín ỉuyện cho phù hợp, 
Từ năm 1985 dến 1988, Học viện đã t5 chức hai dọl 
khảo sẩt 149 học viên dược đào tạo tốt nghiệp ra 
Cồng tác ở Ọuân khu, ỌutMi đoàn, lấy ý kiến dơn vị 
đề rút kinh nghiệm về công tác huẩn luyện, Kết quả 
đơn vị nhận xét:  112/149 đồng chí hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (75,27%); 23/149 dồng chí dạt trung hình 
(15,4%) I 14/149 dồng chí yấu (0,14%;,

Do nhận thức đúng dãn và nẵm vững phương chăm 
giáo dục huẫn luyện cùa Đảng: « Lý luận liên hệ với 
thực tiễn, học đi dổi với hành, nhà trường gSn vói 
ehiổn trường và đơn vj lí, yêu cầu huỗn luyện của 
Học viện phải gần sát vởi thực tế vầ đạt chẾt lượng 
cao. VI vậy đòi hỏi công tác bảo dốm cho huấn luyện 
từ hệ tliổng giảng đường, phòng học thao trường 
tập chiến thuật bai tập kỹ thuật... đến trang thiết b ị ; 
vũ khí, phương tiện, máy móc, xe pháo, học cụ... 
phải luõn đáp ứng cho dạy và học. Theo yêu câu 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện phải 
huẩn luyện nhiều chuyên ngành binh chủng, số lượng 
đông, nhiều lớp, học xen kẽ nhau, đòi hỏi cơ quan 
điều hành huấn luyện phải có kế hoạch thật tỷ mỷ 
và luồn theo dõi chặt chẽ việc thực hành huấn luyện 
dề tránh sự chồng chéo, gOy trở ngại và giải quyết 
kịp thời những bất trâc xảy ra.

3. Ph ăn đấu x â y  d ự n q  Học viện vững mạnh 
toàn diện, vừa là trung tâm đ à o  tạo, bbi dư ỡn g  
cản bộ, vừa là trung tâm nghiên cứu khoa học. 
Lẩv  x â y  d ự n g  Dàng,  x â y  dựng  vầ chinh t r ị  tu  
tư ở n g  làm cơ sở, x â y  dự n g  độ i  ngũ g iảo  viên, cán 
bộ nghiên cửu khoa học quân sự làm then chót.
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Học vỉện có nhíậm vụ trung íầm là giáo dục. huấn 
luyện và nghiên cứu khoa học quân sự. Đề hoàn 
thành tốt nhiệm vụ dó phải là kết hợp tồng hợp cùa 
sự hoạt dộng dồng bộ các m ặ t : lãnh đạo, chỉ huy, 
nghiên cứu biên soạn tài liệu, dạy và học, công tác 
phục vụ. Phải xây dựng Học viện vững mạnh cả về 
chính trị, tư tưởng, tồch ức . tron gdó lẩy  việc xây dựng 
Đảng, xây dựng chính trị là nhân tồ quyết định. Học 
viện được sinh ra và lớn lên trong cuộc đấu tranh 
liên tục hết sức gian khồ cùa dân tộc. Quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, mỗi bước đi lên của Học viện, phải 
giải quvết nhiều mâu thuẫn: nhiệm vụ dược giao 
thường nặng nề có khi quá với khả năng, trình dộ 
của cán bộ, giáo viên chưa dán ứng kịp, vật chít  
bảo đảm rãt hạn chế... Trong tình hình dó, Đảng ủy 
và chỉ huy Học viện da nám vững công tác xây dựng 
Dàng bộ vững mạnh, xây dựng chính trị tư tưởng,  
làm cho mọi người có nhận thức dúng dân về nhiệm 
vụ, kiên định vững vàng VÈ ỷ chí quyết tâm, hết sức 
coi trọng phát huy vai trò nòng cốt của các cẫp ủy, 
chi bộ, cán bộ chù trì, cán bộ cẩp cao dề lãnh đạo 
toàn Học viện nỗ lực khắc phục mọi khó khăn phấn 
đáu hoàn thành nhiệm vụ.

Dội ngũ giáo viên và cán bộ nghiên cứu khoa học 
là lực lượng chủ lực trong công tác huấn luyện ở 
trường (Học viện). Trong những ngày dầu mới thành 
lập trường, số cán bộ dược diốu động về có trình dộ 
khác nhau. Điều kiện trưởng thành của mỗi người 
cũng khác nhaa. Kinh nghiộm làm công tác giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học còn ít. Dăn dân trước 
yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, nhà trường 
được bồ sung thêm cốn bộ dược dào tạo hoặc bồ túc



ở một số nước anh em, hoặc đa công tác ồ dơn vị 
chiến dấu về. Trong tình hình đó việc bồi dưỡng dề 
thống nhất tư tường trên cơ sờ quán triệt đường lối 
chiến tranh nhân dân, tư tường quán sự của Đảng là 
vô cùng căn thiết. Quán friệt tình hình và nhiệm vụ, 
phát dộng phong trào học tập và nghiên cứu khoa học, 
bồi dưỡng phương pháp sư phạm quân sự, tâm lý 
học quan sự, mở rộng kiến thức văn hóa v.v... là 
nhũng nội dung công tác cần được quan tâm thường 
xuyên. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên 
dầu ngành giỏi, có phàm chất và đạo dức cách mạng 
trong sáng, có kiến thức ngày càng mở rộng và 
phương pháp công tác phù hợp với việc đào tạo cán 
bộ ờ Nhà trường.

Các bộ phận phục vụ, chiến sỹ và nhân viên công 
tác ở cơ quan hiệu bộ là những thành phân không 
thề thiếu trong việc huấn luyện của Nhà trường (Học 
viện). Kinh nghiêm của các khóa học đều chứng minh 
rằng kết quả dạy và học phụ thuộc một phân rất 
quan trọng vào chất lượng công tác phục vụ và bảo 
đảm. Vì vậy cần xfty dựng cho được tinh thăn và 
thái dộ phục vụ tận tình, thề hiện qua eông tác hàng 
ngày của mỗi người trong cáe cơ quan của Nhà 
trường (Học viện).

Vai trò của các đồng chí lãnh đạo nhà trường 
(Học viện) các cán bộ phụ trách các khoa, phòng, hệ 
có tác dụng lớn dối với công tác dạy và học. Vì vậy 
sự doàn kết thống nhất, sự phân công trách nhiệm 
rõ ràng, tinh than thương yêu đồng chí, nền nép tự 
phê bình và phê bình và sự giúp đỡ nhau khâc phục 
khuyết điềm và nhược điềm là những diều kiện cơ 
bản dè phát huy vai trò dó...



Tất ch những nội dưng trên vẽ xây dựng cán bô, 
giáo viên, công nhàn viên, hạ sỹ quan, chiến sỹ nhà 
trường ( Ỉ I ọ c  viộn) chỉ có thề dược thực hiện tốt dưới 
sự lanh đạn chặt chẽ và thường xuyên cùa Dàng ủy, 
sự diều liàrrti và quản lý r.lt knoa học của Ban Giám 
hiệu, sự hoạt động tích cực và linh hoạt cửa công tác 
đảng — công tổc chính trị.

4. Chăm lo đ ờ i  sống vậ t  sõng và tinh thần của 
học viên, càn hộ, chiến sỹ,  công nhân viên Học  
viện. Tích cực tham g ia  x â y  d ự n g  đ ịa  phương,  
củng cỗ mõi quan hệ quân dân n g à y  càng tõ t  đẹp .

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Hồ Chủ 
tịch thường nhác nhở cán bộ phụ trách mỗi khi 
Người đến thăm trường.

Trong việc chuàn bị cho mõi khóa học, Đảng ủy 
và Ban giám hiệu Nhà trường (Học viện) và sự giúp 
đỡ của địa phương, bàn bạc và có Nghị quyết chuyên 
dề về bảo dảm dời sống. Phát huy tinh thần cân kiệm, 
tự lực, tự cường, chống lãn g‘phí, tham ô, chủ động 
khắc phục khó khăn đề xây dựng Học viện. Các cơ 
quan theo chức trách có kế hoạch, biện pháp cụ thề, 
tồ chức thực hiện với sự nỗ lực cao nhẩt, tinh thần 
trách nhiệm dầy dủ nhất. Vừa phục vụ tốt các mặt 
bảo đảm theo yêu cầu trước mât, từng bước xây  
dựng cơ bản lâu dài cho Học viện. Tích cực tò chức 
làm kinh tế theo hướng hạch toán kinh doanh đúng 
quy dịnh đề tãng thêm phúc lợi; mặt khác quan tâm 
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, công 
nhân viên hợp lý hóa gia đình, tận tình giải quyết 
chính sách, từng bước ồn dịnh cuộc sống riêng.
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Yêu cầu đối với công tác bảo đảm sinh hoạt vật 
chất là: bảo đảm đủ tiêu chuàn cho các dối tượng, 
bảo đàm vệ sinh trong ăn uống, nơi ờ và làm việc;  
duy trì việc sản xuất, chăn nuôi tại bếp, tải  tiến kỹ 
thuật chế biến tỊịực phàm; phòng bệnh chu đáo, 
trị bệnh kịp thời và có hiệu quả; tồ chức tốt việc 
rèn luyện thề lực; thực hiện kinh tế công khai và 
dân chủ.

Yêu cầu đổi với công tác bảo đảm sinh hoạt tinh 
thăn là : phồ biổn tin tức thời sự kịp thời, chuần xác; 
tồ„chức giải trí lành mạnh ; tồ chức bồ trợ cho việc 
học tập, mờ rộng kiến thức như di thăm các cơ sở 
sản xuất, dự những buồi nói chuyện bò ích v.v...

Cần huy động hợp lý lực lượng học viên tham gia 
vào việc bảo đảm đời sống của khóa học như chăn 
nuôi, trồng rau đề cải thiện bữa ăn, tham gia phong 
trào vệ sinii phòng bệnh, tồ chức các buồi liên hoan 
văn nghệ, thi đấu thề thao, biều diễn điền kinh, 
rút kỉnh nghiệm về tồ chức đời sống v.v...

Tùy theo điều kiện đóng quân, tranh thủ và phát 
huy sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân địa phương đối với Học viện ; đồng thời tích cực 
chủ động tham gia vào việc xây dựng cơ sở địa 
phương, củng cố mối quan hệ quân dân ngày càng 
gán bó, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên dịa bàn dóng quân.

*
* *

Những bàỉ học kinh nghiệm trên đây vẵn có ý 
nghĩa lớn đối với việc xây dựng Học viện hiện nay
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trong tình hình mới. Yéư cẳu nâng cao chất lượng 
dạy và học đặt ra nhiều vấn dề cho các mặt công 
tác về tồ chức và thực hiện nhiộm vụ huẩn luyện và 
nghiên cúu khoa học, về nâng cao trình độ giáo viên 
và cơ quan, về biên soạn tài liệu giảng (lạy và nghiên 
cứu cũng như về bồ sung trang bị của Học viện v.v... 
Việc tồng kết công tác giảng dạy trong những năm 
qua còn phải tiếp tục tiến hành công phu hơn dề 
phục yụ cho công tác cùa Học viện.

Từ những kinh nghiệm rút ra qua 45 năm ỈIọc viện 
Lục quân, một trung tâm đào tạo cán bộ dồng thời 
cũng là một trung tầm nghiên cứu khoa học vá nghệ 
thuật quân sự, căn phát triền dội ngũ giáo viên và 
cán bộ nghiên cứu khoa học với s5 lượng và chất 
lượng đáp ứng được yêu cầu cùa nhiệm vụ mà Bộ 
trao. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ này nâng cao 
tửng bước trình độ và năng lực công tđc dược chứng 
nhận bàng học hàm học vị của Nhà nước phê chuần.

Học viện thẩy càn phải củng cố và bồ sung hệ thống 
tầi liệu đè phục vụ đấc lực cho công tác giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học, Đồng thời cân tranh thủ sự 
giúp đỡ cùa cẫp trên, tạo môi trường hoạt dộng khoa 
học thuận lợi, tiếp xúc rộng rãi với các cán bộ và cơ 
quan khoa học dề tiếp thu được kịp thời chính xác 
những lượng thông tin mới.

Trải qua 45 năm phấn đấu trưởng thành, từ những 
kết quả và thảnh tích đã đạt dược, lãnh đạo chi huy, 
cán bộ, giáo viên, chiến sĩ,  công nhân viên của Học 
viện Lục quân đa xây dựng nên truyền thống tốt dẹp t
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-  «KIỀN ĐỊNH VỮNG VÀNG

-  KHẮC PHỤC RHÓ KHĂN

-  ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ

-  CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO
-  HOÀN THÀNH NHIỆM v ụ *

Vô cùng phấn khởi tự hào trirớc sự trưởng thành 
ỉớn mạnh và truyền thống vẻ vang của Học viận, 
toàn thề mọi thành viên trong Học viện nguyện ra 
sức phấn đấu dề xây dựng Học viện Lục quân ngày 
càng vững mạnh xứng đáng với lòng tin cậy của 
Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.
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Phụ lục sỗ 0 1 : CHỈ HUY HỌC V I Ệ N  QƯA CẮC THỜI KỲ

Thời kỳ
Giám đốc, Hiện 

trưổ'ng Viện trường
Phó Giám đốc 

Phó Viện trưởng
Chính trị ủy viên 

chính ủy
Phó chính ủy, Phó 
viện trưởng c.trị

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6 )

I. Céc lớp 
và trưò-ng 

BS túc.
Quân chính 
đến trường 

Bồ túc 
Quân sư 

Trung, cao 
cấp.

(Từ tháng 
7-1946 — 
02-1961)

1. Trăn Hưng Ngliĩa 
(Tức Trưong Trung 
Phụng) từ 7-1946 —

11-1947.
2. Hoàng Văn Thái : 

7-1947- 8-1947 và 
5-1949 -  9-1949

3. Cao Xuân Hồ : 
02-1948 -  7-1948

4. Lê Thiết H ùng :
7 -  1918 -  9-1948

5. Đào Chính Nam : 
9-1918 -  4-1949 và
8 -  1952- 12-1952

1. Cao Xuân Hồ 
9-1946 — 11-1946 
và 8-1948 -  6-1950 

2 Phan Tử Lăng 
8-1947

1. Hoàng Đitìn :
7- 1946 -  8-1946

2. Lê Hiến Mai : 
9-1916 -  11-1946

3. Trần Tử Bình:
8- 1917 và từ
9- 1948 -  6-1950.

4. Hoàng Mưò'i : 
3-1948 -  6-1948.

5. Phan Phúc
Tưò'ng : 

7-1948 -  9-1918

4

Không có

1



Ị n . H/viện
I Quàn sự
I (Từ tliảng 

3-61 — 5-65

, III. H/viện 
ị Quân chinh 
ị (từ  thảng 
ị 5-65 đến 
ị 12-1971)

’

1

(2) (3) (4) (5) J Ế L
6. Đào Văn Trường

12-52— 6-53
7. Ngỏ Tốn Văn 

6-53 — 02-54
8. Hoàng Minh Thảo 

4-1954 — 2-1961

3. Bào Chính Nam
01.53 — 6.53

4. Nguyễn Hài (QS)
0.53 -  02.54

6 Ngô Tân Van 
8-52 — 6-53 

7. Hoàng Phưong 
5-55 — 58

1. Trần Văn Trà 
3-61 — 12-64 

2. Hoàng Minh Thảo 
01-1965

1. Hoàng Minh Thảo
3-61 -12-64

2. Vũ Ven 
Từ 10-1961

1. Lê Chuông
3-61 -  12-04

2. Ngm en X. Hoàng
01-65 — 5-05

1. Nguven X. Hoàng 
12-02 -  12-64 

»

1. Iloàng Minh Thảo 1. Vũ Yên 1. Đàm Quang Thin 1. Nguyễn Kiện
thủng 6-66 6-1967 từ 65 — 1-09 01-69 — 4-69

2. Vương Thừa Vũ 2. ĐÒ Trinh 2. Tạ Xuàn Thu 2. 4 rương c. c à n

phó TTMT kiêm từ 65 — 01-68 5-69 — 10-71 5-69 — 01-76
6-66 — 4-76 3. Tran Minh Vàn 3. Nguyên Quyết 3. Nguvỗn N. '1 hắng

3. Iloàng Minh ĩ  hảo 6-66 — 67 01-74— 0-76 12-77— 8-79
5-76 — 3-77 4. Nguyễn văn Hiến 4. Nguvễn V.Tòng

4. Vũ Lăng 01-68 6-79 — 10-83
3-77 — 12-81



0 ) (2) (31
5. Nguyên N. Thiết

5-G9 — 12-77
6. Ngujễn '■. Lon g

Ã-74 — 2-77
7. Trần Văn Tràn

3-79
8. Nguyên II. Tràng

8-80

IV. HVLQ 1. Vũ Lảng 1. Nguvỗn II.Tràng
01-82 — 91 01-82 — 7-88 8-1982

2. Nguvễn Hữu An 2. Trìỉn Văn Tràn
8-1888 9-1981

3. Trần Bá Khuô 
12-82 — 12-8S

4. Nguyên V. Hiếu
02-89

5. Hoàng Lè 8-82
6. Lè Thành Van

1
8-88



( 0 <5) ■ ;>  1
4. Nguyễn V. Thanh

9-76 — 12-77
(Đ/chi clúnh ủy 
cuối cùng của II.V

•

Không còn chế độ 
chính ảy

1. Đang H. Thanh
11-85 -  88

2. Tràn Nguyên Độ
-

5-1986 — 3-1989
3. Dirơng M. Ngọ

3-1989



THÀNH TÍCH HUẤN LUYỆN 45 NĂM (1946 -  1991) 
CỦA HỌC VIỆN LỰC QUÂN

Phụ lục s i  03 ĩ

Khỏa
học

Ị Sổ 
lượng 
Học 
viên

Chú thích

Việt Nam
Bào tạo 25 8.575 ' Gồm H/viên các c/pgành
Bò túc 40 10.283 ị

. Bào tạo giáo viên 19 C82 ■

Tập huấn í 7 4.759 Ch! kè c ic  Khối vâ lớp 1
1 Cộng 101 24-502 tập h. ắn tại Hộc v1ị}ú.

Lào
ị

Bồo tạo 35 795 Gồm CH học viỏn C/ngành
Bơ túc 03 145
Đáo tạo giốo viên 03 72
Cộng 41 1.012
Căm-pu-chia

1

Bào tạo 11 35! Ị

BÒ túc 00 217
Dào tạo giáo viên 03 Ị 51
Cộng 22 i 01!)
Tòng cộng 104

1
25.933



Phụ ìựữ tỀ 03
DƠN VỊ BẠỈ DANH HIỆU « QUYỂT THẲNG»

ị Srt 
TT ĐƠN Vĩ SỔ

lần

01 Khoa Chiến thuậPBCHT 7
02 Khoa Giáo dục rhính trị (1) 7
03 Khca Pháo binh 7
04 Khoa ITậu phương 6
05 Khoa Thông tin 4
06 Khoa Công binh 4
07 Khoa Trinh sát 4
08 Khoa Nghệ thuật chiến dịch 4
09 Khoa chỉ hav Tham mưu 3
10 Khoa lĩỏa học 1
! 1 Khoa Phbng khống 2
Ị 2 Phấn khoa BCHT (cơ sở 2) 2
13 Phàn khoa Hỏa hoc (cư sờ 2} 1
Ít Phâr; khoa Phảo b’nh (Cơ sở 2) 1
15 Tỗ Giáo vèn  bồ tủc (khoa BCHT) 1
16 Tồ GVSP (khoa ỌuSn sự chung) 1
17 Phòng (Ban) kế hoạch (HL) 6
18 Phòng nghiên cứu KHQS 2
19 Ban Ngoại vụ (phòng Hành chinh) 3
20 Ban Tồ chức 'T>h‘»ng Chinh trị) 1
21 Ran Bảo mật (Phòng Hành chinh) 5
22 Ban Doanh trại (Phòng Hậu c.Sn 1
23 Ran Xăng dầu (Phòng Hậu cần) 1
24 Nồ~g Irưồ-ng 1
25 Đai đội VB9 (Cơ sở  2) 2
26 Dại (lội Pháo hinli <>X29) 1
27 Dai đòi xe VT (Phòng Hậu cần) 1
28 LÓ'P Đl9đ 1
29 Lớp B20b 2
30 Lớp DCla 1
SI Lớp ĐCib 1
32 I-<Vp ĐC3 1
33 Lỡp D22a 1
31 ' Lỏ-p B2jp (Trinh sát) 1

(1) Khoa giáo dục Cr năm 1980 tách tbành 2 khoa Mác — 
Lẻ-uia và Công tảc Đàng — Công tảc Chinh trị,



MỤC LỤC
1-Õ*J n ỗ i d ẳ u  :

Chương một

T ừ  Ió*p B b  tú c  Q u â n  s ự  T rư n g  c ấ p  đ ế n  t r i r ò m g ;

2(5 t í c  Q u ả n  SỊT T ru n g -C a o  c ấ p  ( 7 / 1 9 4 8  — 2 /1  8 S 1 1 SP

I. Các lớp Bò tức Quăn s /  Trung cấp đàu tiân (7 /1945— 7/1948) '8>

II. Tưòng Bỉ> túc Qu.ìn chính Trung cáp (3/1948 — 4 /1955) 2 4

í l l .  Trưòmg I3Ò túc Q jâ n  sự’ Trung —  Cao cấp (5 /1955 —2/1961) 4 0

Chương hai
H ộ  q u ả n  s ự  — H o c  v iệ n  Q u â n  C h ín h  (3 -1  9 0 1  —  5 - 1 9 3 5 1  S 3

J. Chuàn bi th /c  hiện nhiệm vụ H prv iộn  Quân Chính (3/1961-7/1962) 53

'I I .  Th/C hiện nhiệm vụ Học viện Quân Chính (7/1962-5/1965) ®2

Chương ìra
H ọ c  v iệ n  Q u â n  S ự  ( 5 - 1 9 6 5  —  1 2 -1  9 8 1 )  3 5

I. Các lứp Bồ tác và tặp huãn ngắn ngày (1965 — 1969) & &

II. Bò túc cán b ộ  Trung — Coo cắp  vè Đào tạo Trung cũp tưomg dói
dài hạn (19 1 0 —  1975) Í 0 1

ỉ l l .  Học viộn Quân sự- th /c  hiện ké ho»ch 5 năm (1976 — 1981) S 1 4

Chương bốn
H ọ c  v iệ n  L ụ c  q u â n  ( 1 9 8 2  — 1 9 9 1 )  1 8 5

1. Đào t » 0  Bò túc cán bậ theo trĩnh đ ộ  học vãn cãp chién thuật —
Chiến dịch (1982 -  1988) 1 3 ®

?J. Thực hiện nhiệm vụ huẩn luyện theo Nghị quyẽt cùa Thưâmg vự
Đảng ủy Quân S /  Trung ương vê công tác nhà trường í ® 4

Clur&ng năm
H ọ c  v iệ n  t h ự c  h iệ n  n h iệ m  v ụ  Q u ổ c  tề  ( 1 9 3 1  — 1 9 9  I > Ĩ 8 ằ

I. Tham gia Đào tạo, Bõi dưỡng cán bộ cho quân dội cách mạng
Lào và Cdm-pu-chia Ỉ 8 2

II. Gióú thiậưkinh nghiệm quân SI/ v ớ i nhiêu doèn đại bièu Quác tẽ  B 99

K Ể T  L U Ậ N  a ® 4

P H Ụ  L Ụ C  22 P



LỊCH SỞ HỌC VIỆN LỤC QUÀN
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